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PHẦN MỞ ðẦU 

 

 1. Tính cấp thiết của ñề tài luận án 

ðầu tư phát triển có vai trò hết sức to lớn trong việc thúc ñẩy kinh tế xã hội ở 

mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi ñịa phương, nó là nền tảng của tăng trưởng và phát 

triển bền vững. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường một câu hỏi ñặt ra là: Trong 

ñiều kiện nguồn lực có hạn, làm thế nào ñể dẫn dắt nền kinh tế ñi theo ñúng ñịnh 

hướng của kế hoạch và hiệu quả kinh tế cao nhất. Thực tiễn kinh tế thị trường ở các 

nước phát triển cũng như thực tế hơn 20 năm ñổi mới ở Việt Nam ñã khảng ñịnh 

rằng: Công cụ sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhằm ñạt ñược mục tiêu kinh tế của 

kế hoạch ñịnh hướng là các chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, nói cách 

khác chương trình và dự án là những công cụ ñặc thù của kế hoạch, nhằm ñưa kế 

hoạch vào thực tế của cuộc sống thị trường. Ở nước ta trong những năm qua, Nhà 

nước ñã dành trên 30% chi ngân sách nhà nước cho lĩch vực ñầu tư thông qua các 

dự án nhằm ñạt ñược mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế cả nước nói chung, 

vùng miền và các tỉnh nói riêng. Nhưng lãng phí, thất thoát, tiêu cực làm cho hiệu 

quả ñầu tư thu ñược từ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa cao, ñang là 

những vấn ñề nóng bỏng ñược cả xã hội quan tâm. Trong nhiều năm qua cũng như 

hiện nay không ít ý kiến cho rằng thất thoát lãng phí vốn ñầu tư trong các dự án sử 

dụng vốn ngân sách là rất lớn. 

Mặt khác, dự án có vai trò rất quan trọng ñối với các chủ ñầu tư, các nhà 

quản lý và tác ñộng trực tiếp tới tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Nếu không có 

dự án, nền kinh tế sẽ khó nắm bắt ñược cơ hội phát triển. Những công trình thế kỷ 

của nhân loại trên thế giới luôn là những minh chứng về tầm quan trọng của dự án. 

Dự án là căn cứ quan trọng ñể quyết ñịnh bỏ vốn ñầu tư, xây dựng kế hoạch ñầu tư 

và theo dõi quá trình thực hiện ñầu tư. Dự án là căn cứ ñể các tổ chức tài chính ñưa 

ra các quyết ñịnh tài trợ, các cơ quan chức năng nhà nước phê duyệt và cấp phép 

ñầu tư. Dự án ñược coi là công cụ quan trọng trong quản lý vốn, vật tư, lao ñộng 

trong quá trình thực hiện ñầu tư. Do vậy, ñể nâng cao ñược hiệu quả vốn ñầu tư của 
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một nước hay một vùng thì phải nâng cao ñược hiệu quả dự án ñầu tư nói chung và 

dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước nói riêng. 

Trên thế giới và Việt Nam ñã có nhiều ñề tài nghiên cứu về nâng cao hiệu quả 

vốn ñầu tư. Tuy nhiên chưa có ñề tài nào nghiên cứu về hiệu quả dự án ñầu tư bằng 

vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Với ý nghĩa ñặc biệt quan trọng này cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu hoạt 

ñộng nhằm nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư bằng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Giang và ñây cũng chính là mục tiêu nghiên cứu của Luận án “Hiệu quả dự án ñầu tư 

bằng vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

-  Hệ thống hóa và làm rõ thêm những lý luận cơ bản về hiệu quả của các dự 

án ñầu tư bằng vốn NSNN, kinh nghiệm quản lý dự án ñầu tư công ở một số nước 

trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

- Phân tích, ñánh giá thực trạng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, qua ñó rút ra những kết quả ñạt ñược, hạn chế và nguyên 

nhân dẫn tới dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa hiệu quả trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

 - ðề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

 - ðối tượng nghiên cứu: Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn Ngân sách nhà 

nước. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang và các 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án. 

 Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Giang giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2010 của các dự án ñược ñầu tư hoàn 

thành ñưa vào sử dụng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Dựa trên cở sở phương pháp luận duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
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lịch sử, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong quá trình 

thực hiện luận án bao gồm: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng 

hợp, phương pháp mô hình toán, phương pháp ñối chiếu, so sánh, phương pháp 

chuyên gia, phương pháp ñiều tra khảo sát và một số phương pháp khoa học khác 

ñể làm sáng tỏ vấn ñề nghiên cứu. 

- Phương pháp thống kê: ðề tài sử dụng các số liệu thống kê thích hợp ñể 

phục vụ cho việc phân tích các hoạt ñộng ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước  và 

hiệu quả của nó mang lại trong từng giai ñoạn. Việc nghiên cứu ñánh giá bằng 

phương pháp thống kê toán và kinh tế lượng ñược tiến hành với công cụ hỗ trợ là 

phần mềm SPSS11.5. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở ñánh giá thực trạng dự án ñầu 

tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, ñề tài sẽ ñưa ra những 

ñánh giá chung có tính khái quát về toàn bộ hoạt ñộng dự án ñầu tư bằng vốn ngân 

sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia lý luận và 

chuyên gia thực nghiệm trong ngành ñể có cái nhìn tổng quát khi phân tích, ñánh 

giá hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên ñại bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Phương pháp ñối chiếu, so sánh: Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách 

nhà nước trên ñịa bàn tỉnh ñược so sánh với  mục tiêu ban ñầu của dự án, kết quả 

của các dự án trên ñịa bàn tỉnh ñược so sánh với cả nước về quy mô và khả năng áp 

dụng ñể ñạt ñược kết quả tối ưu. 

- Phương pháp ñiều tra khảo sát: ðề tài sử dụng phiếu ñiều tra khảo sát tình 

hình thực hiện của các dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

5. Tình hình nghiên cứu ñề tài 

  Thực tiễn cho thấy, ñầu tư là hoạt ñộng hết sức quan trọng ñối với sự tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. Với tầm quan trọng của ñầu tư ñối với nền kinh tế 

không làm cho người ta dễ thống nhất về khái niệm ñầu tư. Nước ta trong thời gian 

qua cũng có một số nghiên cứu về lĩnh vực ñầu tư và hiệu quả ñầu tư ñược tiến 
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hành. Song hầu hết các nghiên cứu ñều tiến hành dưới góc ñộ chung của tổng thể 

của cả nước mà chưa ñi sâu nghiên cứu riêng về ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà 

nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau ñây là những nghiên cứu ñiển hình liên quan 

ñến lĩnh vực kinh tế ñầu tư liên quan ñến hiệu quả của các dự án ñầu tư cụ thể: 

- Trong cuốn “Quản lý tài chính trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng”[9] của tác 

PGS.TS. Thái Bá Cẩm. Tác giả tập trung nghiên cứu các dự án lớn và rất lớn ñược 

ñầu tư từ ngân sách nhà nước, chỉ tập trung phân tích các dự án ñược ñầu tư từ trước 

năm 2000, ñã nêu khá chi tiết về ñặc trưng cơ bản của hoạt ñộng ñầu tư xây dựng ảnh 

hưởng ñến lãng phí thất thoát, tiêu cực trong ñầu tư xây dựng, ñã nêu ñược ñặc trưng 

quản lý chi phí xây dựng công trình dự án, ñánh giá một cách tổng quát tình hình ñầu 

tư của nước ta từ giai ñoạn ñầu ñến năm 2000 của nước ta, cuốn sách ñã nêu lên ñược 

một số nguyên nhân của sự thất thoát lãng phí vốn ñầu tư xây dựng cơ bản thời kỳ 

1991- 2000 ñó là: Lãng phí ñầu tư do không có quy hoạch hoặc chất lượng quy hoạch 

thấp, trong chủ trương ñầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công tổng dự toán, kế 

hoạch hoá ñầu tư, ñấu thầu xây dựng, trong giai ñoạn chuẩn bị xây dựng, trong khâu 

quản lý dự án, quản lý ñơn giá, ñịnh mức, quyết toán công trình các nguyên nhân 

ñược tác giả nêu từ thực trạng của công trình dự án ñầu tư xây dựng từ trước năm 

2000 bên cạnh ñó cũng ñề ra một số giải pháp chung như: Quy hoạch phát triển vùng 

của dự án, phân loại dự án, kiện toàn và nâng cao chất lượng khâu xác ñịnh ñầu tư, 

kiện toàn qui chế về thẩm ñịnh quyền phê duyệt và uỷ quyền phê duyệt thiết kế kỹ 

thuật thi công, tổng dự toán ñầu tư, lập lại kỷ cương nghiêm ngặt trình tự ñầu tư xây 

dựng cơ bản, kiện toàn công tác quản lý ñền bù, giải phóng mặt bằng, kiện toàn và 

nâng cao chất lượng công tác giao nhận thầu, ñặc biệt là kỷ luật ñấu thầu, xây dựng 

và công khai qui trình kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư, kiện toàn công tác thẩm tra 

phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành. Nhược ñiểm tác giả chưa lượng hoá 

ñược giá trị thất thoát, bên cạnh ñấy ñây là cuốn nghiên cứu trước khi luật xây dựng 

có ra ñời, các chỉ tiêu lượng hoá chưa ñược áp dụng vào ñánh giá dự án, chưa ñánh 

giá hiệu quả của việc ñầu tư chỉ tập trung vào những nguyên nhân tồn tại cần khắc 

phục của việc thực hiện dự án ñầu tư trên bình diện cả nước. 
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 - Trong cuốn “Quản lý dự án”[28] và “quản lý dự án xây dựng”[29] của 

Viện sĩ, tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn ðáng, tác giả ñã trình bày khá ñầy ñủ về ñịnh 

nghĩa dự án ñầu tư, các cấu trúc của dự án, cơ sở quản lý dự án xây dựng, phương 

pháp tổ chức quản lý dự án xây dựng, quản lý hợp ñồng dự án, quản lý tài chính dự 

án giới thiệu phương pháp quản lý tài chính dự án bằng biểu ñồ ñường cong “S” cho 

các ñối tượng sử dụng khác nhau. 

 - Nghiên cứu Luận án Tiến sỹ của Nguyễn Phương Bắc với chủ ñề “ðịnh 

hướng và giải pháp ñầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh”[1] tác giả chủ yếu phân 

tích những nhân tố ảnh hưởng ñến ñầu tư phát triển kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Ninh. Luận án ñã chia vốn ñầu tư theo từng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, 

giao thông cơ sở hạ tầng, thương mại dịch vụ và du lịch, giáo dục và y tế và ñưa ra 

ñược những nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả vốn ñầu tư như: Việc bố trí vốn 

cho các dự án ñầu tư còn dàn trải, nhiều dự án không hoàn thành ñúng theo thời 

gian quy ñịnh, kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu tính ưu tiên, làm hạn 

chế ñến việc phát huy, khai thác công trình có hiệu quả, trong quản lý ñấu thầu thì 

số dự án và giá trị chỉ ñịnh thầu còn cao, một số nội dung trong công tác khảo sát 

thiết kế, phê duyệt thiết kế tổng dự toán chưa chặt chẽ theo ñúng quy trình, chưa 

chủ ñộng trong công tác quản lý và ñiều hành ngân sách, tình trạng bổ sung ngân 

sách của ñịa phương cho xây dựng cơ bản diễn ra vào cuối năm còn phổ biến, tính 

minh bạch trong việc phân bổ vốn ñầu tư của ngân sách nhà nước còn hạn chế, nhất 

là các dự án ñầu tư ở cấp xã, phường, chưa có biện pháp quản lý thích hợp ñối với 

vốn ngân sách nhà nước và vốn khác thuộc vốn Nhà nước ñể tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp Nhà nước vay vốn ñầu tư, vốn tín dụng nhà nước. Luận án cũng 

chỉ ra một số biện pháp khắc phục những tồn tại nêu trên như: Lựa chọn các dự án 

quan trọng ñể ñầu tư tập trung, tránh ñầu tư dàn trải, kéo dài thời gian xây dựng 

công trình, việc bố trí kế hoạch vốn phải tập trung, cần kiên quyết tiến tới chấm dứt 

tình trạng nợ ñọng trong xây dựng cơ bản, ñối với công trình hạ tầng liên quan ñến 

ñời sống nhân dân cần áp dụng phương án quản lý dự án khép kín lựa chọn nguyện 

vọng phù hợp với nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Luận án chưa ñánh 
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giá ñầy ñủ các hiệu quả của dự án ñầu tư, chưa nêu ñược các mô hình quản lý của 

dự án sao cho phát huy ñược hiệu quả của dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách. 

 - ði sâu vào giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư XDCB 

từ NSNN có Luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả 

vốn ñầu tư XDCB từ NSNN trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An” năm 2003[41]. Trong ñề tài 

này tác giả Phan Thanh Mão ñã trình bày và phân tích có hệ thống vấn ñề lý luận về 

hiệu quả vốn ñầu tư XDCB từ NSNN, phân tích thực trạng vấn ñề này ở tỉnh Nghệ 

An và phần chủ yếu của luận án là tập trung vào các biện pháp ñể nâng cao hiệu quả 

vốn ñầu tư XDCB từ NSNN. Tuy nhiên, trong Luận án này thì tác giả chỉ phân tích 

thực trạng thông qua phương pháp thống kê mô tả mà chưa sử dụng phương pháp 

kiểm ñịnh ñể chứng minh ñược nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất ñến hiệu quả vốn 

ñầu từ XDCB từ NSNN, nếu làm ñược ñiều này thì giải pháp tài chính ñưa ra của 

Luận án sẽ thuyết phục hơn. 

 - ðề tài cấp bộ “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ñầu tư từ NSNN” 

năm 2005[80] của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. ðề tài ñã ñi sâu 

vào các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả ñầu tư từ NSNN và chia thành bốn nhóm 

chính: nhóm giải pháp tài chính; nhóm giải pháp về con người; nhóm giải pháp về 

cơ chế, chính sách quản lý ñầu tư từ NSNN; nhóm giải pháp khác. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này ñã ñưa ra các giải pháp rất chung cho toàn bộ hoạt ñộng quản lý dự 

án ñầu tư từ vốn NSNN và nâng cao hiệu quả của nó, chưa thể hiện ñược những giải 

pháp nào sẽ ñược áp dụng tập trung cho từng ñịa phương riêng biệt.  

- Ngoài ra, trên các tạp chí chuyên ngành có rất nhiều bài viết, công trình ñề 

cập ñến quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. Có thể kể ra ñây một số bài viết 

quan trọng như: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư xây dựng cơ bản”[48] của 

Tào Hữu Phùng trên Tạp chí Tài chính (6/440), “Vài ý kiến về sửa ñổi bổ sung ñiều 

lệ quản lý ñầu tư và xây dựng”[53] của Khiếu Phúc Quynh trên Thời báo tài chính 

Việt Nam số 27 năm 2003, “Qui chế ñấu thầu - những vấn ñề bức xúc”[72] của 

Trần Trịnh Tường trên tạp chí Xây dựng số 7 năm 2004… Những bài báo này ít 

nhiều ñã phân tích ñược thực trạng về quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN và có 
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ñề xuất giải pháp ñể giải quyết những tồn ñọng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết 

thì chưa thể phân tích sâu về thực trạng cũng như ñưa ra các giải pháp sát ñáng cho 

vấn ñề. Hơn nữa từ sau các Nghị ñịnh mới ban hành: Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP 

ngày 7/2/2005 về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình, Nghị ðịnh số 

108/2006/Nð-CP ngày 29/11/2005 về thi hành chi tiết luật ñầu tư; các quyết ñịnh: 

Quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 11/2005/Qð-BXD ngày 15/04/2005 về 

việc ban hành ñịnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình, Quyết 

ñịnh số của Bộ trưởng Bộ tài chính 32/2006/Qð-BTC ngày 06/06/2006 về việc ban 

hành quy chế hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra tài chính, Quyết ñịnh số 56/2008/Qð-

BTC của Bộ tài chính ngày 17/07/2008 về ban hành quy trình thẩm tra quyết toán 

dự án hoàn thành ñối với các dự án sử dụng vốn NSNN… Thì các cơ chế, quy trình 

quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñã hoàn thiện hơn rất nhiều. 

 Với tinh thần tiếp thu, kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các 

công trình trước ñây, trong luận án, tác giả tập trung nghiên cứu một cách khá toàn 

diện và chuyên sâu về các phương diện lý luận lẫn thực tiễn về hiệu quả dự án ñầu 

tư bằng vốn ngân sách nhà nước, trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp thiết thực và 

khả thi nhằm tăng cường hiệu quả ñầu tư bằng vốn NSNN. 

6. Những ñóng góp khoa học của luận án 

* Những ñóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

Nghiên cứu dự án ñầu tư và hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà 

nước trong bối cảnh Việt Nam, luận án ñề xuất cách thức phân loại dự án ñầu tư căn 

cứ trên “hình thức ñầu tư”, theo ñó có 3 loại dự án: (i) Dự án ñầu tư có công trình 

xây dựng cơ bản; (ii) Dự án ñầu tư không có công trình xây dựng cơ bản; (iii) Dự án 

ñầu tư hỗn hợp bao gồm cả ñầu tư và xây dựng cơ bản. Mỗi loại ñòi hỏi phải có 

những chính sách quản lý phù hợp nhằm ñạt ñược hiệu quả. 

Luận án cũng chỉ ra hai ñặc ñiểm của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN, bao 

gồm (i) Dự án không gắn với một chủ sở hữu ñích thực, và (ii) Dự án là hình thức 

hàng hóa, dịch vụ công mà trong ñó có hàng hóa công cộng thuần túy và không 

thuần túy. Hai ñặc ñiểm này dẫn ñến những khó khăn trong quản lý như: dễ gây 
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lãng phí, thất thoát ñặc biệt là kém hiệu quả, là căn cứ cho yêu cầu tái cơ cấu ñầu tư 

công và tăng cường xã hội hóa dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. 

Luận án ñề xuất nhóm các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN, trong ñó có chỉ tiêu ñánh tác ñộng của dự án ñầu tư ñến tăng trưởng kinh tế 

qua mô hình kinh tế lượng; chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng dự án ñến công bằng xã hội 

thông qua các hệ số Gini và ñường cong Lorenz; chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng dự án 

ñến thu hút dự án ngoài NSNN. 

*Những kết luận, ñề xuất mới rút ra ñược từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của 

luận án: 

Luận án khẳng ñịnh hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN còn thấp so với 

kỳ vọng, ñược chứng minh qua mức ñộ tác ñộng còn yếu của dự án ñầu tư ñến tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, môi trường, phát triển kinh 

tế vùng khó khăn và công bằng xã hội. Luận án cũng ñưa ra 13 nguyên nhân dẫn 

ñến hiệu quả ñầu tư thấp trong ñó nhấn mạnh sự bất cập về văn bản chế ñộ trong 

quản lý dự án giữa Luật ñầu tư và Luật ñấu thầu tại ñiều khoản quy ñịnh về vốn nhà 

nước. 

Nghiên cứu các dự án ñầu tư bằng NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, luận 

án ñưa ra tám nhóm giải pháp mới cho việc nâng cao hiệu quả dự án trên ñịa bàn 

tỉnh, ñó là: (1) Ban hành quy ñịnh hợp tác Nhà nước – Tư nhân (PPP) trong lĩnh vực 

ñầu tư dự án, Ban hành quy ñịnh thuê tổ chức quản lý dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN; (2) ðẩy nhanh tiến ñộ lập quy hoạch xây dựng và tăng cường quản lý ñầu tư 

theo quy hoạch; (3) Quy trình lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư; (4) Quản lý 

vốn của các dự án ñầu tý; (5) Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của nhŕ nýớc; 

(7) ðổi mới công tác ñiều hành triển khai dự án; (8) Kiện toàn hoạt ñộng của tổ chức 

Tư vấn ñiều hành dự án. 

Luận án cũng ñưa ra một số kiến nghị mới ñối với Nhà nước, trong ñó có: (i) 

Ban hành Luật ñầu tư công; (ii) Giao chức năng quản lý Nhà nước về công tác ñấu 

thầu cho Bộ Xây dựng. 
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7. Bố cục của luận án 

  Tên luận án: “Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

 Kết cấu luận án: Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, danh mục tài liệu, nội 

dung của luận án ñược trình bày trong 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách 

nhà nước. 

 Chương 2: Thực trạng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà 

nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách 

nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ðẦU TƯ  

BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 
1.1. Tổng quan về dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

1.1.1. Hoạt ñộng ñầu tư [25], [26] 

1.1.1.1. Khái niệm ñầu tư  

  Thực tiễn cho thấy, ñầu tư là hoạt ñộng hết sức quan trọng ñối với sự tăng 

trưởng và phát triển kinh tế, với tầm quan trọng của ñầu tư ñối với nền kinh tế 

không làm cho người ta dễ thống nhất về khái niệm ñầu tư. Sau ñây là những quan 

niệm ñiển hình về ñầu tư của một số nhà kinh tế học. 

 - Nhà kinh tế học John M. Keynes cho rằng: ñầu tư là hoạt ñộng mua sắm tài 

sản cố ñịnh ñể tiến hành sản xuất hoặc có thể mua tài sản tài chính ñể thu lợi nhuận. 

“ðầu tư, theo cách dùng thông thường là việc cá nhân hoặc công ty mua sắm một 

tài sản. ðôi khi, thuật ngữ này còn bị giới hạn trong việc mua một tài sản tại sở giao 

dịch chứng khoán” [38 tr116-177]. Ống nói ñến ñầu tư mua sắm tài chính, song chủ 

yếu tập trung vào khái niệm ñầu tư tạo thêm tài sản vật chất mới. 

 - Nhà kinh tế học P.A Samuelson có quan ñiểm: ñầu tư là hoạt ñộng tạo ra 

vốn tư bản thực sự, theo các dạng nhà ở, ñầu tư vào tài sản cố ñịnh của doanh 

nghiệp như máy móc, thiết bị và nhà xưởng và tăng thêm hàng tồn kho. ðầu tư cũng 

có thể dưới dạng vô hình như giáo dục, nâng cao chất lượng nhân lực, nghiên cứu, 

phát minh… ðối với ông, trong thuật ngữ tài chính, ñầu tư mang một nghĩa hoàn 

toàn khác, dùng ñể chỉ mua một loại chứng khoán [47tr762] hay nói cách khác, ñó 

không phải ñầu tư thực sự của nền kinh tế. Trên góc ñộ làm tăng thu nhập cho 

tương lai, ñầu tư ñược hiểu là:  Hoạt ñộng kinh tế từ bỏ tiêu dùng hiện nay với tầm 

nhìn ñể tăng sản lượng trong tương lai. Trên góc ñộ rủi ro ñầu tư, ñầu tư ñược hiểu 

là “canh bạc của tương lai” với niềm tin, kỳ vọng thu nhập do ñầu tư ñem lại sẽ cao 

hơn chi phí ñầu tư [47tr 111-115]. Các vấn ñề mà P.A.Samuelson nêu ra trong cách 

tiếp cận về ñầu tư ñã cho biết: ðầu tư là hy sinh tiêu dùng hôm nay ñể có thu nhập 
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cao hơn trong tương lai và ñó là quá trình chứa ñựng những rủi ro.  

 Nhà kinh tế R.J.Gordon thì cho rằng: ñầu tư là ñưa thêm sản phẩm cuối cùng 

vào kho tài sản vật chất sản sinh ra thu nhập của quốc gia hay thay thế các tài sản 

vật chất cũ ñã hao mòn. ðầu tư bao gồm ñầu tư tồn kho và ñầu tư cố ñịnh [55 tr 77-

78]. Khái niệm của ông nêu ra ñã xem xét ñầu tư trên giác ñộ kết quả của hoạt ñộng 

ñầu tư ñem lại cho nền kinh tế trong quá trình tái sản xuất. 

 - Nhóm tác giả Jack Hirshleifer- Amihai Glazer thì tiếp cận khái niệm ñầu tư 

từ sự lựa chọn cá nhân với tư cách là người tiêu dùng hoặc người sở hữu nguồn lực. 

Các tác giả này cho rằng, ñầu tư là cách lựa chọn thứ ba, trung gian giữa tiêu dùng 

và sở hữu nguồn lực. Ngoài việc mỗi cá nhân phải quyết ñịnh xem tiêu dùng loại 

sản phẩm gì, kinh doanh nguồn lực như thế nào thì cần phải tiết kiệm ñể có thêm 

nguồn lực mới. ñầu tư là tạo thêm các nguồn lực mới, còn những hoạt ñộng tìm 

kiếm lợi nhuận mà không tạo ra nguồn lực mới thì không phải ñầu tư [37tr437]. 

 - Tác giả Pierrce Conso cho rằng, khái niệm ñầu tư cần ñược xét trên từng 

quan ñiểm. (i) Theo quan ñiểm kinh tế thì ñầu tư làm tăng vốn cố ñịnh, tham gia 

vào hoạt ñộng của doanh nghiệp trong nhiều kỳ kinh doanh nối tiếp. ðó là quy trình 

làm tăng tài sản cố ñịnh ñể sản xuất kinh doanh. (ii) Theo quan ñiểm tài chính, ñầu 

tư là quá trình làm bất ñộng hoá một số vốn nhằm thu lợi nhuận trong thời kỳ tiếp 

sau. (iii) Theo quan ñiểm kế toán, khái niệm ñầu tư gắn liền với việc phân bổ các 

khoản vốn ñầu tư vào mục ñích chi cố ñịnh, trong thời gian nhất ñịnh phục vụ cho 

công tác quản lý kết quả ñầu tư [55 tr 230]. 

 - Trong cuốn “Từ ñiển kinh tế học hiện ñại” do D.W Pearce biên soạn thì 

ñưa ra khái niệm: ñầu tư là khoản chi tiêu cho các dự án bổ sung vốn vật chất, 

nguồn nhân lực và hàng tồn kho [31 tr531]. Như vậy, D.W Pearce ñã tiếp cận khái 

niệm ñầu tư trên góc ñộ sử dụng vốn cho ñối tượng cụ thể. 

Tóm lại có thể khái quát chung lại của khái niệm ñầu tư là “ðầu tư là quá 

trình sử dụng các nguồn lực ở hiện tại ñể tiến hành các hoạt ñộng nhằm thu ñược 

các kết quả, thực hiện ñược những mục tiêu nhất ñịnh trong tương lai”. Trong ñó 

các nguồn lực sử dụng có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao ñộng và trí 
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tuệ. Những kết quả ñạt ñược có thể là sự gia tăng tài sản vật chất, tài sản tài chính 

hoặc là tài sản trí tuệ và nguồn lực có ñủ ñiều kiện ñể làm việc với năng suất cao 

hơn cho nền kinh tế và cho toàn bộ xã hội. 

1.1.1.2. Khái niệm vốn ñầu tư [7], [25], [26] 

a. Khái niệm 

Vốn ñầu tư là tiền tích luỹ của xã hội, của các ñơn vị sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy ñộng từ các nguồn khác nhau như liên 

doanh, liên kết hoặc tài trợ của nước ngoài... nhằm ñể: tái sản xuất, các tài sản cố 

ñịnh ñể duy trì hoạt ñộng của các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, ñể ñổi mới và bổ 

sung các cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, cho các ngành hoặc các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, cũng như thực hiện các chi phí cần thiết tạo ñiều kiện cho sự bắt ñầu 

hoạt ñộng của các cơ sở vật chất kỹ thuật mới ñược bổ sung hoặc mới ñược ñổi mới. 

b. ðặc ñiểm về vốn ñầu tư 

   Thứ nhất, ñầu tư ñược coi là yếu tố khởi ñầu cơ bản của sự phát triển và sinh 

lời. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tạo nên tăng trưởng và sinh lời, trong ñó có yếu tố 

ñầu tư. Nhưng ñể bắt ñầu một quá trình sản xuất hoặc tái mở rộng quá trình này, 

trước hết phải có vốn ñầu tư. Nhờ sự chuyển hoá vốn ñầu tư thành vốn kinh doanh 

tiến hành hoạt ñộng, từ ñó tăng trưởng và sinh lời. Trong các yếu tố tạo ra sự tăng 

trưởng và sinh lời này vốn ñầu tư ñược coi là một trong những yếu tố cơ bản. ðặc 

ñiểm này không chỉ nói lên vai trò quan trọng của ñầu tư trong việc phát triển kinh tế 

mà còn chỉ ra ñộng lực quan trọng kích thích các nhà ñầu tư nhằm mục ñích sinh lời. 

Tuy nhiên, ñộng lực này thường vấp phải những lực cản bởi một số ñặc ñiểm khác. 

   Thứ hai, ñầu tư ñòi hỏi một khối lượng vốn lớn, khối lượng vốn ñầu tư lớn 

thường là tất yếu khách quan nhằm tạo ra những ñiều kiện vật chất kỹ thuật cần 

thiết ñảm bảo cho tăng trưởng và phát triển kinh tế như: Xây dựng một hệ thống cơ 

sở hạ tầng, xây dựng các cơ sở công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, công nghiệp 

hoá dầu, công nghiệp lương thực thực phẩm, ngành ñiện năng... 

   Vì sử dụng một khối lượng vốn khổng lồ, nên nếu sử dụng vốn kém hiệu 

quả sẽ gây nhiều phương hại ñến sự phát triển kinh tế xã hội. ðặc biệt, sử dụng vốn 
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ñầu tư nước ngoài với khối lượng vốn lớn và kém hiệu quả thì gánh nợ nước ngoài 

ngày càng chồng chất vì không có khả năng trả nợ, tình hình tài chính khó khăn sẽ 

dẫn ñến khủng hoảng tài chính tiền tệ. Các cơn lốc khủng hoảng tài chính tiền tệ 

vừa qua là những ñiển hình về tình trạng này. 

     Thứ ba, quá trình ñầu tư XDCB phải trải qua một quá trình lao ñộng rất dài 

mới có thể ñưa vào sử dụng ñược vì sản phẩm XDCB mang tính ñặc biệt và tổng 

hợp. Sản xuất không theo một dây truyền hàng loạt mà mỗi công trình, dự án có 

kiểu cách, tính chất khác nhau lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố ñiều kiện tự nhiên, ñịa 

ñiểm hoạt ñộng thay ñổi liên tục và phân tán, thời gian khai thác và sử dụng thường 

là 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc lâu hơn tuỳ thuộc vào tính chất dự án. 

Quá trình ñầu tư thường gồm ba giai ñoạn: Xây dựng dự án, thực hiện dự án 

và khai thác dự án. 

- Giai ñoạn xây dựng dự án, giai ñoạn thực hiện dự án là giai ñoạn tất yếu, 

những giai ñoạn này lại kéo dài mà không tạo ra sản phẩm. ðây chính là nguyên nhân 

của công thức “ðầu tư mâu thuẫn với tiêu dùng”, vì vậy, có nhà kinh tế cho rằng ñầu tư 

là quá trình làm bất ñộng hoá một số vốn nhằm thu lợi nhuận trong nhiều thời kỳ nối 

tiếp sau này, cho nên muốn nâng hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư cần chú ý tập trung các 

ñiều kiện ñầu tư có trọng ñiểm nhằm ñưa nhanh dự án vào khai thác. 

- Khi xét hiệu quả ñầu tư cần quan tâm xem xét toàn bộ ba giai ñoạn của quá 

trình ñầu tư, tránh tình trạng thiên lệch, chỉ tập trung vào giai ñoạn thực hiện dự án 

mà không chú ý vào cả thời gian khai thác dự án. 

- Do chú ý sản xuất kéo dài nên việc hoàn vốn ñược các nhà ñầu tư ñặc biệt 

quan tâm, phải lựa chọn trình tự bỏ vốn thích hợp ñể giảm mức tối ña thiệt hại do ứ 

ñọng vốn ở sản phẩm dở dang, việc coi trọng hiệu quả kinh tế do ñầu tư mang lại là 

rất cần thiết nên phải có các phương án lựa chọn tối ưu, ñảm bảo trình tự XDCB. 

Thời gian hoàn vốn là một chỉ tiêu rất quan trọng trong việc ño lường và ñánh giá 

hiệu quả vốn ñầu tư. 

Thứ tư, ñầu tư là một lĩnh vực có rủi ro lớn. Rủi ro, trong lĩnh vực ñầu tư 

XDCB chủ yếu do thời gian của quá trình ñầu tư kéo dài. Trong thời gian này, các 
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yếu tố kinh tế, chính trị và cả tự nhiên ảnh hưỏng sẽ gây nên những tổn thất mà các 

nhà ñầu tư không lường ñịnh hết các yếu tố ñược ñầu tư khi lập dự án. Sự thay ñổi 

chính sách như quốc hữu hoá các cơ sở sản xuất, thay ñổi chính sách thuế, mức lãi 

suất, sự thay ñổi thị trường, thay ñổi nhu cầu sản phẩm cũng có thể gây nên thiệt hại 

cho các nhà ñầu tư, tránh ñược hoặc hạn chế rủi ro sẽ thu ñược những món lời lớn, 

và ñây là niềm hy vọng kích thích các nhà ñầu tư. Chính xét trên phương diện này 

mà Samuelson cho rằng: ñầu tư là sự ñánh bạc về tương lai với hy vọng thu nhập 

của quá trình ñầu tư sẽ lớn hơn chi phí của quá trình này. ðặc ñiểm chỉ ra rằng, nếu 

muốn khuyến khích ñầu tư cần phải quan tâm ñến lợi ích của các nhà ñầu tư. Lợi 

ích mà các nhà ñầu tư quan tâm nhất là hoàn ñủ vốn ñầu tư của họ và lợi nhuận tối 

ña thu ñược nhờ hạn chế hoặc tránh rủi ro. Do ñó họ mong muốn hoàn vốn nhanh 

và có lãi. Vì vậy, các chính sách khuyến khích ñầu tư cần quan tâm ñến những ưu 

ñiểm miễn, giảm thuế trong thời kỳ ñầu về khấu hao cao, về lãi suất vay vốn thấp, 

về chuyển vốn và lãi về nước nhanh, thuận tiện (vốn ñầu tư nước ngoài). 

c. Các nguồn hình thành vốn ñầu tư [39] 

    Vốn ñầu tư của nền kinh tế ñược hình thành từ hai nguồn chính là vốn trong 

nước và vốn nước ngoài. 

• Vốn trong nước 

Cơ sở vật chất - kỹ thuật ñể có thể tiếp thu và phát huy tác dụng của vốn ñầu 

tư nước ngoài ñối với sự phát triển kinh tế của ñất nước chính là khối lượng vốn ñầu 

tư trong nước. Tỷ lệ giữa vốn huy ñộng ñược ở trong nước ñể tiếp nhận và sử dụng 

có hiệu quả vốn nước ngoài tuỳ thuộc vào ñặc ñiểm và ñiều kiện phát triển kinh tế 

xã hội của mỗi nước. 

Xét về lâu dài thì nguồn vốn ñảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế một cách 

liên tục, ñưa ñất nước ñến sự phồn vinh một cách chắc chắn và không phụ thuộc 

phải là nguồn vốn ñầu tư trong nước. 

- Vốn ngân sách nhà nước: gồm ngân sách trung ương và ngân sách ñịa phương. Vốn 

ngân sách ñược hình thành từ vốn tích luỹ của nền kinh tế và ñược Nhà nước duy trì trong kế 

hoạch ngân sách ñể cấp cho ñơn vị thực hiện các công trình thuộc kế hoạch Nhà nước. 
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- Vốn của các doanh nghiệp: ðược hình thành từ lợi nhuận ñể lại của các 

doanh nghiệp ñể bổ sung cho vốn kinh doanh. Nguồn vốn này luôn có vai trò to lớn 

và tác dụng trực tiếp nhất ñối với tốc ñộ tăng trưởng hàng năm của tổng sản phẩm 

trong nước. ðây chính là nguồn vốn mà các chính sách kinh tế trong các giai ñoạn 

tiếp theo. 

- Vốn của tư nhân và của hộ gia ñình: Trong xu hướng khuyến khích ñầu tư 

trong nước và cổ phần hoá những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ thì nguồn 

vốn ñầu tư từ khu vực này ngày càng lớn về quy mô và tỷ trọng so với vốn ñầu tư 

của khu vực Nhà nước. 

• Vốn nước ngoài 

Vốn ñầu tư nước ngoài là vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư 

vào trong nước dưới các hình thức ñầu tư gián tiếp hoặc ñầu tư trực tiếp. 

- Vốn ñầu tư gián tiếp: là vốn của các Chính Phủ, các tổ chức quốc tế như: 

Viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu ñãi với lãi suất thấp với thời hạn dài, kể cả vay 

theo hình thức thông thường. Một hình thức phổ biến của ñầu tư gián tiếp tồn tại 

dưới hình thức ODA Viện trợ phát triển chính thức của các nước công nghiệp phát 

triển. Vốn ñầu tư gián tiếp thường lớn, cho nên tác dụng mạnh và nhanh ñối với 

việc giải quyết dứt ñiểm các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của nước nhận ñầu 

tư. Tuy nhiên, tiếp nhận vốn ñầu tư gián tiếp thường gắn với việc trả giá bằng chính 

trị và nợ nần chồng chất nếu không sử dụng có hiệu quả vốn vay và thực hiện 

nghiêm ngặt chế ñộ trả nợ vay. Các nước ðông Nam Á và NICS ðông Á ñã thực 

hiện giải pháp vay dài hạn, vay ngắn hạn rất hạn chế và ñặc biệt không vay thương 

mại. Vay dài hạn lãi suất thấp, việc trả nợ không khó khăn vì có thời gian hoạt ñộng 

ñủ ñể thu hồi vốn. 

- Vốn ñầu tư trực tiếp (FDI): là vốn của các doanh nghiệp và cá nhân nước 

ngoài ñầu tư sang các nước khác và trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý quá 

trình sử dụng và thu hồi vốn bỏ ra. Vốn này thường không chỉ ñủ lớn ñể giải quyết 

dứt ñiểm từng vấn ñề kinh tế xã hội của nước nhận ñầu tư. Tuy nhiên, với vốn ñầu 

tư trực tiếp, nước nhận ñầu tư không phải lo trả nợ, lại có thể dễ dàng có ñược công 
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nghệ (do người ñầu tư ñem vào góp vốn sử dụng), trong ñó có cả công nghệ bị cấm 

xuất theo con ñường ngoại thương, vì lý do cạnh tranh hay cấm vận nước nhận ñầu 

tư; học tập kinh nghiệm quản lý, tác phong làm việc theo lối công nghiệp của nước 

ngoài, gián tiếp có chỗ ñứng trên thị trường thế giới; nhanh chóng ñược thế giới biết 

ñến thông qua quan hệ làm ăn với nhà ñầu tư. Nước nhận ñầu tư trực tiếp phải chia 

sẻ lợi ích kinh tế do ñầu tư ñem lại với người ñầu tư theo mức ñộ góp vốn của họ. 

Vì vậy, có quan ñiểm cho rằng ñầu tư trực tiếp sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của nước 

nhận ñầu tư. 

1.1.2. Dự án ñầu tư 

1.1.2.1. Khái niệm và ñặc ñiểm dự án ñầu tư [24] 

a. Khái niệm dự án ñầu tư  

Trước hết, ta sẽ xem xét khái niệm về dự án ñầu tư. Với các quan ñiểm khác 

nhau có thể có các khái niệm khác nhau về dự án ñầu tư. Sau ñây là một số khái 

niệm về dự án ñầu tư: 

- Dự án ñầu tư là tập hợp các hoạt ñộng nhằm thực hiện một mục tiêu nhất 

ñịnh, trong quá trình thực hiện mục tiêu ñó cần có các nguồn lực ñầu vào (inputs) và 

kết quả thu ñược là các ñầu ra (outputs). 

- Dự án ñầu tư là một tập hồ sơ tài liệu, trình bày một cách chi tiết và có hệ 

thống các hoạt ñộng và chi phí theo một kế hoạch nhằm ñạt ñược những kết quả 

nhất ñịnh trên cơ sở những mục tiêu xác ñịnh. 

- Theo góc ñộ quản lý: Dự án ñầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng 

vốn, vật tư, lao ñộng ñể tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong một thời 

gian dài. 

- Trên góc ñộ kế hoạch hóa: Dự án ñầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch 

chi tiết, của một công việc ñầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, là 

tiền ñề ñể ra các quyết ñịnh ñầu tư và tài trợ vốn. Xét theo góc ñộ này dự án ñầu tư 

là một hoạt ñộng kinh tế riêng biệt nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hóa nền kinh tế 

nói chung (một ñơn vị sản xuất kinh doanh cùng một thời kỳ có thể thực hiện nhiều 

dự án). 
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- Xét về mặt nội dung: Dự án ñầu tư là tổng thể các hoạt ñộng và chi phí cần 

thiết, ñược bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và ñịa ñiểm xác ñịnh ñể 

tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất ñịnh nhằm thực hiện các 

mục tiêu nhất ñịnh trong tương lai. 

- Trong “Quy chế ñầu tư và xây dựng”: Dự án ñầu tư là một tập hợp những 

ñề xuất có liên quan ñến việc bỏ vốn ñể tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở 

vật chất nhất ñịnh nhằm ñạt ñược sự tăng trưởng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao 

chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác ñịnh. 

Như vậy, một dự án ñầu tư bao gồm bốn thành phần chính: 

- Mục tiêu của dự án ñược thể hiện ở hai mức: 

+ Mục tiêu phát triển thể hiện sự ñóng góp của dự án vào việc thực hiện các 

mục tiêu chung của một quốc gia. Mục tiêu này ñược thực hiện thông qua những lợi 

ích dự án mang lại cho nền kinh tế xã hội. 

+ Mục tiêu trực tiếp của chủ ñầu tư ñó là các mục tiêu cụ thể cần ñạt ñược 

của việc thực hiện dự án. Mục tiêu này ñược thực hiện thông qua những lợi ích tài 

chính mà chủ ñầu tư thu ñược từ dự án. 

- Các kết quả: ðó là những kết quả cụ thể, có thể ñịnh lượng ñược tạo ra từ 

các hoạt ñộng khác nhau của dự án. ðây là ñiều kiện cần thiết thực hiện ñược các 

mục tiêu của dự án. 

- Các hoạt ñộng: Là những nhiệm vụ hoặc hành ñộng ñược thực hiện trong 

dự án ñể tạo ra các kết quả nhất ñịnh. Những nhiệm vụ hoặc hành ñộng này cùng 

với một lịch biểu và sự phân công trách nhiệm cụ thể của các bộ phận thực hiện sẽ 

tạo thành kế hoạch làm việc của dự án. 

- Các nguồn lực: về vật chất, tài chính và con người cần thiết ñể tiến hành 

các hoạt ñộng của dự án. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này chính là vốn 

ñầu tư cần cho dự án. 

b. ðặc ñiểm dự án ñầu tư 

Xuất phát từ khái niệm dự án ñầu tư, có thể nhận biết những ñặc ñiểm cơ bản 

sau ñây của dự án: 
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- Dự án không chỉ là một ý tưởng hay phác thảo mà còn là hàm ý hành ñộng với 

mục tiêu cụ thể. Nếu không có hành ñộng thì dự án vĩnh viễn tồn tại ở trạng thái tiềm 

năng. 

- Dự án không phải là một nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng mà phải 

nhằm ñáp ứng một nhu cầu cụ thể ñã ñược ñặt ra, tạo nên một thực tế mới. 

- Dự án tồn tại trong một môi trường không chắc chắn. Môi trường triển khai 

dự án thường xuyên thay ñổi, chứa ñựng nhiều yếu tố bất ñịnh nên trong dự án rủi 

ro thường là lớn và có thể xảy ra. ðặc ñiểm này có ảnh hưởng rất lớn ñến mức ñộ 

thành công của dự án và là mối quan tâm ñặc biệt của các nhà quản lý dự án. 

- Dự án bị không chế bởi thời hạn. Là một tập hợp các hoạt ñộng ñặc thù 

phải có thời hạn kết thúc. Mọi sự chậm trễ trong thực hiện dự án sẽ làm mất cơ hội 

phát triển, kéo theo những bất lợi tổn thất cho nhà ñầu tư và cho nền kinh tế.  

- Dự án chịu sự ràng buộc về nguồn lực. Thông thường, các dự án bị ràng 

buộc về vốn, vật tư và lao ñộng. ðối với dự án quy mô càng lớn mức ñộ ràng buộc 

về nguồn lực càng cao và càng phức tạp: mọi quyết ñịnh liên quan ñến các vấn ñề 

nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án ñều bị chi phối bởi nhiều mối quan hệ, 

chẳng hạn: chủ ñầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu, các nhà tài trợ, nhân công, các nhà kỹ 

thuật....Xử lý tốt các ràng buộc này là yếu tố quan trọng góp phần ñạt tới mục tiêu 

của dự án. 

1.1.2.2. Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt ñộng ñầu tư theo dự án [7] 

 ðầu tư có vai trò quan trọng ñối với sự phát triển, ñối với một quốc gia ñây 

là một lĩnh vực hoạt ñộng nhằm tạo ra và duy trì của các cơ sở vật chất kỹ thuật của 

nền kinh tế. ðối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hoạt ñộng ñầu tư là một 

bộ phận trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ 

thuật mới, duy trì sự hoạt ñộng của cơ sở vật chất hiện có, và vì thế là ñiều kiện của 

phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp. 

Hoạt ñộng ñầu tư nhất là hoạt ñộng ñầu tư của nhà nước cũng như ñầu tư của 

tập ñoàn và doanh nghiệp có những ñặc ñiểm khác biệt với các ñầu tư của các loại 

hình thông thường khác như: 
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 - Hoạt ñộng ñầu tư thường ñòi hỏi có số vốn lớn và vốn này có thể nằm khê 

ñọng trong suốt quá trình thực hiện ñầu tư. 

 - Hoạt ñộng ñầu tư thường có tính chất lâu dài ñược thể hiện ở thời gian thực 

hiện ñầu tư, thời gian cần hoạt ñộng ñể thu hồi ñủ số vốn ñã bỏ ra ñối với các cơ sở 

vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường ñòi hỏi nhiều năm tháng. Do 

ñó không tránh khỏi sự tác ñộng hai mặt tích cực và tiêu cực của các yếu tố không 

ổn ñịnh về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế. 

 - Kết quả và hiệu quả của quá trình thực hiện ñầu tư chịu ảnh hưởng nhiều 

của các yếu tố không ổn ñịnh theo thời gian và ñiều kiện ñịa lý của không gian. 

 - Các thành quả của hoạt ñộng ñầu tư có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm, có 

khi hàng trăm năm, hàng ngàn năm và thậm chí tồn tại vĩnh viễn như các công trình 

kiến trúc nổi tiếng thế giới (Kim tự tháp cổ Ai Cập, Nhà thờ La mã ở Rôm, Vạn Lý 

Trường Thành ở Trung Quốc, Ăngcovát ở Camphuchia…), ñiều này nói lên giá trị 

lớn lao của các thành quả ñầu tư. 

 - Các thành quả của hoạt ñộng ñầu tư là các công trình xây dựng sẽ hoạt ñộng 

ở ngay nơi mà nó ñược tạo dựng nên. Do ñó, các ñiều kiện về ñịa lý, ñịa hình, ñịa 

chất tại ñó sẽ ảnh hưởng không chỉ ñến quá trình thực hiện ñầu tư mà cả quá trình vận 

hành các kết quả ñầu tư sau này. Thí dụ như: Quy mô ñầu tư xây dựng nhà máy sàng 

tuyển than ở khu vực mỏ than tùy thuộc vào rất nhiều trữ lượng than của mỏ. Nếu trữ 

lượng than của mỏ ít thì quy mô nhà máy sàng tuyển cũng không nên lớn ñể ñảm bảo 

cho nhà máy hàng năm hoạt ñộng hết công suất với số năm tồn tại của nhà máy theo 

dự kiến trong dự án. 

ðể ñảm bảo cho mọi công cuộc ñầu tư ñược tiến hành thuận lợi, ñạt ñược 

mục tiêu mong muốn, ñem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao thì trước khi bỏ vốn phải 

làm tốt công tác chuẩn bị. Có nghĩa là phải xem xét, tính toán toàn diện các khía 

cạnh thị trường, kinh tế kỹ thuật, kinh tế tài chính, ñiều kiện tự nhiên, môi trường xã 

hội, pháp lý… có liên quan ñến thực hiện ñầu tư, ñến sự phát huy tác dụng và hiệu 

quả ñạt ñược của công cuộc ñầu tư. Phải dự ñoán ñược các yếu tố bất ñịnh (sẽ xảy 

ra trong quá trình kể từ khi thực hiện ñầu tư cho tới khi kết thúc hoạt ñộng của dự 
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án) có ảnh hưởng ñến sự thành bại của công cuộc ñầu tư. Mọi sự xem xét, tính toán 

và chuẩn bị này ñược thể hiện trong sự soạn thảo các dự án ñầu tư (lập dự án ñầu 

tư). Có thể nói, dự án ñầu tư (ñược soạn thảo tốt) là kim chỉ nam, là cơ sở vững 

chắc, là tiền ñề cho việc thực hiện các công cuộc ñầu tư ñạt hiệu quả kinh tế - xã hội 

mong muốn. 

Tóm lại: Dự án có vai trò rất quan trọng ñối với chủ ñầu tư, các nhà quản lý 

và tác ñộng trực tiếp tới tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Nếu không có dự án, nền 

kinh tế sẽ khó nắm bắt ñược cơ hội phát triển. Những công trình thế kỷ của nhân 

loại trên thế giới luôn là minh chứng về tầm quan trọng của dự án. Dự án là căn cứ 

quan trọng ñể quyết ñịnh bỏ vốn ñầu tư, xây dựng kế hoạch ñầu tư và theo dõi quá 

trình thực hiện ñầu tư. Dự án là căn cứ ñể các tổ chức tài chính ñưa ra quyết ñịnh tài 

trợ, các cơ quan chức năng của nhà nước phê duyệt và cấp giấy phép ñầu tư. Dự án 

còn ñược coi là công cụ quan trọng quản lý vốn, vật tư, lao ñộng trong quá trình 

thực hiện ñầu tư. 

1.1.2.3. Phân loại dự án ñầu tư 

 Các dự án thường rất ña dạng về cấp ñộ, loại hình, quy mô, thời hạn và ñược 

phân loại theo các tiêu thức khác nhau. ðể thuận tiện cho việc theo dõi quản lý và 

ñề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñầu tư, cần tiến hành phân loại các 

dự án ñầu tư theo các tiêu thức sau: 

- Theo người khởi xướng: Dự án ñược phân loại thành dự án cá nhân, dự án 

tập thể, dự án quốc gia, dự án quốc tế. 

  -Theo lĩnh vực dự án: Dự án ñược phân thành dự án xã hội, dự án kinh tế, dự 

án tổ chức, dự án kỹ thuật, dự án hỗn hợp. 

  -Theo hình thức ñầu tư: Theo tiêu chí này dự án ñầu tư có thể chia thành 3 

loại như sau: (i) Dự án ñầu tư có công trình xây dựng, (ii) Dự án ñầu tư không có 

công trình xây dựng ñó là nhưng dự án quy hoạch, mua sắm, chuyển giao công 

nghệ.. (iii) Dự án ñầu tư hỗn hợp gồm cả ñầu tư và xây dựng, loại này hiện nay là 

phổ biến ñối với hầu hết các dự án ñầu tư. Mỗi loại ñòi hỏi phải có những chính 

sách quản lý phù hợp nhằm ñạt ñược hiệu quả. 
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-  Dự án ñầu tư ñược chia thành dự án ñầu tư theo chiều rộng và dự án ñầu tư 

theo chiều sâu. Trong ñó dự án ñầu tư theo chiều rộng thường ñòi hỏi khối lượng 

vốn lớn, thời gian thực hiện ñầu tư và thời gian cần hoạt ñộng ñể thu hồi ñủ vốn lâu, 

tính chất kỹ thuật phức tạp, ñộ mạo hiểm cao. Còn dự án ñầu tư theo chiều sâu 

thường ñòi hỏi khối lượng vốn ít hơn, thời gian thực hiện ñầu tư không lâu, ñộ mạo 

hiểm thấp hơn so với ñầu tư theo chiều rộng. 

- Theo lĩnh vực hoạt ñộng trong xã hội: Dự án ñầu tư có thể phân chia thành 

dự án ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dự án ñầu tư phát triển khoa học kỹ 

thuật, dự án ñầu tư phát triển cở sở hạ tầng...Hoạt ñộng của các dự án ñầu tư này có 

quan hệ tương hỗ với nhau. Chẳng hạn các dự án ñầu tư phát triển khoa học kỹ 

thuật và cơ sở hạ tầng tạo ñiều kiện cho các dự án ñầu tư phát triển sản xuất kinh 

doanh ñạt hiệu quả cao; còn các dự án ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ñến 

lượt lại tạo tiềm lực cho các dự án ñầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng 

và các dự án ñầu tư khác. 

- Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng ñể thu hồi ñủ vốn ñã bỏ ra ta 

có thể phân chia các dự án thành dự án ñầu tư ngắn hạn (như dự án ñầu tư thương 

mại) và dự án ñầu tư dài hạn (các dự án ñầu tư sản xuất, dự án ñầu tư phát triển 

khoa học kỹ thuật, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...). 

- Theo sự phân cấp quản lý dự án (theo thẩm quyền quyết ñịnh hoặc cấp giấy 

phép ñầu tư): Tùy theo tầm quan trọng và quy mô của dự án, dự án ñược chia thành 

4 nhóm: Dự án quan trọng quốc gia (do Quốc hội quyết ñịnh chủ trương ñầu tư), dự 

án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. 

- Theo nguồn vốn: Dự án có thể phân chia thành, dự án ñầu tư bằng nguồn vốn 

NSNN; dự án ñầu tư bằng nguồn vốn tín dụng ñầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng 

do nhà nước bảo lãnh và vốn ñầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; dự án ñầu tư sử 

dụng các nguồn vốn khác bao gồm cả nguồn vốn tư nhân; dự án ñầu tư bằng nguồn vốn hỗn 

hợp. Việc phân loại này cho thấy tình hình huy ñộng vốn từ mỗi nguồn, vai trò của mỗi 

nguồn ñối với sự phát triển KT-XH của từng ngành, từng ñịa phương và toàn bộ nền kinh tế 

cũng như có các hình thức quản lý thích hợp ñối với các dự án theo các nguồn huy ñộng.  
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1.1.3. Dự án ñầu tư bằng vốn NSNN [7], [9] 

1.1.3.1. Khái niệm và ñặc ñiểm dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

 a. Khái niệm dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

 Dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước là dự án sử dụng vốn NSNN ñể 

thực hiện những chương trình, kế hoạch của nhà nước trong từng thời kỳ nhất ñịnh. 

Vốn NSNN ñược hiểu theo nghĩa rộng bao gồm vốn ngân sách ñịa phương 

quản lý, vốn ngân sách trung ương quản lý, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay 

nước ngoài, vốn trái phiếu Chính phủ và các vốn khác của nhà nước. Phần vốn ngân 

sách trong các dự án Nhà nước cần ñạt ñược một mức ñộ chi phối, dưới mức này 

không gọi là dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. 

Những dự án ñầu tư bằng vốn NSNN là những dự án không thực hiện 

nguyên tắc hoàn trả trực tiếp ñối tượng của nguồn vốn NSNN bao gồm: 

Các dự án ñược Chính phủ tài trợ bao gồm: Các dự án thuộc kết cấu hạ tầng 

KT-XH không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng 

(các dự án giao thông thủy lợi..); dự án trồng rừng ñầu nguồn, rừng phòng hộ, vườn 

quốc gia..; Các trạm thú y, ñộng thực vật, nghiên cứu giống mới, các dự án xây 

dựng công trình văn hóa, xã hội, phúc lợi công cộng, dự án an ninh quốc phòng..; 

các dự án của doanh nghiệp Nhà nước hoạt ñộng công ích; các chương trình dự án 

phát triển KT-XH. 

Các dự án ñầu tư ñược cấp phát từ NSNN khi có ñủ các ñiều kiện sau: 

- Có ñầy ñủ thủ tục về ñầu tư xây dựng; ñược ghi kế hoạch vốn ñầu tư xây 

dựng cơ bản. 

- Quyết ñịnh thành lập Ban quản lý dự án (trường hợp phải thành lập ban 

quản lý dự án), bổ nhiệm trưởng ban và kế toán trưởng (hoặc trưởng phòng kế 

toán), chủ ñầu tư ñã mở tài khoản cấp phát vốn tại hệ thống của Kho bạc nhà nước. 

- Tổ chức ñấu thầu tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo quy 

ñịnh của luật ñấu thầu và quy ñịnh về ñầu tư. 

- Có khối lượng hoàn thành ñủ ñiều kiện ñược cấp vốn thanh toán hoặc cấp 

tạm ứng cho dự án. 
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b. ðặc ñiểm của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN có những ñặc trưng sau: 

- Dự án ñầu tư bằng vốn NSNN không gắn với một chủ sử hữu ñích thực 

do ñó việc quản lý có bộ máy rất công kềnh từ trung ương ñến ñịa phương, 

quản lý rất khó khăn, dễ thất thoát lãng phí. 

- Những dự án ñầu tư ñược cấp phát vốn từ NSNN là những dự án không 

thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả trực tiếp. 

- Các dự án ñược thực hiện theo kế hoạch chặt chẽ của Nhà nước, các 

ngành và ñịa phương. Dự án ñầu tư bằng vốn NSNN như là những ñơn vị nhỏ 

nhất trong chương trình và kế hoạch Nhà nước, là phương tiện thông qua ñó 

Nhà nước thực hiện chương trình kế hoạch của mình. 

- Những dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ña phần là những dự án ñầu tư 

mới, lớn và phức tạp, ảnh hưởng rộng, có vị trí quan trọng trong việc phát triển 

các ngành, các ñịa phương và nền kinh tế. 

- Trong số các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN, các dự án thực hiện theo 

nguyên tắc cấp phát tăng lên và chiếm phần chủ yếu. Do ñó, việc quản lý dự án 

trong giai ñoạn nghiên cứu dự án và triển khai thực hiện dự án có vai trò ñặc 

biệt quan trọng. 

- Các dự án ñược tài trợ bằng vốn NSNN có chức năng tạo ñiều kiện cho 

xã hội và nền kinh tế phát triển ổn ñịnh, tạo môi trường cho dự án khác ñược 

thực hiện tốt hơn. 

- Các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN thường giải quyết nhiều mục tiêu 

khác nhau. 

- Chủ ñầu tư trong các dự án này không phải là người sở hữu vốn mà là 

người ñược trao quyền trực tiếp quản lý và sử dụng vốn. 

- Dự án ñầu tư bằng vốn NSNN là hình thành các hàng hóa, dịch vụ công 

cộng trong ñó có hành hóa công cộng thuần tùy và không thuần túy như: công 

viên, trường học, bệnh viện, ñường giao thông... 
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1.1.3.2. Chu kỳ dự án ñầu tư bằng vốn NSNN [45] 

 Chu kỳ một dự án ñầu tư bằng vốn NSNN là các bước hoặc các giai ñoạn mà một 

dự án phải trải qua bắt ñầu từ khi dự án mới chỉ là ý ñồ cho ñến khi dự án ñược hoàn 

thành chấm dứt hoạt ñộng. Ta có thể minh họa chu kỳ của dự án theo mô hình sau ñây: 

 

 

  

Mô hình 1.1: Chu kỳ dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Nguồn: Tác giả 

Các giai ñoạn của chu kỳ dự án bao gồm: Chuẩn bị ñầu tư, thực hiện ñầu tư, 

và vận hành các kết quả ñầu tư (còn gọi là giai ñoạn vận hành, khai thác của dự án). 

 Nội dung các bước công việc trong mỗi giai ñoạn của chu kỳ các dự án ñầu 

tư không giống nhau, tuy thuộc vào lĩnh vực ñầu tư (sản xuất kinh doanh hay kết 

cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp…), vào tích chất sản xuất (ñầu 

tư chiều rộng hay chiều sâu), ñầu tư dài hạn hay ngắn hạn… Trong tất cả các loại 

hình hoạt ñộng ñầu tư, dự án ñầu tư chiều rộng phát triển sản xuất công nghiệp nói 

chung có nội dung phức tạp hơn, khối lượng tính toán nhiều hơn, mức ñộ chính xác 

của các kết quả nghiên cứu có sự ảnh hưởng lớn ñến sự thành bại trong hoạt ñộng 

của dự án. Các nội dung và các bước trong công việc trong chu kỳ dự án ñầu tư 

ñược trình bày trong chương trình này thuộc loại dự án ñầu tư chiều rộng phát triển 

sản xuất công nghiệp. Từ những vấn ñề về phương pháp luận ở ñây, khi vận dụng 

cho các dự án thuộc các ngành, các lĩnh vực khác có thể lược bớt hoặc bổ sung một 

số nội dung. 

 Các bước công việc trong các giai ñoạn của chu kỳ dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN có thể minh họa tóm tắt trong bảng 1.1. 
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 Bảng 1.1: Các giai ñoạn của chu kỳ dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 
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Nguồn: Tác giả 

 Trong ba giai ñoạn trên ñây, giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư tạo tiền ñề và quyết ñịnh 

sự thành công hay thất bại ở hai giai ñoạn sau, ñặc biệt là ñối với giai ñoạn vận hành 

kết quả ñầu tư. Chẳng hạn ñối với các dự án có thể gây ô nhiễm môi trường (sản xuất 

phân bón thuốc trừ sâu…) khi lựa chọn ñịa ñiểm nếu ñặt ở gần khu dân cư ñông ñúc, 

ñến lúc ñưa dự án vào hoạt ñộng mới phát hiện và xử lý ô nhiễm thì quá tốn kém, ñưa 

chi phí ñầu tư vượt dự kiến ban ñầu có khi rất lớn. Nếu không có vốn bổ sung, buộc 

phải ñình chỉ hoạt ñộng. Ví dụ khác, khi nghiên cứu thị trường do dự ñoán không sát 

tình hình cung cầu sản phẩm của dự án trong ñời dự án nên ñã xác ñịnh sai giá cả và xu 

hướng biến ñộng giá. ðến khi ñưa dự án vào hoạt ñộng, giá cả sản phẩm trên thị trường 

thấp hơn so với dự ñoán. ðơn vị có dự án buộc phải bán sản phẩm với giá thấp (thậm 

trí thấp hơn cả giá thành) và có khi phải ngừng sản xuất (trong khi chưa thu hồi ñủ vốn) 

hoặc ñầu tư bổ sung thay thế mặt hàng. 

 Do ñó ñối với giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư, chất lượng của các kết quả nghiên cứu 

là quan trọng nhất, nó thể hiện tính khả thi của bản dự án soạn thảo. Làm tốt công tác 

chuẩn bị ñầu tư sẽ tạo thuận lợi giai ñoạn thực hiện ñầu tư ñúng tiến ñộ thời gian không 

phải phá ñi làm lại, tránh ñược những chi phí không cần thiết khác… ðiều này cũng 

tạo cơ sở cho quá trình hoạt ñộng của dự án ñược thuận lợi, nhanh chóng thu hồi vốn 

ñầu tư và có lãi ñối với dự án sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phát huy hết năng lực 

phục vụ ñối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và dịch vụ xă hội. 



26 

 Trong giai ñoạn thứ 2: Thực hiện ñầu tư ở giai ñoạn này, vốn ñầu tư của dự 

án nằm khê ñọng trong suất thời gian thực hiện ñầu tư, không sinh lời. Thời gian 

thực hiện ñầu tư càng kéo dài, vốn ứ ñọng càng nhiều làm tăng chi phí sử dụng vốn, 

thời gian cạnh tranh trên thị trường. Lại thêm những tổn thất do thời tiết gây ra ñối 

với vật tư thiết bị chưa hoặc ñang ñược thi công, ñối với công trình ñang ñược xây 

dựng dở dang. ðiều này làm ảnh hưởng ñến hiệu quả của hoạt ñộng ñầu tư. ðến 

lượt mình thời gian thực hiện ñầu tư lại phụ thuộc nhiều vào chất lượng công tác 

chuẩn bị ñầu tư vào việc quản lý quá trình thực hiện ñầu tư, quản lý việc thực hiện 

những hoạt ñộng khác có liên quan trực tiếp ñến các kết quả của quá trình thực hiện 

ñầu tư ñã ñược xem xét trong dự án ñầu tư. 

 Giai ñoạn ba: Vận hành các kết quả ñầu tư nhằm ñạt ñược các mục tiêu của 

dự án. Nếu các kết quả do giai ñoạn thực hiện ñầu tư tạo ra ñảm bảo tính ñồng bộ, 

giá thành thấp, chất lượng tốt, ñúng tiến ñộ, tại ñịa ñiểm thích hợp, với quy mô tối 

ưu thì hiệu quả của hoạt ñộng ñầu tư chỉ còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức quản 

lý hoạt ñộng của các kết quả ñầu tư. Làm tốt công việc của giai ñoạn chuẩn bị ñầu 

tư và thực hiện ñầu tư tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng 

của các kết quả ñầu tư, thời gian phát huy tác dụng của các kết quả ñầu tư còn gọi là 

thời kỳ vận hành khai thác của dự án, ñời của dự án hay tuổi thọ kinh tế của công 

trình, nó gắn với ñời sống của sản phẩm do dự án tạo ra trên thị trường. 

1.2. Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN [7], [24], [26] 

1.2.1. Khái niệm hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

 - Hiệu quả là quan hệ nhân quả của một hoạt ñộng hoặc một quá trình trong 

không gian và thời gian xác ñịnh. Theo cách tiếp cận hệ thống, hiệu quả phản ánh 

mối quan hệ giữa ñầu vào và ñầu ra của một quá trình với ñiều kiện xác ñịnh. Mối 

tương quan ñó có thể ñược ño lường theo ñơn vị vật lý gọi là hiệu quả kỹ thuật, theo 

ñơn vị tiền tệ gọi là hiệu quả kinh tế, theo ñơn vị giá trị xã hội gọi là hiệu quả xã hội. 

 Trong kinh tế học, khái niệm hiệu quả ñược sử dụng trong ba trường hợp: (!) 

hiệu quả sản xuất, phản ánh tính tối ưu của quá trình biến ñổi các yếu tố ñầu vào ñể 

sản xuất ra một ñơn vị ñầu ra (giá thành); (!!) hiệu quả phân bổ tài nguyên, phản ánh 



27 

tính tối ưu của sản lượng ñầu ra khi sử dụng ñầu vào hạn chế và có tính cạnh tranh; 

(!!!) hiệu quả phân phối, phản ánh tính tối ưu trong phân phối sản phẩm (ñược ño 

bằng ñộ thỏa dụng) tới người tiêu dùng với ñiều kiện thu nhập và giá cả không ñổi. 

 Xuất phát từ những khái niệm chung về hiệu quả có thể ñưa ra khái niệm về 

hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN như sau: “Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn 

ngân sách nhà nước là mối quan hệ so sánh giữa các lợi ích trực tiếp và gián tiếp mà 

nền kinh tế xã hội thu ñược so với các chi phí trực tiếp và gián tiếp mà nền kinh tế 

xã hội phải bỏ ra trong quá trình thực hiện dự án”. 

Các lợi ích ở ñây bao gồm lợi ích mà nhà ñầu tư, người lao ñộng, ñịa phương 

mà nền kinh tế ñược hưởng. Những lợi ích này có thể ñược xem xét về mặt ñịnh tính 

như sự ñáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH, chống ô nhiễm môi trường, môi 

sinh... hoặc ño lường bằng các tính toán ñịnh lượng như tăng trưởng GDP, tăng thu 

ngân sách, mức tăng năng suất lao ñộng xã hội, mức tăng thu ngoại tệ, mức gia tăng 

số người có việc làm... 

Còn các chi phí mà xã hội phải gánh chịu bao gồm chi phí của nhà ñầu tư, 

của ñịa phương, ngành và ñất nước là toàn bộ tài nguyên thiên nhiên, của cải vật 

chất, sức lao ñộng, môi trường, môi sinh mà xã hội phải bỏ ra trong quá trình thực 

hiện ñầu tư dự án. 

Khái niệm ñược minh họa bằng công thức sau [7]: 

Hiệu quả dự án ñầu tư   = Các lợi ích do dự án  -     Tổng chi phí ñể        (1.1) 

  bằng vốn NSNN                       mang lại                thực hiện dự án 

Nếu ký hiệu: 

K là các lợi ích do dự án mang lại 

C là Tổng chi phí ñể thực hiện dự án 

E là hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Ta có công thức hiệu quả chung của dự án là: 

E= K- C (1) Hiệu quả tuyệt ñối. 

E=K/C   (2) Hiệu quả tương ñối. 

Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước có những ñặc ñiểm sau ñây: 
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 + ðối với dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, hiệu quả kinh tế xã hội 

ñược coi trọng hơn hiệu quả tài chính, bởi vì chương trình ñầu tư của nhà nước là 

một công cụ vĩ mô của Chính phủ. Nếu hiệu quả tài chính ưu tiên hơn, thì dự án ñó 

nên ñưa vào khu vực tư nhân. Khi ñó, chủ ñầu tư tư nhân có thể ñánh giá, chịu trách 

nhiệm và ñảm bảo tốt hơn về hiệu quả tài chính. 

 + Nhiều dự án không thể tính hiệu quả trực tiếp ñược. Việc sử dụng các chỉ 

tiêu kinh tế như chỉ tiêu lợi nhuận, thời hạn thu hồi vốn ñầu tư của dự án, hệ số hoàn 

vốn nội bộ, ñiểm hòa vốn... ñể phân tích kinh tế hầu như không thực hiện ñược. 

Hiệu quả kinh tế của các dự án ñầu tư loại này nằm trong hiệu quả chung về kinh tế 

quốc phòng, xã hội. 

 + Một số dự án khác có thể sử dụng một số chỉ tiêu nhất ñịnh ñể phân tích, 

nhưng bên cạch các yếu tố kinh tế, dự án lại chịu tác ñộng nhiều yếu tố mang tích 

chủ quan mệnh lệnh như dự án ñầu tư trong quân ñội hay dự án trọng ñiểm quốc gia 

mang yếu tố phi kinh tế không thể lượng hóa ñược. 

1.2.2. Các phương pháp ñánh giá hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn Ngân 

sách Nhà nước [24] 

a. Phương pháp ñánh giá hiệu quả tài chính 

 Phương pháp ñánh giá hiệu quả tài chính dự án áp dụng kỹ thuật phân tích 

chi phí – lợi ích (CBA). Kỹ thuật này ñược phát triển từ lý thuyết ñầu tư tài chính. 

ðánh giá tài chính bao gồm: 

 Thứ nhất, phân tích tính khả thi của các phương án huy ñộng vốn, vay vốn và 

ñảm bảo giải ngân theo tiến ñộ của dự án; phương án thu hồi vốn, hoàn trả vốn và 

phân bổ các khoản thu tài chính dự án. 

 Thứ hai, ñánh giá hiệu quả tài chính của dự án. ðánh giá này ñược thực hiện 

chủ yếu trên quản ñiểm của chủ ñầu tư dự án. Việc ñánh giá chỉ tiêu hiệu quả bằng 

cách ñưa thêm giả thuyết về tình hình biến ñộng tài chính gọi là ñánh giá tính bền 

vững tài chính dự án. 

 Khi tính toán hiệu quả tài chính dự án, cơ quan ñánh giá phải tổng hợp các số 

liệu tài chính có ñược trong các khâu: phân tích thị trường (xác ñịnh doanh số, giá 
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cả), phân tích kỹ thuật, phân tích tổ chức quản lý… 

 Các phân tích này dựa vào kết quả của bước nghiên cứu dự án ñồng thời so 

sánh, ñối chiếu các ñịnh mức, tiêu chuẩn, các dự án tương tự và tình hình thực tế tại 

thời ñiểm ñánh giá. 

 ðể ñánh giá hiệu quả tài chính dự án kết hợp kỹ năng phân tích tài chính và 

quy trình ñánh giá. Việc thực hiện quy trình hợp lý sẽ ñảm bảo tính chính xác, logic 

và tiết kiệm chi phí. 

 Các kỹ thuật chủ yếu sử dụng trong ñánh giá hiệu quả tài chính dự án bao gồm: 

 - Kỹ thuật xác ñịnh và lượng hóa các hạng mục doanh thu và chi phí (tài chính). 

Thẩm ñịnh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp ñến các hạng mục doanh thu 

và chi phí của dự án. Phân tích nguồn vốn và cơ cấu vốn. 

 - Kỹ thuật lập bảng báo cáo thu nhập (lãi/lỗ) và báo cáo dòng tiền, phát sinh 

từ khi bắt ñầu ñến khi kết thúc dự án, theo chu kỳ dự án, xác ñịnh vòng ñời của dự 

án. Lựa chọn khoảng thời gian hợp lý phát sinh doanh thu/chi phí ñể ñưa vào tính 

toán hiệu quả. 

 - Kỹ thuật tính toán và lựa chọn tỷ suất chiết khấu tài chính. ðối với các dự 

án ñầu tư bằng vốn ngân sách, tỷ suất chiết khấu tài chính cần ñược tính toán riêng 

cho từng ngành, lĩnh vực hoặc chung cho toàn bộ nền kinh tế. 

 - Kỹ thuật tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án. Trong ñó, các chỉ 

tiêu cơ bản bao gồm: thời gian hoàn vốn, NPV, IRR, BCR….  

 - Kỹ thuật ñánh giá chỉ tiêu dựa trên hệ thống tiêu chuẩn. Phân tích rủi ro và 

ñộ nhạy cảm các chỉ tiêu hiệu quả tài chính. ðặc biệt là kỹ thuật ñánh giá dự án 

trong ñiều kiện lạm phát cao, biến ñộng lãi suất, tỷ giá và chính sách thuế. Kỹ thuật 

ñánh giá theo mô hình tính toán ñộng, dựa trên các biến số giả ñịnh ñể tính toán và 

ñánh giá các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án. 

 Việc áp dụng phương pháp ñánh giá hiệu quả tài chính có ưu ñiểm cơ bản là 

dễ thực hiện, bởi vì: (1) giá cả tài chính là giá thực, dễ xác ñịnh và ít gây tranh cãi; 

(2) việc tập hợp chi phí và lợi ích tài chính trên giác ñộ dự án ñược thực hiện ñơn 

giản và nhất quán; (3) tỷ suất chiết khấu có thể tính toán ñơn giản bằng các tham 
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chiếu lãi suất trên thị trường; (4) các chỉ tiêu hiệu quả tài chính phản ánh hiệu quả 

sử dụng vốn và khả năng hoàn trả vốn của chủ ñầu tư.  

 Nhược ñiểm cơ bản của phương pháp ñánh giá hiệu quả tài chính là nó 

không phản ánh chính xác tính hiệu quả và công bằng việc sử dụng nguồn lực trên 

giác ñộ nền kinh tế. Do ñó ñối với những dự án sử dụng các nguồn lực chung của xã 

hội, phương pháp ñánh giá hiệu quả tài chính không ñưa ra ñược kết luận ñủ tin cậy 

giúp cơ quan quản lý ñầu tư của Nhà nước ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư dự án ñúng ñắn. 

b. Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế của dự án ñầu tư 

 Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng kỹ thuật phân tích chi phí- 

lợi ích (CBA), trong ñó giá kinh tế (giá bóng) ñược sử dụng ñể tính toán các chỉ tiêu 

hiệu quả kinh tế. Trên thế giới, kỹ thuật CBA ñang ñược sử dụng phổ biến nhất 

trong phân tích, ñánh giá các dự án ñầu tư. 

 - Sự khác biệt căn bản giữa ñánh giá hiệu quả kinh tế và ñánh giá hiệu quả tài 

chính là xem xét và ñánh giá lại các yếu tố ñầu vào và ñầu ra của dự án. ðánh giá 

kinh tế tiếp cận dự án với tư cách là bộ phận không tách rời của tổng thể kinh tế lớn 

hơn (như: ngành, vùng, ñịa phương, lĩnh vực hay toàn bộ nền kinh tế). Mức ñộ mở 

rộng hệ thống phụ thuộc vào phạm vi và tác ñộng của dự án và các ñánh giá chúng về 

tầm quan trọng của Chính phủ ñược thể hiện trong cách ưu tiên chính sách và công cụ 

hoạch ñịnh vĩ mô. 

 Về nguyên lý, hệ thống càng mở rộng, các tương tác càng phức tạp, việc 

ñánh giá dự án càng khó khăn hơn. Do ñó, mặc dù dự án sử dụng nguồn lực của xã 

hội, nhưng do tính giới hạn về ñịa ñiểm, khả năng tương tác của dự án (mỗi liên kết, 

ảnh hưởng bên ngoài….), việc mở rộng hệ thống một cách thích hợp ñể ñánh giá 

các yếu tố ñầu vào và ñầu ra của dự án cần ñược ñặc biệt lưu ý. 

- Các kỹ thuật ñặc thù ñược sử dụng trong phương pháp ñánh giá hiệu quả dự án: 

+ Kỹ thuật xác ñịnh và lượng hóa các ñầu vào, ñầu ra. Chi phí,lợi ích kinh tế. 

Phân tích tình trạng khi “có” và “không có” dự án. Xác ñịnh hạng mục gia tăng và 

không gia tăng, hạng mục có tính mậu dịch và hạng mục có tính phi mậu dịch, hạng 

mục có tính thương mại và phi thương mại, hạng mục hữu hình và hạng mục vô hình. 
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Xác ñịnh các hạng mục chuyển giao, các mối liên kết ngành, vùng, tác ñộng môi 

trường và xã hội. 

+ Kỹ thuật tính toán hệ số chuyển ñổi, xác ñịnh tỷ suất chiết khấu kinh tế, tỷ 

suất chiết khấu xã hội. 

+ Kỹ thuật ñiều chỉnh thêm, bớt các hạng mục, ñịnh giá và ñiều chỉnh giá kinh 

tế ñầu vào, ñầu ra của dự án. Phân tích ñiều kiện giá cả ñầu vào, ñầu ra: giá xuất 

xưởng, giá bán buôn, bán lẻ hay giá chân công trình, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo 

hiểm; giá trong nước hay giá quốc tế; giá hiện tại hay giá dự kiến… từ ñó, lựa chọn 

phương pháp phù hợp mặt bằng giá quốc tế, mặt bằng giá trong nước ñể ñiều chỉnh 

giá kinh tế các hạng mục chi phí, lợi ích của dự án. 

+  Kỹ thuật tính toán chỉ tiêu hiệu quả, trong ñó 4 chỉ tiêu cơ bản ñược sử 

dụng: thời gian hoàn vốn kinh tế, eNPV, eIRR, eBCR. Cân nhắc, lựa chọn và ñánh 

giá từng chỉ tiêu hiệu quả kinh tế theo tiêu chuẩn xác ñịnh. Phân tích ñộ nhạy, rủi ro 

và ñộ bền vững của các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án. 

- Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế có ưu ñiểm cơ bản là phù hợp với 

ñặc ñiểm của các dự án. Do tính chất của hoạt ñộng ñầu tư, các nguồn lực ñược 

ñánh giá theo chi phí cơ hội của chúng trong nền kinh tế vừa ñảm bảo lợi ích chung 

vừa thể hiện quan ñiểm xã hội trong việc lựa chọn dự án.  

Nhược ñiểm cơ bản của phương pháp này là phức tạp và khó áp dụng, ñặc 

biệt là trong ñiều kiện hạn chế thông tin, thiếu phương tiện tính toán và có sự khác 

biệt lớn trong quan niệm của các ngành, ñịa phương và cán bộ ñánh giá về các hệ số 

chuyển ñổi và tỷ suất chiết khấu kinh tế. 

 Do ñó, ñể vận dụng phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế ñòi hỏi phải nâng 

cao trình ñộ của cả hệ thống ñánh giá, ñồng thời phải thiết lập ñược các tiêu chuẩn 

chung và nhất quán khi ñánh giá. ðặc biệt ñối với các dự án theo ñuổi các mục tiêu 

phi kinh tế (mục tiêu xã hội), phương pháp này rất khó thực hiện.  

c. Phương pháp ñánh giá hiệu quả xã hội 

 - ðối với nhiều dự án, ñặc biệt là các dự án ñầu tư của nhà nước mang tính 

chất xã hội, bên cạnh hiệu quả tài chính và kinh tế, cần ñánh giá hiệu quả xã hội của 
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dự án. Trong tính toán hiệu quả kinh tế, các tác ñộng môi trường và xã hội ñược 

ñánh giá thông qua lợi ích và chi phí phát sinh do tác ñộng. Nếu chi phí và lợi ích 

có thể lượng hóa ñược và ñịnh giá kinh tế, chỉ cần nội hóa ảnh hưởng ñó và ñưa vào 

mô hình ñánh giá hiệu quả kinh tế. 

 Tuy nhiên, các tác ñộng xã hội của dự án thường liên quan ñến các giá trị, lợi 

ích xã hội mà không thể ño lường bằng tiền tệ, mặc dù có thể lượng hóa theo một 

thước ño xác ñịnh. Các lợi ích như bình ñẳng, công bằng, dân chủ, văn minh, có thể 

ño lường bởi một số tiêu thức nhất ñịnh, song không thể lượng hóa thành tiền.  

ðể giải quyết vấn ñề này, người ta sử dụng kỹ thuật phân tích hiệu quả chi 

phí (CEA) dựa trên kết quả ñánh giá tác ñộng xã hội (SIA) và ñánh giá tác ñộng 

môi trường (EIA). 

 Phương pháp ñánh giá hiệu quả xã hội ñược xây dựng trên 3 giả thuyết cơ bản sau: 

 Một là, các mục tiêu và giá trị xã hội của dự án ñược xác ñịnh trong quá trình 

thiết lập các chính sách, chương trình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Bởi 

vì, các giá trị và lợi ích xã hội của dự án cần ñược ñánh giá trong phạm vi rộng hơn 

và thời gian dài hơn so với các ñánh giá tài chính, kinh tế. 

 Hai là, ñể ñạt ñược mục tiêu xã hội cần có các hoạt ñộng kinh tế. Nói cách 

khác, cần có chi phí kinh tế ñể tạo ra lợi ích xã hội gia tăng. Các dự án này là một 

trong những công cụ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa cách thức và quá trình ñạt tới 

mục tiêu xã hội. 

 Ba là, luôn có những phương án khác nhau, với chi phí khác nhau, ñể ñạt tới 

cùng mục tiêu xã hội. Do vậy, có thể ñánh giá và lựa chọn một phương án tốt hơn 

các phương án khác. Nói cách khác, luôn tồn tại phương án tối ưu về chi phí, hay 

gọi là phương án có hiệu quả về mặt chi phí nhằm tạo ra lợi ích dự kiến. Cần lưu ý 

rằng, chi phí tối thiểu không phải là tiêu chí ñánh giá tính khả khi của dự án. Do ñó, 

phương pháp ñánh giá hiệu quả xã hội của dự án cần ñược kết hợp với phương pháp 

ñánh giá hiệu quả tài chính và kinh tế. 

 Trên thực tế, thuật ngữ KT-XH ñược sử dụng với hàm ý rằng, không thể 

ñánh giá hiệu quả xã hội mà không tính ñến khía cạnh kinh tế và không thể ñánh giá 
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hiệu quả kinh tế thuần túy mà không tính ñến các tác ñộng xã hội của dự án. 

 Khi một dự án ñược xem là có tác ñộng xã hội rất lớn, công tác ñánh giá hiệu 

quả xã hội cần ñược thực hiện trước khi ñánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế. Nói 

cách khác, khi CEA kết thúc, thì CBA ñược bắt ñầu bằng việc so sánh dòng chi phí 

với dòng lợi ích của phương án chi phí tối thiểu ñể xác ñịnh xem dự án có tính khả 

thi về hiệu quả về mặt tài chính và kinh tế không. 

 Phương pháp ñánh giá hiệu quả xã hội cho phép xếp hạng các phương án loại 

trừ lẫn nhau, tức là những phương án khác nhau ñể cùng ñạt ñược mục tiêu xã hội. 

Vì giá trị và lợi ích xã hội như nhau, nên chỉ cần so sánh chi phí ñược xác ñịnh theo 

giá kinh tế và chọn phương án nào có giá trị hiện tại chi phí thấp nhất, chiết khấu 

theo chi phí cơ hội của vốn. 

 - Việc áp dụng phương pháp ñánh giá hiệu quả xã hội có một ưu ñiểm cơ bản 

là ñơn giản và phù hợp với các dự án mà các lợi ích không thể ñịnh giá bằng tiền. 

Tuy nhiên, phương pháp cũng có nhược ñiểm là nó phụ thuộc vào kết quả ñánh giá 

tác ñộng môi trường và ñánh giá tác ñộng xã hội. ðây cũng là hai công việc rất phức 

tạp trong quá trình phân tích dự án, hơn nữa ñể có thể lượng hóa ñược các mục tiêu 

xã hội cần có một hệ thống hoạch ñịnh thống nhất, việc thiết lập hệ thống các mục 

tiêu xã hội cho một dự án riêng biệt có thể gặp rất nhiều khó khăn và vượt ra ngoài 

khuôn khổ một dự án. 

1.2.3. Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN [7], [24], [79] 

Dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước là những dự án có vốn ñầu tư 

lớn, thời gian hoàn vốn dài chủ yếu là có ý nghĩa về mặt KT-XH với ñặc ñiểm 

nghiên cứu tại thời ñiểm dự án ñã hoành thành ñưa vào sử dụng ñể tạo ra kết quả 

của quá trình ñầu tư, nên việc tính toán các chỉ tiêu NPV, IRR lúc này là không cần 

thiết.  

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án, ñể ño lường hiệu quả dự án ñầu tư 

bằng vốn NSNN trong giai ñoạn xây dựng hoàn thành ñi vào sử dụng dùng các chỉ 

tiêu ñánh giá hiệu quả tài chính cùng các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh tế xã hội 

sau. 



34 

1.2.3.1. Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả tài chính 

Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả tài chính này áp dụng ñể ñánh giá các dự án 

ñầu tư bằng vốn NSNN cho loại dự án nhà nước ñầu tư trong lĩnh vực giao thông có 

thu phí, hoặc dự dự án ñầu tư một phần bằng NSNN trong những doanh nghiệp phát 

triển trọng ñiểm có tính ñến mức sinh lời, và thời gian thu hồi vốn. Tuy nhiên 

những dự án loại này trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang còn hạn chế, chưa phổ biến. Các 

chỉ tiêu về hiệu quả tài chính như sau: 

   a. Chỉ tiêu lợi nhuận 

 ðược xác ñịnh dựa trên chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng hàng năm trên vốn. Tỷ 

suất này thường ñược tính toán chỉ cho một năm, thông thường một năm sản xuất 

hết công suất. Tuy nhiên nó cũng có thể ñược tính cho mức ñộ sử dụng năng lực sản 

xuất khác nhau, hay cho năm khác nhau trong thời gian bắt ñầu. Có hai tỷ suất lợi 

nhuận trên tổng số vốn sử dụng (tổng vốn ñầu tư của dự án) và trên vốn góp, thường 

là của tiền lãi. 

 - Tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên tổng vốn ñầu tư (R) 

  R (%) = (NP+I)/Kx 100                                                   (1.2) 

 - Tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên vốn góp bỏ ra (RE) 

  RE (%) = NP/Q x 100                                                       (1.3) 

 Trong ñó: 

  + NP là lợi nhuận dòng (sau khấu hao, tiền lãi và thuế) 

  + I là tiền lãi. 

  + K là tổng chi phí ñầu tư 

  + Q là vốn góp. 

 Nếu tỷ suất càng cao thì càng tốt.  

b. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn 

Thời gian thu hồi vốn là số năm cần hoạt ñộng của dự án ñể lợi nhuận và 

khấu hao thu ñược vừa ñủ ñể hoàn trả vốn ñầu tư ban ñầu. 

Trong khi xây dựng dự án, người ta thường sử dụng hai khái niệm thời gian 

thu hồi vốn: thời hạn thu hồi vốn giản ñơn và thời hạn thu hồi vốn ñộng. 
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 Thời gian thu hồi vốn giản ñơn (t) là thời hạn thu hồi vốn không tính ñến giá 

trị của tiền tệ theo thời gian. 

  T = K/(F+D)                                                                            (1.4) 

 Trong ñó: t là thời gian thu hồi vốn giản ñơn. 

         K là vốn ñầu tư cho dự án. 

         F là lợi nhuận hàng năm. 

         D là khấu hao hàng năm. 

 Thời gian thu hồi vốn ñộng (T) là thời hạn thu hồi vốn có tính ñến giá trị của tiền 

tệ theo thời gian, tức là phải tính chuyển các dòng lợi nhuận, khấu hao và vốn ñầu tư về 

cùng một thời ñiểm nào ñó. Sau ñó lấy vốn ñầu tư trừ dần cho lợi nhuận và khấu hao. 

Trừ ñến khi nào hết vốn ñầu tư thì khi ñó chính là thời hạn thu hồi vốn ñầu tư ñộng. 

 ðánh giá thời gian thu hồi càng nhỏ càng tốt. 

1.2.3.2. Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh tế xã hội 

a. Chỉ tiêu tác ñộng của dự án ñầu tư ñến tăng trưởng kinh tế 

ðể ñánh giá tác ñộng của các dự án ñầu tư ñến tăng trưởng kinh tế của một 

vùng, một ñịa phương, thông qua một số chỉ tiêu như chi tiêu ICOR, hoặc phương 

pháp kinh tế lượng qua mô hình kinh tế. 

- ICOR (Incremental Capital - Output Rate) là một chỉ số cho biết muốn có 

thêm một ñơn vị sản lượng trong một thời kỳ nhất ñịnh cần phải bỏ ra thêm bao 

nhiêu ñơn vị vốn ñầu tư của dự án trong kỳ ñó. ICOR ñược tính bằng công thức sau: 

ICOR = Vốn ñầu tư của các dự án / Mức tăng GDP                 (1.5) 

ICOR cho biết một ñồng vốn ñầu tư tạo ra bao nhiêu ñồng sản lượng. Qua ñó 

người ta có thể thấy ñược vốn ñầu tư so với các nhân tố tăng trưởng khác có ý nghĩa 

thế nào ñối với tăng trưởng sản lượng. ICOR càng thấp chứng tỏ vốn ñầu tư càng quan 

trọng. Trong khi ñó, ICOR cao có thể hàm ý vai trò của các nhân tố tăng trưởng khác 

như công nghệ chẳng hạn ñang tăng vai trò của mình ñối với tăng trưởng. 

 - Mặt khác ñể phản ánh ñược toàn bộ giá trị gia tăng của toàn bộ dự án ñược 

ñầu tư bằng NSNN một cách tổng quát và toàn diện và xác thực hơn, dùng chỉ tiêu tác 

ñộng của dự án ñầu tư ñến tăng trưởng kinh tế bằng phương pháp kinh tế lượng [77]. 
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Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN tác ñộng ñến tăng trưởng kinh tế là xác 

ñịnh mối quan hệ giữa vốn ñầu tư của dự án trong năm, trong một giai ñoạn với tỷ 

lệ tăng trưởng kinh tế. ðể xác ñịnh ñược mối quan hệ này và lượng hóa ñược tác 

dụng của việc ñầu tư của dự án NSNN ta dùng pháp kinh tế lượng ñể ñánh giá hiệu 

quả của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế. Theo lý thuyết 

về tăng trưởng kinh tế, trong ñó yếu tố vốn ñầu tư có một vị trí quan trọng với mô 

hình tổng quát GDP = F( Vốn ñầu tư bằng NSNN); Trên cơ sở thu thập các số liệu 

thống kê về vốn ñầu tư từ NSNN cho các dự án và giá trị GDP qua các thời kỳ, việc 

xây dựng mô hình toán với các biến kinh tế này và các biến ñổi số liệu, ước lượng, 

kiểm ñịnh thích hợp sẽ cho kết quả khả quan trọng phục vụ ñánh giá hiệu quả của 

dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñối với tăng trưởng GDP của ñất nước. 

Áp dụng lý thuyết kinh tế và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng GDP bao gồm: Tiêu 

dùng (C); ðầu tư (I); Chi tiêu của Chính phủ (G) và xuất khẩu dùng (EX) và sai số 

ngẫu nhiên (U)[30][47]. Với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của I ñến GDP, mô hình 

tổng quát về quan hệ hàm số giữa GDP (giá trị của GDP trong kỳ) và số vốn ñầu tư 

của dự án bằng NSNN (VðTDANSNN) ñầu tư trong kỳ là:  

GDP=f(VðTDANSNN) = eβ1(VðTDANSNN)β2eU.                   (1.6) 

b. Chỉ tiêu tác ñộng của dự án ñầu tư ñến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

 ðể ñánh giá tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñến chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, ñược ñánh giá thông qua việc so sánh mối quan hệ giữa cơ cấu ñầu tư 

và sự biến ñổi cơ cấu ngành kinh tế trong giai ñoạn nhất ñịnh với ñịnh hướng và 

hiệu quả ñầu tư trong từng ngành.Việc ñánh giá này ñơn giản chỉ là kết quả của việc 

so sánh số liệu trước thực hiện dự án, và sau khi ñưa dự án vào hoạt ñộng, cụ thể: 

Thống kê số liệu của các ngành như công nghiệp xây dựng, dịch vụ và nông lâm 

ngư nghiệp trước khi thực hiện dự án, và sau khi thực hiện dự án tại vùng mà dự án 

ñược triển khai. ðem so sách kết quả các số liệu trước và sau thực hiện dự án, xem 

xét sự biến ñổi của các chỉ tiêu của các ngành cần phân tích, sự chuyển dịch số liệu 

trước và sau có dự án theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, 

ngành dịch vụ tăng lên và ngành nông nghiệp, lâm nghiệp giảm ñi trên một vùng mà 
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dự án tác ñộng thì ñấy là tác ñộng tích cực, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công 

nghiệp hóa, ngược lại thì sự tác ñộng là không tích cực. ðể ñánh giá tác ñộng này 

chúng ta phải xem xét ñến tốc ñộng chuyển dịch cơ cấu nhanh, hay chậm và theo 

hướng tích cực hay tiêu cực. Số ño này có ưu ñiểm là ñơn giản và nhanh chóng 

trong tính toán chỉ dựa vào các số liệu thống kê chính thức, công thức tính ñơn giản. 

Chỉ nên sử dụng ñể có ñược một con số so sánh tương ñối giữa các quốc gia có 

cùng cách tính ñơn giản và it tốn kém này. 

 c. Chỉ tiêu tác ñộng của dự án ñầu tư ñến giải quyết việc làm cho người lao ñộng 

 ðánh giá tác ñộng của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trong việc tạo thêm 

việc làm mới cho người lao ñộng liên quan ñến xu hướng ñầu tư sử dụng nhiều vốn 

hay sử dụng nhiều lao ñộng. ðể ñánh giá tác ñộng của dự án ñến lao ñộng và việc 

làm có thể xem xét cả chỉ tiêu tuyệt ñối và các chỉ tiêu tương ñối ñó là: Chỉ tiêu số lao 

ñộng có việc làm do thực hiện dự án và chỉ tiêu số lao ñộng có việc làm tính trên 1 

ñơn vị vốn ñầu tư. 

- Số lao ñộng có việc làm: bao gồm số lao ñộng có việc làm trực tiếp cho dự 

án và số lao ñộng có việc làm ở các dự án liên ñới số lao ñộng có việc làm gián tiếp. 

Các dự án liên ñới là các dự án khác ñược thực hiện do sự ñòi hỏi của dự án ñang 

ñược xem xét. 

Trình tự xác ñịnh số lao ñộng (trực tiếp và gián tiếp) có việc làm do thực hiện 

dự án như sau: 

+ Xác ñịnh số lao ñộng cần thiết cho dự án ñang xem xét tại năm hoạt ñộng 

bình thường của ñời dự án. 

 + Xác ñịnh số lao ñộng cần thiết cho việc tăng thêm ở các dự án liên ñới cả 

về ñầu vào và ñầu ra. ðây chính là số lao ñộng có việc làm gián tiếp nhờ thực hiện 

dự án ñang xem xét. 

  + Tổng hợp số lao ñộng trực tiếp và gián tiếp có việc làm trên ñây chính là 

tổng lao ñộng có việc làm nhờ thực hiện dự án. 

- Số lao ñộng có việc làm trên một ñơn vị vốn ñầu tư. 

ðể tính chỉ tiêu số lao ñộng có việc làm trên một ñơn vị giá trị vốn ñầu tư, cũng 
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tương tự như ñối với lao ñộng, ta phải tính số vốn ñầu tư trực tiếp của dự án ñang xem 

xét và vốn ñầu tư của các dự án liên ñới. Tiếp ñó tính các chỉ tiêu sau ñây: 

Số lao ñộng có việc làm trực tiếp tính trên một ñơn vị giá trị vốn ñầu tư trực tiếp (Id). 

Trong ñó: 

Ld: Số lao ñộng có việc làm trực tiếp của dự án 

Ivd: Số vốn ñầu tư trực tiếp của dự án 

Toàn bộ số lao ñộng có việc làm tính trên một ñơn vị giá trị vốn ñầu tư ñầy ñủ (It)  

                                              (1.7)

 Trong ñó: 

Lt: Toàn bộ số lao ñộng có việc làm trực tiếp và gián tiếp  

IvT: Số vốn ñầu tư ñầy ñủ của dự án ñang xem xét và các DA liên ñới. 

  LT = Ld  + Lind                                                                             (1.8)                                      

 IVT =  IVd + IVind                                                      (1.9) 

Lind: Số lao ñộng có việc làm gián tiếp 

IVind: Số vốn ñầu tư gián tiếp 

 Nói chung tiêu chuẩn ñể ñánh giá là chỉ tiêu này có giá trị càng cao thì dự án 

càng có tác dụng lớn ñến kinh tế xã hội. 

 d. Chỉ tiêu tác ñộng của dự án ñầu tư ñến tăng cường cơ sở vật chất kỹ 

thuật của nền kinh tế 

 ðược ño bằng giá trị TSCð tăng thêm trong kỳ của các dự án sử dụng vốn 

ñầu tư bằng vốn NSNN. ðể ñánh giá chỉ tiêu hiệu quả về tăng cường cơ sở vật chất 

của nền kinh tế người ta dùng phương pháp so sánh giá trị TSCð tăng thêm của các 

dự án sử dụng vốn NSNN so với tổng giá trị TSCð tăng thêm trong thời kỳ tính 

toán sẽ ñược sử dụng ñể ñánh giá. 

U                                                (1.10) 
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Trong ñó: + FA(ðTNSNN): là giá trị TSCð tăng thêm trong kỳ của dự án                                                   

ñầu tư bằng vốn NSNN. 

                    +  FA(KTQD): là tổng giá trị TSCð tăng thêm trong kỳ của quốc gia 

 Tỷ trọng của U càng lớn càng thể hiện sự ñóng góp của ñầu tư bằng vốn 

NSNN càng lớn ñối với nền kinh tế. 

 Ngoài ra ñánh giá tổng quát kết quả và hiệu quả chung trong bỏ vốn ñầu tư và 

các dự án bằng NSNN ta có thể sử dụng chỉ tiêu hệ số huy ñộng tài sản cố ñịnh. Hệ số 

huy ñộng tài sản cố ñịnh là tỷ lệ % so sánh giữa giá trị TSCð ñược hình thành từ vốn 

ñầu tư trong năm so với tổng mức vốn ñầu tư bằng NSNN trong năm. 

- Hệ số huy ñộng tài sản cố ñịnh bằng Giá trị TSCð hoàn thành ñược huy ñộng 

trong năm chia cho Tổng mức vốn ñầu tư trong năm. 

- Thực ra khi xác ñịnh hệ số này phải so sánh giữa giá trị TSCð hình thành 

trên tổng mức vốn ñầu tư ñể tạo ra tài sản ñó. Do ñặc ñiểm của sản phẩm dự án có 

quy mô lớn, thời gian hoàn thành dài, nên có ñộ trễ về thời gian từ khi bổ vốn ñầu 

tư ñến khi hoàn thành. Vì vậy, chỉ tiêu này không phản ánh ñúng hiệu quả ñầu tư 

của năm hiện tại, TSCð hình thành trong năm nay có thể không hoàn toàn do vốn 

ñầu tư trong năm mà còn trong nhiều năm trước ñó. Do ñó khi sử dụng chỉ tiêu này 

ñể phân tích, ñánh giá hiệu quả phải sử dụng chuỗi số theo thời gian.  

e. Chỉ tiêu tác ñộng của dự án ñầu tư ñến phân phối thu nhập và công 

bằng xã hội 

 ðây là một chỉ tiêu quan trọng, nó giúp ñánh giá ñược sự ñóng góp của dự 

án vào việc thực hiện mục tiêu phân phối và xác ñịnh ñược những tác ñộng của 

dự án ñến quá trình ñiều tiết thu nhập theo nhóm dân cư và theo vùng lãnh thổ. 

Thực chất của chỉ tiêu này là xem xét phần giá trị gia tăng của dự án và các dự 

án liên ñới (nếu có) sẽ ñược phân phối cho các nhóm ñối tượng khác nhau bao 

gồm những người làm công ăn lương, người hưởng lợi nhuận, nhà nước hoặc 

giữa các vùng lãnh thổ như thế nào, có ñáp ứng ñược mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội hay không. ðể ñánh giá chỉ tiêu này ta thực hiện quy trình sau: 
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 Bước 1: Xác ñịnh nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ (i) ñược phân phối giá 

trị tăng thêm (NNVA) của dự án. 

 Bước 2: Tiếp ñến xác ñịnh phần giá trị tăng thêm do dự án tạo ra mà nhóm 

dân cư hoặc vùng lãnh thổ nhận ñược (NNVAi). 

 Bước 3: Tính tỷ lệ giá trị gia tăng của mỗi nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ 

thu ñược trong tổng giá trị gia tăng ở những năm hoạt ñộng bình thường của dự án 

(BDi) theo công thức sau: 

    BDi = NNVAi/NNVA.       (1.11) 

 Trong ñó: NNVAi là phần giá trị gia tăng mà nhóm dân cư hay vùng lãnh thổ 

i nhận ñược nhờ thực hiện dự án (ñối với những người làm công ăn lương thì ñó là 

tiền lương và trợ cấp hàng năm; ñối với nhóm người hưởng lợi nhuận ñó là cổ tức 

hay tiền lãi vay; ñối với nhà nước thì ñó là tiền thu thuế phải nộp, cổ tức từ cổ phần 

của nhà nước, lãi vay trả cho các khoản vay của nhà nước...). 

 BDi là tỷ lệ phân phối thu nhập cho nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ i. 

 Sau khi tính ñược tỷ lệ BD cho các nhóm dân cư và vùng lãnh thổ, tiến hành 

so sánh tỷ lệ này của nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ với nhau sẽ thấy ñược tình 

hình phân phối giá trị gia tăng do dự án tạo ra giữa các nhóm dân cư và vùng lãnh 

thổ trong nước. Việc ñánh giá các chỉ tiêu này phụ thuộc vào chính sách kinh tế xã 

hội trong từng giai ñoạn nhất ñịnh. 

 ðể ñánh giá tác ñộng của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñến công bằng 

xã hội, chúng ta ñề cập ba chỉ số khá phổ biến ño lường sự bất bình ñẳng là: Hệ số 

Gini, chỉ số Theil’s L, và chỉ số Theil’s T. Hai chỉ số sau là một phần trong một tập 

hợp của  “chỉ số bất bình ñẳng chung- geneal entropy”, vì thế Theil L gọi là GE(0) 

và Theil T gọi là GE(1).  

    - Hệ số Gini thường ñược sử dụng ñể biểu thị mức ñộ bất bình ñẳng trong 

phân phối thu nhập giữa các tầng lớp cư dân. Số 0 tượng trưng cho sự bình ñẳng thu 

nhập tuyệt ñối (mọi người ñều có cùng một mức thu nhập), số 1 tượng trưng cho sự 

bất bình ñẳng thu nhập tuyệt ñối (một người có toàn bộ thu nhập, trong khi tất cả 

mọi người khác không có thu nhập). Mặt khác, hệ số Gini cũng ñược dùng ñể biểu 
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thị mức ñộ chênh lệch về giàu nghèo, khi sử dụng hệ số Gini trong trường hợp này, 

ñiều kiện yêu cầu phải thỏa mãn không tồn tại cá nhân nào có thu nhập ròng âm. Hệ 

số Gini còn ñược sử dụng ñể ño lường sự sai biệt của hệ thống xếp loại trong lĩnh 

vực quản lý rủi ro tín dụng. 

 + Công thức tính: Hệ số Gini ñược tính bằng cách lấy 1 trừ ñi thương của 

tích giữa 2 số phần trăm cộng dồn chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng của 2 người 

kế tiếp nhau (sắp xếp chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng (giá tháng 1 của năm cần 

tính và cùng một mặt bằng giá) theo thứ tự tăng dần) và hiệu số phần trăm cộng dồn 

của chính hai người ñó. Hệ số Gini (G) ñược tính theo công thức sau:  

                             G = 1 – )( )                               

(1.12) 

Trong ñó:  

Fi - là phần trăm cộng dồn dân số ñến người thứ i  

Yi - là phần trăm cộng dồn chi tiêu ñến người thứ i 

- ðường cong Lorenz là thể hiện của hệ số Gini dưới dạng ñồ thị. ðường 

cong này biểu thị mức ñộ bất công bằng trong thu nhập hoặc tiêu dùng giữa các 

nhóm dân cư trong xã hội. Nó ñược thể hiện qua tỷ lệ giữa diện tích giới hạn bởi 

ñường thẳng công bằng tuyệt ñối và ñường cong Lorenz với toàn bộ diện tích dưới 

ñường thẳng công bằng tuyệt ñối (xem ñồ thị 1.1). 
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                                                                                                                Tỷ lệ cộng dồn dân số (%) 

ðồ thị 1.1: ðường cong Lorenz (A và B) 

Nguồn: Giáo trình kinh tế phát triển (tập 2)[26] 

Trên ñồ thị 1, khi ñường cong Lorenz trùng với ñường thẳng 450 (ñường 

bình ñẳng tuyệt ñối) thì hệ số Gini bằng 0 (vì A=0), xã hội có sự phân phối thu nhập 

bình ñẳng tuyệt ñối, mọi người dân có thu nhập như nhau; và khi ñường cong 

Lorenz trùng với trục hoành, hệ số Gini bằng 1 (vì B=0), xã hội có sự phân phối thu 

nhập bất bình ñẳng tuyệt ñối, một người dân hưởng toàn bộ thu nhập của cả xã hội. 

Như vậy Hệ số Gini nhận giá trị từ 0 ñến 1. Hệ số Gini càng gần 1 thì sự bất bình 

ñẳng về thu nhập trong dân cư càng lớn. Khi ñường cong Lorenz càng xa ñường 

công bằng tuyệt ñối thì có nghĩa là giá trị của hệ số Gini càng lớn và ñộ bất công 

bằng càng cao. Trong ñánh giá tác ñộng của các dự án ñến ñộng công bằng trong 

hưởng phúc lợi do dự án ñưa lại, người ta thường so sánh giá trị của hệ số Gini 

trước và sau khi có dự án. Trên ñồ thị này ñó chính là so sánh sự biến ñổi diện tích 

giữa ñường cong Lorenz với ñường thẳng công bằng tuyệt ñối trước và sau dự án. 

 - Hệ số Theil gồm hai hệ số là Theil L và Theil T. Dựa trên lý thuyết thông 

tin/xác suất, sự bất bình ñẳng trong hưởng thụ các phúc lợi xã hội của các nhóm dân 

cư thông qua thu nhập hoặc chi tiêu, công thức tính hai chỉ số Theil như sau: 

 - Theil L= GE(0) =                                                          (1.13) 

 - Theil T= GE(1)=                                                       (1.14) 

  Trong ñó N là số hộ, ӯ là chi tiêu bình quân ñầu người trung bình, và y
i 
chi 

tiêu bình quân ñầu người của hộ i.  

 - Chỉ số Theil L dao ñộng từ 0 (bình ñẳng tuyệt ñối) và ∞ (bất bình ñẳng tuyệt 

ñối), mặc dù rất hiếm khi nó vượt quá 1. Giống như hệ số Gini, chỉ số Theil cao có 

nghĩa là sự bất bình ñẳng trong phân bổ chi tiêu càng lớn (hoặc thu nhập). Tuy 
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nhiên, chỉ số Theil L cho thấy rõ hơn sự phân bổ chi tiêu giữa người nghèo hơn so 

với hệ số Gini. Hệ số Theil L có các ưu ñiểm là cho phép chú trọng hơn ñến các cá 

nhân ở phần ñáy của bảng phân phối thu nhập, ñồng thời có thể “gộp” các hệ số 

Theil L của các nhóm dân cơ khác nhau ñể tính hệ số Theil L tổng thể theo bình 

quân gia quyền của cả cộng ñồng hoặc thậm chí của một quốc gia.  

  - Chỉ số Theil T dao ñộng từ 0 và log(N), trong ñó N là dân số. Chỉ số Theil 

T cho biết quyền số cân bằng ñối với tất cả các phần của sự phân bổ.   

 - Tỷ lệ chênh lệch nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất: ðể ñánh giá sự bất 

công bằng gây lên của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. Ngoài chỉ số trên còn dùng 

phương pháp thống kê, phương pháp này thường ñược sử dụng trong nhiều trường 

hợp ñó là tỷ số giữa nhóm có thu nhập hoặc chi tiêu thấp nhất. Tỷ số này ñơn giản chỉ 

là kết quả của phép chia về tổng thu nhập/ chi tiêu của 20% tổng dân số trong mẫu 

ñiều tra thuộc phần trên cùng của bảng thu nhập/ chi tiêu với tổng thu nhập/chi tiêu 

của 20% tổng số dân trong mẫu ñiều tra ở thuộc phần cuối cùng của bảng thu 

nhập/chi tiêu. Số ño này có ưu ñiểm là ñơn giản và nhanh chóng trong tính toán (chỉ 

dựa vào các số liệu thống kê chính thức, công thức tính ñơn giản). Tuy nhiên khi sử 

dụng chỉ tiêu này ñể ñánh giá tác ñộng có một khoản số liệu lớn chưa ñược sử dụng 

ñó là bỏ qua phần cư dân thuộc nhóm giữa của bảng thu nhập/chi tiêu (60% dân số) 

và cũng không cho phép xem xét phân bố thu nhập/chi tiêu của hai nhóm trên và dưới 

của bảng thu nhập/chi tiêu. 

 f. Chỉ tiêu tác ñộng dự án ñầu tư ñến tiết kiệm và tăng nguồn ngoại tệ 

 Tiết kiệm ngoại tệ và tăng nguồn thu ngoại tệ sở hữu nhằm hạn chế dần sự 

phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và tạo cán cân thanh toán hợp lý là hết sức cần 

thiết nhất là ñối với các nước ñang phát triển như nước ta. Vì vậy, ñây cũng là một 

chỉ tiêu rất ñáng quan tâm khi phân tích một dự án ñầu tư. ðể tính ñược chỉ tiêu này 

phải tính ñược tổng số ngoại tệ tiết kiệm và kiếm ñược sau ñó trừ ñi tổng phí tổn về 

ngoại tệ trong quá trình triển khai dự án. Trình tự xác ñịnh chỉ tiêu này như sau: 

 Bước 1: Xác ñịnh khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và của cả ñời dự án ñang 

xem xét (thu, chi ngoại tệ trực tiếp). 
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 Bước 2: Xác ñịnh các khoản thu, chi ngoại tệ từng năm và cả ñời dự án của 

các dự án liên ñới (thu, chi gián tiếp). 

 Bước 3: Xác ñịnh tổng thu, tổng chi ngoại tệ (trực tiếp và gián tiếp) từng 

năm và cả ñời dự án. Sau ñó chuyển giá trị này về mặt bằng hiện tại. 

 Bước 4: Xác ñịnh số ngoại tệ tiết kiệm do sản xuất thay thế nhập khẩu không 

phải nhập hàng từ nước ngoài (theo mặt bằng thời giá hiện tại). 

 Bước 5: Tổng toàn bộ ngoại tệ tiết kiệm và thu ñược ở bước 3 và bước 4 (ký 

hiệu là NPFE). Nếu kết quả cho NPFE>0. thì dự án tác ñộng tích cực làm tăng nguồn 

ngoại tệ cho ñất nước. Nếu kết quả cho NPFE<0 thì dự án làm bội chi ngoại tệ hay 

dự án không có tác ñộng tích cực ñến việc làm tăng nguồn ngoại tệ cho ñất nước. 

 g. Chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng dự án ñầu tư ñến khả năng cạnh tranh 

quốc tế (IC) 

 Chỉ tiêu này cho phép ñánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án 

sản xuất ra trên thị trường quốc tế. 

 Phương pháp xác ñịnh chỉ tiêu này như sau: 

 Bước 1: Xác ñịnh tổng số ngoại tệ tiết kiệm và thu ñược do thực hiện dự án 

ñã tính chuyển về mặt bằng thời gian hiện tại (NPFE). 

 Bước 2: Tính ñầu vào của dự án từ các nguồn trong nước (vốn ñầu tư, nguyên 

vật liệu, dịch vụ kết cấu hạ tầng, tiền lương trả cho người lao ñộng trong nước…) phục 

vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu hay thay thế nhập khẩu. Giá trị các ñầu vào này tính 

theo giá trị thị trường trong nước ñiều chỉnh, ở mặt bằng thời gian hiện tại và tỷ giá hối 

ñoái mở. 

 Bước 3: Tính tỷ số IC thông qua việc so sánh số ngoại tệ tiết kiệm với giá trị 

các ñầu vào trong nước. Công thức tính như sau [7]: 

    IC= NPFE/DR.                                                          (1.15) 

 Trong ñó: IC là chỉ tiêu biểu thị khả năng cạnh tranh quốc tế của dự án. 

 DR là tổng giá trị các ñầu vào trong nước dùng ñể sản xuất sản phẩm xuất 

khẩu hoặc thay thế nhập khẩu (quy chuyển về mặt bằng giá hiện tại). 

 ðánh giá nói chung IC càng lớn càng có khả năng cạnh tranh mạnh (IC>1). 
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 h. Chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng của dự án ñầu tư ñến môi trường sinh thái 

 Việc thực hiện một dự án thường có những tác ñộng nhất ñịnh ñến môi 

trường sinh thái. Các tác ñộng này có thể là tích cực, nhưng cũng có thể là tiêu cực. 

Tác ñộng tích cực như là làm ñẹp cảnh quan môi trường, cải thiện ñiều kiện sống, 

sinh hoạt cho dân cư ñịa phương…. các tác ñộng tiêu cực như: làm ô nhiễm môi 

trường, nguồn nước, không khí, ñất ñai, làm ảnh hưởng sức khoẻ con người và súc 

vật trong khu vực…Vì vậy, trong phân tích dự án các tác ñộng môi trường ñặc biệt 

là tác ñộng tiêu cực phải ñược quan tâm thoả ñáng. 

 Có nhiều phương pháp ñánh giá tác ñộng ñến môi trường của dự án ñầu tư 

như phương pháp xác ñịnh lợi ích chi phí, phương pháp sơ ñồ mạng lưới, phương 

pháp ma trận hay phương pháp danh mục các ñiều kiện môi trường…. Những 

phương pháp phân tích dễ hiểu và mang tính tổng hợp cao có lẽ ñược thể hiện ở 

công thức sau: 

                                            

(1.16) 
 

 Trong ñó: Bt là lợi ích từ dự án mà chưa tính ñến yếu tố môi trường tại năm t. 

     Ct   là chi phí của dự án mà chưa tính tới yếu tố môi trường năm t. 

     EBt là giá trị các ngoại ứng tích cực ñến môi trường năm t. 

     ECt là giá trị các ngoại ứng tiêu cực ñến môi trường năm t. 

     n   là số vòng ñời sản xuất của dự án. 

     N  là số vòng ñời dài hạn của dự án với tác ñộng kéo dài tới môi trường, N 

ñược giả thiết là kéo dài tới vô cùng. 

 Thông thường rất khó khăn khi ñánh giá ñịnh lượng các ảnh hưởng về mặt 

môi trường của một dự án ñầu tư. Tuy nhiên, việc ñánh giá này là rất cần thiết và 

nên ñánh giá chúng càng chính xác càng tốt hoặc về giá hoặc về ñịnh lượng phi tiền 

tệ. Nếu như không ñịnh lượng ñược theo hai tiêu chuẩn trên thì có thể ñánh giá theo 

ñịnh tính. Trong trường hợp không có giá trị thị trường ñể ñánh giá các tác ñộng 

ñến môi trường thì việc tham khảo các trường hợp tương tự hay ước tính gián tiếp 
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sẽ ñược sử dụng ñể tính giá trị theo logic. Các chi phí này có thể là lượng tiền ñền 

bù hay trợ cấp mà mỗi cá nhân có thể chấp nhận ñược ñể chịu ñựng các tác ñộng 

tiêu cực mà dự án gây nên hay chi phí tối thiểu ñể bảo tồn, duy chì chất lượng môi 

trường ở trạng thái ban ñầu. Các khoản lợi ích cũng có thể lượng hoá một cách 

tương tự. So sánh lợi ích và chi phí thu ñược chúng ta có thể ñánh giá ñược ảnh 

hưởng thuần tuý của dự án ñến môi trường. Tuy nhiên các ñánh giá này chỉ mang 

tính tương ñối và có thể thay ñổi ñối với từng dự án trong khác ñiều kiện khác nhau. 

 i. Chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng của dự án ñầu tư ñến ñóng góp vào 

ngân sách 

Ta thấy rằng ngân sách quốc gia càng tăng nhanh thì càng có lợi cho sự phát 

triển kinh tế xã hội của ñất nước. Do nguồn ngân sách chủ yếu ñược sử dụng ñể ñầu 

tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giúp các ngành vì 

lợi ích chung của xã hội và cần thiết phải phát triển. Vì vậy, dự án ñầu tư nào càng 

ñóng góp nhiều cho ngân sách qua các loại thuế và các khoản thu khác thì hiệu quả 

của nó càng lớn khi xét về sự ñóng góp vào lợi ích kinh tế xã hội của dự án. ðể xem 

xét hiệu quả của sự ñóng góp vào ngân sách của dự án, chúng ta có thể sử dụng chỉ 

tiêu tỷ lệ ñóng góp vào ngân sách trên tổng số vốn ñầu tư. 

 k. Chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng của dự án ñầu tư ñến việc thu hút dự 

án khác 

 Do xu hướng phát triển của phân công lao ñộng xã hội, mối liên hệ giữa các 

ngành, các vùng trong nền kinh tế ngày càng gắn bó chặt chẽ. Vì vậy, lợi ích kinh tế 

xã hội của dự án không chỉ ñóng góp cho bản thân ngành ñược ñầu tư mà có ảnh 

hưởng thúc ñẩy phát triển các ngành khác, thông qua việc thu hút lôi kéo các dự án 

ngoài ngân sách ñầu tư vào từng vùng, hay ñịa phương, trên nhiều ngành nghề khác 

nhau. Cụ thể khi có một dự án NSNN lớn ñầu tư vào ngành khai thác quặng sắt, thì 

nó sẽ tác ñộng nhất ñịnh ñến thu hút các dự án khác ñầu tư vào các ngành luyện kim 

hay cơ khí chế tạo. Hoặc với một dự án sản xuất ñường có thể có tác ñộng nhất ñịnh 

ñến việc sản xuất mía ở tại ñịa phương. Tuy nhiên ảnh hưởng dây chuyền này 
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không chỉ có ý nghĩa tích cực mà trong một số trường hợp nó cũng có tác ñộng tiêu 

cực. 

ðể ño sự thu hút của các dự án ñầu tư từ NSNN ñến các dự án khác, người ta 

xem xét ñến việc khi một dự án ñầu tư bằng vốn NSNN tại một ñịa phương hoặc 

một vùng thì ñã thu hút ñược bao nhiêu dự án khác tham gia, số vốn ñăng ký tham 

gia và số vốn ñã thực hiện tham gia ñầu tư trong một không thời gian nhất ñịnh. 

Thông qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ giữa số dự án ñầu tư bằng vốn NSNN với số dự án 

thu hút hút ñược; tỷ lệ  giữa số vốn ñầu tư cho các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN với 

số vốn ñăng ký ñầu tư của các dự án thu hút ñược, ngoài ra còn dùng tỷ số giữa số 

vốn ñầu tư cho các dự án bằng vốn NSNN với số vốn thực hiện của dự án thu hút. 

Các tỷ số này càng nhỏ thì chứng tỏ sự thu hút của các dự án ngân sách ñối với các 

dự án càng nhiều và ngược lại. 

 l. Chỉ tiêu ñánh giá tác ñộng của dự án ñầu tư ñến sự phát triển kinh tế xã 

hội của ñịa phương và kết cấu hạ tầng 

Có những dự án mà ảnh hưởng của nó ñến sự phát triển kinh tế và xã hội của 

ñịa phương là rất rõ rệt. ðặc biệt ñối với những dự án tại các ñịa phương nghèo, 

vùng núi, nông thôn với mức sống và trình ñộ dân trí thấp. Nếu dự án ñược triển 

khai tại các ñịa phương trên, tất yếu sẽ kéo theo việc xây dựng các công trình kết 

cấu hạ tầng. Những năng lực mới của kết cấu hạ tầng ñược tạo ra từ các dự án trên, 

không những chỉ có tác dụng ñối với chính dự án ñó mà còn ảnh hướng ñến các dự 

án khác và sự phát triển của ñịa phương. Ví dụ như dự án ñầu tư trong lĩnh vực bưu 

chính viễn thông ngoài lợi ích về tài chính còn có thể giúp tăng cường và cải thiện 

cơ sở hạ tầng viễn thông tại Việt Nam. Tăng cường khả năng và năng lực hội nhập 

quốc tế. 

1.3. Nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

ðầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ chiếm trên 30% 

tổng vốn ñầu tư toàn xã hội, nhưng nó luôn ñóng một vai trò quan trọng trong việc 

thu hút các nguồn vốn ñầu tư khác, thúc ñẩy hoạt ñộng ñầu tư ñối với nền kinh tế 

ñang trong giai ñoạn công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. Vì vậy, ñể sử dụng 
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hiệu quả nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước thì cần xem xét các nhân tố ảnh 

hưởng của nó. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả dự án ñầu tư, nhưng 

chúng ta có thể gộp chung thành hai nhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố từ môi 

trường vĩ mô( môi trường kinh tế vĩ mô; môi trường chính trị, pháp lý; môi trường 

văn hóa – xã hội; môi trường tự nhiên) và nhóm nhân tố từ môi trường tác nghiệp 

(Quản lý dự án, các cơ quan quản lý ñầu tư, các ñơn vị thực hiện dự án). Tác ñộng 

của các nhóm nhân tố từ môi trường vĩ mô và môi trường tác tác nghiệp ñến hiệu 

quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN có thể minh họa qua mô hình 1.2 dưới ñây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình 1.2: Mô hình tác ñộng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Nguồn: Tác giả 
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nếu nhóm nhân tố môi trường vĩ mô tốt mà nhóm nhân tố môi trường tác nghiệp 

thực hiện yếu kém thì rủi ro lớn, dễ mất vốn, chính sách dễ thất bại và ngược lại 

chúng có tác ñộng tương hỗ lẫn nhau trong việc làm gia tăng hiệu quả dự án ñầu tư. 

1.3.1. Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô [45], [46] 

1.3.1.1. Môi trường chính trị 

 Môi trường chính trị xã hội có sự ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của dự 

án ñầu tư. Trong tình hình chính trị không ổn ñịnh như: Chiến tranh, biểu tình, ñình 

công, bãi công, sự ñấu tranh giữa các ñảng phái, thế lực trong xã hội sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp và gián tiếp tới dự án ñầu tư từ giai ñoạn chuẩn bị, giai ñoạn thực hiện và 

giai ñoạn vận hành dự án ñầu tư cụ thể là: 

- Tác ñộng trực tiếp: Trong ñiều kiện môi trường chính trị xấu, hoạt ñộng 

ñầu tư của Nhà nước với tư cách là công cụ của Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu 

phát triển KT-XH sẽ bị ảnh hưởng ngay từ khâu hoạch ñịnh chính sách và tổ chức 

hoạt ñộng. Nhà nước khó tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình do bị giằng xé bởi 

các thế lực chính trị, ñảng phái. Các lãnh ñạo cấp cao và các cơ quan quản lý Nhà 

nước bị cũng bị ảnh hưởng, do vậy việc kiểm tra giám sát hoạt ñộng ñầu tư của Nhà 

nước cũng có thể bị lơi là, chất lượng hoạt ñộng vì thế cũng bị ảnh hưởng. Ngược 

lại, nếu môi trường chính trị tốt thì những tác ñộng tiêu cực này sẽ bị hạn chế và 

hoạt ñộng ñầu tư của Nhà nước có thêm cơ hội nâng cao hiệu quả và phát triển. 

- Tác ñộng gián tiếp: Trong ñiều kiện môi trường chính trị bất ổn, các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng khó có thể tập trung vào ñầu tư, mở rộng sản xuất 

kinh doanh, hệ thống phân phối bị gián ñoạn, cung cấp nguyên vật liệu bị ngưng 

trệ… dẫn ñến giảm sút hiệu quả hoạt ñộng, thậm chí có thể dẫn ñến hoạt ñộng của 

các dự án, doanh nghiệp bị ñình trệ, phá sản; làm hoạt ñộng ñầu tư của Nhà nước gặp 

khó khăn. ðồng thời, sự bất ổn về chính trị sẽ dẫn tới sự mất lòng tin ñầu tư của dân 

chúng cũng như các chủ doanh nghiệp; dẫn tới không có dự án mới ñể tài trợ, hoạt 

ñộng ñầu tư của Nhà nước vì thế sẽ có nguy cơ bị thu hẹp, không phát triển ñược. 

Mặt khác, khi môi trường chính trị xấu dẫn ñến hoạt ñộng của nền kinh tế bị 

ảnh hưởng, khả năng tích lũy bị hạn chế, dẫn tới việc huy ñộng vốn khó khăn, các 
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kế hoạch dự kiến có thể bị phá vỡ, ảnh hưởng tới nguồn vốn ñầu tư của Nhà nước, 

dẫn tới hoặc không ñủ vốn cho dự án mới. 

1.3.1.2. Môi trường pháp lý 

Một môi trường pháp lý ñồng bộ, ñầy ñủ, thống nhất và ổn ñịnh sẽ tác dụng 

rất lớn tới hoạt ñộng của nền kinh tế nói chung và hoạt ñộng ñầu tư bằng vốn 

NSNN nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường có sự ñiều tiết của Nhà nước, pháp 

luật trở thành bộ phận không thể thiếu. ðiều ñó ñòi hỏi phải có hệ thống luật pháp 

và bảo vệ pháp luật ñủ mạnh. 

Bên cạnh ñó ý thức pháp luật của người dân trong xã hội phải ñược ñề cao và 

ñạt ñến trình ñộ giáo dục pháp luật cao. Hệ thống pháp luật với vai trò hướng dẫn và 

tạo ñiều kiện cho các thành phần kinh tế trong xã hội hoạt ñộng theo trật tự, trong 

khuôn khổ pháp luật, ñảm bảo sự công bằng, an toàn và hiệu quả ñòi hỏi phải rất 

ñầy ñủ, chuẩn tắc và ñồng bộ. Có ñược như vậy trước hết sẽ tạo niềm tin ñược bảo 

hộ chính ñáng trong quá trình ñầu tư, ñồng thời giúp cho hoạt ñộng ñầu tư của Nhà 

nước ñược thuận lợi. Một mặt tránh những kẽ hở và sự lợi dụng kẽ hở của các ñối 

tượng làm ăn không chân chính, mặt khác chính hoạt ñộng ñầu tư của Nhà nước và 

các doanh nghiệp ñưa ra các chính sách ñầu tư vào một lĩnh vực nào ñó mà không 

sợ mất vốn vì cơ chế chính sách thay ñổi. Do ñó ñòi hỏi hệ thống các Luật cho ñến 

các Nghị ñịnh, Thông tư... hướng dẫn phải thống nhất, ñầy ñủ và ổn ñịnh.  

Trong xã hội mà người dân nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng 

ñều có hiểu biết về pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật thì sẽ hạn chế ñược rất 

nhiều rủi ro không ñáng có. Tuy nhiên ở ñây cũng cần nói ñến tính nghiêm minh 

của luật pháp. Nếu pháp luật không nghiêm thì tệ nạn lừa ñảo, chiếm ñoạt, vô trách 

nhiệm và ñặc biệt tham nhũng sẽ gia tăng. Trong lĩnh vực tài chính nói chung và 

hoạt ñộng ñầu tư của Nhà nước cũng khó tránh khỏi những hiện tượng ñó. 

1.3.1.3. Môi trường kinh tế vĩ mô 

 Môi trường kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ñến ý tưởng ñầu tư và chi phối hoạt 

ñộng của các dự án: tạo thuận lợi hay gây cản trở quá trình thực hiện dự án. ðiều 

kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi không những tạo ñiều kiện cho các dự án ra ñời, hoạt 
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ñộng có hiệu quả mà trong một chừng mực nhất ñịnh có thể làm xuất hiện những ý 

tưởng ñầu tư. Vì vậy, việc nghiên cứu, ñánh giá các ñiều kiện kinh tế vĩ mô có ý 

nghĩa quan trọng trong quá trình lập và quản lý dự án ñầu tư. Các nhân tố thuộc môi 

trường kinh tế vĩ mô có thể có rất nhiều. Tuy nhiên, các nhà ñầu tư cần lưu ý khi 

tiến hành ñánh giá môi trường vĩ mô ñối với các vấn ñề cơ bản sau: 

 - Tốc ñộ tăng trưởng: ðây chính là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản mà các nhà 

ñầu tư cần quan tâm. ðộng thái và xu thế tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có 

thể ảnh hưởng ñến tình hình ñầu tư và phát triển của một ngành, một lĩnh vực và sau 

ñó là kết quả và hiệu quả ñầu tư của một dự án cụ thể. Chẳng hạn, trong bối cảnh 

nền kinh tế có tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao và có triển vọng duy trì ổn ñịnh trong 

thời gian dài thì cơ hội ñầu tư của các dự án trong các lĩnh vực công nghệ mới, các 

dự án cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao sẽ có nhiều khả năng thành 

công. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai ñoạn suy thoái, tốc ñộ tăng trưởng 

chậm thì ñối với các dự án sản xuất cung ứng các hàng hóa ñược ñánh giá là xa xỉ, 

lâu bền sẽ khó thành công hơn nếu không có các giải pháp ñột phá về công nghệ và 

phương thức sản xuất. 

 -  Lãi suất: ðây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp ñến chi phí sử dụng vốn và 

sau ñó là hiệu quả của dự án ñầu tư. Nếu lãi suất cao hơn, sẽ có ít dự án hơn thỏa 

mãn tiêu chuẩn hiệu quả khi ñánh giá cơ hội ñầu tư và ngược lại lãi suất thấp hơn 

thì chi phí sử dụng vốn sẽ nhỏ hơn và có nhiều dự án thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu quả. 

Tuy nhiên nếu mức lãi suất lại nhỏ hơn lãi suất trên thị trường vốn quốc tế và trong 

bối cảnh mở của thị trường vốn có thể dẫn ñến dòng chảy vốn ñầu tư trong nước 

chảy ra nước ngoài chứ cơ hội ñầu tư trong nước không gia tăng.Trong ñiều kiện 

nền kinh tế còn khan hiếm vốn thì lãi suất cao không nhất thiết làm giảm ñầu tư và 

có tác dụng ñiều tiết vốn “chảy” vào các ngành cần ít vốn, nhiều lao ñộng và làm 

tăng hiệu quả ñầu tư [65]. Ngoài ra, thực hiện chính sách tự do hóa lãi suất theo 

cung – cầu thị trường vốn còn có tác dụng loại bỏ tình trạng bao cấp vốn, tức là 

không tính ñầy ñủ chi phí về vốn trong thực hiện các dự án ñầu tư. Sự ñịnh giá thấp 

về chi phí, trong ñó có lãi suất sẽ gây bất lợi ñối với phát triển kinh tế [54]. 
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 - Tỷ lệ lạm phát: ðây là nhân tố ảnh hưởng ñến sự ổn ñịnh môi trường kinh tế vĩ 

mô và có thể ảnh hưởng ý ñịnh và hành ñộng của nhà ñầu tư. Lạm phát có thể là rủi ro 

tiềm tàng làm suy giảm hiệu quả ñầu tư. Tuy nhiên, trong ñiều kiện giảm phát do nhu 

cầu sẽ có tác ñộng tiêu cực ñến ñầu tư và tính hiện thực hóa các cơ hội ñầu tư. 

 - Tình hình ngoại thương và các ñịnh chế có liên quan: Như chính sách thuế 

quan, chính sách tỷ giá hối ñoái, cán cân thương mại quốc tế… Những vấn ñề này ñặc 

biệt quan trọng ñối với các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, hạn chế khả năng cạnh tranh 

của hàng hóa sản xuất trong nước. 

 - Tình hình thậm hụt ngân sách: Thâm hụt ngân sách ở mức ñộ cao có thể 

dẫn ñến Chính phủ ñi vay nhiều hơn, ñiều này có thể ảnh hưởng ñến mức lãi suất cơ 

bản của nền kinh tế và sau ñó là chi phí sử dụng vốn và hiệu quả dự án ñầu tư. 

 - Hệ thống kinh tế và các chính sách ñiều tiết vĩ mô của nhà nước: Cần 

nghiên cứu cơ cấu tổ chức hệ thống kinh tế theo ngành, theo quan hệ sở hữu, theo 

vùng lãnh thổ ñể làm cơ sở ñánh giá trình ñộ và lợi thế so sánh của dự án ñầu tư. 

Trong chừng mực nhất ñịnh, khía cạnh này có thể ảnh hưởng ñến kết quả và hiệu 

quả một dự án ñầu tư. Nghiên cứu các chính sách ñiều tiết vĩ mô của nhà nước trong 

từng giai ñoạn cụ thể ảnh hưởng ñến tình hình và triển vọng ñầu tư: chính sách tiền 

tệ, chính sách tài khóa, quan ñiểm và cải cách kinh tế…. 

1.3.1.4. Môi trường văn hóa xã hội 

 Nội dung nghiên cứu và mức ñộ nghiên cứu văn hóa xã hội ảnh hưởng ñến 

quá trình thực hiện và vận hành kết quả ñầu tư của từng dự án có thể khác nhau tùy 

thuộc vào lĩnh vực hoạt ñộng tính chất và mục tiêu của mỗi dự án cụ thể. 

- ðối với dự án về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thì các nghiên cứu về tình 

trạng sử dụng ñất, tập quán canh tác, năng suất lao ñộng, thu nhập mức sống cần 

ñược ñiều tra tỉ mỉ ñây không chỉ là căn cứ ñể lựa chọn cơ hội ñầu tư mà còn là cơ 

sở phân tích nhằm tìm ra các giải pháp tổ chức lại sản xuất, phân bố lại ñất ñai sử 

dụng. ðối với các ngành này, thậm trí còn là một trong những yếu tố hàng ñầu 

quyết ñịnh khả năng thành công của dự án. 

- ðối với sản xuất công nghiệp thì nội dung nghiên cứu về tập quán tiêu dùng, 
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quy mô dân số, kết cấu hạ tầng, sức mua sản phẩm mà dự án cung cấp sẽ ñược chú 

trọng. Trong khi ñối với các dự án về phúc lợi xã hội thì các thông số như mật ñộ dân 

số, chất lượng dân số, cơ cấu dân số, các chỉ tiêu ñặc trưng như số bác sĩ, số giáo viên 

trên 1000 dân sẽ ñược quan tâm phân tích. 

1.3.1.5. Môi trường tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể 

khai thác cho việc thực hiện dự án 

 Tùy từng dự án mà yếu tố môi trường tự nhiên sẽ ñược nghiên cứu dưới các 

mức ñộ khác nhau nhằm bảo ñảm sự thành công của mỗi công cuộc ñầu tư cụ thể. 

Chẳng hạn ñối với các dự án về nông lâm nghiệp, cần phân tích chi tiết về khí hậu cũng 

như diễn biến về mưa qua các tháng trong năm và trong một số năm ñể từ ñó phân tích 

quy luật phân bố mưa và ñánh giá ảnh hưởng của lượng mưa ñến năng suất và hiệu quả 

của dự án. Cũng tương tự như vậy, các thông số về nhiệt ñộ, ñộ ẩm, thổ nhưỡng, chất 

ñất, các quy luật về gió bão, ñộng ñất… ở từng mức ñộ khác nhau có thể ảnh hưởng 

ñến cây trồng vật nuôi cụ thể và từ ñó có thể ảnh hưởng ñến khả năng thành công của 

mỗi dự án. ðối với dự án công nghiệp hoặc xây dựng thì mỗi yếu tố về ñiều kiện tự 

nhiên như khí hậu, ñịa chất, thổ nhưỡng ñược nghiên cứu lại nhằm lựa chọn các giải 

pháp xây dựng, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao ñộng, bảo quản sản phẩm…ðối với 

một số nghiên cứu về môi trường tự nhiên có thể ñể phục vụ cho các kết luận về yêu 

cầu chống dãn nở vật liệu, chống gió bão, chống nóng hoặc ñảm bảo thông thoáng hay 

khả năng bố trí cây trồng, phương án xây dựng hệ thống thủy nông trong một dự án cụ 

thể nào ñó. 

1.3.2. Nhóm nhân tố môi trường tác nghiệp của dự án ñầu tư 

1.3.2.1. Quản lý dự án ñầu tư 

 Vai trò của tổ chức quản lý xuất hiện ngay từ khi dự án bắt ñầu hình thành 

trong ý tưởng của dự án ñầu tư và tiếp tục xuyên suốt trong quá trình thực hiện và 

vận hành kết quả ñầu tư. Với sự xuất hiện của chức năng tổ chức quản lý, vai trò 

của nó cũng bắt ñầu phát huy tác dụng qua các giai ñoạn của quá trình lập và quản 

lý dự án ñầu tư. Chính vì vậy nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của 

dự án ñầu tư là rất cần thiết cho dự án ñầu tư. 
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 Ngay từ giai ñoạn ñầu tư của quá trình hình thành và thực hiện dự án ñầu tư 

ñòi hỏi nhà ñầu tư phải biết tổ chức thu thập, phân tích và xử lý thông tin về nguồn 

lực tài chính, kinh tế có khả năng ñạt ñược. ðể thực hiện ñiều này, ñơn vị thực hiện 

ñầu tư cần chỉ ñạo một bộ máy chuyên môn nhằm tổ chức nghiên cứu phát hiện khả 

năng khai thác các thông tin cần thiết. Có thể nói, ở giai ñoạn này chức năng tổ chức 

quản trị ñược phát huy thông qua vai trò tổ chức thu thập và xử lý thông tin, ñiều hòa 

phối hợp các mối quan hệ giữa các yếu tố của quá trình phân tích, kiểm tra tính thực 

tiễn về hiệu quả tài chính và kinh tế mà dự án mang lại, hoạch ñịnh mục tiêu phát 

triển và loại trừ mọi sự rủi ro có thể gập phải trong quá trình thực thi dự án. 

 Giai ñoạn kế tiếp là giai ñoạn nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu tốt khía 

cạnh tổ chức quản lý giúp nhà ñầu tư ñịnh hướng cụ thể cho công việc chuẩn bị ñầu 

tư. Nói cách khác, nghiên cứu tiền khả thi phải nhằm giải ñáp cho nhà ñầu tư về khả 

năng thỏa mãn các ñiều kiện cơ bản của việc ñầu tư ñể họ ñi ñến một quyết ñịnh là 

nên tiếp tục bỏ vốn nghiên cứu dự án ở mức ñộ sâu hơn hoặc bác bỏ dự án hoặc 

phải tiến hành nghiên cứu lại cơ hội ñầu tư. Trong giai ñoạn này, ñể tiến hành 

nghiên cứu tiền khả thi, chủ ñầu tư bắt ñầu hình thành tổ chức, tập hợp nhân viên, 

thu thập và xử lý các thông tin theo yêu cầu của dự án. Một số thông tin quan trọng 

cần ñược phân tích ñầy ñủ như thông tin về thị trường, thông tin về các nguồn cung 

ứng các yếu tố ñầu vào, các khu vực ñịa ñiểm thực hiện dự án, dự toán chi phí, xác 

ñịnh sơ bộ loại hình tổ chức sản xuất và bước ñầu ñịnh hình bộ máy quản trị doanh 

nghiệp trong tương lai. Trên cơ sở phân tích thông tin, người ta tiến hành soạn thảo 

các văn kiện về nghiên cứu tính khả thi dự án ñầu tư. Với khối lượng công việc như 

vậy, nếu thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, ñồng bộ giữa các bộ phận, giữa các cá nhân 

trong quá trình thu thập và xử lý thông tin thì chắc chắn sẽ khó thực hiện ñược ý ñồ 

của chủ ñầu tư vì vậy, việc nghiên cứu và ñề xuất các giải pháp về tổ chức và quản 

lý trong giai ñoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Giai ñoạn nghiên cứu khả thi là giai ñoạn mà dự án ñầu tư ñược nghiên cứu 

toàn diện, triệt ñể và sâu sắc trên nhiều khía cạnh khác nhau. ðây là giai ñoạn có 

khối lượng công việc lớn và phức tạp (mức ñộ khác nhau tuy thuộc vào từng dự án 
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ñầu tư). Kết thúc giai ñoạn này tức là giai ñoạn hoàn tất về cơ bản giai ñoạn chuẩn 

bị ñầu tư. Việc nghiên cứu, ñiều phối công việc trong giai ñoạn này hoàn toàn phụ 

thuộc vào vai trò tổ chức quản lý của ñơn vị thực hiện ñầu tư và bộ máy giúp việc. 

ðặc biệt trong giai ñoạn nghiên cứu tiền khả thi bên cạnh việc nghiên cứu kỹ lưỡng 

các khía cạnh: kinh tế xã hội tổng quát, thị trường, kỹ thuật tài chính, KT-XH cần 

phải ñặc biệt quan tâm nghiên cứu ñầy ñủ, toàn diện mặt tổ chức quản lý của dự án 

mà cụ thể là phải xác ñịnh bộ máy tổ chức quản lý, hình thức và quy mô sản xuất, 

cơ cấu tổ chức sản xuất, cơ cấu bộ máy quản trị dự án và dự kiến phương thức tuyển 

chọn, ñào tạo nhân lực. Trong giai ñoạn này, nếu việc nghiên cứu khía cạnh tổ chức 

quản lý dự án không nghiêm túc sẽ dẫn ñến những hạn chế không nhỏ khi ñưa dự án 

vào vận hành. 

 Giai ñoạn thực hiện dự án là giai ñoạn mà ñơn vị thực hiện ñầu tư cần phải 

có bộ máy ñủ mạnh, có năng lực tổ chức ñiều phối, hoạt ñộng một cách nhịp nhàng 

ăn khớp giữa các khâu trên từng phần việc cụ thể, ñảm bảo cung ứng ñầy ñủ và kịp 

thời các yếu tố cần thiết theo tiến ñộ thi công. Sự chậm trễ và kéo dài thời hạn hoàn 

tất công trình sẽ dẫn ñến sự hạn chế phát huy hiệu quả hoạt ñộng ñầu tư và do ñó sẽ 

gây ra nhiều hậu quả khác khi dự án ñi vào hoạt ñộng. 

 Giai ñoạn vận hành kết quả ñầu tư chính là giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh tức là giai ñoạn doanh nghiệp ñi vào vận hành. Hiệu quả khai 

thác các nguồn lực, lợi ích kinh tế, tài chính của dự án ñầu tư ñạt cao hay thấp từ 

giai ñoạn này trở ñi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tổ chức, ñiều phối và quản lý các 

mặt hoạt ñộng của dự án. 

 Như vậy, công tác tổ chức quản lý giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ quá 

trình hình thành và thực hiện dự án ñầu tư. Xuyên suốt qua các giai ñoạn kể từ khi 

xuất hiện cơ hội ñầu tư cho ñến khi dự án ñi vào thi công và ñưa vào chính thức 

hoạt ñộng, vai trò của nó ngày càng rõ dần ñể cuối cùng hình thành một bộ máy 

quản lý chỉ ñạo toàn bộ hoạt ñộng của dự án. Do giai ñoạn vận hành và khai thác là 

giai ñoạn mà hiệu quả khai thác nguồn lực ñược thể hiện rõ nét và phụ thuộc nhiều 

vào năng lực tổ chức, quản lý và ñiều hành. 
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1.3.2.2. Các cơ quan quản lý dự án ñầu tư 

Sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý ñầu tư ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả 

dự án ñầu tư bằng vốn NSNN.  

Trong giai ñoạn chuẩn bị dự án, sự kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Kế hoạch ñầu 

tư, Bộ Xây dựng, Bộ tài chính, Bộ giao thông vận tải và các Bộ chủ quản ảnh hưởng 

lớn ñến việc lập dự án, cũng như việc thẩm ñịnh xác ñịnh tổng mức ñầu tư. 

 Chẳng hạn: Bộ Xây dựng có chức năng ban hành quy trình, quy phạm xây 

dựng, hệ thống ñịnh mức, ñơn giá… Với chức năng hỗ trợ các bộ chuyên ngành 

trong công tác thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán. Việc ñưa ra giá dự toán 

quá cao hoặc quá thấp sẽ làm cho quyết ñịnh của Bộ giao thông vận tải khi trình 

Chính phủ ñể xin vốn, cũng như quyết ñịnh của Bộ Kế hoạch ñầu tư trong việc tìm 

kiếm và huy ñộng vốn, Bộ tài chính trong việc phương án kinh tế, Bộ chủ quản 

thẩm ñịnh những vấn ñề chuyên môn sâu của ngành quản lý, chỉ cần một trong các 

cơ quan này thẩm ñịnh sai hoặc chậm chễ sẽ gây lãng phí tiền của của Nhà nước. 

Trong giai ñoạn thực hiện dự án, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

Ban quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước thì chất lượng công tác thanh quyết toán vốn 

ñầu tư sẽ kém làm ảnh hưởng tiến ñộ dự án cũng như gây khó khăn cho Nhà thầu và 

thất thoát vốn ñầu tư. Bên cạnh ñó, ñể công tác thanh toán kịp thời, chính xác phải 

có sự kết hợp giữa Ban quản lý dự án, tư vấn và nhà thầu. 

ðặc biệt, hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chịu ảnh hưởng bởi công 

tác giải phóng mặt bằng mà công tác này lại bị chi phối bởi sự kết hợp giữa các ban 

ngành. Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chủ ñầu tư, UBND các tỉnh 

cũng như các sở ban ngành thì khó có thể tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. 

Nếu không giải phóng mặt bằng sẽ không thể thi công theo tiến ñộ ñề ra, làm tăng 

vốn ñầu tư và gây khó khăn cho quản lý dự án ñầu tư. 

1.3.2.3. Các tổ chức trực tiếp thực hiện dự án 

Các ñơn vị trực tiếp thực hiện dự án bao gồm: nhà thầu và các tổ chức tư vấn. 

Các tổ chức tư vấn, ñầu tư và xây dựng: có chức năng cung cấp thông tin về 

văn bản quy phạm pháp luật, về cơ chế chính sách ñầu tư và xây dựng, lập và quản 
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lý dự án, thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát và quản lý quá trình thi công 

xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình. Tổ chức tư vấn là người 

theo dõi hoạt ñộng thực hiện dự án từ khi triển khai ñến khi hoàn thành dự án nên 

có ảnh hưởng lớn ñến Hiệu quả dự án ñầu tư, Với chức năng giám sát và quản lý 

quá trình thi công, nếu tổ chức tư vấn hoạt ñộng tốt sẽ giúp chủ ñầu tư kiểm soát và 

tiết kiệm chi phí trong công tác xây dựng cũng như ñảm bảo chất lượng công trình, 

ngược lại sẽ làm thất thoát lãng phí vốn ñầu tư. 

Nhà thầu: chịu trách nhiệm trước chủ ñầu tư về những nội dung ñã cam kết 

trong hợp ñồng bao gồm: chất lượng công trình, thời gian thực hiện công trình, 

hướng dẫn sử dụng công trình trước khi bàn giao ñưa vào sử dụng, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về an toàn của công trình. Nhà thầu là người tác ñộng trực tiếp ñến 

chất lượng công trình cũng như tiến ñộ xây dựng. Sự chậm trễ trong tiến ñộ, chất 

lượng công trình kém sẽ làm lãng phí vốn ñầu tư và gây khó khăn cho công tác 

quản lý dự án ñầu tư của Ban quản lý dự án. 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN [67] 

Một kết quả nghiên cứu ở 87 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian 

1986 - 1996 cho thấy, nếu giảm ñược chỉ số tốn thất, mất mát trong ñầu tư công 

xuống 2% thì sẽ nâng mức tăng trưởng kinh tế lên thêm 0,5%/năm [67]. Mất mát 

ñầu tư công ngoài việc dẫn ñến hạ thấp hiệu quả ñầu tư công lại còn cản trở kinh tế 

tăng trưởng. ðó là vì, khoản mất mát ñã ñem tài nguyên có thể ñầu tư vào ngành 

sản xuất tiềm tàng sang ngành phi sản xuất. Do ñó, hạ thấp năng lực cung cấp ñầu 

ra của tổng sản luợng sản xuất, làm sai lệch việc phân phối tài nguyên ñầu tư. Cuộc 

khủng hoảng tài chính ở các nước ðông Nam Á (1998) bắt ñầu từ nguyên nhân rất 

nhiều doanh nghiệp cấu kết với ngân hàng bày cách ñể có ñược những khoản vay 

lớn ñầu tư vào những ngành hoặc hoạt ñộng phi sản xuất, khiến tỷ lệ các khoản vay 

nợ xấu tăng lên, cuối cùng dẫn ñến giảm mạnh chỉ số GDP. Xuất phát từ tầm quan 

trọng của của hoạt ñộng ñầu tư nói chung hoạt ñộng ñầu tư dự án bằng vốn NSNN 

nói riêng (ñầu tư công), các nước có nền kinh tế phát triển cùng như các nước ñang 
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phát triển ñều quan tâm ñến việc xây dựng chính sách cũng như cách thức quản lý 

dự án ñầu tư công. Chính sách và cách thức phù hợp ñã tạo cho các nước công 

nghiệp phát triển tiếp tục tăng trưởng dài hạn trên cơ sở nền khoa học, công nghệ 

hiện ñại và năng suất cao. Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ñã thành công do 

thực hiện chính sách và cách thức quản lý dự án thành công mang lại hiệu quả, khai 

thác ñược lợi thế so sánh của ñất nước. Một số nước ñi sau như Malaysia, Thái 

Lan… ðặc biệt là Trung Quốc ñã giành ñược thành tựu trong phát triển, tiếp nối các 

nền kinh tế mới công nghiệp hóa. Từ những thành công và thất bại của các nước 

trong thực hiện quản lý các dự án ñầu tư công có thể rút ra những bài học có ý nghĩa 

ñối với việc thực hiện chính sách ñầu tư phát triển kinh tế ở nước ta nhằm tạo sự 

phát triển bền vững theo ñịnh hướng XHCN, rút ngắn khoảng cách so với các nước 

phát triển. 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý dự án ñầu tư công [81] 

Trong quá trình chuyển ñổi mô hình kinh tế ở Trung Quốc. Theo số liệu ñiều 

tra từ hơn 400 hạng mục công trình ñầu tư công thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 8 

của Trung Quốc, mức ñiều chỉnh dự án tăng gấp ñôi chưa kể giá vật tư, nhân công 

tăng theo mức ñộ thời gian thi công kéo dài. Trong tổng dự toán của hạng mục công 

trình, thông thường khoản tiền dành cho thiết bị vật tư phải chiếm ít nhất là 60 %. 

Nhưng qua kiểm tra. một số công trình chỉ chi khoảng 20% ñến 30 % cho vật tư và 

thiết bị, còn lại toàn là các khoản chi phí trung gian như: chi phí quản lý, chi phí 

giao dịch tiếp khách, chi phí ñền bù giải phóng mặt bằng, di dời cơ sở ñã có… 

Trong việc cạnh tranh ñấu thầu thường hay gặp trường hợp doanh nghiệp thắng thầu 

nhờ có quan hệ tốt với chủ ñầu tư, doanh nghiệp ñược nhận hạng mục ñầu tư công 

không phải là do năng lực vượt trội hay phương án tốt. ðây chính là nguyên nhân 

hạ thấp hiệu quả ñầu tư công. Ngoài ra như vậy, khối lượng ñầu tư công trong tỷ 

trọng GDP tăng, tỷ lệ làm ra sản phẩm giảm không những không giúp cho tăng 

trưởng kinh tế mà trái lại còn cản trở kinh tế tăng trưởng.  

Nguồn gốc ñầu tư công không hiệu quả trước hết là do cơ chế, nguyên tắc tài 

chính còn nhiều khe hở và khiếm khuyết. Việc chi thường xuyên và chi vốn ñầu tư ñã 
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không những không phát huy hiệu quả ñầu tư mà còn hạn chế, thậm chí triệt tiêu khả 

năng phát triển. Ví dụ, chỉ có thể cấp vốn ñầu tư công cho việc xây dựng một con 

ñường mới chứ không thể dùng ñể duy tu bảo dưỡng một ñoạn ñường ñã có cho dù 

việc này mang lại lợi ích to lớn. Hoặc có thể cấp vốn ñầu tư công ñể xây cất một bệnh 

viện mới chứ không thể dùng ñể thuê thầy thuốc giỏi hoặc mua trang thiết bị, dụng cụ y 

tế theo quy ñịnh phải lấy từ ngân sách chi thường xuyên…Muốn có vốn ñể thực hiện 

những dự án nói trên chỉ có một cách là huy ñộng vốn trong nhân dân thông qua việc 

phát hành công trái.  

Bên cạnh những thành công của việc phát hành công trái xây dựng ñường xá, 

mương ñập, sân bay, bến cảng, nhà máy ñiện ñể góp phần vào sự phồn vinh tăng 

trưởng của ñời sống kinh tế xã hội. Con số thống kê của Hiệp hội công trái Trung 

Quốc cho biết, năm 2003, tổng lượng phát hành công trái ñể ñầu tư xây dựng cơ bản 

lên ñến 628 tỷ 340 triệu Nhân dân tệ. Sang năm 2004, số tiền công trái phát hành ñã 

tăng lên 702 tỷ 200 triệu Nhân dân tệ (376 tỷ 400 triệu Nhân dân tệ cho khoản nợ 

trong và ngoài nước ñã ñến kỳ hạn phải thanh toán, 319 tỷ 800 triệu Nhân dân tệ bội 

chi trong năm tài chính và 15 tỷ Nhân dân tệ Nhà nước trung ương thay mặt các ñịa 

phương phát hành ra trong năm. 

Ngày 25-7-2004, Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố và ñưa vào áp 

dụng  “Quyết ñịnh về cải cách thể chế ñầu tư” ñược Quốc vụ viện chuẩn y ñã nâng 

cao mức ñộ khoa học hóa, dân chủ hóa trong việc quyết ñịnh ñầu tư. Quyết ñịnh này 

ñòi hỏi phải kiện toàn cơ chế pháp nhân của hạng mục ñầu tư, cải cách chế ñộ lập dự 

toán, hoàn thiện cơ chế thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát theo “hệ thống 

ñánh giá chất lượng dự toán”, kiến lập chế ñộ trách nhiệm quyết sách của cấp thẩm 

quyền xuất vốn. Nhờ vậy, hiệu quả ñầu tư công ñược nâng cao và hạn chế khả năng 

xảy ra tham nhũng. 

Cùng với Quyết ñịnh cải cách thể chế ñầu tư, Chính phủ ñã ban hành và áp 

dụng cải cách chế ñộ quản lý dự toán. ðể Chính phủ có ñủ thời gian sàng lọc lựa 

chọn hạng mục ñầu tư, thay ñổi chế ñộ quản lý dự toán hàng năm thành chế ñộ nối 

với năm liền kề. Ví dụ, có thể quy ñịnh năm tài chính bắt ñầu từ ngày 01 tháng 4 
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năm này ñến ngày 31 tháng 3 năm sau hoặc từ ngày 01 tháng 7 năm này ñến ngày 

30 tháng 6 năm sau. Với quy ñịnh mới này, vừa tránh ñược những vướng mắc 

thường gặp do giới hạn thời gian vừa tạo ñiều kiện ñể công tác lập dự toán ñược 

tiến hành ñúng trình tự và yêu cầu, lại có thể thẩm ñịnh kỹ trước khi phê duyệt. 

ðể kiện toàn chế ñộ quản lý các khoản ñầu tư công, Chính phủ Trung Quốc 

ñã ban hành quy phạm lập luận chứng khả thi bao gồm các nội dung: sự cần thiết 

phải xây dựng công trình, quy mô, công năng, khả năng ñáp ứng vốn, hiệu quả 

mong muốn… Trên cơ sở ñó, các ban ngành tham khảo, bổ sung và tham gia vào 

quyết ñịnh ñầu tư. Sau ñó, cần tăng cường việc giám sát thi công về các mặt tiến ñộ, 

chất lượng vật liệu, trình ñộ và phẩm cấp thiết bị, nhân lực. Cuối cùng là khâu 

nghiệm thu công trình nhất thiết phải ñược ñánh giá chính xác khách quan chất 

lượng thi công, thực hiện ñơn giá, dự toán, thời hạn hoàn công, quy trình bàn giao 

và cam kết bảo hành công trình. 

Mô hình quản lý gộp 4 trong 1 (ñầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng) ñã tỏ ra 

không thích hợp và nhận ñược nhiều ý kiến phê phán bởi chủ ñầu tư vừa quản lý 

vừa kinh doanh, vừa gọi thầu khảo sát, thiết kế, thi công, vừa mua sắm vật tư thiết 

bị dễ dẫn ñến ñộc quyền, cửa quyền là kẽ hở cho tham nhũng ñầu tư công. Do vậy, 

mô hình  “ñại diện xây dựng” ra ñời khuyến khích việc tách rời các khâu “ñầu tư, 

xây dựng, quản lý, sử dụng”, thúc ñẩy các khâu chế ước lẫn nhau, nhất là trong các 

công ñoạn gọi thầu thi công và cung ứng vật tư thiết bị. Mô hình “ñại diện xây 

dựng” ñược áp dụng có hiệu quả trong việc xây dựng 4 ñường vành ñai ở thủ ñô 

Bắc Kinh. Nhờ việc thành lập công ty pháp nhân khống chế dự toán công trình dưới 

sự giám sát của Chính phủ, dự toán 4 ñường vành ñai là 14 tỷ Nhân dân tệ chỉ dùng 

hết 9 tỷ, số tiền dự toán khống lên ñến 5 tỷ Nhân dân tệ.  

Cuối cùng, việc kiến lập chế ñộ trách nhiệm quyết sách của cấp thẩm quyền 

duyệt xuất vốn, chế ñộ trách nhiệm của người thực hiện hạng mục công trình và thực 

hành rộng rãi chế ñộ chất vấn trách nhiệm là biện pháp quan trọng nâng cao ý thức tuân 

thủ luật pháp. Những cá nhân, ñơn vị gây thiệt hại cho ñầu tư công và những người có 

liên quan phải bị truy cứu trách nhiệm hành chính, hình sự. Kiến lập và thực hiện tốt 
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chế ñộ chất vấn trách nhiệm ñã góp phần tăng cường hiệu quả ñầu tư công, giảm thất 

thoát, lãng phí vốn và phòng ngừa tham nhũng trong ñầu tư công ở Trung Quốc. 

1.4.2. Kinh nghiệm về hình thức hợp tác công tư (PPP) trong ñầu tư 

công [22], [68] 

Hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới ñã và ñang triển khai thành công hình 

thức PPP (hợp tác Công - Tư). Các chuyên gia khẳng ñịnh rằng Quan hệ ñối tác tư 

nhân nhà nước (PPP) hiện ñang là một xu hướng trên thế giới và Việt Nam ñang nằm 

trong xu hướng ñó. Có thể lấy một số ví dụ ñiển hình ở một số nước ñể rút ra những bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 - Trung Quốc: Mô hình cổ phần Hình thức ưa thích áp dụng ở Trung Quốc là 

Chính phủ hợp tác với tư nhân thông qua các công ty cổ phần. Trong những năm qua, 

rất nhiều dự án giao thông ñường bộ ñã ñược thực hiện theo hình thức PPP dưới dạng 

này. Các hợp ñồng thường là gồm các ñơn thầu ñộc lập với quy mô khác nhau. Nguồn 

tài trợ trong nước có thể huy ñộng thông qua phát hành trái phiếu quốc tế và trong nước 

và thông qua thị trường dài hạn. Cơ cấu tài trợ của nhiều dự án ñường bộ thu phí ở 

Trung Quốc dựa trên các khoản vay và trái phiếu quốc tế. Ngoài ra, chứng khoán hóa 

cũng ñược sử dụng như một cách thức tài trợ dự án. ðiều này có nghĩa là một công ty 

dự án ñược niêm yết ở Trung Quốc, ñiều này chỉ xảy ra cho các công ty có lợi nhuận 

dương thường xuyên trong ít nhất 3 năm, ñây là cách duy nhất cho tái tài trợ các dự án. 

Tuy nhiên, một nguy cơ của dự án là mức phí giao thông ở Trung Quốc khá cao và 

ñang tương ñương với nhiều nước phát triển trên thế giới. ðiều này dẫn tới hệ quả là 

các lợi ích kinh tế và tài chính tính toán ñể hấp dẫn các nhà ñầu tư vẫn chưa ñạt ñược 

do giao thông ñược ñịnh giá quá cao. 

 - Hàn Quốc: Nhất quán hóa chính sách Hàn Quốc bắt ñầu chương trình PPP 

của mình từ năm 1994 với Luật Thúc ñẩy tư nhân ñầu tư vốn cho toàn xã hội. Chương 

trình này nhằm xây dựng một chính sách nhất quán trong các lĩnh vực khác nhau. Sau 

luật này, có khoảng 100 dự án hạ tầng ñược thực hiện theo hình thức PPP. Tuy nhiên 

trong 4 năm ñầu chỉ có 42 dự án ñược hoàn thành. Do sự thành công hạn chế, Chính 

phủ Hàn Quốc ñã phải ban hành Luật PPP mới vào tháng 2/1998. Luật này ñã cải thiện 
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hình thức các hợp ñồng, cách thức xử lý các dự án ñơn lẻ, ñồng thời quy ñịnh nghiên 

cứu khả thi bắt buộc, hệ thống hỗ trợ rủi ro khác nhau và thiết lập hẳn một trung tâm 

PPP mang tên PICKO. Ngoài ra, Hàn Quốc còn khuyến khích sự phát triển của PPP 

bằng việc miễn giảm cả VAT. Trong nhiều hợp ñồng, có thể ñàm phán, Chính phủ có 

thể bảo lãnh doanh thu lên tới 90%, ñiều này khiến cho khu vực tư nhân hầu như không 

có rủi ro doanh thu mà phần rủi ro này ñược chuyển sang phần lớn cho Chính phủ. 

Chính vì vậy, tốc ñộ phát triển của các dự án PPP tăng lên nhanh chóng. 

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Những kinh nghiệm rút ra từ chính sách thực hiện ñầu tư công của các nước 

và mô hình hợp tác Nhà nước và tư nhân (PPP) cho Việt Nam những Bài học sau:  

- Tăng cường quản lý nhà nước về dự án ñầu tư công: Ban hành các chính 

sách pháp luật phù hợp và thực hiện nghiêm chính sách ñó. Quản lý tốt công trình 

hạ tầng kỹ thuật và quản lý tốt ñất ñai. Quản lý tốt quá trình ñầu tư nhằm tạo ra 

sản phẩm có chất lượng ñảm bảo. Tăng cường quản lý nhà nước ñảm bảo thu hút 

ñầu tư tạo ra các công trình chất lượng hiệu quả, chống thất thoát trong xây dựng 

cơ bản.  

- Phối hợp giữa ñầu tư của Nhà nước và ñầu tư tư nhân trong việc ñầu tư dự 

án công, nhất là các dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Xây dựng cơ sở hạ tầng ñô 

thị hiện nay ñang là ưu tiên hàng ñầu của Chính phủ ñể bắt kịp sự phát triển kinh 

tế với các nước trong khu vực. Bằng nhiều phương thức huy ñộng vốn, bằng nhiều 

hình thức liên kết ñầu tư, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển với tốc 

ñộ nhanh. Các nhà ñầu tư tư nhân ñã ñầu tư thành công ở một số nước. Tuy nhiên, 

cần có một khung pháp lý và cơ chế rõ ràng nhất quán ñể các nhà ñầu tư yên tâm 

bỏ vốn. Có thể nói ñây là bài học xã hội hoá ñối với việc các dự án ñầu tư công. 

- Từ những số liệu về thu hút ñầu tư tư nhân vào VN trong thời gian qua, 

cần phải thừa nhận: Lĩnh vực ñầu tư công, mặc dù vốn từ ngân sách vẫn tăng 

nhưng tình hình thiếu vốn vẫn xảy ra. Nhiều dự án ñang dở dang phải ñình hoãn... 

Nhu cầu ñầu tư cho phát triển CSHT, KT-XH là rất lớn, trong khi khả năng nguồn 

lực tài chính của Nhà nước không thể ñáp ứng ñược thì việc khuyến khích ñầu tư 
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theo hình thức  PPP là mô hình hợp tác tối ưu hoá hiệu quả ñầu tư và cung cấp 

dịch vụ công cộng chất lượng cao. Mặt khác xây dựng mô hình PPP tại Việt Nam 

cần tính ñến nhân tố khác nhau về các yếu tố lịch sử, hoàn cảnh KT-XH, mô hình 

PPP ở mỗi quốc gia cũng khác nhau, ñược thiết lập tuỳ theo tình trạng của nền 

kinh tế và các chính sách công ñi kèm. Bởi vậy, ñể mô hình hợp tác PPP thành 

công, quan trọng trong lúc này là Việt Nam phải có một sự lựa chọn chính sách 

hợp lý. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ DỰ ÁN ðẦU TƯ BẰNG VỐN NSNN TRÊN 

 ðỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG  

 
2.1. Những ñặc ñiểm kinh tế chính trị xã hội ảnh hưởng ñến các dự án 

ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang [75] 

2.1.1. Vị trí ñịa lý và ñiều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý 

 Tỉnh Bắc Giang là một tỉnh miền núi ñược tái lập theo nghị quyết kỳ họp thứ 

10 quốc hội khoá 9 tỉnh Bắc Giang gồm 9 huyện và 1 thành phố trong ñó có 6 huyện 

miền núi và 01 huyện (huyện Sơn ðộng) vùng cao với tổng số là 229 xã, phường và 

thị trấn. Bắc Giang nằm ở toạ ñộ ñịa lý từ 21007’ ñến 21037’ vĩ ñộ bắc; từ 105053’ 

ñến 107002’ kinh ñộ ñông; là tỉnh miền núi có vị trí nằm chuyển tiếp giữa các tỉnh 

phía ðông Bắc với các tỉnh ðồng bằng sông Hồng và Thủ ñô Hà Nội, diện tích tự 

nhiên 3.823,3 km2; phía Nam giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, phía Bắc giáp tỉnh 

Lạng Sơn, phía ðông giáp tỉnh Quảng Ninh và phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên và 

thủ ñô Hà Nội. So với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Giang có vị trí ñịa lý tương 

ñối thuận lợi: Có một số trục ñường giao thông (ñường bộ, ñường sắt, ñường thuỷ) 

quan trọng của Quốc gia chạy qua. Thành phố Bắc Giang cách thủ ñô Hà Nội 50km 

tính theo ñường ô tô, nằm trên Quốc lộ 1A và ñường sắt Hà Nội - Lạng Sơn lên cửa 

khẩu Quốc tế ðồng ðăng, nơi giao lưu buôn bán sầm uất hiện nay, là ñiều kiện quan 

trọng khi hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải 
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Phòng ñi vào hoạt ñộng ñể phát triển sản xuất hàng hoá và giao lưu kinh tế trong 

nước và quốc tế. Quốc lộ 31 từ thành phố Bắc Giang ñi các huyện Lục Nam, Lục 

Ngạn, Sơn ðộng, ðình Lập gặp quốc lộ 4A (Lạng Sơn) ñi ra cảng Mũi Chùa, Tiên 

Yên và nối với cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Quốc lộ 279 từ Hạ Mi (Sơn ðộng) 

ñến Tân Sơn (Lục Ngạn) nối với Quốc lộ 1A. Quốc lộ 37 từ Lục Nam ñi Hòn Suy 

sang thị trấn Sao ðỏ (Hải Dương) gặp Quốc lộ 18 có thể về cảng Hải Phòng hay ra 

cảng nước sâu Cái Lân (Quảng Ninh). Tuyến ñường sắt Lưu Xá - Kép - Hạ Long nối 

Thái Nguyên với Quảng Ninh, ñi qua các huyện Yên Thế, Lạng Giang và Lục Nam. 

ðường sông (có sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam) với tổng chiều dài qua 

tỉnh là 347km, trong ñó chiều dài ñang khai thác là 189 km, tàu thuyền có thể ñi lại 

ñược quanh năm, ñây là những ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển kinh tế. 

Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, ñô thị lớn 

của “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, nơi tập trung 

tiềm lực khoa học kỹ thuật của cả nước (với hệ thống các trường ðại học, Cao ñẳng 

Viện nghiên cứu của Trung ương), nơi tập trung ñầu mối kinh tế ñối ngoại, giao lưu 

kinh tế, khoa học, công nghệ, thu hút ñầu tư của cả nước, nơi tập trung ñông dân cư, 

với tốc ñộ ñô thị hoá nhanh sẽ là thị trường tiêu thụ lớn về nông sản hàng hoá và các 

hàng tiêu dùng khác. 

2.1.1.2. ðiều kiện tự nhiên 

Bắc Giang là một tỉnh có ñịa hình miền núi là chủ yếu, có khí hậu nhiệt ñới 

gió mùa vùng ðông Bắc, một năm có 4 mùa rõ rệt, nhiệt ñộ trung bình giao ñộng từ 

22OC - 23OC, ñộ ẩm giao ñộng lớn từ 73-87%, lượng mưa hàng năm ñáp ứng ñủ 

cho nhu cầu nước cho sản xuất và ñời sống, lượng mưa trung bình 1500mm, số giờ 

nắng trung bình hàng năm từ 1500- 1.700 giờ, rất thích hợp cho trồng lúa và các cây 

công nghiệp, cây thực phẩm, do ñó nó ánh hưởng ñến các dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 

* Tài nguyên ñất: Bắc Giang có 382.200 ha ñất tự nhiên, bao gồm 123 nghìn 

ha ñất nông nghiệp, 110 nghìn ha ñất lâm nghiệp, 66,5 nghìn ha ñất ñô thị, ñất 
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chuyên dùng và ñất ở, còn lại các loại ñất khác. Nhìn chung Bắc Giang có ñiều kiện 

thuận lợi ñể phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Quốc lộ 

1A mới hoàn thành tạo ra quỹ ñất lớn có nhiều lợi thế cho phát triển công nghiệp – 

dịch vụ. ðất nông nghiệp của tỉnh, ngoài thân canh lúa còn thích hợp ñể phát triển 

rau, củ, quả cung cấp cho thủ ñô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tỉnh có kế hoạch 

chuyển hàng chục nghìn ha trồng lúa sang phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hơn 20 nghìn ha ñất ñồi núi chưa sử dụng 

là một tiềm năng lớn cho phát triển các dự án ñầu tư từ ngân sách nhà nước cũng 

như các doanh nghiệp, nhà ñầu tư liên doanh, liên kết trong các dự án trồng rừng. 

* Tài nguyên rừng: Bắc Giang có 129.164 ha ñất lâm nghiệp ñã có rừng và 

gần 30.000 ha ñất núi ñồi có thể phát triển lâm nghiệp. Trữ lượng gỗ có khoảng 3,5 

triệu m3, tre nứa gần 500 triệu cây. Ngoài tác dụng tàn che, cung cấp gỗ, củi, dược 

liệu, nguồn sinh thủy, rừng Bắc Giang còn có nhiều sông suối, hồ ñập, cây rừng 

nguyên sinh phong phú.. tạo cảnh quan, môi sinh ñẹp và hấp dẫn có ánh hưởng rất 

lớn ñến các dự án ñầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và du lịch. 

* Tài nguyên khoáng sản: Bắc Giang ñã phát hiện và ñăng ký ñược 63 mỏ với 

15 loại khoáng sản khác nhau bao gồm: than, kim loại, khoáng chất công nghiệp, 

khoáng sản, vật liệu xây dựng. Phần lớn các khoán sản này ñã ñược ñánh giá trữ 

lượng hoặc xác ñịnh tiềm năng dự báo. Tuy không có nhiều mỏ khoáng sản lớn 

nhưng lại có một số loại là nguồn nguyên liệu quan trọng ñể phát triển công nghiệp 

của tỉnh như mỏ than ñá ở Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn ðộng có trữ lượng khoảng hơn 

114 triệu tấn, gồm các loại than antraxit, than gầy, than bùn. Trong ñó mỏ than 

ðồng Rì có trữ lượng 107 triệu tấn phục vụ phát triển quy mô công nghiệp trung 

ương. Quặng Sắt ước khoảng 0,5 triệu tấn ở Yên Thế. Ngoài ra gần nghìn tấn quặng 

ñồng ở Lục Ngạn, Sơn ðộng; 3 triệu tấn cao lanh ở Yên Dũng. Khoáng sản sét cũng 

có tiềm năng lớn, sử dụng làm gạch ngói với 16 mỏ và ñiểm mỏ, tổng trữ lượng 

khoảng 300 triệu m3, chủ yếu ở các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên 

Thế, Hiệp Hòa. Trong ñó có 100 m3 sét làm gạch chịu lửa ở Tân Yên, Việt Yên, sỏi 
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cuội kết ở Hiệp Hòa, Lục Nam, nguồn tài nguyên này là nguyên liệu ñầu vào có ánh 

hướng rất lớn ñến các dự án trong lĩnh vực xây dựng, dự án trong công nghiệp. 

* Tài nguyên nước: Trên lãnh thổ Bắc Giang có 3 còn sông lớn chẩy qua, với 

tổng chiều dài 347 km, lượng nước lớn và có nước quanh năm. Ngoài ra còn hệ 

thống ao hồ, mạch nước ngầm. Lượng nước mặt, nước mưa, nước ngầm ñủ khả 

năng cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt. 

2.1.2. ðặc ñiểm kinh tế xã hội 

 -  Dân số và lao ñộng: Bắc Giang là tỉnh miền núi. Dân số toàn tỉnh là 

1.567.557 người với mật ñộ trung bình là 408 người/km2 nhưng phân bổ không 

ñều. Về lao ñộng có 973 ngàn lao ñộng chiếm 62% dân số, lao ñộng nông nghiệp 

chiếm 84,8%. 

 - Mức sống dân cư: Trong những năm qua ñời sống dân cư tỉnh Bắc Giang 

có bước cải thiện ñáng kể thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

 - GDP (theo giá so sánh năm 1994) bình quân ñầu người tăng dần qua các 

năm từ 2.700,3 nghìn ñồng năm 2006 ñến 3.889,9 nghìn ñồng năm 2010, nhịp ñộ 

tăng trung bình là 9,04%/ năm. 

 - Nhiều công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng ñược xây 

dựng, tạo ñiều kiện giao lưu, trao ñổi hàng hoá, ñi lại của nhân dân: 100% xã 

phường có ñiện lưới sinh hoạt. 

 - Số máy ñiện thoại cố ñịnh tăng nhanh từ 5,8 máy/100 dân cuối năm 2006 

lên ñến 8,6 máy/100 dân năm 2010. 

 - Sự nghiệp giáo dục phát triển, ñã phổ cấp xong giáo dục trung học cơ sở.  

 Tuy nhiên, so sánh với các tỉnh lân cận và mức trung bình của cả nước thì 

mức sống dân cư còn kém. 

 - Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 

 Những năm vừa qua, nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang ñạt mức 9,3% 

ñây là một kết quả ñáng khích lệ ñối với một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Xu 

hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Giang những năm qua có tích cực, mức ñộ 

chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP. Tỷ trọng ngành 
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nông nghiệp trong GDP của Bắc Giang giảm từ 39,83% năm 2006 xuống còn 32,5% 

năm 2010, tương ứng với tỷ trọng công nghiệp tăng từ 25,24% năm 2006 lên 33,6% 

năm 2010, tuy nhiên khu vực dịch vụ lại giảm ñi từ 34,93% năm 2006 xuống 33,9% 

năm 2010, ñiều này là chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh Bắc Giang. 

 So sánh nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

tỉnh so với cả nước cho thấy tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 

2006 - 2010 là cao hơn với cả nước, nhưng cơ cấu kinh tế còn lạc hậu, khu vục nông 

nghiệp chiếm tỷ trọng cao (Bảng 2.1). 

Bảng 2.1: Nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế 

tỉnh Bắc Giang và cả nước 

Chỉ tiêu Nhịp ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2006-2010(%) 

 Cả nước Bắc Giang 

GDP 7,02 9,04 

Khu vực nông nghiệp 3,35 2,64 

Khu vực công nghiệp 7,96 17,94 

Khu vực dịch vụ 7,73 9,86 

 Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế  (%). 

 Cả nước Bắc Giang 

GDP 100 100 

Khu vực nông nghiệp 20,58 32,5 

Khu vực công nghiệp 41,1 33,6 

Khu vực dịch vụ 38,32 33,9 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69], [70], Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19],[20]. 

2.1.3. Khái quát về công tác quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

 Trong những năm vừa qua, hầu hết các Chủ ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Giang thực hiện mô hình tổ chức quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

dựa vào chức năng, mối quan hệ trách nhiệm quyền hạn ñược ghi trong quyết ñịnh 
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về chức trách nhiệm vụ Chủ ñầu tư và dựa trên thực tiễn hệ thống tổ chức sẵn có 

của mình, cùng với quá trình phát triển trong từng thời kỳ có ñiều chỉnh phù hợp. 

Một mặt dựa trên nội dung, trình tự quản lý dự án ñầu tư trong Quy chế quản lý ñầu 

tư và xây dựng ñược Chính phủ ban hành từng thời kỳ cụ thể trong thời gian qua là 

các quy chế kèm theo các Nghị ñịnh: Nghị ñịnh 585/HðBT ngày 7/11/1990, Nghị 

ñịnh 177/CP ngày 10/10/1994, Nghị ñịnh 42/CP ngày 16/7/1996 và Nghị ñịnh 

92/CP ngày 23/8/1997; Nghị ñịnh 52/1999/Nð-CP ngày 08/07/1999; Luật xây 

dựng; Nghị ñịnh số 16/CP ngày 07 /02/2005; Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 

29/9/2006; Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007; Nghị ñịnh số 

12/2009/Nð-CP ngày 12/2/2009, Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009. 

Trong thực tiễn hiện nay ña số các dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang theo mô hình sau: 
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Mô hình 2.1: Mô hình tổ chức quản lý dự án ñầu tư bằng 
          vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

Nguồn: Tác giả 

- UBND tỉnh là cơ quan quyết ñịnh lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng 

liên huyện và các vùng khác cho các giai ñoạn 5 năm, 10 năm, 20 năm và dài hơn. 

Phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện và các 

vùng khác (vùng cảnh quan, vùng bảo vệ di sản….) trong ñịa giới hành chính tỉnh. 

Phê duyệt ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñối với các ñô thị loại 3, 4, 5; quy 

hoạch chung xây dựng các ñô thị mới có quy mô dân số tương ñương với ñô thị loại 

3,4,5; quy hoạch chung các khu chức năng khác ngoài ñô thị (du lịch, bảo tồn, khu 

di tích, công nghiệp ñịa phương…) có quy mô lớn hơn 500 ha. Quyết ñịnh ñiều 
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chỉnh tổng thể các ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñã phê duyệt thuộc thẩm 

quyền. Phê duyệt kế hoạch lập các dự án quy hoạch xây dựng trên ñịa bàn tỉnh hàng 

năm, trên cơ sở ñề nghị của UBND các huyện, thành phố và tờ trình của Sở xây 

dựng. Quyết ñịnh ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A, nhóm 

B, nhóm C và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách 

tập trung, các dự án dùng vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, vốn các 

chương trình mục tiêu, vốn viện trợ ñể xây dựng công trình. Phê duyệt quyết toán 

vốn ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh 

ñầu tư, chấp thuận vị trí, quy mô xây dựng ñối với các dự án nhóm A,B,C chưa có 

quy hoạch xây dựng. 

 - Sở Kế hoạch và ðầu tư: Tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn cơ chế 

chính sách về ñầu tư xây dựng công trình, quản lý nhà nước về lĩnh vực ñầu tư xây 

dựng công trình, xác ñịnh phương hướng, cơ cấu và kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư 

xây dựng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

toàn bộ quá trình ñầu tư xây dựng của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân 

trên ñịa bàn. Hướng dẫn việc lập dự án ñầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn 

thực hiện giám sát, ñánh giá ñầu tư xây dựng công trình cho các ngành, các cấp và 

ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh. Làm ñầu mối tổ chức thẩm ñịnh các dự án ñầu tư xây dựng 

công trình nhóm A, B, C thuộc vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết ñịnh ñầu tư. Tham gia thẩm ñịnh các ñồ án quy hoạch xây dựng theo ñề nghị 

của Sở xây dựng và UBND các huyện, thành phố. Thực hiện giám sát, ñánh giá 

tổng thể ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ñối với các dự án sử dụng 30% vốn Nhà 

nước trở lên (kể cả các dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh ñầu 

tư và các dự án ñược phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới quyết ñịnh ñầu tư). 

Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác ñấu thầu; chủ trì phối 

hợp với Sở xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính  hướng dẫn và kiểm tra việc 

thực hiện Luật ñấu thầu. Tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch ñầu tư xây dựng 

hàng năm và 5 năm. Phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch ñầu tư xây dựng thuộc các nguồn vốn Nhà nước quản lý. 
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 - Sở Xây dựng: Thẩm ñịnh nhiệm vụ quy hoạch và ñồ án quy hoạch thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Cung cấp các thông 

tin về quy hoạch trong phạm vi quản lý. Tham mưu cho UBND tỉnh về vị trí, quy 

mô xây dựng ñối với các dự án nhóm A,B,C chưa có trong quy hoạch xây dựng. 

Làm ñầu mối tổ chức thẩm ñịnh các dự án ñầu tư khu ñô thị mới và khu dân cư mới 

trên ñịa bàn. Tham gia ý kiến và thiết kế cơ sở ñối với các dự án nhóm B,C ñầu tư 

xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật xây 

dựng, hạ tầng kỹ thuật ñô thị, khu du lịch, khu di sản, bảo tồn di tích, hạ tầng công 

nghiệp và các dự án ñầu tư xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật, là cơ quan ñầu 

mối tổng hợp về tình hình quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại ñịa 

phương báo cáo UBND tỉnh và Bộ xây dựng. Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý 

Nhà nước về chi phí ñầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn lập và quản lý chi phí 

ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, công bố ñịnh mức 

xây dựng cho các công trình xây dựng ñặc thù của ñịa phương chưa có hệ thống 

ñịnh mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; công bố các tập ñơn giá xây dựng 

công trình, giá ca máy thiết bị thi công của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

tính toán, công bố giá vật liệu xây dựng ñến trung tâm các huyện, thành phố, tổ 

chức thẩm ñịnh hồ sơ, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc diện phải 

xin cấp giấy phép xây dựng do UBND tỉnh ủy quyền. Tham gia thẩm ñịnh các dự án 

ñầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện giám 

sát, ñánh giá ñầu tư, tham gia thẩm ñịnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch sử dụng ñất, quy hoạch phát triển ngành; tham gia ý kiến bằng văn bản ñối 

với ñồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, 

thành phố. Là ñầu mối tổng hợp ý kiến của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và các chủ ñầu tư về những ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, các chế ñộ chính 

sách chưa có (hoặc không thống nhất) ñề giải thích (hoặc báo cáo) xin ý kiến Bộ 

xây dựng, nhằm thực hiện ñúng và thống nhất trên ñịa bàn tỉnh. 

 - Sở Tài chính: Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về tài chính ñầu tư xây dựng và giá thị trường vật liệu xây dựng. Nghiên cứu 
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soạn thảo hướng dẫn việc thực hiện chính sách, chế ñộ quản lý vốn ñầu tư xây dựng 

và giá thị trường vật liệu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành. Phối hợp với Sở kế 

hoạch và ñầu tư xác ñịnh phương hướng, cơ cấu và kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư 

xây dựng công trình. Thanh tra, kiểm tra tài chính ñối với các tổ chức, cá nhân có sử 

dụng nguồn vốn ñầu tư xây dựng của Nhà nước, hướng dẫn kiểm tra việc quyết toán 

vốn ñầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước trên ñịa bàn. Chủ trì thẩm tra 

báo cáo quyết toán vốn ñầu tư các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh ñầu tư. 

Phối hợp với Sở xây dựng thông báo giá VLXD ñến hiện trường xây lắp hàng quí 

ñối với từng khu vực và giá ñối với các công trình ñặc thù theo yêu cầu của Chủ ñầu 

tư. Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí Ban quản lý dự án ñầu tư xây dựng tỉnh 

và các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh. 

 - Kho bạc nhà nước tỉnh: Hướng dẫn quy ñịnh thực hiện kiểm soát, thanh 

toán, trực tiếp kiểm soát và thanh toán vốn ñầu tư xây dựng, vốn chương trình mục 

tiêu và vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN. Thực 

hiện quyết toán vốn ñầu tư, vốn chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp có tính 

chất ñầu tư xây dựng thuộc vốn ngân sách ñịa phương hàng năm với Sở Tài chính. 

Chỉ ñạo, kiểm tra Kho bạc nhà nước các huyện và thành phố thực hiện ñúng các chế 

ñộ kiểm soát và thanh toán vốn ñầu tư theo quy ñịnh. Tham gia thẩm ñịnh các dự án 

ñầu tư chuyên ngành theo ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư, tham gia kiểm tra, 

kiểm soát các dự án ñầu tư thuộc ngành mình quản lý. 

 - Chủ ñầu tư: Lựa chọn và ký hợp ñồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án ñủ 

năng lực ñiều kiện phù hợp với dự án, ký thanh toán cho nhà thầu theo yêu cầu của 

tư vấn quản lý dự án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại khi 

thông ñồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án hoặc nhà thầu làm thất thoát vốn ñầu 

tư. Tham gia với UBND cấp có thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với UBND tỉnh 

giải phóng mặt bằng giao cho nhà thầu xây dựng, xem xét và giải quyết các ñề xuất 

có liên quan ñến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng dự án. Chịu 

trách nhiệm về các quyết ñịnh của mình và các nghĩa vụ khác theo pháp luật. 
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 - Ban quản lý dự án: Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng 

công trình ñể Chủ ñầu tư trình cấp phê duyệt, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn chọn nhà 

thầu, thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu thanh 

toán, quyết toán các hợp ñồng ñã ký kết. Chịu trách nhiệm trước chủ ñầu tư và pháp 

luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán, quản lý khối lượng, chất lượng, 

tiến ñộ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường dự án, nghiệm thu, bàn 

giao công trình, lập báo cáo vốn ñầu tư hàng năm, làm báo cáo quyết toán và một số 

nhiệm vụ khác do chủ ñầu tư giao. 

 - Nhà thầu xây dựng và các nhà tư vấn xây dựng: Thực hiện ñúng hợp ñồng 

ñã ký kết, thi công xây dựng theo ñúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, ñảm bảo chất 

lượng, tiến ñộ, an toàn vệ sinh môi trường, có nhật ký thi công, kiểm ñịnh vật liệu, 

quản lý công nhân trên công trình xây dựng, lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm 

thu công trình, bảo hành công trình, mua bảo hiểm theo quy ñịnh, bồi thường thiệt 

hại khi vi phạm hợp ñồng, sử dụng vật liệu không ñúng chủng loại và các nghĩa vụ 

khác theo quy ñịnh của pháp luật. ðơn vị tư vấn phải cử người có ñủ năng lực giám 

sát tác giả theo quy ñịnh, tham gia nghiệm thu công trình, xem xét xử lý theo ñề 

nghị của chủ ñầu tư về thiết kế và các quy ñịnh khác. 

2.2. Thực trạng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh 

Bắc Giang [56], [61] 

2.2.1. Vốn ñầu tư của dự án 

Vốn ñầu tư là nhân tố quan trọng quyết ñịnh ñến sự phát triển kinh tế xã hội. 

Nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn cho ñầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang ñã thực 

hiện hàng loạt chính sách huy ñộng tối ña các nguồn vốn ñầu tư thuộc mọi thành 

phần kinh tế trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, vốn nước ngoài, vốn trái phiếu của 

Chính phủ cho các dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh, vốn ñầu tư của các dự án ñược 

khái quát như sau:  

2.2.1.1. Vốn ñầu tư dự án 

Tổng vốn ñầu tư thực hiện toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang thời kì 2006 

- 2010 theo giá hiện hành là 30.200 tỷ ñồng. Trong 5 năm qua vốn ñầu tư phát triển 
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KT-XH của tỉnh ñã tăng 221,5% (2,21lần), mức tăng trong bình quân về ñầu tư hàng 

năm là 26,2%, tỷ lệ ñầu tư so với GDP duy trì ñược khoảng 51,1% (bảng 2.2).  

Bảng 2.2: Tổng hợp các nguồn vốn ñầu tư trên ñịa bàn 

 tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2006 – 2010 

     ðơn vị tỷ ñồng 

 Chia ra 
STT DANH MỤC 

Tổng 
số Năm 

2006 
Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Cơ 
cấu 
(%) 

  Tổng số: 30,200 3,684 4,690 6,397 7,569 8,163 100.0 

1 Vốn ngân sách Nhà nước 6,684 830 1,269 1,482 1,665 1,437 21.9 

  
Vốn ngân sách do trung 
ương quản lý 

1,840 205 366 478 353 438   

  
Vốn ngân sách do ñịa 
phương quản lý 

4,844 626 903 1,003 1,313 999   

2 Vốn ODA  1,118 128 154 248 253 336 3.7 

  
Vốn ODA do trung ương 
quản lý 

395 61 45 97 54 137   

  
Vốn ODA do ñịa phương 
quản lý 

724 67 109 150 198 199   

3 
Vốn Trái phiếu Chính 
phủ 

1,186 0 27 219 511 430 3.9 

4 Vốn vay tín dụng ưu ñãi 234 50 59 15 80 30 0.8 

5 Vốn ñầu tư nước ngoài 3,439 172 234 958 935 1,140 11.3 

  
Vốn các tổ chức phi chính 
phủ (NGOs) 

219 42 44 58 35 40   

  
Vốn ñầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) 

3,220 130 190 900 900 1,100   

7 
Vốn ñầu tư của các doanh 
nghiệp, HTX 

7,180 1,100 1,265 1,455 1,600 1,760 23.5 

8 
Vốn ñầu tư của dân cư và 
hộ cá thể 

10,661 1,403 1,683 2,020 2,525 3,030 35.0 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19],[20], Báo cáo ñánh giá kết quả 
công tác ðTPT tỉnh Bắc Giang [57],[58],[59],[60],[61],[62]. 

-Tốc ñộ tăng vốn ñầu tư của tỉnh qua các năm thuộc giai ñoạn 2006 ñến 2010 

có sự diễn biến theo chiều hướng ngày càng chậm lại, trong khi ñó tốc ñộ tăng của 

cả nước thì hầu như ít biến ñộng trong cả giai ñoạn cụ thể: năm 2006 tốc ñộ tăng ñạt 
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cao nhất 46%, năm 2007 là 27% năm 2008 là 36% năm 2009 18% năm 2010 chỉ còn 

8%. Năm 2010 tốc ñộ tăng vốn ñầu tư giảm một phần là do chính sách hạn chế cắt 

giảm ñầu tư của nhà nước ñối với các dự án NSNN. Tình hình về tốc ñộ tăng vốn ñầu 

tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñược thể hiện ở ñồ thị 2.1. 

 

ðồ thị: 2.1. Tỷ lệ tăng vốn ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  

và cả nước giai ñoạn 2006 – 2010 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69], [70], Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19], [20]. 

 -Theo giá thực tế tổng ñầu tư toàn xã hội ñã không ngừng ñược tăng lên qua các năm từ 

3.684 tỷ ñồng năm 2006 lên ñến 8.163 năm 2010, Vốn ñầu tư so với GDP của tỉnh Bắc Giang 

cao hơn nhiều so với cả nước năm 2006 vốn ñầu tư là 41,6%; năm 2007 là 44%; năm 2008 là 

51%; năm 2009 là 58% ñến năm 2010 là 56%. Trong cả giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2010 thì tỷ 

lệ ñầu tư chung là 51,1% trên GDP toàn tỉnh, ñây là một con số khá cao so với các tỉnh và cao 

hơn mức vốn ñầu tư của cả nước. Tỷ trọng vốn ngân sách thường cao hơn nhiều so với cả nước, 

do nguồn thu của tỉnh Bắc Giang trong giai ñoạn này thu không ñủ chi thường xuyên, phụ thuộc 

vào trợ cấp của trung ương. Sự biến ñộng của các nguồn vốn ñã làm cho cơ cấu nguồn vốn ñầu 

tư, tỷ lệ vốn ñầu tư so với GDP của tỉnh Bắc Giang có sự thay ñổi. So với các năm trước thì vốn 

ñầu tư có thêm vốn tư nguồn trái phiếu trái phiếu Chính Phủ  (ñồ thị 2.2). 
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ðồ thị 2.2: Tỷ lệ vốn ñầu tư so với GDP của tỉnh Bắc Giang và cả nước 

giai ñoạn 2006-2010 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69], [70], Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19], [20]. 

2.2.1.2. Vốn ñầu tư của dự án bằng ngân sách nhà nước 

 Vốn NSNN thực hiện ñầu tư cho các dự án trong 5 năm giai ñoạn 2006- 

2010 chiếm 30,2% vốn ñầu tư trên toàn tỉnh, bằng 15,45% GDP toàn tỉnh; trong ñó 

vốn NSNN do ñịa phương quản lý chiếm 15,9% vốn ñầu tư toàn tỉnh, bằng 8,12% 

GDP; vốn NSNN do trung ương quản lý chiếm 6% vốn ñầu tư toàn tỉnh, bằng 

3,08%GDP; vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 3,9% vốn ñầu tư toàn tỉnh, bằng 

1,99%GDP; vốn ODA không hoàn lại do tỉnh quản lý chiếm 3,7% vốn ñầu tư toàn 

tỉnh; bằng 1,87% GDP; vốn tín dụng ưu ñãi chiếm 0,8% vốn ñầu tư toàn tỉnh bằng 

0,39% GDP (ñồ thị 2.3). 
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ðồ thị 2.3: Cơ cấu vốn ñầu tư toàn xã hội trên ñịa bàn  

tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2006- 2010 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19],[20]. 

Vốn NSNN có xu hướng tăng cả về giá trị và tỷ trọng trong vốn ñầu tư của 

tỉnh tăng lên qua các năm. Năm 2006 tỷ trọng vốn ngân sách là 27,39%; năm 2007 

là 31,17%; năm 2008 là 45,88%; năm 2009 là 33,19%; năm 2010 là 27,36%. Tốc 

tăng vốn ñầu tư bằng NSNN từ năm 2006 ñến năm 2010 là 221,3% (2,21lần) tương 

ñương với mức tố ñộ tăng vốn ñầu tư toàn tỉnh là 221% (2,21 lần). Nguồn vốn ñầu 

tư cho các dự án bằng vốn ngân sách trên ñịa bàn trong giai ñoạn 2006-2010 bao 

gồm: Nguồn vốn ngân sách do Trung ương quản lý, Nguồn vốn ngân sách do ñịa 

phương quản lý; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA ñầu tư không 

hoàn lại, nguồn vốn vay ưu ñãi, tình hình nguồn vốn ngân sách tỉnh Bắc Giang thể 

hiện tại bảng 2.3. 
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Bảng 2.3: Tổng hợp các nguồn vốn ñầu tư bằng vốn ngân sách trên ñịa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2006 – 2010 

ðơn vị tỷ ñồng 
Kết quả thực hiện vốn ñầu tư 

STT DANH MỤC 
Tổng 
số N¨m 

2006 

N¨m 

2007 

N¨m 

2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Cơ 
cấu 
(%) 

  Tổng số: 9,224 1,009 1,509 1,963 2,510 2,233 100.0 

1 
Vốn ngân sách do 
TW quản lý 

1,840 205 366 478 353 438 19,9 

2 
Vốn Ngân sách do 
ñịa phương quản lý 

4,844 626 903 1,003 1,313 999 52,6 

3 Vốn ODA 1,119 128 154 248 253 336 12,2 

4 Vốn TPCP 1,187 0 27 219 511 430 12,8 

5 Vốn vay ưu ñãi 234 50 59 15 80 30 2,5 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19], [20]. 

+ Vốn ngân sách Trung ương quản lý: Bắc Giang là một tỉnh miền núi nên 

ñược sự quan tâm của các ngành Trung ương quan tâm bổ xung và trực tiếp ñầu tư 

các dự án công trình trên ñịa bàn tỉnh. Vốn từ trung ương chủ yếu tập trung ở 03 Bộ 

là Bộ công thương, Bộ giao thông vận tải và Bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, Nguồn vốn này trong giai ñoạn là 1.840 tỷ ñồng chiếm 19,9% trên tổng nguồn 

ñầu tư bằng ngân sách trên ñịa bàn tỉnh. Nguồn vốn ñã ñược gia tăng qua các năm 

cụ thể năm 2006 là 205 tỷ ñồng năm 2007 là 366 tỷ ñồng, năm 2008 là 478 tỷ ñồng, 

năm 2009 là 353 tỷ ñồng năm 2010 là 438 tỷ ñồng. Ngân sách trung ương ñóng góp 

chủ yếu cho tỉnh Bắc Giang các công trình lớn và tạo ra cơ sở vật chất cho tỉnh, tuy 

nhiên mức ñộ gia tăng nguồn vốn nay ñã chậm lại của những năm gần ñây. 

 + Vốn ngân sách ñịa phương: Là nguồn vốn chi của NSNN tỉnh, ñây là 

nguồn vốn ñóng vai trò quan trọng và chủ yếu trong chiến lược phát triển của tỉnh. 

Nguồn vốn này thường ñược sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, 

quốc phòng an ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp ñầu tư vào các lĩnh vực 

cần ñược tham gia của Nhà nước, chi công tác lập và thực hiện các dự án quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn tỉnh. Thực tế trong 5 năm giai ñoạn 
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(2006-2010) nguồn NSNN tỉnh ñầu tư cho các dự án là 4.844 tỷ ñồng, chiểm tỷ 

trong 52,6% trên tổng số nguồn vốn ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh.  

 + Vốn trái phiếu Chính phủ: ðược hình thành từ việc Chính phủ phát hành 

trái phiếu ñể huy ñộng ñầu tư cho các chương trình như Chính phủ ñứng ra phát 

hành trái phiếu giáo dục, hay phát hành trái phiếu ñể xây dựng các bệnh viện tuyến 

huyện và khu vực nhằm nâng cao cơ sở vật chất cho ngành y tế. Nguồn trái phiếu 

ñược Chính phủ phân cho các Bộ và ñịa phương sử dụng ñể ñầu tư theo chương 

trình cụ thể. Nguồn vốn ñầu tư này ñơn vị sử dụng không phải hoàn trả mà Chính 

phủ trực tiếp chi trả. Do ñó nó cũng như nguồn ngân sách nhà nước dùng ñể ñầu tư. 

Trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến năm 2010, tỉnh Bắc Giang ñã ñược ñầu tư từ 

nguồn vốn trái phiếu ngày một tăng lên, năm 2007 mới có 26 tỷ ñồng thì năm 2010 

là 430 tỷ ñồng, chiếm 6,5% tổng vốn ñầu tư toàn xã hội.  

 + Vốn ODA không hoàn lại: ðây là nguồn vốn quan trọng cho ñầu tư và phát 

triển không chỉ ñối với tỉnh Bắc Giang mà kể cả trên cả nước. Nguồn vốn ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài có ñặc ñiểm cơ bản khác với các nguồn vốn nước ngoài khác là 

việc tiếp nhận nguồn vốn này không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận. Thay vì nhận 

lãi suất trên vốn ñầu tư, nhà ñầu tư sẽ nhận ñược phần lợi nhuận thích ñáng khi dự 

án ñầu tư hoạt ñộng có hiệu quả. ðầu tư trực tiếp nước ngoài mang theo toàn bộ 

kinh nghiệm kinh doanh vào nước nhận vốn nên nó có thể thúc ñẩy phát triển ngành 

nghề mới, ñặc biệt là những ngành ñòi hỏi cao về kỹ thuật, công nghệ hay cần nhiều 

vốn. Vì thế, nguồn vốn này có tác dụng cực kỳ to lớn ñối với quá trình công nghiệp 

hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc ñộ tăng trưởng nhanh ở nước nhận ñầu tư. 

Tỉnh Bắc Giang trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến năm 2009, nguồn vốn này 

gồm 2 nguồn vốn ñó là vốn ñầu tư của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) và vốn 

ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, nguồn vốn chiếm ñến 10,3% tổng vốn ñầu tư. 

Nguồn vốn tăng mạnh qua các năm cụ thể: 128 tỷ năm 2006 thì ñến năm 2010 là 

336 tỷ ñổng tăng gấp 2,6 lần. 

+ Vốn vay ưu ñãi: Nguồn vốn vay ưu ñãi là nguồn vốn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 

ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, trong cả giai ñoạn 2006 - 2010 nó chỉ chiếm 2,5% tổng 
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số nguồn vốn NSNN và không ổn ñịnh. Nguồn vốn này ñược hình thành từ vốn ñiều lệ 

của quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ngân sách cấp bù chênh lệch hàng năm, vốn thu hồi nợ, phát 

hành trái phiếu Chính phủ, vốn vay nợ viện trợ của Chính phủ dùng ñể cho vay lại, vốn do 

quỹ hỗ trợ phát triển huy ñộng. Bao gồm vốn huy ñộng của các tổ chức trong nước và các 

tầng lớp dân cư và vốn dài hạn của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế và kiều bào ở 

nước ngoài. Nguồn vốn này ñược sử dụng: 

           - Cho vay ñầu tư: ðối tượng là các dự án ñầu tư có khả năng thu hồi vốn trực 

tiếp của các thành phần kinh tế như các dự án ñầu tư tại các vùng khó khăn, cơ sở 

hạ tầng giao thông có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. 

            -  Hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư: ðối tượng hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư là các dự án 

thuộc diện ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành của Chính phủ. 

              -  Bảo lãnh tín dụng ñầu tư: ðối tượng ñược bảo lãnh là các chủ ñầu tư có 

dự án ñầu tư thuộc diện ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật ñầu tư trong nước. 

 Bên cạnh ñó, vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước còn phục vụ cho công tác quản lý 

và ñiều tiết vĩ mô. Thông qua vốn tín dụng ñầu tư, Nhà nước thực hiện khuyến khích kinh 

tế – xã hội của ngành, vùng theo ñịnh hướng chiến lược của mình. Có tác dụng tích cực 

trong việc cắt giảm ñáng kể sự bao cấp vốn trực tiếp của Nhà nước. Nếu như trước ñây, 

những ñối tượng trên ñều do ngân sách Nhà nước cấp phát thì ñến nay ñã ñược chuyển 

sang nguồn vốn tín dụng. Do vậy, nguồn vốn này không chỉ thực hiện mục tiêu tăng 

trưởng mà còn thực hiện mục phát triển xã hội, có tác dụng tích cực trong việc chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 

 Nhìn chung chính sách về nguồn vốn của giai ñoạn 2006- 2010 của tỉnh Bắc Giang, ñã có 

sự chuyển biến từ hình thức dựa vào ngân sách thuần tùy ñịa phương và trung ương ñã chuyển dần 

sang việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay ưu ñãi và tranh thủ nguồn vốn ODA. 

Hiện tại ñã có nhiều dự án thực hiện theo hình thức BOT,BTO,BT ñặc biệt là hình thức thực hiện kết 

hợp công tư (PPP). Trong năm nguồn ñầu tư từ NSNN ta thấy tốc ñộ gia tăng của nguồn vốn từ Trái 

phiếu Chính Phủ trên tỉnh Bắc Giang là lớn nhất. Nguồn vốn này mới thực hiện từ năm 2007 chỉ 

chiếm 27 tỷ ñồng ñến năm 2009 là 430 chiếm 12.2% trong tổng vốn ñầu tư bằng NSNN.  
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2.2.2. Thực trạng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Trong giai ñoạn 5 năm 2006- 2010 tỉnh Bắc Giang ñã thực hiện ñầu tư ñược 

189 dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà với tổng số vốn thực hiện là 10.198 tỷ 

ñồng trong ñó số dự án ñã hoàn thành là: 108 dự án; số dự án ñang triển khai thực 

hiện là: 70 dự án; số dự án chưa khởi công là: 11 dự án. Cụ thể tình hình ñầu tư tại 

bảng 2.4. 

Bảng 2.4: Tình hình thực hiện các dự án tại tỉnh Bắc Giang 

( Nguồn vốn ngân sách nhà nước) 
ðơn vị: Tỷ ñồng 

Năm 
Nhóm dự án 

2006 2007 2008 2009 2010 
Tổng 

Tỷ lệ 
(%) 

A 172 226 299 327 313 1,337 14.49% 

B 227 694 417 1,056 1,005 3,399 36.83% 

C 610 589 1,247 1,130 916 4,492 48.68% 

Tổng 1,009 1,509 1,963 2,513 2,233 9,228 100.00% 

Nguồn: Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bắc Giang[57], [58], [59], [60], [61], [62]. 

Trong giai ñoạn 2006- 2010, vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước ñã có bước 

tăng ñáng kể từ 1.009 tỷ ñồng lên 2.233 tỷ ñồng, tỷ lệ tăng là 221%, vốn ñầu tư xây 

dựng cơ bản tập trung ở dự án nhóm B và nhóm C; có 74 dự án nhóm B có khối 

lượng vốn ñầu tư là 3.399 tỷ ñồng, chiếm tỷ lệ 36,8% tổng vốn ñầu tư, 110 dự án 

nhóm C có khối lượng vốn ñầu tư là 4.492 tỷ ñồng chiếm 48,68%, tổng vốn ñầu tư, 

9 dự án nhóm A có khối lượng vốn ñầu tư là 1.337 tỷ ñồng, chiếm tỷ lệ 14,49% 

tổng vốn ñầu tư. Khối lượng vốn ñầu tư qua các năm có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng 

trung bình trong giai ñoạn 2006- 2010 là 27%. Trong gian ñoạn 2006- 2010 ñã có 

108 dự án hoàn thành ñưa vào sử dụng trong ñó 02 dự án nhóm A. Vốn ñầu tư bằng 

ngân sách chiếm tỷ lệ khá lớn, chiếm tỷ lệ trung bình là 30,2% vốn ñầu tư trên toàn 

tỉnh bảng 2.5. 
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Bảng 2.5: Tỷ  lệ ñầu tư bằng vốn ngân sách 
giai ñoạn 2006-2010 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

Tỷ lệ vốn ñầu tư bằng ngân sách nhà nước 
 

 

TT 

 

 

Năm 
Tổng vốn ñầu 

tư/GDP 

ðầu tư bằng 

NSNN/GDP 

Tổng vốn ñầu tư 

bằng NSNN/ Tổng 

ñầu tư 

1 2006 41,57% 11,39% 27,39% 

2 2007 44,46% 14,30% 32,17% 

3 2008 51,52% 23,64% 45,88% 

4 2009 58,87% 18,87% 33,19% 

5 2010 56,10% 15,35% 27,36% 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19], [20]. 

  Theo thống kê trên toàn tỉnh Bắc Giang, các dự án ñầu tư bằng vốn ngân 

sách giai ñoạn 2006- 2010 ñã góp phần quan trọng trong việc tăng cường cơ sở vật 

chất kỹ thuật của nền kinh tế tỉnh, ñược thể hiện qua các kết quả cụ thể của các 

ngành như sau: 

 * Ngành công nghiêp và xây dựng 

 Trong giai ñoạn ñoạn 2006 – 2010 cơ cấu vốn ñầu tư của các dự án bằng 

ngân sách nhà nước cho ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (22,35%). Tổng 

số dự án thực hiện trong giai ñoạn này là 12 dự án với tổng số vốn ñầu tư 1.550 tỷ 

ñồng trong ñó có 05 dự án hoàn thành. Hiệu quả ñạt ñược của các dự án là tạo ñược 

các hạ tầng khu công nghiệp ðình Trám, hạ tầng khu công nghiệp Song Khê Nội 

Hoàng và Vân Trung. ðang thực hiện một phần lớn khu công nghiệp Quang Châu 

Việt Yên. Tổng khối lượng thực hiện của hạ tầng công nghiệp là hàng trăm ha san 

lấp và các km ñường giao thông cũng như hệ thống xử lý chất thải và hệ thống thoát 

nước cho các khu công nghiệp. Xây dựng hoàn thành hơn 1300 km ñường ñiện, 

hoàn thành hệ thống lưới ñiện nông thôn. Ngoài ra còn thực hiện một số dự án xây 

dựng và công nghiệp khác như dự án Hạ tầng làng nghề Thủ Dương Lục Ngạn, hạ 

tầng làng nghề ðông Thượng... 
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*Giao thông vận tải: 

Ngành giao thông vận tài chiếm 17,8% vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước 

trong giai ñoạn 2006 – 2010, các dự án ñầu tư trong ngành giao thông vận tải ñã 

góp phần: 

-  Xây dựng hoàn thành ñược 04 cây cầu với tổng ñộ dài là 1.180 m cầu với 

tổng vốn là 62 tỷ ñồng, giúp giao thông ñi lại của các vùng dân cư ñược rễ ràng 

hơn. ðến này 100% số xã có ñường giao thông ñến trung tâm y tế xã. 

- 65 km ñường tỉnh lộ cụ thể như: Dự án tỉnh lộ 287 (Tân Sỏi – Cầu ca với 

ñộ dài 15 km ñã ñược hoàn thành ñưa vào sử dụng, dự án tỉnh lộ 256 là 20km, hoàn 

thành dự án mở rộng ñường 284 ñoạn Tiền Phong – Yên Dũng. 

 * Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là ngành có số dự án triển khai 

nhiều nhất trong giai ñoạn 2006 – 2010 với 32 dự án ñược triển khai, nhưng trong cơ 

cầu vốn của ngân sách bố trí cho các dự án trong ngành nông nghiệp chỉ chiếm 20,78% 

trên tổng vốn ñầu tư từ ngân sách. Các dự án trong ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ñều là dự án nhóm C, ñây là dự án nhỏ, chủ yếu là dự án xây dựng các trạm 

bơm nước, hệ thống cấp nước, xây dựng kênh dẫn nước, cải tạo hồ chứa nước và tu bổ 

ñê ñiều. Trong giai ñoạn này ñã có 21 dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ñược hoàn thành ñã tạo ra một lượng cơ sở vật chất tương ñối lớn như: 

 - ðã xây dựng và hoàn thành 8 trạm bơm chứa nước thực hiện tưới tiêu ñược 

hơm 4000 ha cho nông nghiệp, trong ñó tiêu biểu là dự án trạm bơm Quang Minh 

Hiệp Hòa ñã hoàn thành vào sử dụng tưới ñược 700 ha, trạm bơm Thái Sơn I và II 

hoàn thành tưới ñược 800 ha... 

 - 03 dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm hoàn thành ñã cung cấp ñược tưới tiêu 

cho 1.330 ha ñất nông nghiệp, tiêu biểu như dự án cải tại nâng cấp Trạm Bơm Cổ 

Dũng là 600 ha... 

- Ngoài ra còn ñầu tư tạo ra ñược hơn ñược 200 km kênh mương, xây dựng 

ñược 02 trại giống, ñại tu ñược 06 hồ chứa nước tại huyện Lục Ngạn, xây dựng trung 

tâm giống thủy sản cấp 1, trung tâm giống cây ăn quả... 
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*  Ngành y tế 

Trong tình hình vốn ñầu tư từ ngân sách hạn chế nhưng tỉnh Bắc Giang ñã 

tranh thủ ñược một số nguồn vốn ñầu tư từ Trung ương ñể ñầu tư cho các dự án 

trong ngành y tế cụ thể: Tổng số 13 dự án với tổng số vốn ñầu tư 252 tỷ ñồng. 

Trong ñó có 8 dự án ñược ñầu tư từ ngân sách Trung ương với số vốn là 186 tỷ 

ñồng chiếm tỷ lệ 73%/ trên tổng số vốn ñầu tư trong ngành y tế. Với sự tranh thủ 

ñược như trên dự án trong ngành y tế ñã có 7 dự án hoàn thành và việc ñầu tư các 

dự án ngành ñã tạo ra hiệu quả lớn trong ngành y tế như: 

- Trong 9 dự án nhóm B thì trong ñó có tới 5 dự án ñược hoàn thành và tạo ra 

ñược 04 Bệnh việc cấp huyện ñược hoàn thành ñưa vào sử dụng hơn 600 giường bệnh 

giúp cho việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ñịa phương ñược cải thiện và nâng cao. 

- Các dự án ñầu tư tạo ra ñược 01 bệnh việc chuyên sâu trong lĩnh vực y tế 

với hơn 400 giường bệnh cấp tỉnh. 

- Xây dựng và ñưa vào bàn giao ñược dự án xử lý chất thải y tế trên các bệnh 

viện tuyến tỉnh và tuyến huyện bằng nguồn ngân sách và nguồn tài trợ của các tổ 

chức phi chính phủ, góp phần nâng cao công việc xử lý chất thải y tế, bảo vệ môi 

trường cho xã hội. 

- Ngoài ra còn nâng cấp cải tạo ñược 03 trung tâm y tế tuyến huyện, cũng 

như cải tạo ñược 01 trung tâm ñào tạo cho ngành y tế trong tỉnh. 

* Ngành văn hóa thông tin – thể dục, thể thao, thương mại và du lịch 

Ngành này có số dự án và số vốn ít nhất, vốn ñầu tư chủ yếu là ngân sách 

tỉnh. Tổng số dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước cho ngành này là 17 dự án 

với tổng số tiền trong giai ñoạn này là 169 tỷ ñồng. Các dự án ñã tạo ra ñược hiệu 

quả cho ngành thể hiện: 

- ðưa vào sử dụng 01 chợ nông sản Lục Ngạn giúp cho nông dân trồng vải 

trao ñổi mua bán tập trung và ñạt hiệu quả trong tiêu thụ và quảng bá sản phẩm cây 

vải Lục Ngạn. 

- ðang trong giai ñoạn hoàn thành 03 khu du lịch gồm khu du lịch Quảng 

Phúc, khu du lịch Cấm Sơn, khu du lịch rừng nguyên sinh khe Rỗ. 
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- Xây dựng xong 01 tượng ñài Chiến thắng Xương Giang và hoàn thành dự 

án cải tạo nhà Bảo tàng tỉnh hơn 3000 m2. 

- Ngoài ra có ñầu tư trung tâm kỹ thuật số, tôn tạo 01 chùa và khu di tích lịch  sử... 

*  Ngành giáo dục ñào tạo 

Toàn ngành giáo dục ñào tạo trong giai ñoàn này có 30 dự án ñầu tư bằng 

vốn ngân sách nhà nước tổng số vốn ñầu tư là 178 tỷ ñồng, trong ñó có 04 dự án 

nhóm B và 26 dự án nhóm C. Các dự án ñầu tư trong ngành chủ yếu là dự án xây 

dựng trường học, lớp học cho các trường trong ñịa bàn tỉnh, ngoài ra còn dự án Nhà 

xưởng thực hành và khu giáo dục thể chất và 05 trung tâm giáo dục thường xuyên.... 

Kết quả các dự án ñã ñạt ñược: 

- Xây dựng xong 01 nhà xưởng thực hành tạo ñiều ñiện ñáp ứng ñược cho 

gần 300 học viên. 

- Xây dựng ñược 15 nhà trường học trên ñịa bàn tỉnh góp phần tạo ra ñược 236 

phòng học trên toàn ñịa bàn tỉnh, nhằm xóa tình trạng học sinh phải học ca 3 trên ñịa bàn 

tỉnh, góp phần tạo cơ sở vật chất cho một số trường ñạt chuẩn quốc gia về giáo dục... 

- Xây dựng ñược 02 khu giảng ñường cho Trường cao ñẳng sư phạm tỉnh tạo 

ra 70 phòng học ñạt chuẩn. 

- Ngoài ra các dự án trong ngành giáo dục giúp xóa bỏ lớp tạm và phòng học 

tạm cho con em vùng dân tộc ít người, vùng cao... 

* Các dự án trong ngành quản lý nhà nước 

Các dự án ngân sách thực hiện trong lĩnh vực này là dự án nhóm C có vốn 

tương ñối nhỏ, chủ yếu là các dự án xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan 

ban ngành trong tỉnh. Trong giai ñoạn này ñã có 08 trụ sở cơ quan ñược triển 

khai xây dựng, trong ñó có 6 dự án hoàn thành ñã tạo ra ñược hơn 200 phòng 

làm việc tương ñương với hơn 15.000m2 xây dựng. Các dự án này ñã giúp tạo 

khang trang cho cơ sở làm việc của các cơ quan công quyền Nhà nước, như dự 

án nhà làm việc của Sở lao ñộng thương binh và xã hội là 2000 m2, nhà làm việc 

Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, 3500m2 Nhà làm việc của Ban tổ chức và 

Ban tuyên giáo tỉnh ủy 4000m2... 
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* Các dự án an ninh quốc phòng 

Tổng số dự án thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước trong giai ñoạn 2006 – 2010 

của ngành này là 5 dự án với tổng số vốn là 597 tỷ ñồng. Dự án nhóm A là dự án Di dân 

tái ñịnh cư trường bắn TB1 với 1230 hộ dân vốn ñầu tư gần 600 tỷ ñồng. Kết quả thực 

hiện trong lĩnh vực như sau: ðưa vào sử dụng 01 công trình trong trụ sở công án tỉnh với 

2000m2 sử dụng, xây dựng 01 thao trường huấn luyện quân sự với diện tích là hơn 

3000m2; ñã di rời ñược hơn 500 hộ dân ra khỏi diện tích ñể thực hiện xây dựng trường bắn 

TB1 vốn thực hiện ñược gần 300 tỷ ñồng. Các hộ dân này ñã có chỗ ở mới ñể ổn ñịnh ñời 

sống. Ngoài ra còn thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh giá trị 

20 tỷ ñồng ñã xây dựng xong diện tích hơn 1000 m2 sử dụng, dự án nâng cấp trụ sở công 

an tỉnh, thao trường huấn luyện quân sự. 

* Các dự án phát triển ñô thị 

Trong giai ñoạn 2006 – 2010 trên ñịa bàn tỉnh 9 dự án với tổng số vốn ñầu tư là 

471 tỷ ñồng chiếm 16,7% trên tổng vốn ñầu tư. Trong ñó có 03 dự án nhóm B với số vốn 

ñầu tư là 391 tỷ ñồng chiểm 83,01 trên tổng vốn ñầu tư cho ngành phát triển ñô thị. Các dự 

án chủ yếu là: Dự án thoát nước Thành phố Bắc Giang vốn ñầu tư 300 tỷ ñồng, Dự án cơ 

sở hạ tầng 2 bờ sông thương vốn ñầu tư 65 tỷ ñồng, Công viên trung tâm thành phố Bắc 

Giang vốn ñầu tư 26 tỷ ñồng... Dự án trong ngành phát triển ñô thị thực hiện ñến thời ñiểm 

năm 2010 và trong giai ñoạn dở dang chưa phát huy ñược nhiều. Tuy nhiên nó cung cấp 

ñược một số kết quả như; ñáp ứng ñược 30% hộ dân trong việc cấp nước sạch từ dự án 

mới, xây dựng xong 01 bãi rác thải, và ñường vào bãi rác thải, cũng như hoàn thành dự án 

mở rộng cấp nước thành phố. 

2.3. ðánh giá hiệu quả các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

 ðánh giá về hiệu quả ñầu tư của các dự án bằng vốn ngân sách trên phạm vi ñất nước 

và trên ñịa bàn của một vùng, lãnh thổ là vấn ñề phức tạp. ðặc biệt trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Giang, những năm qua còn thiếu thông tin về hoạt ñộng ñầu tư, nên ñánh giá hiệu quả cũng 

gặp nhiều khó khăn. Trong ñiều kiện ñó, với số liệu thống kê của tác giả thu thập ñược, bước 

ñầu ñánh giá hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang như sau: 
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2.3.1. Những kết quả ñã ñạt ñược 

2.3.1.1. Thu hút ñầu tư của các dự án ngoài ngân sách tăng mạnh, 

huy ñộng ñược các nguồn lực cho phát triển kinh tế trên ñịa bàn tỉnh 

 Với số vốn từ ngân sách tỉnh ñã thực hiện ñầu tư vào khu công nghiệp ñã dần 

dần thu hút ñược một số lượng lớn, tăng trưởng nhanh về số số lượng các dự án 

cũng như số vốn ñăng ký các dự án ñầu tư từ các nước và khu vực trên thế giới và 

các tập ñoàn lớn trong nước tham gia ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể: Trong cả giai 

ñoạn ñã thu hút ñược 66 dự án ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài với vốn ñăng ký là 

613,5 triệu USD, nâng tổng số dự án ñầu tư trực tiếp nước ngoài lên 93 dự án, với 

số vốn ñăng ký gần 785 triệu USD. Thu hút 318 dự án ñầu tư trong nước với tổng 

số vốn ñăng ký hơn 18.750 tỷ ñồng, tăng gấp 2 lần so với giai ñoạn 2001 – 2005. 

ðồng thời có 17 dự án ODA ñang ñược triển khai thực hiện, với tống số vốn ñầu tư 

611 tỷ ñồng, 82 dự án sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGOs), với giá 

trị cam kết 8,7 triệu USD. Nhiều dự án ñầu tư trong nước và ñầu tư trực tiếp từ 

nước ngoài sau thời gian ñầu tư ñi vào hoạt ñộng có hiệu quả, mở rộng quy mô sản 

xuất, ñầu tư chiều sâu, số dự án ñầu tư và số vốn ñầu tư ñăng ký của các tổ chức 

trong và ngoài nước thực hiện trong giai ñoạn ñược thể hiện trong ñồ thị 2.4. 

     

 

ðồ thị 2.4: Số dự án  và số vốn ñăng ký ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 
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Nguồn: Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bắc Giang[57], [58], [59], [60], [61], [62]. 

ðã thu hút ñược một số dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện ñại. Khu công  

nghiệp Vân Trung quy mô 433ha, tổng mức ñầu tư 733 triệu USD; ñã GPMB và 

giao cho tập ñoàn Hồng Hải 208 ha, san lấp ñược mặt bằng trên 70ha và ñang thi 

công hạ tầng kỹ thuật; dự án của Công ty FUHONG (Hồng Hải) ñầu tư 100 triệu 

USD, ñã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và Trung tâm ñào tạo, ñã ñi 

vào sản xuất năm 2009. Nhà máy nhiệt ñiện Sơn ðộng ñã ñi vào phát ñiện tổ máy 

số 1, Nhà máy nhiệt ñiện Yên Dũng; khu công nghiệp Quang Châu tiếp tục san lấp 

mặt bằng và ñầu tư hạ tầng kỹ thuật, ñã cấp giấy chứng nhận ñầu tư cho tập ñoàn 

SANYO (Nhật Bản) vốn ñăng ký là 95 triệu USD, dự kiến sử dụng 12 nghìn lao 

ñộng. 

2.3.1.2. Một số dự án ñầu tư ñã tác ñộng tốt góp phần bảo vệ môi 

trường  

Trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, các dự án bằng vốn NSNN có tác ñộng tốt ñến 

môi trường là các dự án trồng rừng, dự án tiêu biểu là dự án trồng mới 5 triệu ha 

rừng, các dự án xử lý rác thải, các dự án cấp thoát nước…. Các dự án này có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường tự 

nhiên. Do hạn chế về số liệu và ñịa ñiểm nghiên cứu của các ngành rất khác nhau, 

trong phần này luận án sẽ lựa chọn nghiên cứu trường hợp ñối với dự án xử lý rác 

thải y tế ñể ñánh giá. 

Dự án xử lý rác thải y tế ñược triển khai trong giai ñoạn (2005-2008), Sau 

hơn 4 năm thực hiện tổng vốn ñầu tư dự án Tổng ngân sách của dự án: 1.006.763.00 

EURO Trong ñó: Cộng ñồng Châu Âu tài trợ: 745.004,62 EURO  (74% tổng ngân 

sách); vốn NS tỉnh ñối ứng ñịa phương: 217.338,38 EURO (22% tổng ngân sách), 

Tổ chức Phi Chính phủ tài trợ: 44.420,00 EURO (4% tổng ngân sách). Dự án xử lý 

rác thải y tế tỉnh Bắc Gang ñược ñối ứng bằng một phần nhỏ vốn NSNN, phần còn 

lại là vốn ODA không hoàn lại của các tổ chức cộng ñồng châu Âu và tổ chức phi 

Chính phủ tài trợ không phải hoàn trả. Dự án này là rất cần thiết trên ñịa bàn tỉnh do 

nguồn ngân sách có hạn, trong khi ñấy nhu cầu về xử lý chất thải y tế của các bệnh 
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viện trên ñịa bàn ngày càng bức xúc và cần thiết.  

Dự án ñã tổ chức các hoạt ñộng chính gồm i) ñánh giá tình hình hiện tại 

về xử lý rác thải y tế tại tỉnh Bắc Giang; ii) Thiết lập một kế hoạch tổng quát 

về xử lý rác thải y tế, iii) Chương trình tập huấn và nâng cao kiến thức cho 

ñội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên về triển khai công tác xử lý rác thải y tế. 

iv) Mua sắm và lắp ñặt các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác thu gom 

an toàn, chứa, xử lý các rác thải y tế; v) Thực hiện kế hoạch xử lý rác thải y 

tế. Kết quả thực hiện dự án này ñã trang bị ñược 12 lò ñốt rát thải y tế hiện 

ñại, các trang thiết bị ñồng bộ ñi kèm cho 12 bệnh viện của tỉnh Bắc Giang, 

tạo lập ñược một chu trình quản lý và xử ý rác thải y tế một cách khoa học và 

hiệu quả, xử lý hàng trăm tấn rác thải y tế ñạt tiêu chuẩn của xử lý rác thải y 

tế quốc gia, và tiêu chuẩn thế giới. ðã có các tác ñộng ñáng kể ñến việc môi 

trường cụ thể: 

- Dự án ñã cải thiện ñược tình hình môi trường và sức khoẻ cộng ñồng 

thông qua việc triển khai các hoạt ñộng cải thiện công tác xử lý chất thải y tế 

tại 12 ñiểm hưởng lợi của dự án. Dự án ñã ñào tạo về xử lý rác thải y tế cho ban 

giám ñốc và ñội ngũ nhân viên của 12 bệnh viện, những người sẽ ñược hưởng 

lợi trực tiếp từ hoạt ñộng tập huấn, các ñiều kiện an toàn và sức khoẻ nghề 

nghiệp ñược cải thiện, bên cạnh ñó dự án cũng tạo cho các bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân và cộng ñồng sẽ có một môi trường sạch sẽ hơn.   

- Dự án bằng cách giới thiệu các phương pháp và các trang thiết bị xử lý rác 

thải y tế thích hợp ñã tạo ra ñược sự quan tâm ñến các vấn ñề mà rác thải nguy hiểm 

tác ñộng ñến nguồn ñất và nước ngầm, và tác ñộng mạnh mẽ ñến con người thông 

qua các loại hình truyền nhiễm như là các bệnh lây nhiễm từ ñộng vật. Sức khoẻ 

nghề nghiệp và các ñiều kiện an toàn của các nhân viên trong 12 bệnh viện liên 

quan ñến hoạt ñộng xử lý rác thải y tế ñã ñược cải thiện. 

- Dự án ñã làm giảm về số lượng các chất ñộc hại tạo ra bởi các lò ñốt lạc 

hậu hoặc do ñốt ngoài trời. Xử lý một cách thích hợp nước thải từ bệnh viện trước 

khi ñổ vào hệ thống thoát nước ñô thị sẽ ñược quan tâm và sẽ cải thiện chất lượng 
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sức khoẻ và môi trường của người dân sống trong ñịa bàn Thành phố Bắc Giang. 

2.3.1.3. Tác ñộng của dự án ñầu tư ñến tăng thu ngân sách 
 Thu ngân sách nhà nước giai ñoạn 2006-2010 có mức tăng khá cao, 

nhịp ñộ bình quân ñạt 27,2%. Mức thu ngân sách cụ thể các năm trong giai 

ñoạn như sau: Năm 2006 thu ngân sách ñạt 628,3 tỷ ñồng, năm 2007 là 728,7 

tỷ ñồng, năm 2008 là 836 tỷ ñồng, năm 2009 1010 tỷ ñồng năm 2010 là 1.730 

tỷ ñồng. ðóng góp vào số tăng thu ngân sách này chủ yếu do ñầu tư của các 

doanh nghiệp ñầu tư vào các khu công nghiệp, doanh nghiệp của các tập ñoàn 

kinh tế, trong và ngoài nước thực hiện ñầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Một số dự án 

kết hợp của vốn ngân sách ñã tạo ra nguồn thu lớn như ñầu tư dự án khu công 

nghiệp ñã tạo ra mặt bằng ñể các doanh nghiệp thu thuế ñất trong khu công 

nghiệp tăng cao cụ thể là số thu tiền sử dụng ñất của các doanh nghiệp ñóng 

góp trên ñịa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp ñóng trên các khu công nghiệp 

năm 2010 là trên 300 tỷ ñồng chiếm phần lớn của việc tăng thu ngân sách. 

Ngoài ra một số dự án hoàn thành phát huy hiệu quả có lãi ñã tạo cho ñơn vị 

ñược hưởng lợi từ dự án ñã tăng ñược một khoản thuế rất lớn cho ngân sách 

tỉnh. 

2.3.1.4. Tác ñộng của dự án ñầu tư ñến cơ sở vật chất kỹ thuật 

của nền kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH, ổn ñịnh ñời sống 

nhân dân 

 ðầu tư dự án từ vốn NSNN nhằm thực hiện ñầu tư vào các ngành, các 

lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các lĩnh vực hạ tầng cơ sở 

xã hội và các vùng khó khăn cần phải ñầu tư bằng dự án ngân sách nhà nước 

ñể dẫn dụ các thành phần khác ñầu tư. ðó chính là ñầu tư mới, sửa chữa, thay 

thế khôi phục tài sản cố ñịnh, cải tiến kỹ thuật, ñổi mới quy trình công nghệ, 

xây dựng mới các công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật và xã hội có khả năng 

thu hồi trực tiếp và gián tiếp. Dự án ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước chủ 

yếu chỉ ñầu tư trục tiếp cơ sở hạ tầng các hạng mục về tài sản cổ ñịnh, và 
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ñược quyết toán hình thành tài sản do ñó vốn ñầu tư chính là tài sản cố ñịnh 

tăng thêm. 

Bảng 2.6: Giá trị tài sản tăng thêm giai ñoạn 2006-2010 
ðVT:  tỷ ñồng 

TT 
Chỉ tiêu 

( Tính theo giá thực tế) 
2006 2007 2008 2009 2010 

1 Tổng giá trị TSCð tăng thêm toàn tỉnh 
1,202 1,323 1,627 2,131 2,302 

2 ðóng góp của các dự án ñầu tư bằng 
vốn NSNN 

271 358 377 469 405 

  Tỷ lệ so với tổng số toàn tỉnh 23% 27% 23% 22% 18% 

2.1 Dự án thực hiện bằng vốn NS tỉnh 204 255 255 370 282 

  Tỷ lệ so với tổng số toàn tỉnh 17% 19% 16% 17% 12% 

2.2 Dự án thực hiện bằng vốn NSTW 
67 103 122 99 124 

  Tỷ lệ so với tổng số của cả toàn tỉnh. 6% 8% 7% 5% 5% 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

Tính chung trong hơn 5 năm, các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñã ñóng góp 

quan trọng vào việc tăng cường cơ sở vật chất cho nên kinh tế với mức bình quân là 

22,5% trên tổng giá trị TSCð tăng thêm hàng năm của tỉnh Bắc Giang, trong ñó 

riêng vốn từ NSNN tỉnh ñóng góp 16,3% gấp 2,6 lần mức tăng TSCð tạo bởi dự án 

Ngân sách Trung ương thực hiện trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang (bảng 2.6). Nhờ có dự 

án ñầu tư bằng ngân sách nhà nước hàng năm mà một số ngành trong tỉnh như ñiện 

lực, công nghiệp, nông nghiệp ñã có bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng vào 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Riêng ngành ñiện lực sau hàng chục năm 

phát triển tới năm 2006 ngành ñiện lực mới thực hiện ñược 73,5% số xã có ñiện 

lưới thì ñền năm 2010 toàn bộ các xã trong tỉnh ñã ñược cung cấp ñủ lưới ñiện.  

 Kết quả là máy móc thiết bị, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật ñược tăng cường 

không những nhiều hơn về số lượng mà còn cao hơn về trình ñộ công nghệ, năng lực 

sản xuất cao hơn. Các dự án về cơ sở hạ tầng như thông tin liên lạc, các công trình giao 

thông, khu công nghệ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng làm tiền ñề phát triển cho các 

ngành kinh tế khác. ðây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ñẩy 
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mạnh sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng 

cường năng lực sản xuất của nên kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế ñất nước. 

 Các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng, 

tạo tiền ñề căn bản ổn ñịnh ñời sống của nhân dân, tạo ñiều kiện tích cực cho hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. Trong giai ñoạn 2006-2010, 

hoạt ñộng ñầu tư của dự án bằng NSNN ñã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu 

này, có thể thấy rõ trong việc ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ñiều kiện phát triển 

nông nghiệp, xóa ñói giảm nghèo, ổn ñịnh ñời sống của nhân dân, ñặc biệt ở vùng 

nông thôn. ðã cải tạo nâng cấp hoàn thành 79km ñường quốc lộ và tỉnh lộ. Làm 

mới 123km, cứng hóa 500km ñường giao thông nông thôn, 180 km kênh, mương, 

giá trị khối lượng thực hiện 265 tỷ ñồng, trong ñó nhân dân ñóng góp 131 tỷ ñồng, 

ñưa tổng chiều dài ñường ñược cứng hóa ñến nay ñạt 3.385km, chiếm 47,2% ñường 

giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

 2.3.2. Hạn chế 

2.3.2.1.Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa nhiều ñến 

tăng trưởng kinh tế 

 ðánh giá ñầu tư ñược thể hiện bởi hệ số hiệu quả vốn ñầu tư phát triển toàn 

xã hội ICOR (Incremental Capital Output Ratio) là tỷ lệ % vốn ñầu tư bỏ ra ñể tạo 

ra một ñơn vị % gia tăng GDP. ðây là chỉ số người ta thường dùng trong phân tích 

kinh tế vĩ mô ñể ñánh giá hiệu quả ñầu tư (chỉ số ICOR càng cao thì hiệu quả càng 

thấp) ở các nước phát triển chỉ số này thường trong khoảng 3,5. Hệ số ICOR có liên 

quan ñến chiến lược ñầu tư và hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư của một ñất nước. Ở các 

quốc gia ñang phát triển, cần lựa chọn chiến lược ñầu tư và hệ số ICOR thấp, sử dụng 

công nghệ thích hợp kết hợp với ñổi mới, nâng cao trình ñộ công nghệ, ñầu tư hợp lý 

cho kết cấu hạ tầng. ðầu tư xây dựng hạ tầng quá lớn sẽ làm cho hệ số ICOR tăng cao, 

làm giảm tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế. Với mức vốn ñầu tư so với GDP luôn có 

giới hạn, nên ñầu tư xây dựng hạ tầng vượt quá khả năng của nền kinh tế thì không 

những làm giảm ñầu tư cho lĩnh vực khác trực tiếp tạo ra sự tăng trưởng mà còn dẫn tới 

chỗ nợ nần, gây tổn thất sự phát triển trong lâu dài [55]. Ở Việt Nam, trong hai năm 
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gần ñây, hệ số ICOR ñã tăng nhanh lên ñến mức trên 7, ñã ảnh hưởng nghiêm trọng 

ñến hiệu quả và tốc ñộ phát triển trong ñiều kiện mức ñầu tư còn thấp [66]. 

Thực tế sự biến ñổi hệ số ICOR từng năm của tỉnh Bắc Giang có xu 

hướng tương ứng với sự tăng dần của tốc ñộ tăng trưởng kinh tế trên ñịa bàn 

tỉnh trong giai ñoạn này. Tính chung trong cả giai ñoạn 2006- 2010, hệ số 

ICOR của tỉnh là 6,6 thấp hơn so với cả nước. Hệ số ICOR ở mức trên chưa 

phải là phù hợp do năm 2006, 2007 có nhiều dự án ñầu tư mới, quy mô lớn 

ñược thực hiện. Năm 2005, 2006 nhưng dự án ñã ñi vào hoạt ñộng làm cho 

nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, năm 2008 kinh tế ñạt 9,1%; năm 2010 tỷ 

lệ tăng trưởng kinh tế ñạt 9,3% nhưng ICOR của năm 2010 là 7,6. Kết quả 

này cho thấy hệ số ICOR trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng gia tăng 

chứng tỏ việc gia tăng mức ñầu tư chưa tác ñộng mạnh ñến việc tăng trưởng 

kinh tế trên ñịa bàn tỉnh. Mặt khác ñể lượng hóa ñược hiệu quả của dự án ñến 

nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang chúng ta áp dụng lý thuyết kinh tế về các yếu 

tố ñầu vào cơ bản ảnh hưởng ñến GDP bao gồm:  

C: Tiêu dùng;  

 I: ðầu tư; 

 G: chi tiêu của Chính phủ 

 EX: Xuất khẩu dòng 

  U: Sai số ngẫu nhiên [25]. 

Với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của vốn ñầu tư của các dự án ñầu tư 

bằng vốn NSNN tác ñộng ñến GDP, ta xây dựng quan hệ hàm số ñơn giản 

giữa GDP (Giá trị của GDP trong kỳ) và Von_NSNN (vốn của các dự án ñầu 

tư bằng vốn NSNN trong kỳ) như sau: 

  GDP= f(I)= e β1Von_NSNNβ2e U      (*)               (2.1) 

Lấy log cơ số e hai vế của (*) ta có mô hình: 

  Ln(GDPi)= β1+β2Ln(Von_NSNNi) +Ui (**)                       (2.2) 

 Phân tích số liệu Von_NSNN và GDP (bảng 4.10 phụ lục 01) cho thấy 

các hệ số (Skewness, Std.Error of Skewness, Kurtosis, Std.Error of Kurtosis) 
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ñều ở mức ñộ khá hợp lý, các giá trị ñược phân bổ chuẩn, quy mô của số liệu 

 ñủ ñiều kiện ñể ñánh 

giá.

Ln(GDP)

8.388.258.138.007.887.757.637.50

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = .21  

Mean = 7.98

N = 20.00

 

ðồ thị 2.5: Phân bố tần suất của GDP  theo quý giai ñoạn 2006-2010 

Ln(Von_NSNN)

6.756.506.256.005.755.505.255.00

8

6

4

2

0

Std. Dev = .42  

Mean = 6.06

N = 20.00

 

 

ðồ thị 2.6: Phân bố tần suất của Von_NSNN theo quý giai ñoạn 2006-2010 

Ước lượng mô hình 
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 Sử dụng SPSS 11.5 với phương pháp bình phương nhỏ nhất và số liệu ở bảng 

4.10 phụ lục số 01 ñể ước lượng mô hình (**). Bằng kết quả kiểm ñịnh tính dừng 

cho biết chuỗi thời gian ñã dừng, kết quả ước lượng mô hình như sau: 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .912(a) .832 .823 .08742 

 
 
a  Predictors: (Constant), Ln(DNS) 
 

 ANOVA(b) 
 
 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

.682 1 .682 89.222 .000(a) 

  Residual .138 18 .008     

  Total .819 19       

 
a  Predictors: (Constant), Ln(Von_NSNN) 
 
b  Dependent Variable: Ln(GDP) 
 
 Coefficients(a) 
 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 5.262 .289   18.218 .000 

  Ln(Von_NSNN) 
.449 .048 .912 9.446 .000 

 
 
a  Dependent Variable: Ln(GDP) 
 

 Mô hình có kết quả: Ln (GDP)= 5,262 +0,449 Ln(Von_NSNN) +e1 

Bằng kiểm ñịnh White, Ramsey, Breussch-Godfrey và tính phân phối chuẩn 

của phần dư cho biết mô hình có thể tin cậy. Bằng kiểm ñịnh sự bằng không của các 

hệ số hồi quy, ñều cho kết luận các hệ số hồi quy khác không. Kết quả ước lượng 

cho ta hệ số co dãn của Von_NSNN có dấu mong ñợi dương. Từ ñó ta có nhận xét. 

Khi Von_NSNN tăng lên 1% thì GDP tăng lên 0,449%. ðiều này cho thấy, 

khi Von_NSNN tăng lên thì GDP cũng tăng lên, chứng tỏ rằng kết quả thu ñược là 

phù hợp với lý thuyết kinh tế, nghĩa là khi ñầu tư tăng lên thì GDP tăng lên. 
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 Hệ số R2 = 0,912 cho biết Von_NSNN ñã giải thích ñược 91,2% sự biến ñộng của 

GDP, mối quan hệ giữa Von_NSNN và GDP là khá chặt chẽ, thể hiện mối quan hệ chặt 

chẽ giữa vốn ñầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước với giá trị GDP trong kỳ tính toán. 

Ln(Von_NSNN)

6.86.66.46.26.05.85.65.45.25.0

L
n
(G
D
P
)

8.4

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

 

 ðồ thị 2.7: Hồi quy giữa vốn Dự án Ngân sách Nhà nước với GDP 

Kết luận: Mối quan hệ giữa vốn ñầu tư của các dự án bằng vốn NSNN ñối 

với tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang khá chặt chẽ. Tuy nhiên, dù lượng vốn 

ngân sách ñầu tư của các dự án trong tỉnh ñược huy ñộng và ñưa vào ñầu tư phát 

triển hàng năm qua các dự án là khá lớn (bình quân giai ñoạn 2006 -2010, vốn ngân 

sách của tỉnh chiếm 33% tổng vốn ñầu tư của toàn xã hội thuộc ñịa bàn tỉnh, tương 

ñương 17% GDP) nhưng hiệu quả hoạt ñộng ñầu tư của ngân sách chưa cao, tác 

ñộng chưa nhiều ñối với tăng trưởng kinh tế trên ñịa bàn tỉnh (Vốn ñầu tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước tăng 1% thì tăng trưởng GDP ñạt 0,449%). 

2.3.2.2. Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa mạnh ñến 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

 Việc triển khai các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trong giai ñoạn này ñã có 

vai trò quan trọng ñến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu ñầu tư của các dự án bằng 
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NSNN ñã có ảnh hưởng quan trọng ñến cơ cấu của kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Giang. Tính chung cả giai ñoạn, tỷ trọng vốn ñầu tư của các dự án bằng NSNN của 

khu vực công nghiệp là 64,4% trong tổng vốn ñầu tư và chiếm ở mức ñộ cao nhất, 

tỷ trọng vốn ñầu tư cho khu vực dịch vụ chiếm 26%, tỷ trọng vốn ñầu tư cho khu 

vực nông nghiệp và thủy sản là 9,6% trong tổng vốn ñầu tư bằng vốn NSNN. Cơ 

cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang các năm ñược thực hiện tại ñồ thị 2.8. 

 

ðồ thị 2.8: Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Bắc Giang 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19], [20]. 

Qua số liệu cho thấy tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ ñã chiếm tỷ 

trong ngành càng lớn năm 2006 ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm 60,2% trong GDP, 

ñến năm 2010 tỷ trọng này ñã lên tới 67,5% (tăng 7,3%) cụ thể: 

Các dự án ngân sách ñầu tư của ngành công nghiệp và xây dựng luôn chiếm tỷ 

trong lớn vào các năm ñã làm tăng ñáng kể tỷ trọng ngành này trong GDP. Mức tăng của 

công nghiệp và xây dựng là ngành tăng mạnh nhất và liên tục tăng trưởng qua các năm 

từ 25,24% trong GDP năm 2006 lên tới 33,6% trong GDP vào năm 2010 (tăng 10%). 

 Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng của ngành nông nghiệp khá cao nhưng tỷ trọng của 

ngành này trong GDP ñã giảm 39,83% năm 2006 xuống 32,5% vào năm 2010. 

 ðối với dịch vụ do các dự án tập trung nhiều vào các công trình trụ sở làm 

việc và kết cấu hạ tầng ñã làm cho mức tăng trưởng của ngành này thấp dẫn tới tỷ 

trọng của ngành trọng GDP liên tục qua các năm từ 34,93% năm 2005 xuống tới 
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33,9% năm 2009. ðây chính là khuynh hướng ñáng lo ngại vì nó sẽ trở thành yếu tố 

kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Dịch vụ là một bộ phần không thể tách rời 

của cơ cấu kinh tế vì một mặt nó ñóng vai trò hỗ trợ cho các ngành sản xuất vật 

chất, mặt khác nó chính là một bộ phần cấu thành nền tăng trưởng kinh tế. Nhìn vào 

sự thay ñổi cơ cấu GDP của các của các tỉnh cũng như các nước phát triển thì cơ 

cấu dịch vụ phải ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trọng GDP. 

 Như vậy cơ cấu và hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñã làm ảnh hưởng 

quan trọng ñến mức ñộ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

biểu hiện sự chưa tương xứng với sự ñầu tư vào các ngành cần khắc phục trong thời 

gian tới. 

2.3.2.3. Tác ñộng dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñến tạo việc làm cho 

người lao ñộng chưa cao 

ðầu tư là chìa khoá của tăng trưởng kinh tế, ñặc biệt ñối với tạo việc làm, lý 

thuyết ñã chứng minh rằng khi tăng ñầu tư sẽ bù ñắp những thiếu hụt của “cầu tiêu 

dùng” từ ñó tăng việc làm, tăng thu nhập, tăng hiệu quả biên của vốn ñầu tư, và kích 

thích tái sản xuất mở rộng. Trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang tỷ lệ thất nghiệp có xu 

hướng giảm dần. Năm 2006 là 5,12%, năm 2007 là 5,06% năm 2008 là 4,91 %; 

năm 2009 là 4,88%; năm 2010 là 4,84%. Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN ñến giải quyết việc làm trên ñịa bàn tỉnh có tính hai mặt: các dự án ñầu tư 

sản xuất lớn tạo ra tốc ñộ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh, nhưng 

chỉ giải quyết ñược ít việc làm cho người lao ñộng. ðể nghiên cứu vấn ñề các dự án 

ñầu tư bằng vốn NSNN trong việc tạo ra việc làm cho người lao ñộng. Theo kết quả 

khảo sát các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN cho thấy số lao ñộng bình quân lao ñộng 

trên các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN qua các năm không ngừng tăng lên, với tốc 

ñộ trung bình là 7,5%/năm; số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng ngày càng tăng 

lên, số doanh nghiệp sử dụng ít lao ñộng giảm ñi, tức là diễn ra xu hướng các doanh 

nghiệp nói chung ngày càng mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm. 

 Theo ñánh giá của Ngân hàng thế giới, kinh nghiệm quan trọng ñặc biệt 

ñối với Việt Nam trong nhưng năm gần ñây khi giải quyết vấn ñề về việc làm là 



99 

phải phát triển doanh ghiệp, mở ra cơ hội mới ñể cải thiện ñời sống nhân dân; 

trong bối cảnh ấy, ñầu tư các dự án bằng vốn NSNN ñã cùng với các nguồn vốn 

khác ñáp ứng nhu cầu ñầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, qua ñó tạo thêm việc 

làm ñối với người lao ñộng. Theo tổng hợp từ 189 dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñang thực hiện và ñã thực hiện xong ñưa 

vào khai thác sử dụng các dự án này tạo ra tổng số 23.568 Việc làm, chiểm 

7,5% tổng số việc làm trên toàn tỉnh trong giai ñoạn 2006-2010; bình quân số 

vốn ñể tại ra một việc làm trong giai ñoạn 2000-2010 là 296 triệu ñồng/ việc 

làm. Mức vốn này cao hơn nhiều so với mức chung của Việt Nam theo tính 

toán NHTG. Trên thực tế, những việc làm có chi phí cao hơn, ñi kèm với lượng 

vốn lớn hơn cho mỗi lao ñộng thường có năng suất cao hơn. Như vậy, nhìn từ 

góc ñộ kinh tế thì các việc làm có chi phí cao có thể ít nhất về nguyên tắc sẽ 

hiệu quả hơn so với những việc làm tốn ít chi phí hơn [43]. 

 Với ñặc ñiểm ñáp ứng vốn cho các dự án phát triển, tập trung vào các 

TSCð, mở rộng và hiện ñại hóa sản xuất các lĩnh vực quan trọng, trong ñó chủ 

yếu là hiện ñại hóa công nghiệp và công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, 

hoạt ñộng ñầu tư của các dự án bằng vốn NSNN ñã góp phần quan trọng tạo ra 

những việc làm mới với trình ñộ, năng lực sản xuất cao hơn, tác ñộng tích cực 

tới sự phát triển KT-XH của ñất nước. Ví dụ: Ngành ñiện lực ñòi hỏi ñầu tư 

vốn rất lớn ñể ñáp ứng như cầu năng lượng bùng nổ, ñây là ngành ñòi hỏi lao 

ñộng có trình ñộ tay nghề ở mức nhất ñịnh và một bộ phận không nhỏ ñòi hỏi 

trình ñộ cao, số lượng việc làm ổn ñịnh trong ngành này thực tế sẽ là dấu hiệu 

cho thấy năng suất của ngành tăng lên. Tuy nhiên, chi phí vốn tạo ra việc làm 

giữa các ngành là khác nhau do ñặc ñiểm mỗi ngành khác nhau về ñiều kiện 

môi trường, yêu cầu về trình ñộ công nghệ, sự phát triển của nền kinh tế… ðể 

ñánh giá ñịnh lượng vấn ñề này, luận án áp dụng phương pháp ñịnh lượng bằng 

thống kê toán qua nghiên cứu trường hợp dưới ñây. 

 Nghiên cứu trường hợp: sử dụng SPSS 11.5 phân tích số liệu thống kê 

của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực nông nghiệp trên ñịa bàn 
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tỉnh Bắc Giang (Bảng 4.9 – Phụ lục 01). Biến ñổi bằng  phương pháp logarit cơ 

số 10 giá trị vốn ñầu tư các dự án bằng vốn NSNN và số lao ñộng tạo ra có 

phân phối chuẩn của mẫu thống kê này. 

Ln_Von NSNN

3.063.002.942.882.812.752.692.632.56

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = .13  

Mean = 2.80

N = 28.00

  

ðồ thị  2.9: Phân bố tần suất của Vốn ñầu tư của các dự án bằng vốn 

NSNN trong lĩnh vực nông nghiệp 

LN_LD

1.751.501.251.00.75.50

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .29  

Mean = 1.22

N = 28.00
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ðồ thị  2.10: Phân bố tần suất của lao ñộng trong các dự án ñầu tư bằng 

vốn NSNN trong lĩnh vực nông nghiệp 

Coefficients(a) 
 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 1.067 1.182   .903 .00003 

  Ln_Von 
NSNN 

.054 .421 .025 .129 .00004 

 
a  Dependent Variable: LN_LD 
 

Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .063(a) .045 -.038 .29314 

 
a  Predictors: (Constant), Ln_Von NSNN 
 

          Mô hình: Lg(lao ñộng)= β0* lg(Von NSNN) +β1 + ei 

 Sử dụng SPSS 11.5 xác ñịnh mô hình hồi quy của biến lao ñộng theo Vốn 

ñầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước: Thực hiện kiểm ñịnh với mức ý nghĩa α= 

0,0005 ñể xem xét có mối liện hệ hay không giữa biến Lg(Von NSNN) và Lg(lao 

ñộng) cho thấy: Kiểm ñịnh bằng phương pháp Chi-square có kết quả giá trị P-Value 

<0,0005; do vậy có thể khẳng ñịnh rằng có sự tương quan giữa lao ñộng và vốn ñầu 

tư bằng vốn Ngân sách nhà nước. Xác ðịnh hồi quy: 

 Nhận thấy giá trị quan sát P-Value rất có ý nghĩa (P-Value<0,0005), do ñó có 

thể khẳng ñịnh mô hình: Lg(lao ñộng) = 1,067+0,054*lg(Von NSNN). 

 Mô hình cho biết ứng với mỗi sự thay ñổi của 1% trong vốn ñầu tư từ ngân 

sách nhà nước sẽ dẫn tới sự thay ñổi 0,054% việc làm mới tạo ra. 

Như vậy, có thể kết luận các dự án từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước tác 

ñộng chưa cao ñến tăng trưởng lao ñộng, việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2.3.2.4. Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa nhiều ñến việc 

tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu 

 Giai ñoạn 2006- 2010, tỉnh Bắc Giang chưa có chính sách hỗ trợ ñầu tư sản 
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xuất hàng hóa nông sản xuất khẩu và ưu ñãi khuyến khích ñầu tư ñối với các dự án 

chế biến hàng hóa xuất khẩu. ða số dự án ñầu tư trong giai ñoạn này vẫn là chủ yếu 

thay thế nhập khẩu. Một số doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng thị 

trường tiêu thụ bấp bênh. Tỉnh Bắc Giang chưa xây dựng ñược chương trình ñầu tư 

sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực nên 2010, tỷ lệ giá trị hàng hóa sản xuất tại 

ñịa phương ñược xuất khẩu chỉ chiếm 18,3% tổng kiêm ngạch xuất khẩu trên ñịa 

bàn, trên thực tế xảy ra mâu thuẫn hàng xuất khẩu ñược miễn giảm thuế nên không 

ñóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh, trong khi ñó tỉnh lại cần tăng nguồn thu. 

2.3.2.5. Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa nhiều ñến nâng 

cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

 Trong những năm qua, các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh ñã 

góp phần vào nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

thông qua hiện ñại hóa công nghệ ñối với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, 

may mặc, phân ñạm, khu làng nghề… nhưng còn chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu 

trong tiến trình hội nhập, có một số lĩnh vực chuyển biến chậm hơn so với cả nước. 

Do vậy, trên ñịa bàn tỉnh, loại sản phẩm có khả năng cạnh tranh không ñáng kể, 

trong ñó chủ yếu dựa vào ngành nghề truyền thống như ñồ mỹ nghệ có khả năng 

cạnh tranh ở thị trường ðài Loan, Trung Quốc, chưa xâm nhập vào thị trường châu 

Âu và Mỹ, sản phẩm thép chỉ có khả năng cạnh tranh trong thời gian ngắn và trước 

mắt, một vài hàng hóa nông sản có khả năng xuất khẩu nhưng sản lượng còn quá 

nhỏ… còn lại ña số là sản phẩm có khả năng cạnh tranh có ñiều kiện và không có 

khả năng cạnh tranh: nhiều sản phẩm còn phụ thuộc vào sự bảo hộ của nhà nước 

(mặt hàng phân ñạm, giấy…); có sản phẩm giá bán ñược chấp nhận trên thị trường 

chỉ bằng 80% giá thành sản xuất như gạch tuynel sản phẩm cơ khí chế tạo của nhà 

máy… không có ñược tiêu thụ ñáng kể trên thị trường, sản xuất ngừng chệ; sản 

phẩm vật liệu kiềm tính mới ñầu tư sản xuất, nhưng ngay chính các ñơn vị khác 

trong tổng công ty cũng chưa sử dụng do giá thành cao và chất lượng thấp hơn nhập 

ngoại; khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản phẩm thấp hơn so với các ñịa 

phương khác trong cả nước như lúa, gạo, lạc, ñậu tương…. 
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 ðối với một số dự án của nhà máy chế biến nông sản có ñầu tư một phần vốn 

nhà nước thì việc thu hồi vốn  ñầu tư từ các dự án này chưa cao cụ thể thời gian thu 

hồi vốn thường kéo dài hơn thời gian trong dự án ñược phệ duyệt, ví dụ dự án trạm 

giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp ñã qua thời gian thu hồi vốn ñược gần 2 năm và 

chưa bù ñắp ñược chi phí, lợi nhuận ñạt thấp hơn kỳ vọng 50%. Các dự án ñầu tư 

bằng NSNN thu hồi qua thu phí giao thông tại tỉnh Bắc Giang thời gian vừa qua 

chưa thực hiện, mới trong giai ñoạn ñề án thực hiện. 

2.3.2.6. Tác ñộng chưa nhiều của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñối với 

việc phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn 

 Trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 7 huyện trong số 10 huyện, thị xã thuộc 

vùng khó khăn, chiếm 81,5 % diện tích và 67,6% dân số toàn tỉnh. Mục tiêu ñặt ra 

trong ñầu tư phát triển của tỉnh là giảm bớt sự chênh lệch về mức sống, của nhân 

dân giữa các vùng, những năm qua sự thu hút vốn ñầu tư vào các huyện khó khăn là 

không ñáng kể, trong khi ñó vốn ñầu tư của NSNN cũng chưa giành thỏa ñáng cho 

vùng này. Với chính sách hỗ trợ một tỷ lệ phần trăm theo tổng vốn ñầu tư của dự án 

trên cơ sở nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành ñể ñầu tư hạ tầng nông thôn 

(giao thông nông thôn, kênh mương, trường học), phần còn lại do dân ñóng góp ñã 

làm cho những nơi có thu nhập cao nhận ñược nhiều hỗ trợ hơn những nơi khó 

khăn. ðồng thời các nguồn vốn thu hút từ bên ngoài ñược tập trung chủ yếu ở các 

khu vực làng nghề huyện Việt Yên, thị xã Bắc Giang và phần giáp thị xã Bắc Giang 

của huyện Lạng Giang và Yên Dũng, tác ñộng ñầu tư kinh tế ở các vùng khó khăn 

còn hạn chế. 

 Nguồn vốn ñầu tư cho các dự án từ NSNN trung bình giai ñoạn 2006-2010 

chiếm tới 15,45% GDP toàn tỉnh. ðiều ñó có ý nghĩa rằng nếu có chính sách ñúng 

ñắn về việc ñầu tư cho các dự án vào các nguồn lực này thì tác ñộng tốt ñối với sự 

phát triển của các ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế. Tuy nhiên, việc bố trí vốn 

NSNN còn dàn trải, không có cơ chế rõ ràng ñể tập trung hóa và phân bổ nguồn lực 

một các thích hợp vào các dự án, lĩnh vực trọng ñiểm. Bình quân số vốn NSNN chỉ 

ở mức 8.136 tỷ ñồng/ 1 dự án, tổng mức ñầu tư của một dự án trung bình 11.563 tỷ 
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ñồng/ 1 dự án. Rõ ràng ña số các dự án ñều thuộc dạng nhỏ và như vậy sẽ tác ñộng 

không thật sự ñáng kể tới phát triển kinh tế tính trên mỗi dự án.  

Nghiên cứu một số trường hợp cho thấy hiệu quả hoạt ñộng ñầu tư của dự án 

bằng vốn NSNN tác ñộng ñến công bằng xã hội, cụ thể: trong nội dung này, nghiên 

cứu lựa chọn một số dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñiển hình theo ñối tượng ñầu tư 

(các dự án ñầu tư vào lĩnh vực nông thôn của của 03 huyện Yên Dũng, Việt Yên và 

Lục Ngạn) là các dự án ñược triển khai trong giai ñoạn 2006- 2010. Thống kê các 

số liệu tại các thời ñiểm khác nhau ñể tiến hành phân tích và qua ñó ñánh giá tác 

ñộng của các dự án này ñến công bằng xã hội tại tỉnh Bắc Giang. Cụ thể: Dự án 

thủy nông nam Yên Dũng, dự án Trạm bơm Quang Biểu - ðông Tiến, Dự án hệ 

thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn. Các dự án này ñem lại cho ba cộng ñồng dân cư 

thuộc ba huyện Yên Dũng, Huyện Việt Yên, huyện Lục Ngạn ñược hưởng lợi từ 

việc thực hiện dự án. 

 -  Áp dụng hệ số Gini: Khi nghiên cứu việc ñánh giá tác ñộng của các dự án 

ñầu tư bằng vốn ngân sách tại tỉnh Bắc Giang thông qua sự biến ñổi thu nhập của 

cộng ñồng xã hội trong cộng ñồng hưởng lợi từ dự án mang lại. Hệ số Gini ñã ñược 

tính toán trên cơ sở các số liệu về thu nhập trước và sau khi có dự án do người dân 

tự kê khai thông qua hoạt ñộng của người dân. Kết quả nghiên cứu ở các Dự án 

thủy nông nam Yên Dũng, Dự án Trạm bơm Quang Biểu – ðông Tiến và dự án hệ 

thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn cho thấy: 

 + Thu nhập tuyệt ñối của các nhóm dân cư trong cộng ñồng hưởng lợi từ các 

dự án trên ñều tăng, phản ánh tác ñộng tích cực của các dự án trên ñến diện tích 

trồng trọt của nông dân trong vùng, các dự án này mang lại lợi ích trực tiếp về cung 

cấp nước tưới cho diện tích trên các vùng mà trước dự án không có nước ñể trồng 

trọt, tăng ñược thêm các vụ xen canh, làm cho năng suất của người dân trong vùng 

hưởng lợi dự án tăng lên. 

 + Hệ số Gini thu nhập của cả ba cộng ñồng hưởng lợi ñều giảm sau khi có 

tác ñộng của các dự án. ðiều này phản ánh sự cải thiện trong phần phối thu nhập 

giũa các nhóm dân cư của cộng ñồng thông qua việc hưởng lợi của nhóm dân cư 
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nghèo, nhóm dân cư này ñược cải thiện do họ sở hữu những vùng ñất trước dự án 

không có nước ñể trồng trọt khi có dự án diện tích này ñã ñược khai thác sử dụng. 

Bảng 2.7 cho thấy sự biến ñổi của hệ số Gini ở cả ba dự án trên thuộc ba huyện Yên 

Dũng, Việt Yên và Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang. 

 

Bảng 2.7: Biến ñộng hệ số Gini ở ba cộng ñồng hưởng lợi 

Hệ số Gini 

 

Nội dung 

Trước khi có 

dự án 

Sau khi có 

dự án 

Dự án thủy nông nam Yên Dũng 0,728 0,536 

Dự án Trạm bơm Quang Biểu – ðông Tiến 0,635 0,608 

Dự án hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn 0,587 0,516 

Nguồn:Tính toán trên phiếu ñiều tra 

 Kết quả trên bảng 2.7, phù hợp với ñánh giá của cộng ñồng thông qua sự 

tham gia của người dân, ñối với các tác ñộng của dự án và sự nhìn nhận của cộng 

ñồng về sự cải thiện thu nhập của bộ phận dân cư có thu nhập thấp của cộng ñồng. 

Việc sử dụng số ño Gini thu nhập nhằm ñánh giá tác ñộng của dự án ñến sự công 

bằng theo phương pháp so sánh trước và sau khi có dự án tỏ ra là công cụ phản ánh 

khá chính xác sự thay ñổi tình trạng phân phối thu nhập ở những cộng ñồng nhỏ 

thuộc ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 +  Áp dụng hệ số tỷ lệ chênh lệch nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất: 

Dựa vào số liệu ñiều tra thu nhập trước và sau khi có dự án xếp theo nhóm hộ thu 

nhập ñược thông qua tiến hành ñánh giá thu nhập có sự tham gia của người dân tại 

cộng ñồng hưởng lợi của dự án nói trên, hệ số chêch lệch nhóm giàu nhất và nhóm 
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nghèo nhất là tỷ số giữa 20% số hộ ở ñầu bảng thu nhập và 20% số hộ ở cuối bảng 

thu nhập. Biến ñộng của hệ số này ñược biểu hiện ở bảng 2.8. 

Bảng 2.8: Biến ñộng tỷ lệ chêch lệch giữa nhóm giàu nhất và nhóm  

nghèo nhất ở ba cộng ñồng 

Hệ số chênh lệch nhóm giàu 

nhất và nhóm nghèo nhất 

 

Nội dung 

Trước khi có 

dự án 

Sau khi có 

dự án 

Dự án thủy nông nam Yên Dũng 9,56 9,13 

Dự án Trạm bơm Quang Biểu – ðông Tiến 7,56 7,21 

Dự án hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn 6,87 6,65 

Nguồn:Tính toán trên phiếu ñiều tra 

 Kết quả cho thấy hệ số tỷ lệ chêch lệch giữa hai nhóm ñều giảm ở cả ba 

cộng ñồng ñược hưởng lợi sau khi các công trình thuộc dự án ñược ñưa vào hoạt 

ñộng. ðiều này có nghĩa là tăng trưởng của tổng thu nhập ccủa 20% số hộ ở cuối 

bảng thu nhập (mẫu số) nhanh hơn tăng trưởng của tổng thu nhập của 20% số hộ 

ñứng ñầu bảng thu nhập (tử số). Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với sự cải thiện 

trong công bằng xã hội thể hiện qua hệ số Gini nói ở phần trên. 

  Thông qua các kết quả ñánh giá trên thấy dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñã 

tác ñộng ñến công bằng xã hội nhưng chưa cao thể hiện cụ thể các hệ số Gini, cũng 

như tỷ lệ giữa nhóm nghèo và nhóm giàu ở vùng khó khăn trên ñịa bản tỉnh ñã ñược 

thu hẹp lại chuyển biến rất chậm theo hướng tích cực. 

2.3.2.7. Tác ñộng của một số dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñối với môi 

trường chưa tốt. 

Kết quả khảo sát các tác ñộng môi trường của các dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN thuộc lĩnh vực công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang cho thấy: không có 
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dự án nào có ảnh hưởng tốt ñến môi trường; 15% dự án có ảnh hưởng rất xấu ñến 

môi trường sống, môi trường tự nhiên; 33% dự án ảnh hưởng xấu nhưng không 

ñáng kể chấp nhận ñược; 52% số dự án tác ñộng bình thường. Theo Sở Tài nguyên 

Môi trường của tỉnh trong quá trình triển khai ñầu tư và vận hành dự án có 57% số 

chủ ñầu tư chưa thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về vảo vệ môi trường; 42% số chủ 

ñầu tư ñược ñánh giá là thực hiện khá ñầy ñủ; chỉ có 1% ñược ñánh giá là thực hiện 

rất ñầy ñủ. 

ðánh giá tổng quan của Sở tài nguyên môi trường cho rằng: Nhìn chung, 

toàn bộ các giai ñoạn, vấn ñề liên quan (chuẩn bị ñầu tư, thực hiện ñầu tư, khai thác, 

vận hành) của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ ñáp 

ứng ở mức 3.0 ñiểm so với mục tiêu, yêu cầu về phát triển bền vững (thang ñiểm 

5:1ñiểm là mức ñộ ít nhất và 5 ñiểm là mức ñộ nhiều nhất). Kết quả ñiểm này cho 

thấy mức ñộ ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của các dự án công nghiệp trên 

ñịa bàn tỉnh chỉ ở mức ñộ trung bình. Tuy nhiên Sở Tài nguyên Môi trường cho 

rằng các quy ñịnh hiện nay về kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc bảo vệ, gìn giữ 

môi trường là chưa phù hợp với yêu cầu thực tế và hiệu quả chưa cao. ðiều ñó 

chứng tỏ rằng việc ñánh giá, kiểm tra còn chưa thực sự theo sát với yêu cầu của 

thực tiễn, một phần do trang thiết bị kiểm tra chưa tốt, một phần do các quy ñịnh 

kiểm tra chưa chuẩn và ñồng bộ; các quy ñịnh xử phạt chưa thật nghiêm, chưa có 

tính răn ñe và hiệu quả chưa cao. 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

Nhìn lại quá trình thực hiện công tác thực hiện dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

trong những năm qua của tỉnh Bắc Giang, chúng ta nhận thấy nổi lên vấn ñề như: ðầu tư 

dài trải, thực hiện dự án chậm, khả năng giải ngân thấp so với yêu cầu, công tác thanh 

quyết toán kéo dài, dự án chậm ñược ñưa vào sử dụng dẫn ñến hiệu quả ñầu tư chưa cao. 

Một số dự án xây dựng chưa nhận ñược nhiều sự ñồng thuận của người dân. Vấn ñề này 

do thông tin dự án chưa ñến hoặc thông tin chưa ñầy ñủ cho nhân dân, do mẫu thuẫn 

giữa các nhóm lợi ích khác nhau nhưng cũng có dự án chưa thực sự khả thi và chưa hẳn 

ñã thuyết phục về hiệu quả tổng hợp không chỉ Kinh tế mà còn là Môi trường và Xã hội. 
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Những nguyên nhân của các công tác trên dẫn ñến hiệu quả của dự án chưa ñạt kết quả 

trong một số lĩnh vực cụ thể do các nguyên nhân ñược trình bày dưới ñây. 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

 a. Chính sách chế ñộ về QLDA chưa ñầy ñủ, ñồng bộ và hợp lý 

Hiện nay pháp luật quy ñịnh về dự án ñầu tư sử dụng vốn nhà nước có 

phạm vi ñiều chỉnh rộng, các quy phạm pháp luật ñược ban hành ở nhiều văn bản 

như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật ðầu tư, Luật Xây dựng, Luật ðấu thầu, 

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí… ngoài ra, còn ñược quy ñịnh ở nhiều 

nghị ñịnh, thông tư do Chính phủ, các bộ ban hành. Nhiều văn bản pháp luật về 

lĩnh vực này sửa ñổi, bổ sung nhiều lần. ðể ñiều chỉnh việc chi tiêu của Nhà 

nước, có hàng loạt luật, pháp lệnh và nghị ñịnh nhưng trên thực tế vẫn chưa rõ 

ràng trong việc quản lý tài sản quốc gia, tài sản hình thành từ mua sắm và ñầu tư 

bằng tiền của Nhà nước. Hơn nữa cũng không rõ ai quản và quản ai trong mua 

sắm của Nhà nước. Thực tế, tài sản quốc gia, kể cả tài sản ñầu tư mới, tài sản 

quốc gia từ nhiều thế hệ truyền lại ñang ñược quản lý thiếu tập trung và không ít 

tài sản ñã ñược khai thác ñể phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích. Tuy 

nhiên, việc xử lý những hành vi mua sắm sai, hành vi gian lận lại không nghiêm, 

kinh phí sử dụng sai chưa từng bị thu hồi. 

- Trong những năm qua thực hiện dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trong một 

bối cảnh là: Chính sách, chế ñộ của nhà nước về xây dựng cơ bản ban hành 

chậm, thiếu, không ñồng bộ làm hạn chế việc thực hiện ở cấp các ngành ...Luật 

xây dựng ban hành từ năm 2003, Nghị ñịnh thực hiện (16/Nð-CP) ban hành năm 

2005 rồi lại sửa ñổi mới ñây (112/Nð-CP)... Có những nội dung sửa ñổi cũng 

không làm rõ bằng văn bản trước ñấy (ví dụ tại 16/Nð-CP quy ñịnh rõ thời gian 

thẩm ñịnh dự án gồm cả thời gian thẩm ñịnh TKCS ñồng thời cũng nêu rõ thời 

gian yêu cầu cho cơ quan chức năng thẩm ñịnh TKCS, nay 112/Nð-CP sửa ñổi 

giảm thời gian giành cho Thẩm ñịnh TKCS nhưng lại không nhắc tới thời gian 

cho Thẩm ñịnh dự án...). Một ñiểm rất quan trọng mà 112/Nð-CP thay ñổi là 

những trường hợp ñược phép ñiều chỉnh dự án ñã không còn yếu tố nhà nước 
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thay ñổi chính sách, ñơn giá tiền lương... nhưng lại không hướng dẫn cách tính 

toán khoản dự trù trượt giá. ðiều này sẽ rất khó khăn cho việc trình và phê duyệt 

Tổng mức ñầu tư của dự án. Những bất cập giữa Luật xây dựng, Luật ñấu thầu, 

Luật doanh nghiệp... cũng là những cản trở ñến việc Xây dựng và Vận hành hệ 

thống quản lý ñầu tư của tỉnh. 

- Hoạt ñộng ñầu tư sử dụng vốn Nhà nước cũng chịu sự ñiều chỉnh của nhiều 

văn bản khác nhau nhưng chưa ñầy ñủ, lại chồng chéo và mâu thuẫn nên gây nhiều 

vướng mắc trong áp dụng, thi hành. ðơn cử, quy ñịnh về vốn nhà nước không thống 

nhất, có sự chồng chéo giữa Luật ðầu tư và Luật ðấu thầu. Khoản 1 ðiều 4 Luật 

ðấu thầu xác ñịnh: Vốn Nhà nước bao gồm vốn NSNN, vốn tín dụng do Nhà nước 

bảo lãnh, vốn tín dụng ñầu tư phát triển của Nhà nước, vốn ñầu tư phát triển của 

doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý. Còn Khoản 10 ðiều 

3 Luật ðầu tư thì xác ñịnh: Vốn Nhà nước là vốn ñầu tư phát triển từ NSNN, vốn 

tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng ñầu tư phát triển của Nhà nước và vốn 

ñầu tư khác của Nhà nước… Quy ñịnh như vậy ñã dẫn ñến những bất cập. Ví dụ, 

cùng là dự án ñầu tư sử dụng vốn nhà nước nhưng không có xây dựng công trình thì 

thực hiện theo Quy chế quản lý ñầu tư và xây dựng ban hành theo các nghị ñịnh của 

Chính phủ; còn dự án ñầu tư có xây dựng công trình lại thực hiện theo Luật Xây 

dựng. Trên thực tế, có những dự án ñầu tư có một phần xây dựng công trình, một 

phần mua sắm trang thiết bị thì theo quy ñịnh của Luật Xây dựng. Trong khi Luật 

và Nghị ñịnh có nhiều nội dung khác nhau, dẫn tới khó áp dụng. 

b. Thiếu sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và thực hiện dự 

án ñầu tư 

Sự kết hợp giữa các cơ quan ban ngành trong tỉnh Bắc Giang trong quản lý 

thực hiện dự án trong tỉnh còn chưa tốt tại một khâu của số dự án trong giai ñoạn 

chuẩn bị dự án như trình và phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế tổng dự toán. Tại giai 

ñoạn này sự kết hợp của các ñầu mối trong thẩm ñịnh giữa các sở như sở Kế hoạch 

ñầu tư, Sở Tài chính, Sở xây dựng và các sở, ban ngành có liên quan trực tiếp về 

thẩm ñịnh dự án ñầu tư trên lĩnh vực ngành quản lý tuy nhiên sự phối hợp chưa ñược 
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nhuần nhiễn. Do ñó trong một số dự án có một số công việc bị chậm dẫn ñến ra quyết 

ñịnh ñầu tư dự án, phê duyệt thiết kế chậm dẫn ñến triển khai dự án chậm như: Dự án 

ñường vành ñai ñông bắc thành phố Bắc Giang, dự án ñường Nguyễn Thị Minh Khai, 

ñặc biệt là dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sau hơn 1 năm 

chưa có hồ sơ thiết kế ñược duyệt... Ngoài ra sự kết hợp của các cơ quan trong thanh 

toán vốn như giữa chủ ñầu tư, ban quản lý dự án, kho bạc nhà nước ở một số dự án 

còn chậm dẫn ñến bị thu hồi vào ngân sách nhà nước khi hết niên ñộ sử dụng ngân 

sách cụ thể như: năm 2009 là 0,5 tỷ ñồng tại dự án Công viên Ngô Gia Tự, công việc 

quyết toán cũng còn kết hợp chưa tốt ở một số dự án. 

c. Công tác quy hoạch phát triển chưa hoàn thiện và ñồng bộ  

Trong nhiều năm qua tuy công tác quy hoạch ñã ñược chú ý, hàng năm tỉnh 

ñều bố trí vốn ñầu tư cho công tác lập quy hoạch: quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh, song thực tế quy hoạch chưa thực sự ñi trước một bước ñể làm 

căn cứ xác ñịnh ñịa ñiểm xây dựng cho dự án ñầu tư nên không ít dự án lớn, quan 

trọng của nhà nước khi ra quyết ñịnh về chủ trương ñầu tư ñã thoát ly qui hoạch nên 

thiếu chính xác. Vì thế trong thực tế có không ít dự án khi xây dựng chưa có quy 

hoạch tổng thể ñược phê duyệt nên trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng dự 

án phải dời ñi, dời lại gây tổn thất lãng phí dẫn ñến hiệu quả ñầu tư thấp. Chất 

lượng công tác quy hoạch còn thấp, hiện tượng khá phổ biến là thiếu phối hợp trong 

các bộ phận công việc như quy hoạch làm ñường giao thông thiếu kết hợp hệ thống 

lưới ñiện, cấp nước thoát nước … dẫn ñến công việc chồng chéo, phá ñi làm lại gây 

lãng phí hàng trăm tỷ ñồng cho công tác chuẩn bị ñầu tư, chuẩn bị xây dựng công 

trình ñể sau phải dỡ bỏ là hiện tượng khá phổ biến như khi thực hiện Dự án mở rộng 

hệ thống cấp nước thị xã, Dự án ñường Huyền Quang II khi xây dựng phải di dời dự 

án trường học mới xây thô phải phá bỏ dẫn ñến lãng phí hàng tỷ ñồng… 

d. Chủ trương ñầu tư 

  Hầu hết các dự án ñược ñầu tư ñều xuất phát từ nhu cầu thực tế và trên cơ 

sở qui hoạch chung, nhưng thực tế có trường hợp không có qui hoạch, hoặc qui 

hoạch chưa hợp lý phải ñiều chỉnh lại, duyệt lại trong quá trình lập dự án do khảo 
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sát không kỹ, lựa chọn ñịa ñiểm, lựa chọn công nghệ chưa thích hợp, ñầu tư không 

ñồng bộ giữa các hạng mục, chưa chú ý ñến ñầu tư cho vùng cung cấp nguyên liệu 

…xác ñịnh quy mô xây dựng công trình vượt quá nhu cầu sử dụng, xác ñịnh khả 

năng bao tiêu sản phẩm khi dự án ñưa vào sử dụng …Do vậy có không ít dự án sau 

khi ra quyết ñịnh ñầu tư, việc triển khai thực hiện dự án ñến khi hoàn thành ñưa vào 

sử dụng thì dự án ñầu tư không sử dụng hết công suất, hoặc công nghệ lạc hậu, nên 

khi ñi vào hoạt ñộng chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, kinh doanh thua lỗ. 

Ta thấy, chủ trương ñầu tư cần ñược ñánh giá là khâu dễ gây thất thoát, lãng phí và 

thực tế ñã gây nên những thất thoát và lãng phí lớn trong ñầu tư xây dựng. Nguyên 

nhân sai lầm về chủ trương ñầu tư ở các cấp các ngành, ñịa phương là do: Việc bàn 

bạc, cân nhắc, tính toán các khía cạnh về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, môi 

trường ñầu tư còn hời hợt thiếu cụ thể. Có không ít trường hợp khi quyết ñịnh về 

chủ trương ñầu tư còn nặng nề về phong trào chạy theo thành tích, theo hình thức 

như mong muốn có cơ cấu công nghiệp ñều ñầu tư phát triển công nghiệp một cách 

gượng ép nên hiệu quả ñầu tư thấp, hoặc không có hiệu quả, ñiển hình như Dự án hệ 

thống nuôi trồng thủy sản, Dự án chợ nông sản Lục Ngạn chưa phát huy ñược tác 

dụng khi ñi vào hoạt ñộng do nhu cầu và ñịa ñiểm chưa hợp lý. 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

a. Tổ chức quản lý ñầu tư xây dựng công trình của chúng ta còn chậm ñổi mới 

 ðây là nguyên nhân quan trọng nhất vì mô hình quản lý ñầu tư tốt sẽ là ñộng 

lực cải thiện các nguyên nhân nêu trên. Cũng cần nói rằng vấn ñề này còn khá trì trệ 

từ các cơ quan. Tuy nhiên xét về mặt chủ quan thì mô hình quản lý hiện nay còn 

những bất cập. Dường như tỉnh chưa mạnh dạn thành lập một nhóm chuyên gia ñể 

nghiên cứu và thiết kế mô hình cho nên trong thời gian qua chậm ñưa ra ñược cơ chế tổ 

chức nào cho phù hợp. Một số bộ phận quản lý còn sa ñà vào các vấn ñề chi tiết kỹ 

thuật mà chưa quan tâm các vấn ñề có tính vĩ mô. Những quy trình thực hiện các công 

việc dường như còn chưa chuẩn bị tốt. Những quy ñịnh này cần phải chỉ dẫn tường tận 

cho các cơ quan cùng tham gia thực hiện dự án kể cả tư vấn và các nhà thầu xây dựng. 

Ví dụ, theo các Nghị ñịnh hướng dẫn hồ sơ TKCS công trình nhóm A phải ñược thẩm 
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ñịnh trong thời gian 20 ngày sau khi nhận ñủ các hồ sơ hợp lệ. Như vậy cần quy ñịnh 

rõ thế nào là hồ sơ hợp lệ và sau khi ñã hợp lệ rồi thì phải ñược thẩm tra trong vòng 20 

ngày. Chúng ta thường bị chậm vì ngay từ ñầu không xác ñịnh với nhau là hồ sơ ñã 

hợp lệ chưa, giữa chừng yêu cầu bổ sung tài liệu này, khác và thế là công tác thẩm tra 

kéo dài. Dường như cách kiểm tra sơ bộ theo kiểu “check list” chưa ñược áp dụng. Sự 

quá tải của các cơ quan thẩm tra, thẩm ñịnh ngoài yếu tố thiếu nhân lực cũng còn do 

cách thức làm việc. Khi ñã ý thức ñược rằng các cơ quan thẩm ñịnh không thể có thời 

gian và sức lực xem kỹ hàng trăm, ngàn hồ sơ thiết kế thì cách thức thẩm tra thẩm ñịnh 

ñúng mức cần thiết sẽ làm giảm tải cho cán bộ ñồng thời tập trung ñánh giá những 

ñiểm chính yếu như sự tuân thủ quy hoạch, tuân thủ quy chuẩn và tiêu chuẩn, sự an 

toàn công trình, kinh tế, an toàn môi trường... 

Tổ chức quản lý ñầu tư còn chưa thực sự quan tâm ñến việc giám sát ñầu tư 

và ñánh giá hiệu quả dự án. Trải qua nhiều năm thực hiện ñầu tư kinh phí ñáng kể 

nhưng chúng ta cũng chưa có một ñánh giá nào hoàn chỉnh dự án và vì vậy cũng 

chưa có cơ sở cho những ñịnh hướng ñầu tư trong tương lai khi mà sự phát triển 

KT-XH của ñất nước sẽ ñến lúc ñòi hỏi nhiều hơn những giải pháp phi công trình, 

thân thiện với môi trường. Mối liên hệ với cộng ñồng của các dự án còn rất hạn chế. 

Thông tin về dự án còn chưa ñến với cộng ñồng ñược hưởng lợi cũng như bị ảnh 

hưởng ñể nhận về và xử lý các phản hồi. Trách nhiệm của một số chủ ñầu tư, 

UBND một số huyện chưa cao, chưa có quan tâm ñúng mức, ñặc biệt công tác theo 

dõi giám sát, cập nhật thông tin báo cáo theo quy ñịnh. 

Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án dùng vốn ODA không hoàn lại hiện 

cũng còn nhiều lấn cấn: mối quan hệ công việc và trách nhiệm giữa các tổ chức 

nước ngoài (nhà tài trợ) và các sở ban ngành và chủ ñầu tư; các thủ tục làm mất khá 

nhiều thời gian chờ ñợi của dự án. 

Tổ chức quản lý công tác thanh kiểm tra chưa thường xuyên ñối với các dự 

án, chưa xử phạt nghiêm minh mặc dù trong thời gian qua công tác kiểm toán và 

thanh tra một số dự án cho thấy những sai phạm xảy ra ở các khâu trong trình tự ñầu 

tư xây dựng; Một số dự án do cấp huyện và cấp xă làm chủ ñầu tư thực hiện chưa 
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ñúng trình tự, chất lượng công trình còn hạn chế, việc quản lý tiến ñộ, kỹ thuật thi 

công ở một số dự án còn thiếu chặt chẽ, chủ ñầu tư chưa có biện pháp khắc phục 

tình trạng chậm tiến ñộ, công tác nghiệm thu, thanh toán phát hiện nhiều sai phạm 

năm 2009 các ñoàn kiến nghị thu hồi trên 5 tỷ ñồng [61]. 

b. Công tác kế hoạch vốn còn nhiều bất cập không phù hợp với thực tế 

thực hiện dự án 

Thứ nhất: Nhận thức về công tác kế hoạch ñầu tư các dự án bằng vốn NSNN 

của một số huyện còn yếu; việc giao nhiệm vụ tham mưu ñề xuất phân bổ kế hoạch 

vốn các dự án chưa ñúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, chưa ñúng ñối tượng, thể 

hiện trong công tác phân công nhiệm vụ làm ñầu mối tham mưu tổng hợp phân bổ và 

theo dõi kế hoạch vốn ở một số huyện chưa ñúng với chức năng nhiệm vụ của các 

phòng chuyên môn, do ñó chất lượng kế hoạch giao chưa ñảm bảo yêu cầu. Cụ thể, 

tại huyện Sơn ðộng không giao cho phòng kế hoạch tài chính ñề xuất phân bổ kế 

hoạch mà giao cho Bộ phận Dân tộc thuộc phòng Nội vụ tham mưu ñề xuất phân bổ 

vốn thuộc Dự án 135, Ban quản lý dự án huyện tham mưu phân bổ vốn ñầu tư phát 

triển chương trình 30a. Kiến thức chuyên môn về công tác kế hoạch yếu nhưng có 

huyện giao kế hoạch vốn cho dự án khi tỉnh chưa phân bổ kế hoạch. Việc triển khai 

giao kế hoạch chi tiết cho các dự án ở một số huyện còn chậm như huyện Yên Dũng, 

Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Tân Yên, Sơn ðộng. Một số huyện giao vốn ñấu giá quyền sử 

dụng ñất cho cấp xã nhưng thiếu theo dõi nắm tình hình quản lý sử dụng vốn. 

Thứ hai: Việc bố trí vốn cho các dự án còn dàn trải, nhiều dự án không hoàn 

thành ñúng thời gian quy ñịnh. Mặc dù có nhiều cố gắng tập trung vốn nhưng kế 

hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu tính ưu tiên, làm hạn chế ñến việc phát 

huy, khai thác công trình ñầu tư một cách có hiệu quả. Một số dự án ñược ghi vào 

kế hoạch ñầu tư hàng năm nhưng chưa ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của nhà nước, 

thậm chí còn chưa ñược phê duyệt dự án ñầu tư. Cụ thể, trong năm 2009 do tính cấp 

thiết cần ñầu tư của các dự án, nên khi chọn danh mục dự án bố trí vốn ñầu tư trong 

năm mới có 2/10 công trình khởi công xong thủ tục chuẩn bị ñầu tư 8 công trình 

còn lại vừa lập dự án vừa tiến hành bối thường GPMB. Trong 5 năm qua, số dự án 
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nhóm C hoàn thành dưới 2 năm chỉ chiếm 25% số dự án. Tỷ lệ số dự án hoàn thành 

trong số dự án ñược giao kế hoạch năm là rất nhỏ. Số vốn bình quân một dự án bố 

trí trong năm kế hoạch tăng dần qua các năm, ñược tập chung hơn nhưng vẫn ở mức 

thấp. Tính minh bạch trong phân bổ vốn ñầu tư của ngân sách nhà nước còn hạn 

chế, nhất là việc hỗ trợ ñầu tư cho các xã, phường, thị trấn. Mặt khác, do chưa chủ 

ñộng trong quản lý, ñiều hành ngân sách, tình trạng bổ sung vốn ngân sách ñịa 

phương cho xây dựng cơ bản lớn và diễn ra vào cuối năm. Năm 2007 vốn ñầu tư ñịa 

phương bổ sung lớn có dự án ñược bổ sung ñến hơn 60% kế hoạch so với ñầu năm 

như dự án Bệnh viện ña khoa khu vực Lục Ngạn, các dự án sử dụng nguồn vốn trái 

phiếu Chính phủ, kế hoạch vốn bổ sung chương trình di dân, kè chống sạt lở, vốn 

ứng trước kế hoạch, vốn tăng thu ngân sách. 

Thứ ba: Công tác kế hoạch vốn cho các dự án còn nhiều khó khăn, một số dự 

án kế hoạch vốn chưa ñáp ứng ñược tiến ñộ thi công như tại dự án Chương trình 

kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, Dự án ñường 242 ñoạn 

Bố Hạ- ðèo Cả, dự án cầu Bến Tuần.. Tình trạng nợ ñọng ñối với các công trình 

hoàn thành khá lớn và chưa giảm qua các năm, các huyện có nợ ñọng nhiều như 

Yên Dũng, Lục Nam, Tân Yên, Sơn ðộng. 

c. Công tác ñền bù giải phòng mặt bằng ở một số dự án ñầu tư còn gặp 

nhiều khó khăn 

Thứ nhất: Việc ñền bù giải phóng mặt bằng cho dự án còn gặp nhiều khó 

khăn tại một số dự án như dự án ñường ngoài hàng rào Khu công nghiệp Quang 

Châu; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 ñoạn qua huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, 

Trường THPT Hiệp Hòa số 4, kênh tiêu nước ngoài hàng rào KCN Quang Châu, 

các khu dân cư mới... Do trong quá trình thực hiện có một số chính sách thay ñổi. 

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 nên một 

số dự án tạm dừng thực hiện ñể chờ tỉnh ban hành quy ñịnh thực hiện Nghị ñịnh của 

Chính phủ. Với quy ñịnh này, chi phí bồi thường tăng lên gấp 1,5 lần so với ñơn giá 

trước trên ñịa bàn tỉnh nên một số dự án gặp những vướng mắc xung quanh việc 

thực hiện các nghị ñịnh trên. Việc triển khai công tác bồi thường chậm là nguyên 
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nhân làm tăng chi phí bồi thường GPMB ở nhiều dự án nêu trên, làm giảm hiệu quả 

dự án, gây khó khăn cho công tác cân ñối, bố trí vốn khi chi phí của dự án tăng cao. 

Thứ hai: Công tác bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn do nhận thức của 

một bộ phận nhân dân còn hạn chế, ñòi bồi thường giá cao hơn quy ñịnh, hoặc 

không chấp nhận phương án bồi thường như tại dự án trường THPT Hiệp Hòa số 4, 

dự án quốc lộ 37, dự án cấp nước tập trung xã Hoàng Ninh, dự án ñường ngoài khu 

công nghiệp Quang Châu. 

Thứ ba: Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB, sự phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành, các chủ ñầu tư với các cấp, chính quyền, ñoàn thể tại một 

số ñịa phương chưa tốt. 

d. Công tác lập, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán ở 

một số dự án chưa tốt 

Chất lượng nhiều hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế thấp, thời gian lập dự án kéo 

dài, khi chỉnh sửa mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng ñến tiến ñộ của dự án, ñiển 

hình như tại dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Trúc Tay, dự án Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ, dự án san nền Trường cao ñẳng công nghệ Việt 

Hàn... . Hồ sơ thiết kế còn tình trạng chưa tuân thủ các quy ñịnh về nội dung ñược 

phê duyệt trong quyết ñịnh ñầu tư của dự án, áp dụng sai ñịnh mức, sai ñơn giá, 

không bám sát vào thông báo giá hàng quý trên ñịa bàn tỉnh … một số dự án còn lập 

tổng dự toán chậm, dự toán bị ñiều chỉnh nhiều lần cá biệt như dự án ñường Huyền 

Quang phải ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư ñến 3 lần, trong khi lập chưa khảo sát kỹ, 

chưa tính ñến hoặc không lường trước ñược những phát sinh của dự án. Nhất là 

trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến năm 2007. 

ñ. Công tác lựa chọn nhà thầu 

Năng lực chủ ñầu tư, tổ chuyên gia xét thầu còn hạn chế. Thực hiện Luật sửa 

ñổi số 38/2009/QH12 và Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP cho phép chủ ñầu tư ñược 

phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả ñấu thầu, nhưng nhiều chủ ñầu tư chưa ñủ năng 

lực thực hiện nên vẫn ñề nghị người quyết ñịnh ñầu tư phê duyệt làm ảnh hưởng 

ñến chủ trương tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể ñồng thời ñẩy 
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nhanh tiến ñộ thực hiện ñấu thầu. Hầu hết các Chủ ñầu tư còn chưa ñăng tải ñầy ñủ 

thông tin về kế hoạch ñấu thầu, danh sách nhà thầu ñược mời tham gia ñấu thầu, kết 

quả ñấu thầu theo quy ñịnh; Việc ñưa ra ñiều kiện tiên quyết trong hồ sơ mời thầu 

còn chưa phù hợp, rõ ràng do không có cơ sở ñánh giá chính xác hồ sơ dự thầu, làm 

hạn chế tính công bằng, minh bạch trong ñấu thầu. 

 Công tác giảm sát mở thầu của một số chủ ñầu tư thực hiện chưa nghiêm 

túc, còn biểu hiện thông thầu, thiếu tính cạnh tranh, ñặc biệt các dự án nhỏ do 

huyện, xã quản lý, tỷ lệ giảm giá trong ñấu thầu thấp, hiệu quả tư công tác ñấu thầu 

không cao. 

 Các cơ quan chuyên môn chưa tham mưu ñược cho UBND tỉnh ban hành 

quy ñịnh năng lực nhà thầu tham gia ñấu thầu, thi công trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, 

chưa lập danh sách các nhà thầu năng lực yếu, thực hiện các dự án kém chất lượng, 

kéo dài thời gian thi công.. ñể công khai trên các Website. 

 Trong thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhiều dự án ñúng ra phải thực hiện ñấu 

thầu thì chủ ñầu tư lại chỉ ñịnh thầu, có dự án chia nhỏ từng phần ñể chỉ ñịnh thầu 

hoặc ñấu thầu hạn chế. Trong giai ñoạn 2006- 2010, việc ñấu thầu hạn chế chiếm tỷ 

lệ lớn trong việc thực hiện lựa chọn nhà thầu. Tỷ lệ ñấu thầu hạn chế qua các năm 

như sau: năm 2006 là 63%. Năm 2007 51% năm 2008 là 56,1%, năm 2009 là 46,8%, 

năm 2010 là 45,3%. ðấu thầu hạn chế mang lại hiệu quả thấp, tính cạnh tranh không 

cao, giảm giá trong ñấu thầu ít, dễ phát sinh sự liên kết của các nhà thầu tham gia. 

e. Năng lực của các cơ quan thay mặt cho chủ ñầu tư (Ban quản lý dự án) 

còn những bất cập, ñiều này thể hiện ở gần như mọi “công ñoạn” từ chuẩn bị dự 

án ñến thực hiện dự án. 

 Các Ban quản lý dự án thay mặt chủ ñầu tư chuyên môn chưa cao, chưa ñủ 

các cán bộ có năng lực ñể thực thi nhiệm vụ, do rất nhiều ban quản lý ñược chủ ñầu 

tư thành lập chỉ ñể quản lý thực hiện một dự án duy nhất, sau ñó giải thể chuyển 

sang làm nhiệm vụ khác dẫn ñến công việc không có kinh nghiệm thực hiện. Cụ 

thể, có ñến hơn 18,5% các ban ñược thành lập ñể quản lý 1 dự án, cán bộ các ban 

làm việc kiêm nhiệm nhiều, hình thức thuê tư vấn quản lý dự án chưa thực hiện 
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nhiều cho các dự án NSNN, chủ yếu dự án ngành nào thì thuộc BQL ngành ñó hoặc 

huyện ñó quản lý. 

Năng lực của các cơ quan của chủ ñầu tư còn bị hạn chế bởi các quy ñịnh, quy 

chế vận hành hệ thống. Việc thay ñổi cơ chế vận hành cho phù hợp với Luật xây dựng 

và những quy ñịnh kèm theo khá chậm. Xác ñịnh vai trò trách nhiệm của “chủ ñầu tư” 

còn lúng túng trong thời gian dài làm cho không ai là chủ thực sự, chịu trách nhiệm từ 

ñầu cho ñến khi kết thúc quá trình xây dựng công trình. Sự lấn cấn giữa chức năng 

quản lý nhà nước về ñầu tư và quản lý sản xuất ñôi khi còn chưa ñược phân biệt,   

Một số bộ phận còn thực hiện công việc theo tư duy rất cũ mặc dù môi trường 

ñầu tư (chế ñộ, chính sách... ñược ñổi mới hàng ngày). Tính thụ ñộng trong công việc 

còn khá phổ biến, trách nhiệm cá nhân (cá nhân hoặc cơ quan) còn chưa ñược làm 

minh bạch nên dễ dẫn ñến tình trạng “mọi người ñều quan tâm một việc nhưng trách 

nhiệm thì không ai là người chịu chính”.  

f. Năng lực của các nhà thầu Tư vấn/ nhà thầu xây dựng còn chưa ñáp ứng 

ñược yêu cầu cả về lượng và chất. Hệ quả của sự yếu kém này ảnh hưởng trực tiếp 

ñến tiến ñộ thực hiện dự án cũng như chất lượng và hiệu quả của dự án.  

Một thời gian rất dài không ai chăm lo ñến việc tăng cường năng lực cho các cơ 

quan tư vấn. Tuy cũng là các doanh nghiệp nhưng sản phẩm tư vấn có trình ñộ thấp thì xã 

hội chịu thiệt thòi nhiều hơn. Các cơ quan tư vấn thực tế mới là sự chuyển ñổi từ các ñơn 

vị Khảo sát-Thiết kế, tỷ lệ “thợ vẽ” còn chiếm phần lớn cho nên chúng ta thiếu rất nhiều 

chuyên gia tư vấn giỏi. ðể có một nhân lực tư vấn ñủ năng lực cần thời gian ñào tạo và 

trưởng thành trong công việc trên 10 năm. Cung cách ñiều hành, tư duy bảo thủ trì trệ ở 

một số ñơn vị, một số cá nhân tư vấn ñã làm chậm hoặc mất ñi khả năng “tự nâng cao 

năng lực” của tư vấn (một yếu tố tối cần thiết ñể tư vấn phát triển và hội nhập). Sự chậm 

phát triển của tư vấn phần nào cũng do các chính sách của Nhà nước và ngành chưa thực 

sự tạo ñộng lực thúc ñẩy tư vấn phát triển. Chúng ta ý thức ñược rằng sự yếu kém của tư 

vấn sẽ dẫn ñến sản phẩm không tốt cho xã hội, ảnh hưởng ñến sự phát triển chung của 

ngành thì các cơ quan Chính phủ, Bộ chuyên ngành cần có những chính sách nhằm 

khuyến khích tư vấn nâng cao năng lực (việc chọn thầu tư vấn với giá rẻ lâu nay không 
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khyến khích tư vấn sáng tạo, tìm tòi giải pháp tốt nhất cho dự án). 

 Thực tế “trên ñịa bàn tỉnh nhiều ñơn vị tư vấn không có cơ cấu tổ chức rõ 

ràng, cán bộ chuyên môn thiếu, năng lực yếu, trang thiết bị chưa ñáp ứng yêu cầu 

công việc, lĩnh vực tư vấn thiết kế chủ yếu là các dự án nhỏ, nhiều doanh nghiệp 

không ñủ ñiều kiện xếp hạng năng lực về khảo sát thiết kế quy hoạch và thiết kế xây 

dựng” [56; tr8].   

Tình trạng yếu kém của các nhà thầu xây dựng cũng là nguyên nhân ảnh 

hưởng tới công tác ñầu tư dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. Thời gian qua do nhiều lý 

do, trong ñó có lý do thuộc về quản lý ñầu tư của nhà nước, dẫn ñến một số các nhà 

thầu thực hiện dự án  ñã và ñang bị suy yếu, nhân lực tốt ra ñi, máy móc không 

ñược tăng cường, công nghệ lạc hậu, quản lý yếu kém... Ngày nay khi hàng loạt 

công trình dùng vốn trái phiếu chính phủ (tức là sẵn sàng thanh toán) nhưng chất 

lượng và thời gian vẫn chưa ñược ñảm bảo. Các nhà thầu ngoài tỉnh ñang tham gia 

mạnh vào thị trường xây dựng các dự án nhưng ngoài một vài ñơn vị ñáp tốt yêu 

cầu, số còn lại năng lực và kinh nghiệm không ñáp ứng ñược yêu cầu. 

g. Tiến ñộ thi công các dự án chậm, thanh toán vốn ñầu tư cho các ñơn vị 

thi công còn bất cập  

Tiến ñộ thi công các dự án khu dân cư mới và dự án thuê ñất kinh doanh 

chậm, làm ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Còn nhiều dự án triển 

khai chậm hơn tiến ñộ như các dự án trong công viên thành phố Bắc Giang, Dự án 

hạ tầng kỹ thuật ñường Hùng Vương… 

 Việc giải ngân dồn về cuối năm là phổ biến ñiển hình như riêng tháng 1/2010 

ñã giải ngân 319 tỷ ñồng, bằng 14% kế hoạch năm 2009 (cao hơn 2 lần so với 1 

tháng bình quân trong năm, vốn TPCP triển khai chậm. 

  Trong khâu tổ chức thực hiện ñầu tư còn ñể xảy ra trường hợp nâng giá nghiệm 

thu thanh toán, giám sát thi công không chặt chẽ, không bám sát hiện trường, thất thoát 

vốn trong khâu nghiệm thu ñã tạo nên sự thiệt hại kép vì chính từ khâu nghiệm thu 

không ñúng, nhà thầu thu lợi bất chính từ tiền của nhà nước. Hiện tượng này là do trình 

ñộ năng lực của các Ban quản lý dự án ñầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang. 
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  Do ñặc ñiểm của ngành ñầu tư và xây dựng, nên sản phẩm xây dựng không 

có giá thống nhất trên thị trường, ñịnh mức dự toán XDCB do Bộ xây dựng ban 

hành, ñơn giá do Sở xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang thông báo hàng quý 

và tháng, nhiều công trình thì áp dụng trong ñơn giá riêng. Tuy nhiên, trong thực tế 

hoạt ñộng ñầu tư và xây dựng công tác ñịnh giá, quản lý giá còn bộc lộ một số hạn 

chế như nhiều công việc chưa có ñịnh mức, ñơn giá, kể cả một số công tác mang 

tính phổ biến ở các công trình xây dựng, hoặc có ñịnh mức nhưng quá cũ, không 

phù hợp với thời ñiểm hiện nay, biểu hiện như một số công tác nội, ngoại thất, ñịnh 

mức chi công tác khảo sát, thiết kế… Chất lượng của công tác ñịnh mức và ñơn giá 

chưa cao, còn thiếu về chủng loại và chưa thiết thực về mặt chất lượng, nhất là các 

cơ sở ñể xác ñịnh tổng mức vốn ñầu tư ñược coi như cực ñại của chi phí ñầu tư của 

một dự án. Hệ thống ñịnh mức và ñơn giá chưa hoàn chỉnh. Công tác thu thập thông 

tin và sử dụng các thông tin về giá tích luỹ ñược từ các dự án ñầu tư xây dựng ñã 

thực hiện, ít ñược quan tâm. ðây là một nguồn tài liệu rất quý cho việc hoàn thiện 

không ngừng hệ thống ñơn giá và ñịnh mức xây dựng. 

 h. Công tác quyết toán vốn ñầu tư dự án còn chậm 

Theo số liệu ñiều tra khảo sát, trong thời gian vừa qua số dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN lập và phê duyệt quyết toán trước thời gian quy ñịnh là 3,2%, số dự án phê duyệt 

quyết toán ñúng thời gian quy ñịnh là 33,7%, số dự án ñầu tư chậm phê duyệt quyết toán 

chiếm 63,1%. ðiều này ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả của các dự án ñầu tư bằng vốn 

NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Nguyên nhân của việc công tác 

quyết toán dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chậm hoàn thành một phần do việc chấp hành quy 

chế quản lý ñầu tư và xây dựng của Chủ ñầu tư, của các ngành, các huyện, chưa nghiêm, 

một phần  chưa có sự ràng buộc về trách nhiệm, ràng buộc về kinh tế của chủ ñầu tư, chủ 

quản ñầu tư và các cơ quan quản lý khác có liên quan ñến công tác quyết toán. ðể khắc phục 

tồn tại trên cần hoàn thiện chế ñộ quyết toán dự án ñầu tư bằng vốn NSNN theo hướng làm 

rõ quy trình, nội dung, các ràng buộc trách nhiệm của chủ ñầu tư, chủ quản ñầu tư và các cơ 

quan quan lý có liên quan. Tóm lại, thực trạng hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang còn bộc lộ nhiều ñiểm chưa thực sự hiệu quả. Cần có những giải 
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pháp hữu hiệu nhằm mục ñích nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư theo nội dung ñề cập ở 

Chương 3. 

CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ðẦU TƯ BẰNG VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

 

3.1. ðịnh hướng ñầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN trong 5 năm 2011-

2015 của tỉnh Bắc Giang 

3.1.1. ðịnh hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011-2015 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 ñược thực hiện trong 

bối cảnh kinh tế thế giới biến ñổi rất nhanh, phức tạp và khó lường, ñặc biệt là hậu 

quả của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra trong các 

năm 2008, 2009, 2010. Cùng với các xu hướng lớn khác là toàn cầu hóa và chuyển 

nhanh sang thời ñại công nghệ cao, sự phân bố lại các nguồn lực, thay ñổi tương 

quan nguồn lực trên thế giới ñang diễn ra rất mạnh mẽ. Vị thế các quốc gia có sự 

thay ñổi nhất ñịnh. Nhiều hình thức liên kết kinh tế mới xuất hiện. Uy tín của các 

nền kinh tế phát triển, kể cả nền kinh tế Mỹ suy giảm. Tương quan sức mạnh của 

nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu thay ñổi nhanh. Sự tùy thuộc lẫn nhau, 

hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ñang trở thành phổ biến với các mặt 

tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức ñan xen rất phức tạp. 

Chúng ta cần nắm chắc ñược xu hướng vận ñộng của nền kinh tế thế giới, tận 

dụng tốt các thuận lợi, vượt qua các khó khăn, thách thức, huy ñộng và sử dụng tốt 

các nguồn lực, kết hợp tốt sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời ñại, chủ 

ñộng lựa chọn chính sách biện pháp nhằm tận dụng những cơ hội và ñối phó những 

thách thức, phấn ñấu ñạt ñược những bước phát triển mới, nhanh và bền vững, rút 

ngắn khoảng cách phát triển với các nước. 



121 

3.1.1.1. Quan ñiểm chủ ñạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 

giai ñoạn 2011-2015 

 Trên cơ sở các ñặc ñiểm tự nhiên, thực trạng KT-XH, những xu thế phát 

triển trong và ngoài nước và ñịnh hướng chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, 

cũng như tính ñến các tiềm năng, lợi thế so sánh và khả năng hợp tác trên mọi lĩnh 

vực của tỉnh Bắc Giang với các tỉnh khác và giữa các ñịa phương khác nhau trong 

tỉnh, việc quy hoạch tổng thể và sự ñiều hành quá trình phát triển KT-XH trong 5 

năm tới của tỉnh Bắc Giang cần quán triệt các quan ñiểm sau: 

 - Tích cực huy ñộng các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 

ñịa phương, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế phát triển nhằm ñẩy 

nhanh tốc ñộ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Duy trì tốc ñộ tăng trưởng cao và phát triển 

bền vững trên cơ sở tăng năng suất lao ñộng và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế, 

chủ ñộng hội nhập kinh tế phấn ñấu ñến năm 2015 tăng ít nhất gấp 1,7 lần GDP 

bình quân ñầu người so với năm 2010, thu hẹp khoảng cách chênh lệch bình quân 

với cả nước [76]. 

 - Tăng cường ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT-XH, tập 

trung phát triển công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn nâng cao tỷ trọng công 

nghiệp, phấn ñấu cơ cấu kinh tế ñến năm 2015 là Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch 

vụ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ bản 

chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa; mở rộng các loại hình dịch vụ, thị 

trường; tăng cường kết cấu hạ tầng KT-XH; xây dựng ñô thị và ñô thị hóa nông 

thôn; bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững hiệu quả các nguồn tài nguyên. 

 - Thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, phát huy nhân tố con người, ñẩy 

mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục ñào tạo, văn hoá thông tin, TDTT; huy 

ñộng sức mạnh của toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và ñào tạo và 

ñào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác xóa nghèo. 

Nâng cao chất lượng ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. ðẩy mạnh phong 

trào toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở cơ sở. Nâng cao chất lượng cải 
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cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; tích cực ñấu tranh chống tham nhũng, 

tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ 

an ninh quốc phòng, ñẩy mạnh phòng chống tội phạm, kiềm chế gia tăng tệ nạn xã 

hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên ñịa bàn. 

3.1.1.2. Mục tiêu tổng quát 

Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tích cực thu hút ñầu tư, 

phát huy tiềm năng, lợi thế ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, phát triển bền vững. ðẩy mạnh 

phát triển công nghiệp- dịch vụ, du lịch; xuất khẩu, tăng thu ngân sách. Tăng cường 

ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng ñô thị, tăng tỷ lệ dân số thành 

thị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá; phát triển tiểu 

thủ công nghiệp, nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng giáo dục, ñào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo ñảm an sinh xã 

hội, giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tăng 

cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi lĩnh vực. Chăm lo giữ gìn, phát huy 

bản sắc văn hoá tốt ñẹp của các dân tộc. Bảo ñảm quốc phòng, an ninh. Phấn ñấu 

ñưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2015.  

3.1.1.3. Nhiệm vụ cụ thể [74] 

- Tập trung cao cho phát triển công nghiệp - TTCN ñể ñẩy mạnh tăng trưởng 

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng. Tập trung phát triển các khu, cụm 

công nghiệp, ñồng thời chú trọng phát triển ñô thị và dịch vụ. Phấn ñấu giá trị sản 

xuất công nghiệp trên ñịa bàn năm 2015 ñạt khoảng 11.184 tỷ ñồng tính theo giá cố 

ñịnh 1994 (tính theo giá thực tế ñạt khoảng 38.214 tỷ ñồng), tăng trưởng bình quân 

giai ñoạn 2011-2015 là 24,1%.  

- Tập trung cải thiện môi trường ñầu tư; ưu tiên thu hút các dự án sản xuất 

hàng ñiện tử dân dụng công nghệ cao như: Màn hình plasma, tinh thể lỏng và các 

thiết bị nghe nhìn, máy tính, thiết bị viễn thông... Khai thác mọi tiềm năng, sử dụng 

hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực ñể ñầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; 

ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
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sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. 

- ðẩy mạnh huy ñộng các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng 

bộ, ñặc biệt là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, ñiện, cấp, thoát nước v.v... Hoàn thành 

nâng cấp, trải nhựa hệ thống tỉnh lộ dài 390 km vào năm 2015; tiếp tục ưu tiên nâng 

cấp hệ thống ñường xương cá cho 4 trục không gian phát triển kinh tế. Nâng cấp hệ 

thống bến bãi, cảng sông, cảng nội ñịa... Xây mới cảng container gắn với ñiểm 

thông quan ðồng Sơn và cảng Quang Châu. 

- Phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng ñô thị thành phố Bắc Giang, từng 

bước hiện ñại; thực hiện nâng cấp một số thị trấn thành thị xã ñã ñược phê duyệt; 

tiếp tục quy hoạch, xây dựng một số thị trấn, thị tứ; tăng tỷ lệ dân số thành thị. 

- Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn ñồng bộ theo chuẩn nông 

thôn mới. Phấn ñấu ñến năm 2015 thu nhập của người dân nông thôn tăng 1,8 ñến 2 

lần so với năm 2010. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển thương mại, chợ nông 

thôn và vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Quy hoạch, xây dựng vùng kinh tế - xã 

hội tổng hợp với sản phẩm vải thiều, chanh, thuốc lá nguyên liệu và chăn nuôi gia 

súc, gia cầm cùng với sản phẩm ñược chế biến từ chứng tại Bố Hạ, huyện Yên Thế. 

Quy mô toàn bộ huyện Yên Thế và phần tiếp giáp của hai huyện Lạng Giang, Tân 

Yên. Nhà máy có công suất nhỏ, chế biến tổng hợp các loại sản phẩm theo dây 

chuyền công nghệ hiện ñại, ñảm bảo vệ sinh môi trường và sản phẩm có thương 

hiệu với giá rẻ. Thu hút và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, dịch vụ công nghệ, viễn thông, ñiện lực, dịch vụ vui chơi giải trí, ñào tạo, 

chăm sóc sức khoẻ... 

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu cho một số mặt hàng nông sản thực 

phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, chú trọng những mặt hàng và thị trường mới, ñặc 

biệt là thị trường ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ...  

- Tạo ñiều kiện cho các loại hình doanh nghiệp phát triển và hoạt ñộng thuận 

lợi theo pháp luật; chăm lo phát triển các loại hình hợp tác xã, chú trọng phát triển 
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các trang trại ở nông thôn. 

- Thực hiện tốt các biện pháp thu ngân sách, phấn ñấu ñến năm 2015 thu 

ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn (chưa tính tiền ñấu giá quyền sử dụng ñất và xổ 

số kiến thiết) ñạt 2.300 tỷ ñồng, tăng bình quân 22%/năm. 

- Tăng ñầu tư cho hoạt ñộng ứng dụng, chuyển giao, ñồng thời ñẩy mạnh xã 

hội hoá phát triển khoa học, công nghệ. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trên các lĩnh vực của ñời sống xã hội; quan tâm ứng dụng công nghệ sinh học; nâng 

cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng các ñề tài… 

- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho tất cả các tổ chức và 

cá nhân. Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao, cho thuê và chuyển mục ñích sử dụng ñất. 

- ðầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải của thành phố và quy hoạch bãi xử lý rác 

ở các thị trấn, thị tứ; quy hoạch và xử lý ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất, trong các 

khu công nghiệp, làng nghề; xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện.   

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ñổi mới phương pháp dạy và học. 

Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên 

ñạt chuẩn và trên chuẩn. Phấn ñấu huy ñộng 100%  trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 99-100%  trẻ 

trong ñộ tuổi tiểu học ñến trường; 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào THCS, 100% 

học sinh THCS ñược học ngoại ngữ. ðẩy nhanh tiến ñộ xây dựng trường chuẩn quốc 

gia; ñẩy mạnh xã hội hoá trong giáo dục, ñào tạo. Phấn ñấu ñến năm 2015, kiên cố 

hoá 95% phòng học khối phổ thông, 100% phòng học ở khối các trường chuyên 

nghiệp, dạy nghề; tỉnh có từ 1 ñến 2 trường ñại học. 

-Tăng ñầu tư cho công tác ñào tạo nghề, gắn dạy nghề với nhu cầu của doanh 

nghiệp và tạo việc làm cho người lao ñộng; quan tâm dạy nghề cho lao ñộng nông 

thôn; hỗ trợ lao ñộng nghèo học nghề... Phấn ñấu ñến năm 2015 nâng tỷ lệ lao ñộng 

qua ñào tạo nghề lên 50%. 

- Làm tốt công tác y tế dự phòng; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và ñội 

ngũ cán bộ cho y tế cơ sở. Ổn ñịnh quy mô bệnh viện các tuyến huyện; phấn ñấu 100% 

các trạm y tế xã, phường, thị trấn ñược kiên cố hoá; tiếp tục tập trung ñầu tư xây dựng 
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Bệnh viện ña khoa tỉnh, hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Sản - Nhi, nâng cấp Bệnh 

viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần....  

- Thực hiện tốt chính sách dân số, KHHGð; ổn ñịnh quy mô dân số, duy trì 

mức giảm sinh hàng năm 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,05%.  Nâng cao chất 

lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Quan tâm bảo vệ chăm sóc và giáo dục 

trẻ em; phấn ñấu ñến năm 2015 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 

dưới 15%.  

- Xúc tiến quy hoạch và thu hút ñầu tư các dự án du lịch trọng ñiểm như: Khu du 

lịch hồ Cấm Sơn, Khuôn Thần, Suối Mỡ, Tây Yên Tử, Khe Rỗ; khu di tích lịch sử 

Hoàng Hoa Thám; dự án du lịch hành trình di sản văn hoá quan họ làng nghề cổ ven 

Sông Cầu, di tích chùa Bổ ðà, chùa Vĩnh Nghiêm...  

- Chú trọng quản lý dịch vụ việc làm và tăng cường xuất khẩu lao ñộng. Phấn ñấu 

mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 2,7 vạn lao ñộng, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực 

thành thị xuống còn 4,6% năm 2015. ðẩy nhanh tiến ñộ chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo 

tăng tỷ trọng lao ñộng trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Quan tâm giải quyết việc 

làm cho nông dân có ñất thu hồi xây dựng khu, cụm công nghiệp và các khu ñô thị. 

- Thực hiện tốt chính sách ñối với người có công, gia ñình chính sách, 

quan tâm chăm sóc người tàn tật, người già cô ñơn. Tiếp tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống, học tập, ñào tạo nghề và việc làm cho người dân 

khi Nhà nước thu hồi trên 50% diện tích ñất sản xuất nông nghiệp; ðề án giảm 

nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn ðộng; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; hỗ 

trợ giảm nghèo cho 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của huyện Lục Ngạn...   

- ðẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực. Tăng cường trách nhiệm 

của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử 

lý nghiêm minh, kịp thời. 

-  Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển KT-XH, giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 



126 

3.1.1.4. Các mục tiêu kinh tế chủ yếu 

 Mục tiêu ñề ra là tốc ñộ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2011-

2015 tăng từ 7-8%/ năm, trong ñó: giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sản tăng 2,7-3,7%/năm; giá trị gia tăng ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,5-

8,5%, giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 8-9% (trong quá trình ñiều hành thực hiện 

kế hoạch nếu ñiều kiện quốc tế và trong nước thuận lợi, phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng 

trưởng kinh tế cao hơn 8%). Quy mô GDP theo giá hiện hành ñến năm 2015 ñạt 

khoảng 5.130 nghìn ñồng, xấp xỉ 200 tỷ USD, GDP bình quân ñầu người ñạt 

khoảng 2.100 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010 (bảng 3.1). 

Bảng 3.1: Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 

 tỉnh Bắc Giang ñến năm 2015 

Chỉ tiêu 20011- 2015 

1- Tổng sản phẩm GDP tăng bình quân hàng năm. 7 - 8(%) 

   Trong ñó: + Ngành nông nghiệp- lâm nghiệp và thuỷ sản. 2,7- 3,7(%) 

                     + Ngành công nghiệp xây dựng. 7,5-8,5(%) 

                     + Ngành dịch vụ. 8-9% 

2- Cơ cấu kinh tế trong GDP ñến năm 2015  

                      + Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 40-41(%) 

                     + Tỷ trọng ngành NLN và thuỷ sản chiếm 18-19(%) 

                      + Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 40-42(%) 

3. Quy mô GDP theo giá hiện hành ñến năm 2015 ñạt 200 tỷ USD và GDP bình 

quân ñầu người ñạt khoản 2.100USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010. 

4. Năng suất lao ñộng xã hội ñến năm 2015 ñạt 1,5 lần so với năm 2010. 

5. Tốc ñộ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm tăng 12%/năm ñến năm 2015 

kim ngạch xuất khẩu ñạt khoảng 1.260USD/người, gấp 1,4 lần so với năm 2010. 

6. Tỷ lệ huy ñộng vào ngân sách nhà nước ñạt 23-24% GDP. 

7. Tỷ trọng ñầu tư toàn xã hội 5 năm 2011-2015 bằng khoảng 40,5-41,5% GDP. 

7. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1%.  
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8. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 55%.  

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Giang- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011-2015[76] 

 ðể ñạt ñược mục tiêu trên, công tác nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư phát triển có 

ý nghĩa quan trọng. Do vậy cần xác ñịnh ñược phương hướng ñầu tư phù hợp và nâng 

cao hiệu quả ñầu tư phát triển, cũng như hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn. 

3.1.2. ðịnh hướng ñầu tư phát triển  

ðầu tư phát triển có vai trò quyết ñịnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội. Việc ñịnh hướng ñúng ñầu tư phát triển là yếu tố quan trọng 

ñảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư. Xuất phát từ những tình hình thực tế, từ 

những bài học thành công, không thành công và những thách thức mới trong lĩnh 

vực ñầu tư thì cần ñịnh hướng ñầu tư như sau: 

3.1.2.1. ðịnh hướng ñầu tư phát triển chung 

 - Chú trọng ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ñi ñôi với tạo môi 

trường thuận lợi và khuyến khích ñầu tư vào những ngành, những lĩnh vực có lợi 

thế so sánh, có tiềm năng phát triển; khuyến khích ñầu tư vào các ngành, sản phẩm 

áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, có hàm lượng công nghệ cao, ñi ñôi phát 

triển các ngành tạo nhiều việc làm. Tăng cường ñầu tư phát triển các vùng kinh tế 

trọng ñiểm tạo ñộng lực tăng trưởng kinh tế; ñồng thời chú trọng ñầu tư phát triển 

các vùng miền núi, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác, 

nhằm nâng cao ñời sống và giảm bớt chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. 

 - ðầu tư ñồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trong ñó phấn ñấu 

hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng các ngành lĩnh vực: giao thông vận tải, 

viễn thông, phát triển nguồn năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, gắn 

ñầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp ñồng bộ với phát triển công nghiệp chế biến. 

Tập trung ñầu tư hoàn thành ñúng tiến ñộ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, 

các dự án, công trình quy mô lớn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện ñại. 

 - Ưu tiên ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ cho 

các công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng cơ sở vật chất khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân và các lĩnh vực văn hóa xã hội khác. Tăng cường ñầu 
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tư vào các lĩnh vực môi trường, phòng chống ô nhiễm không khí, nguồn nước, bảo 

vệ môi trường sinh thái, bảo ñảm sự phát triển bên vững. 

 - Tập trung ñầu tư nhiều hơn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

mục tiêu. Tiếp tục ưu tiên ñầu tư cho các vùng còn khó khăn, vùng miền núi, vùng cao, vùng 

ñồng bào dân tộc thiểu số ít người, các vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ. 

 - Thu hút tối ña các nguồn vốn ñầu tư tư nhân, doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài,… ñể chuyển ñổi mạnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, 

phát huy lợi thế từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm; tăng cường trang thiết bị có 

công nghệ tiên tiến, hiện ñại hóa từng phần các ngành sản xuất công nghiệp có lợi 

thế cạnh tranh. 

3.1.2.2. ðịnh hướng ñầu tư một số ngành, lĩnh vực chủ yếu 

 - ðầu tư trong công nghiệp: thu hút các nguồn vốn trong khu vực doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, ñầu tư trực tiếp nước ngoài và ñầu tư phát 

triển những sản phẩm quan trọng chủ lực, các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao, 

như ñiện tử viễn thông, tin học, dùng ñể từng bước chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 

sang các sản phẩm có công nghệ và hàm lượng trí thức và giá trị gia tăng cao. ðầu 

tư trang thiết bị tiên tiến ñể làm chủ các công trình hiện ñại, thi công xây lắp các 

công trình lớn và phức tạp như: công trình thủy ñiện, nhiệt ñiện công trình dầu 

khí…Phát triển ñồng bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các ñiểm công 

nghiệp trên cả nước theo quy hoạch ñể ñẩy mạnh phát triển công nghiệp.  

 - Nông nghiệp và nông thôn: Khuyến khích khu vực tư nhân ñầu tư chiều sâu 

các cơ sở nghiên cứu khoa hoc, nâng cao năng lực nghiên cứu ñể tạo ra giống cây 

trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt. Tăng cường ñầu tư phục vụ công 

tác khuyên nông, khuyến lâm, khuyên ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 

cho sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên các nguồn vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ và 

huy ñộng các nguồn vốn trong dân ñể ñầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi và công 

trình bổ sung nước ngầm ñể có ñủ năng lực tưới, tiêu, khắc phục nhanh tình hình 

hạn hán nếu xảy ra, ñảm bảo yêu cầu cấp nước cho công nghiệp dân sinh và nuôi 

trồng thủy sản. Phấn ñấu ñến năm 2015 hoàn thiện cơ bản hệ thống thủy lợi các 
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vùng và hoàn thành hồ chứa nước lớn. Tăng cường ñầu tư hệ thống cảnh báo, dự 

báo và phòng ngừa thiên tai. ðầu tư ñồng bộ các nhà máy chế biến nông thủy sản ñể 

nâng cao kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chế biến trong lĩnh vực này. ðầu tư 

phát triển hệ thống thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng thương 

hiệu ñối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. ðầu tư thực hiện các dự án bảo vệ, 

trồng rừng theo hướng ña mục ñích vừa sản xuất vừa bảo vệ môi trường sinh thái. 

- ðầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: Huy ñộng tối ña 

nguồn vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, ODA và các doanh nghiệp tư nhân,… ñể 

hoàn thiện cơ bản mạng lưới giao thông vận tải thiết yếu ñáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa và hành khách giữa các huyện trong tỉnh và giữa các tỉnh lân cận 

trong khu vực. Xây dựng hệ thống ñường quốc lộ 1A và 1B (QL 1A cũ) ñạt tiêu 

chuẩn cấp II và cấp III, nâng cấp, mở rộng các quốc lộ 31, 37 và quốc lộ 279 ñạt 

tiêu chuẩn cấp IV, nâng cấp hệ thống ñường tỉnh lộ dài hơn 387 km, trong ñó nâng 

cấp, mở rộng tỉnh lộ 284 và hệ thống ñường xương cá cho 4 trục không gian phát 

triển kinh tế, góp phần ñẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp nông 

thôn Bắc Giang. Nâng cấp tất cả hệ thống ñường giao thông nông thôn ñến tận các 

xã, thôn trong tỉnh nhằm ñẩy mạnh giao thương hàng hoá. Nâng cấp hệ thống 

ñường sông và ñường sắt ñạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế nhằm lưu thông hàng hoá 

thuận lợi. Hoàn thiện hệ thống giao thông ñô thị giải quyết tình trạng ách tắc giao 

thông do tốc ñộ ñô thị hóa tăng nhanh, ñồng thời phát triển ñồng bộ hệ thống giao 

thông ñịa phương, ñảm bảo 100% các xã có ñường ñi lại ñược tất cả các mùa trong 

năm. Xây dựng các cây cầu vĩnh cửu còn lại trên các tuyến liên huyện ñể tạo thuận 

lợi trong giao lưu hàng hóa, thúc ñấy kinh tế xã hội trên ñịa bàn phát triển.  

 - ðầu tư phát triển khoa học và công nghệ: Thu hút các nguồn vốn tư nhân, 

doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñầu tư ñổi mới công nghệ trong các ngành 

kinh tế, phát triển công nghệ cao và hiện ñại hóa công nghệ truyền thông nhằm nâng 

cao sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước. ðầu tư 

xây dựng ngành công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thành ngành kinh tế có 

tốc ñộ tăng trưởng nhanh, ñáp ứng ngày càng cao như cầu trong nước, góp phần 
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tăng kim ngạch xuất khẩu. ðẩy mạnh ñầu tư phát triển nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự ñộng hóa, 

công nghệ vật liệu. ðầu tư nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi các thành tựu công 

nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản. ðầu tư nghiên cứu và 

nhập nội các giống cây con có năng suất, chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ trong 

công nghệ thâm canh, gia tăng sản lượng, góp phần tạo việc làm, cung cấp sản 

phẩm tiêu dùng, sản xuất và xuất khẩu. ðầu tư cho các cơ sở nghiên cứu công nghệ 

của các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu, tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế; ứng dụng và phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ cao, các thanh 

tựu về khoa học thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự 

ñộng hóa; xây dựng các phương án phòng chống và khắc phục thiên tai. Nghiên cứu 

áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ nhằm khai thác hợp lý, hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Nghiên cứu và ứng dụng các công 

nghệ mới trong kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường. 

 - ðầu tư phát triển giáo dục và ñào tạo: Huy ñộng các nguồn vốn ñể ñầu tư 

ñồng bộ hệ thống giáo dục và ñào tạo trên cả nước. ðầu tư xây dựng các khu ký túc 

xá cho sinh viên và nhà nội trú cho các trường phổ thông trung học nội trú ở vùng dân 

tộc và nhà công vụ. ðầu tư chiều sâu, nâng cấp tăng cường cơ sở vật chất các trường 

cao ñẳng, các trường trung học và dạy nghề. ðầu tư hoàn thiện và hiện ñại hóa các 

phòng thí nghiệm của hệ thống các trường cao ñẳng, trung học dạy nghề ñể nâng cao 

chất lượng ñào tạo. ðầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở dạy nghề với 3 cấp trình ñộ: sơ 

cấp, trung cấp, cao ñẳng nghề. ðầu tư hoàn thiện cho các trường mầm non và trường 

phổ thông ñạt chuẩn quốc gia. Tăng cường ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học 

từ nguồn vốn NSNN, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hoá trường, 

lớp học; ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng trường chuẩn; tích cực thực hiện phổ cập giáo 

dục bậc trung học. Phấn ñấu ñến năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố ngành học phổ 

thông ñạt 100%, tỷ lệ trường ñạt chuẩn Quốc gia ñạt 100%; có 100% các huyện, 

thành phố ñạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học 
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 - ðầu tư trong lĩnh vực y tế: ðầu tư chuẩn hóa hệ thống y tế dự phòng, y tế 

cơ sở, y tế kỹ thuật cao và chuyên khoa sâu ở các Bệnh viện của tỉnh. ðầu tư nâng 

cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở cả về vật chất và trang thiết bị. ðầu tư hoàn 

chỉnh các trạm y tế xã, phường thị trấn ñạt chuẩn quốc gia về y tế ñủ khả năng thực 

hiện công tác y tế dự phòng, ñiều trị và chăm sóc sức khỏe ban ñầu, ñặc biệt là các 

vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và nơi ñồng bào thiểu số sinh sống. ðầu tư hoàn 

chỉnh trang thiết bị khám chữa bệnh thiết yếu cho các bệnh viện ña khoa tuyến tỉnh 

và bệnh viện tuyến huyện ñảm bảo ñủ khả năng giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh 

cho nhân dân ngay tại ñịa phương. ðầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến trong y học 

phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.  

 - ðầu tư bảo vệ môi trường: ñặc biệt chú trọng ñầu tư bảo vệ môi trường ñể hạn 

chế tối ña mức ñộ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất 

lượng môi trường, giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở các khu công 

nghiệp, các khu dân cư ñông ñúc ở các thành phố lớn, ở các làng nghề và một số vùng 

nông thôn, cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ, ao, kênh, 

mương. 

- Ngành chế biến nông lâm sản 

Ngành chế biến bắt ñầu hướng mạnh vào xuất khẩu như chế biến hoa quả hộp, 

công nghệ sấy khô hiện ñại. ðầu tư mở rộng chế biến thức ăn gia súc với công suất 

tăng lên phục vụ cho nhu cầu ngoại tỉnh. Trước mắt, công nghiệp chế biến lâm sản của 

Bắc Giang nên tập trung khai thác thế mạnh của sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ,  các mặt 

hàng như ván dăm, ván sợi ép, ván ghép ñang có nhiều khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. Trong bước ñi ban ñầu Bắc Giang ñi lên từ ñiểm xuất phát thấp, ít vốn ñầu tư vì 

vậy công nghiệp lâm sản Bắc Giang cũng nên hướng vào mặt hàng mũi nhọn là các 

mặt hàng gỗ mỹ nghệ. 

Giai ñoạn 2011-2020, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang sẽ 

tập trung ñầu tư vào các công trình nâng cao chất lượng chế biến hoa quả và rau quả 

cho xuất khẩu, ña dạng hoá các mặt hàng nông sản chế biến xuất khẩu. Tỷ trọng sản 

phẩm xuất khẩu ñạt khoảng 60% sản xuất của ngành, còn lại phục vụ cho nhu cầu của 
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ngoại tỉnh và nhu cầu tại chỗ. Trong tương lai xa hơn từ năm 2010 trở ñi mới nên ñầu 

tư vào công nghệ chế biến lâm sản hiện ñại, lúc ñó vừa có ñủ sức và lực ñể cạnh tranh 

với các ñơn vị chế biến khác trong nước vốn ñã tồn tại và ñang hưởng nhiều lợi thế hơn 

ở Bắc Giang. 

 - Về số vốn ñầu tư trong thời 2011- 2015: ðể ñạt ñược các mục tiêu trên thì 

nhu cầu về vốn ñầu tư cần huy ñộng ñược là 72.969 tỷ ñồng vốn ñầu tư phát triển 

toàn xã hội gấp 2,5 lần so với 5 năm trước, bình quân mỗi năm phải huy ñộng 

14.594 tỷ ñồng, cơ cấu nguồn huy ñộng như sau: 

 

Bảng 3.2: Kế hoạch nguồn vốn ñầu tư phát triển giai ñoạn 2011-2015  
trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 
 

Dự kiến giai ñoạn 2011-2015 
STT DANH MỤC Tổng số 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

 TỔNG SỐ 72,969 10,443 12,585 14,432 16,591 18,920 

I Vốn ngân sách 10,300 1,550 1,772 2,026 2,317 2,636 

1 
Vốn ngân sách do Trung ương 
quản lý 

2,223 350 392 439 492 551 

2 
Vốn ngân sách do ðịa phương 
quản lý 

8,077 1,200 1,380 1,587 1,825 2,085 

II Vốn ODA 4,588 569 978 1,038 1,049 954 

1 Vốn ODA do tỉnh quản lý 2,406 308 507 533 534 524 

2 Vốn ODA do Trung ương quản lý 2,182 261 471 505 515 430 

III Vốn trái phiếu chính phủ 3,201 724 745 672 580 480 

IV Vốn vay tín dụng ưu ñãi ñầu tư  220 50 50 40 40 40 

V 
Vốn các tổ chức phi Chính phủ 
(NGO) 

250 50 50 50 50 50 

VI 
Vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI)  

13,200 1,500 2,000 2,500 3,200 4,000 

VII 
Vốn ñầu tư các doanh nghiệp 
và HTX 

20,710 3,500 3,865 4,199 4,472 4,675 
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VIII Vốn ñầu tư dân cư và hộ cá thể 20,500 2,500 3,125 3,906 4,883 6,086 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Giang- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011-2015[76] 

 ðể phát huy ñược hiệu quả ñầu tư cho phát triển kinh tế thì ngoài việc có 

biện pháp huy ñộng ñược ñầy ñủ nguồn vốn ñầu tư trên, thì chúng ta phải ñặt ra 

những giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn vốn ñầu tư. 

3.2. ðịnh hướng công tác quản lý dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc 

Giang giai ñoạn 2011-2015. 

3.2.1. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác quản lý dự án ñầu tư 

trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

3.2.1.1. Xu thế tái ñầu tư công 

Chúng ta ñã thấy rõ rằng ñang tồn tại một thực tế là nhiều dự án công trình 

tại nhiều ñịa phương ñang bố trí, ñầu tư dàn trải, chậm tiến ñộ, gây lãng phí. ðến 

nay, ñể hoàn thành những dự án mà Quốc hội ñã xem xét theo ñề xuất của ñịa 

phương thì cần tới trên 500.000 tỷ ñồng, nhưng hiện nay ngân sách trung ương 

mới chỉ bố trí ñược 225.000 tỷ ñồng, nghĩa là tương ñương 36% nhu cầu các công 

trình ñang dang dở. Còn tới 2/3 số công trình sẽ không có vốn bố trí. Không có 

vốn, mà chuyển ñổi lại không ñược sẽ tạo ra lãng phí và bức bối cho người dân. 

Chẳng hạn, ñường giao thông ñang "yên lành” bới lên làm, rồi bỏ dở không ñầu tư 

tiếp vì thiếu kinh phí, ñiều này luôn là vấn ñề gây bức xúc trong dân lâu nay. Cho 

nên, dù biết là sẽ gây lãng phí, và ñau ñớn, song chúng ta vẫn phải làm. ðã ñến lúc 

cần phải thít chặt lại ñể làm sao nguồn vốn nhà nước và trái phiếu Chính phủ phải 

ñược bố trí một cách tập trung, làm công trình nào là ñược công trình ñấy, ñem lại 

hiệu quả thiết thực.  

Với những tồn tại trên, hiện nay Nhà nước ñang chủ trương thực hiện hình 

thức tái ñầu tư công cụ thể  như: Tái cơ cấu nguồn vốn ñầu tư, tái cơ cấu ngành, 

lĩnh vực, ñịa bàn ñầu tư và nâng cao hiệu quả ñầu tư. Tái cơ cấu ñầu tư phải ñi 

kèm tái cơ cấu tài chính công, bao gồm cả thu và chi ngân sách Nhà nước. Ưu tiên 

tập trung vào tái cơ cấu của ñầu tư từ NSNN hiện ñã tập trung vào kết cấu hạ tầng 
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kinh tế xã hội và cơ chế phê duyệt, kiểm tra giám sát là tương ñối chặt chẽ, trong 

khi ñầu tư của của dự án bằng vốn NSNN còn có nhiều chỗ hổng. 

Cụ thể, tái cơ cấu nguồn vốn ñầu tư cần sớm xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm 

vụ kinh tế của Nhà nước trong kinh tế thị trường, lĩnh vực nào cần Nhà nước ñầu 

tư, lĩnh vực nào kết hợp với tư nhân ñầu tư. Vốn ñầu tư Nhà nước sẽ không ñổ vào 

những ngành nghề mà khu vực tư nhân làm ñược, những lĩnh vực thuần tuý kinh 

doanh như taxi, khách sạn, nhà hàng... ðầu tư Nhà nước và tư nhân không cạnh 

tranh mà bổ sung, hợp tác với nhau. 

Tái cơ cấu ñầu tư không có nghĩa là giảm vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà 

nước một cách tuyệt ñối (ñể kinh tế phát triển vẫn yêu cầu phải ñầu tư) mà là ñiều 

chỉnh về tỉ trọng ñầu tư hiện chưa hợp lý trong tổng nguồn vốn nhằm ñạt hiệu quả 

nhất, quản lý và sử dụng tốt nhất. Cần từng bước ñiều chỉnh cơ cấu ñể giảm dần 

ñầu tư công trong tổng ñầu tư xã hội bằng cách Nhà nước rút dần ra khỏi lĩnh vực 

kinh doanh thuần túy nhằm mục tiêu lợi nhuận. ðối với tái cơ cấu ngành, lĩnh vực 

thì vốn ngân sách Nhà nước sẽ cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả, huy ñộng các 

nguồn lực khác theo phương thức công - tư, mở rộng mô hình xã hội hóa, kể cả 

các dịch vụ công ích. 

Tuy nhiên với xu thế tái ñầu tư và chủ trương tài ñầu tư của Chính phủ thì 

thực hiện dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang cũng có bước chuyển biến mới, 

ánh hưởng không nhỏ ñến nguồn lực cũng như các yếu tố khác của dự án. 

3.2.1.2.  Xu thế công nghiệp hóa trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

 Công nghiệp hóa là một quá trình phát triển tất yếu, quá trình này diễn ra 

nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.  

 Xét trong tổng thể là một bộ phận của nước ta, quá trình ñô thị hoá ñược 

nhìn nhận trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội như một hệ thống phát triển 

toàn diện nhằm ñảm bảo tận dụng tối ña những lợi thế của công nghiệp hóa, tạo 

một thế chủ ñộng giúp chính quyền tỉnh tạo ñiều kiện phát triển dân cư, nâng cao 

ñời sống ñi ñôi với ñóng góp hơn nữa cho cả nước. 
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Tuy nhiên, phát triển ñô thị nếu không ñược kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn ñến 

tình trạng tự phát gây ảnh hưởng xấu không lường trước ñược tới công tác quản 

lý dự án ñầu tư nói chung và công tác quản lý dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách 

nhà nước nói riêng. Do một số khu công nghiệp hình hành ñã thu hút nhiều lao 

ñộng, vấn ñề này ñòi hỏi trong thời gian tới phải thực hiện một số lượng rất lớn 

các dự án ñầu tư ñể nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội 

ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng tăng của người dân.  

Như vậy, với số lượng lớn các dự án ñầu tư trong tương lai, tỉnh Bắc 

Giang sẽ gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, khó khăn trong việc cân 

ñối nguồn vốn ñể thực hiện các dự án ñầu tư, khó khăn do nguồn nhân lực hạn 

chế trong việc thực hiện công tác quản lý dự án ñầu tư. Vô hình chung, quá trình 

công nghiệp hóa ñã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới công tác quản lý dự án 

ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

3.2.1.3. Xu thế phát triển, những tác ñộng và khả năng ứng dụng 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới ñối với công tác quản lý dự án 

ñầu tư 

Xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới hiện nay diễn ra mạnh trong rất 

nhiều lĩnh vực. Những xu hướng công nghệ trong nước và thế giới ñã, ñang và sẽ 

tác ñộng tới nhiều mặt của ñời sống kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tỉnh. Tiến bộ khoa 

học công nghệ cũng ñã tác ñộng rất nhiều ñến công tác quản lý dự án ñầu tư. 

Có thể nói, tiến bộ khoa học công nghệ ñã hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý 

Nhà nước. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý các hoạt ñộng 

kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng ña dạng và phức tạp; nâng cao năng lực và hiệu 

quả của quản lý Nhà nước. Là một trong những tỉnh ñi ñầu thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính, hướng tới “một cửa, một dấu” một cách hiệu quả, nhanh chóng, cần 

thiết chấm dứt tình trạng chia rẽ, phân mảnh thông tin giữa các ñơn vị quản lý, từng 

bước tổ chức, sắp xếp và xây dựng một hệ thống dữ liệu chung phục vụ quản lý Nhà 

nước là không thể thiếu, trong ñó phân cấp cụ thể mức ñộ phổ cập và quyền truy 

cập, khai thác và cập nhật thông tin; các dữ liệu về quản lý hành chính ñòi hỏi ñược 
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số hoá, ñồng thời thực hiện chương trình tin học hoá công tác xây dựng kế hoạch, 

cũng như xác ñịnh các mục tiêu tăng trưởng trong quy hoạch. 

3.2.2. Các mục tiêu quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2011 – 2015 

3.2.2.1. Về vốn ñầu tư cho các dự án bằng NSNN 

ðể ñảm bảo tốc ñộ tăng trưởng bình quân của tỉnh theo kế hoạch ñề ra trong giai 

ñoạn 2011 – 2015, cần phải huy ñộng nguồn vốn ñầu tư khoảng xấp xỉ 18 ngàn tỷ ñồng 

(Bảng 3.3), vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội, gấp 2,1 lần so với 5 năm trước, bình quân mỗi 

năm phải huy ñộng 3,66 ngàn tỷ ñồng, ñây là một thách thức lớn ñối với tỉnh Bắc Giang. 

Bảng: 3.3: Kế hoạch vốn ñầu tư phát triển bằng NSNN trên ñịa bàn 

tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2011- 2015 

ðvt: tỷ ñồng 

Dự kiến giai ñoạn 2011-2015 
A DANH MỤC 

Tổng 
số Năm 

2011 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

 TỔNG SỐ 18,309 2,893 3,545 3,776 3,986 4,110 

1 
Vốn ngân sách do Trung 
ương quản lý 

2,223 350 392 439 492 551 

2 
Vốn ngân sách do ðịa 
phương quản lý 

8,077 1,200 1,380 1,587 1,825 2,085 

3 Vốn ODA do tỉnh quản lý 2,406 308 507 533 534 524 

4 
Vốn ODA do Trung ương 
quản lý 

2,182 261 471 505 515 430 

5 Vốn trái phiếu chính phủ 3,201 724 745 672 580 480 

6 
Vốn vay tín dụng ưu ñãi 
ñầu tư  

220 50 50 40 40 40 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Giang- Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2006-2020 [74] 

  Trong ñó cơ cấu nguồn vốn như sau: 

- Vốn ngân sách nhà nước là 10.300 tỷ ñồng chiếm 14,1% trong tổng nguồn 

vốn ñầu tư (vốn ngân sách do trung ương quản lý là 2.223 tỷ ñồng, vốn ngân sách 

ñịa phương là 8.077 tỷ ñồng). 
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- Vốn ODA là 4.488 tỷ ñồng chiếm 6,3% trong tổng nguồn vốn ñầu tư (vốn 

ODA do tỉnh quản lý là 2.406 tỷ ñồng, ODA do trung ương quản lý là 2.182 tỷ 

ñồng). 

- Vốn trái phiếu Chính phủ là 3.201 tỷ ñồng chiếm 4,4% trong tổng vốn ñầu tư. 

- Vốn tín dụng ưu ñãi ñầu tư 220 tỷ ñồng chiếm 0,3% trong tổng vốn ñầu tư. 

3.2.2.2. Về các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Trong 5 năm tới, cần tranh thủ tối ña nguồn vốn từ bên ngoài, ñồng thời huy 

ñộng mạnh mẽ các nguồn lực từ dân cư và các doanh nghiệp, của mọi thành phần 

kinh tế và tính ñến kênh khai thác vốn từ thị trường chứng khoán cho phát triển 

doanh nghiệp. ðịnh hướng với nguồn vốn ñã dự kiến nêu trên thì trong giai ñoạn 

2011- 2015 số dự án ñầu tư tăng lên tương ứng, có nhiều dự án có tốc ñộ tăng vốn 

ñầu tư nhanh. Mục tiêu trong giai ñoạn này có 386 dự án ñược ñầu tư cụ thể theo 

(bảng 3.4). 

Bảng 3.4: Tổng hợp dự án dự kiến ñầu tư 

giai ñoạn 2011- 2015 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

ðơn vị tính: Dự án 
Dự kiến giai ñoạn 2011-2015 

STT DANH MỤC Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

 TỔNG SỐ 168 185 190 206 218 

1 Dự án nhóm A 11 12 12 12 12 

2 Dự án nhóm B 41 46 54 56 64 

3 Dự án nhóm C 116 127 126 144 145 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Giang- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai ñoạn 2011-2015[76] 

Trong các dự án ñịnh hướng ñầu tư cụ thể như sau: 

- Dự án ñầu tư vốn qua các bộ ngành quản lý: Tổng số dự án ñầu tư qua các 

bộ ngành trong giai ñoạn này 21 dự án với số vốn ñầu tư là 3.558 tỷ ñồng. Trong ñó 

qua Bộ công thương là 3 dự án với tổng số vốn là 1.280 tỷ ñồng, Bộ giao thông vận 

tải là 5 dự án với số vốn ñầu tư là 1.178 tỷ ñồng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
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thôn là 4 dự án với tổng số vốn là 578 tỷ ñồng, Bộ giáo dục và ñào tạo 3 dự án, vốn 

ñầu tư là 400 tỷ ñồng, các lĩnh vực còn lại là 6 dự án với số tiền là 122 tỷ ñồng. 

- Dự án vốn ngân sách tỉnh ñầu tư theo các ngành: Tổng số dự án ñầu tư là 

89 dự án. Trong ñó 4 dự án cho ngành công nghiệp với số vốn ñầu tư là 230 tỷ 

ñồng, 12 dự án ñầu tư cho ngành giao thông vận tải với số vốn là 998 tỷ ñồng; 38 

dự án cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với số vốn là 1.748 tỷ ñồng, 7 

dự án cho ngành y tế với số vốn là 310 tỷ ñồng, 13 dự án ngành văn hóa thể theo du 

lịch, thông tin truyền thông và Bộ công thương với số vốn 890 tỷ ñồng, 7 dự án cho 

ngành giáo dục với số vốn ñầu tư là 106 tỷ ñồng, 3 dự án cho quản lý nhà nước với 

số vốn ñầu tư 600 tỷ ñồng; 5 dự án cho phát triển ñô thị với số vốn là 360 tỷ ñồng,  

ngoài ra còn dự án chương trình 135 với số vốn 332 tỷ ñồng và một số dự án khác 

do huyện và thành phố ñầu tư với số vốn 391 tỷ ñồng. 

- Dự án sử dụng vốn ODA: Tổng số dự án ODA là 19 dự án với số vốn là 

4.588 tỷ ñồng.  Trong ñó số dự án do tỉnh trực tiếp quản lý là 10 dự án với số vốn là 

2.406 tỷ ñồng và dự án qua các Bộ quản lý là 9 dự án với số vốn ñầu tư là 2.182 tỷ 

ñồng. 

- Dự án bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Tổng số 33 dự án với tổng số 

vốn là 3.201 tỷ ñồng ñầu tư cho các công trình giao thông, xây dựng bệnh viện và 

trường học. 

Ngoài các dự án do ngân sách nhà nước ñầu tư còn có dự án ñầu tư do doanh 

nghiệp và vốn ñầu tư nước ngoài với các dự án lớn và tiêu biểu như sau: Dự án nhà 

máy nhiệt ñiện Vũ Xã, huyện Lục Nam với tổng số vốn dự kiến là 800 tỷ ñồng; dự án 

nhiệt ñiện Yên Lư huyện Yên Dũng vốn dự kiến là 5.690 tỷ ñồng; dự án Công ty ñạm 

và hóa chất Hà Bắc vốn ñầu tư là 5.000 tỷ ñồng. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trên ñịa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

ðể có thể thực hiện ñược những ñịnh hướng trong giai ñoạn 2011-2015, 

ngoài những biện pháp nhằm huy ñộng tối ña các nguồn vốn ñầu tư ñáp ứng cho 

ñầu tư phát triển toàn xã hội thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư cho 
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các dự án cũng cần ñược quan tâm và thực hiện một cách chặt chẽ, ñặc biệt là 

các dự án ñược ñầu tư bằng nguồn vốn NSNN. 

ðầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN tuy chỉ chiếm khoảng trên 30% 

trong tổng vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội, nhưng nó có vị trí rất quan trọng ñể 

thu hút các nguồn vốn khác hình thành cơ cấu ñầu tư mang tính thúc ñẩy cao 

trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

ñất nước. 

Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn NSNN trong ñầu tư và xây dựng là yêu 

cầu cấp bách hiện nay, nhất là trong khi nguồn vốn còn eo hẹp, nhu cầu ñầu tư lớn. 

Những tồn tại cố hữu trong lĩnh vực ñầu tư và xây dựng trong nhiều năm qua có 

nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong ñó là do công tác quản lý ñầu 

tư và xây dựng, nhất là ñầu tư từ nguồn vốn nhà nước còn nhiều bất cập, thiếu 

sót; cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý ñầu 

tư và xây dựng không ñầy ñủ, chưa ñồng bộ và còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, 

có thể kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn ñầu tư từ NSNN như sau: 

3.3.1. Cải cách sửa ñổi bổ sung văn bản chính sách, cách thức quản lý 

trong quá trình ñầu tư 

- Thứ nhất hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy về quản lý ñầu tư và 

xây dựng theo hướng ñồng bộ, thống nhất và ổn ñịnh:Nghiên cứu xây dựng Luật 

quản lý hoạt ñộng ñầu tư công không nhằm mục ñích kinh doanh. Sửa ñổi một số 

ñiều của Luật ðầu tư, Luật ðấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng hiện còn 

chưa thống nhất. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản hướng dẫn các luật ñã ban hành về 

quản lý ñầu tư theo hướng hạn chế chồng chéo, mâu thuẫn, không thống nhất và 

không ñồng bộ. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ñầu tư phải có chế tài 

cụ thể ñể xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng ñến chất lượng 

công trình xây dựng, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho ñối tác thực hiện công tác 

xây dựng, các trường hợp vi phạm các quy ñịnh về ñầu tư xây dựng cơ bản ñối với 

tất cả các bên tham gia vào quá trình ñầu tư. 
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 - Thứ hai: Nhanh chóng hoàn thiện thể chế Hợp tác Nhà nước-tư nhân 

(PPP) trong lĩnh vực ñầu tư dự án trên ñịa bàn tỉnh 

+ Phương thức ñầu tư theo hợp ñồng BOT, BTO, BT ñược Nhà nước Việt 

Nam ñưa vào rất sớm trong Luật ñầu tư nước ngoài, rồi sau này ñưa vào Luật ñầu tư 

chung năm 2005. Trên cơ sở ñấy tỉnh Bắc Giang ñã có những cơ chế ñể thực hiện 

nhưng số dự án này rất hiếm hoi gần như không có dự án nào ñược triển khai theo 

hình thức trên. ðến năm 2009 Chính phủ mới ban hành Nghị ñịnh số 108/2009, mà 

một số ñiều vừa ñược Nghị ñịnh số 24/2011 sửa ñổi, ñể thể chế hóa bước ñầu 

phương thức ñầu tư mới mẻ này. Năm 2010 Thủ tướng Chính phủ lại ra Quyết ñịnh 

số 71/2010 ban hành Quy chế thí ñiểm ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (còn 

gọi là Hợp tác Nhà nước-tư nhân), quốc tế tắt là PPP (Public-Private Partnership).. 

Có thể thấy, tuy một số loại hình ñầu tư theo phương thức PPP ñược ñề ra từ sớm 

nhưng kết quả ñạt ñược khá nghèo nàn, nguyên nhân chính là do yếu kém về thể 

chế.  

+ Nước ta ñã vượt qua ngưỡng nước nghèo ñể trở thành nước thu nhập trung 

bình thấp, vì vậy các nguồn vốn ODA hiển nhiên sẽ giảm dần và chấm dứt. Vì vốn 

ODA chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn ñầu tư phát triển hạ tầng, do ñó nước ta cần 

một mặt nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, mặt khác tìm kiếm 

thêm các nguồn vốn ñể thay thế vốn ODA. Gần ñây Chính phủ quan tâm ñẩy mạnh 

PPP chính là vì lý do ñó. 

+ Phát triển, khuyến khích hình thức tín dụng ñầu tư thay cho hình thức cấp 

phát ñối với các dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội có khả năng thu 

hồi vốn. Nhanh chóng hoàn thiện thể chế Hợp tác Nhà nước - tư nhân (PPP) trong 

lĩnh vực ñầu tư dự án trên ñịa bàn tỉnh: ðể hoàn thiện thể chế PPP, cần nắm vững 

ñặc thù của nó là quan hệ “3 chia sẻ”, tức là “chia sẻ lợi ích, chia sẻ trách nhiệm, 

chia sẻ rủi ro”. Hợp ñồng PPP phải xác ñịnh rõ ràng nội dung “3 chia sẻ” ñó, nhất 

là chia sẻ rủi ro, vì hợp ñồng thường có thời hiệu rất dài, ñến 20-30 năm hoặc hơn 

nữa. Việc chế tài các vi phạm hợp ñồng cũng phải rất rành mạch và công bằng. Các 

trục trặc xảy ra gần ñây trong quá trình thực hiện một số hợp ñồng PPP thường có 
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nguyên nhân không thực hiện ñúng cam kết từ phía chính quyền nhưng ñối tác tư 

nhân phải chấp nhận. 

- Thứ ba: Hoàn thiện thể chế thuê tổ chức quản lý dự án ñầu tư bằng vốn NSNN 

Trừ một số dự án nhỏ, lẻ cần nghiên cứu việc ban hành việc thực hiện chế ñộ 

bắt buộc phải thuê tổ chức tư vấn ñiều hành dự án (tên cũ là Ban quản lý, nên ñổi là 

tư vấn ñiều hành dự án, vì chức năng quản lý dự án rất rộng có cả chức năng của 

người có thẩm quyền, của chủ ñầu tư, và nhiều chủ thể khác tham gia quản lý dự 

án) tổ chức này chuyên nghiệp, ñộc lập, làm thuê cho chủ ñầu tư thông qua hợp 

ñồng kinh tế. 

+ Hiện nay, chủ ñầu tư các dự án công quy mô lớn là các Bộ, UBND cấp tỉnh 

và các doanh nghiệp nhà nước. Các Luật ðầu tư (ðiều 63) và Luật Xây dựng (ðiều 

45) nước ta ñều quy ñịnh hai hình thức quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình là: 

1) chủ ñầu tư trực tiếp quản lý dự án; và 2) chủ ñầu tư ñược thuê tổ chức tư vấn 

quản lý dự án. Thế nhưng các chủ ñầu tư công thường chỉ chọn dùng hình thức tự 

quản lý dự án và giao nhiệm vụ quản lý này cho Ban quản lý dự án (các PMU) do 

Bộ hay cấp tỉnh lập ra. Cách làm này vốn ñã tồn tại trong nền kinh tế kế hoạch hóa 

trước ñây, khi ñó các ban kiến thiết công trình (tức ban quản lý dự án), ñơn vị thiết 

kế, ñơn vị thi công ñều là các tổ chức nhà nước, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ kế 

hoạch nhà nước, chỉ có trách nhiệm phối hợp trong công việc chứ không có quan hệ 

hợp ñồng. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, quan hệ hợp ñồng kinh tế thay thế 

cho quan hệ theo kế hoạch, nhưng các tập quán cũ vẫn bám theo dai dẳng, cản trở 

hội nhập quốc tế, khiến khâu quản lý dự án khó ñược xã hội hóa và chuyên nghiệp 

hóa. 

+ Hiện nay, chỉ một vài dự án ñầu tư công có thuê “tư vấn giám sát thi 

công”, thế nhưng do thiếu rõ ràng về mặt thể chế nên gặp nhiều vướng mắc. Cách 

gọi  “tư vấn giám sát thi công” cũng rất mập mờ vì có thể chỉ là giám sát khối lượng 

hay chất lượng thi công, trong khi tư vấn quản lý dự án không chỉ giám sát mà còn 

quản lý hợp ñồng. 

+ Sau cải cách mở cửa, Trung Quốc ñã sớm nhận thấy các hậu quả tai hại 
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của cách quản lý dự án thiếu khoa học, tích cực học tập kinh nghiệm các nước phát 

triển và áp dụng phương thức thuê tổ chức quản lý dự án công, mà họ gọi là chế ñộ 

giám lý công trình xây dựng, ñến nay ñã trải qua 3 giai ñoạn: giai ñoạn thí ñiểm 

(1988-1993), giai ñoạn triển khai mở rộng (1993-1995) và giai ñoạn áp dụng toàn 

diện (từ 1996 ñến nay), trở thành chế ñộ bắt buộc ñối với dự án ñầu tư công có quy 

mô lớn và trung bình. Trung Quốc coi chế ñộ giám lý công trình xây dựng là thành 

quả cải cách quan trọng về thể chế quản lý ngành xây dựng nước họ (Trung Quốc 

ñặt ra từ mới là giám lý cho ñủ nghĩa giám sát+quản lý).  

+ Ngày nay trên thế giới cũng như ở nước ta, công trình hạ tầng có quy mô 

ngày càng lớn, có thứ vào loại  “khổng lồ” như cầu vượt biển, ñường tàu ñiện ngầm, 

nhà máy thủy ñiện và ñiện nguyên tử, nhà máy lọc dầu v.v. nên quản lý các dự án 

ñầu tư xây dựng là môn khoa học tổng hợp, bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý kinh 

tế, quản lý hợp ñồng, quản lý tổ chức và ñiều ñộ phối hợp. Nếu không kịp thời hoàn 

thiện thể chế quản lý dự án ñầu tư công theo hướng xã hội hóa, hiện ñại hóa và 

chuyên nghiệp hóa thì sẽ rất khó nâng cao hiệu quả ñầu tư trong lĩnh vực hạ tầng. 

- Thứ tư : ñổi mới hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí ñầu tư xây dựng theo 

hướng 

+ Nhà nước công bố các ñịnh mức kinh tế-kỹ thuật tổng hợp. Các ñịnh mức 

kinh tế-kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo;    

+ Chuyển hình thức giá xây dựng theo khu vực sang xác ñịnh giá xây dựng 

công trình phù hợp với yêu cầu ñặc ñiểm yêu cầu riêng của từng công trình xây 

dựng và yếu tố khách quan của thị trường. 

+ Bỏ việc nhà nước công bố giá VLXD, giá ca máy, các giá này do theo cơ 

chế thị trường… Nếu có những biến ñộng lớn nhà nước công bố chỉ số giá xây dựng 

cùng trong thời kỳ ñể ñiều chỉnh chi phí xây dựng. 

- Thứ năm: Nghiên cứu bổ sung, sửa ñổi các cơ chế chính sách liên quan ñến 

công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng ñặc biệt là việc người dân ñược ñền bù theo 

giá thị trường và tự lựa chọn nơi ở mới (thuê, mua...), chuyển các nhà  “tái ñịnh cư” 
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thành các nhà ở giá khác nhau (giá rẻ, giá trung bình và giá cao, nhà cho thuê... ñể 

dân tự chọn theo khả năng của mình không bị cơ chế xin cho). 

- Thứ sáu: Phát triển, khuyến khích hình thức tín dụng ñầu tư thay cho hình 

thức cấp phát ñối với các dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội có khả 

năng thu hồi vốn. 

3.3.2. ðẩy nhanh tiến ñộ lập quy hoạch xây dựng và tăng cường quản lý 

ñầu tư xây dựng theo quy hoạch 

ðể nâng cao hiệu qủa dự án ñầu tư bằng vốn NSNN thì công tác quy hoạch 

phải theo hướng: ñảm bảo quy hoạch phải ñi trước một bước; huy ñộng các nguồn 

lực, tăng vốn ñầu tư cho công tác quy hoạch xây dựng ñể ñến năm 2020 có thể phủ 

kín quy hoạch; ñồng thời ñảm bảo sự liên kết, khớp nối giữa các quy hoạch. Tăng 

cường việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng ñồ án quy 

hoạch. Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách và huy ñộng, ñề xuất các nguồn vốn 

ñầu tư khác ñể lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị, quy hoạch 

mạng lưới ñiểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết ñiểm dân cư nông thôn, 

ñảm bảo quy hoạch xây dựng phải ñi trước một bước ñể làm cơ sở cho việc giới 

thiệu ñịa ñiểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận ñầu tư các dự án và 

cấp giấy phép xây dựng. Trước mắt lựa chọn các vùng, khu vực có nhu cầu ñầu tư 

xây dựng và phát triển ñô thị ñể tập trung ưu tiên lập quy hoạch xây dựng. 

UBND các huyện, thành phố và các chủ ñầu tư quan tâm ñến việc nâng cao 

chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, phải lựa chọn ñược ñơn vị tư vấn có ñiều 

kiện năng lực thực sự ñể tổ chức lập, ñiều chỉnh quy hoạch; quy hoạch xây dựng 

phải sát với tình hình thức tế của ñịa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch 

theo quy ñịnh ñể nâng cao tính khả thi của ñồ án. Cơ quan quản lý quy hoạch ñô thị 

các cấp phải cung cấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin về quy hoạch trong phạm 

vi ñồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý. Không ñề xuất chấp thuận các dự án 

ñầu tư xây dựng tại các khu vực không có quy hoạch xây dựng hoặc không phù hợp 

với quy hoạch xây dựng ñã phê duyệt. Các chủ ñầu tư xây dựng công trình phải xây 



144 

dựng công trình theo ñúng giấy phép xây dựng ñược cấp, dự án ñược duyệt và chấp 

hành ñúng quy ñịnh của pháp luật trong quá trình ñầu tư và xây dựng. UBND các 

xã, phường, thị trấn phải tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý các 

công trình xây dựng trên ñịa bàn, nhất là việc xây dựng công trình theo quy hoạch. 

Các công trình xây dựng phải ñược kiểm tra ñể phát hiện và xử lý kịp thời các vi 

phạm, sai phạm so với giấy phép xây dựng ñược cấp, dự án ñược phê duyệt.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng có các giải pháp và tổ chức thực 

hiện ñể làm tốt hơn nữa về vai trò quản lý Nhà nước về kiến trúc, cảnh quan trong 

các ñô thị; tăng cường theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, 

thành phố về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và 

ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch, Quy chế quản lý kiến trúc ñô 

thị. UBND các huyện, thành phố sớm ban hành hoặc ñiều chỉnh cho phù hợp về 

Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch, Quy chế quản lý kiến trúc ñô thị; Quy 

chế quản lý xây dựng theo quy hoạch, Quy chế quản lý kiến trúc ñô thị phải ñược 

phổ biến công khai, tuyên truyền sâu rộng ñể các tổ chức, cá nhân có liên quan biết 

và thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế quản lý xây dựng, Quy chế quản lý 

kiến trúc ñô thị. ðô thị phải ñược phát triển theo các dự án ñầu tư ñể ñảm bảo trật tự 

xây dựng, hiệu quả KT-XH, chất lượng kiến trúc cảnh quan và môi trường ñô thị. 

Cần ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách ñồng bộ, 

nhằm ñảm bảo các ñô thị phải ñạt chỉ tiêu về chức năng, quy mô dân số, tỷ lệ lao 

ñộng phi nông nghiệp, mật ñộ xây dựng,.. phù hợp theo quy ñịnh hiện hành. Bảo 

ñảm tính thống nhất giữa quy hoạch của các tỉnh, với quy hoạch vùng với quy 

hoạch ngành và quy hoạch phát triển của cả nước. Nâng cao tính pháp lý của các 

quy hoạch ñược phê duyệt; chấp hành nghiêm quản lý ñầu tư theo quy hoạch.  

3.3.3. Hoàn thiện quy trình lập, thẩm ðịnh, phê duyệt dự án ðầu tý 

 - Việc lập dự án ñầu tư cần xác ñịnh các nội dung cụ thể như: Xác ñịnh sự 

cần thiết phải ñầu tư nhất là trong ñiều kiện hiện nay ở nước ta việc ñầu tư vào dự 

án nào cũng cần thiết. Do ñó cần phải xác ñịnh rõ tiêu chí cụ thể ñể ñánh giá sự cần 

thiết phải ñầu tư, quy mô ñầu tư nhằm xác ñịnh ñược thứ tự ưu tiên cho từng dự án. 
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Phải xây dựng và ban hành chỉ tiêu suất vốn ñầu tư nhằm xác ñịnh chính xác chỉ 

tiêu tổng mức ñầu tư của dự án làm cơ sở quản lý chi phí của dự án trong giai ñoạn 

chuẩn bị ñầu tư. ðối với những dự án chưa có suất ñầu tư cần xác ñịnh rõ phương 

pháp xác ñịnh từng loại chi phí trong tổng mức ñầu tư. Trong khi lập phải tăng 

cường các thông tin kinh tế xã hội, các dự báo về kinh tế xã hội về cung cầu thị 

trường trong và ngoài nước, các ñịnh mức tiêu chuẩn phục vụ cho việc lập dự án. 

 - Việc thẩm ñịnh dự án phải xác ñịnh cụ thể phương pháp thẩm ñịnh, tiêu 

chuẩn ñể một dự án khả thi về kỹ thuật, tài chính, kinh tế - xã hội… 

 - Qui ñịnh người có thẩm quyền ra quyết ñịnh phê duyệt dự án thay cho việc 

quyết ñịnh ñầu tư hiện nay vì sau khi các dự án ñược thẩm ñịnh sẽ ñược trình người 

có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư xem xét ra quyết ñịnh ñầu tư. So với dự án ñầu tư 

thì quyết ñịnh ñầu tư chỉ mới bao gồm những nội dung cơ bản của dự án. Vì thế, ñể 

nâng cao hiệu quả dự án, nên quy ñịnh người có thẩm quyền ra quyết ñịnh phê duyệt 

dự án thay cho việc ra quyết ñịnh ñầu tư như hiện nay. Dự án sau khi ñược phê duyệt 

sẽ là căn cứ pháp lý ñể tổ chức thực hiện ñầu tư và cũng là căn cứ pháp lý cho việc 

kiểm tra, ñánh giá việc tổ chức thực hiện ñầu tư và hiệu quả của dự án sau ñầu tư. 

 - Xác ñịnh rõ trách nhiệm của người lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư 

 + Chủ ñầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, khả thi hoặc báo cáo ñầu tư. Người lập dự án có trách nhiệm giải trình 

ñầy ñủ, kịp thời những nội dung liên quan ñến dự án ñầu tư mà người thẩm ñịnh yêu 

cầu. 

 + Người thẩm ñịnh dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 

thẩm ñịnh của mình. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường. 

 + Người phê duyệt dự án chịu trách nhiệm với tư cách là cấp trên của ñơn vị 

chủ ñầu tư và ñơn vị thẩm ñịnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp ñối với những nội dung 

chưa ñược thẩm ñịnh. 

 + Trong quá trình lập, thẩm ñịnh phê duyệt dự án. Nếu ñã xin ý kiến của các 

cơ quan có chức năng của Nhà nước mà ñược trả lời không ñúng hoặc không trả lời 

thì cơ quan chịu trách nhiệm trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
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 + Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiệu quả ñầu tư của dự án và 

việc thực hiện các quy ñịnh trong việc lập, thực hiện dự án. 

 + Cơ quan, cá nhân thẩm ñịnh, quyết ñịnh chịu trách nhiệm khi thực hiện sai 

các thủ tục quy ñịnh. 

3.3.4. ðổi mới công tác quản lý vốn của các dự án ñầu tư  

3.3.4.1 ðổi mới cơ chế quản lý ñầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước  

Vốn ngân sách nhà nước ñầu tư cho các dự án nhằm góp phần lớn vào sự 

phát triển, vì vậy phải làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trực tiếp tham 

gia quản lý, sử dụng nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan này thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước thông qua xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính 

sách, thanh tra, kiểm tra.  

- Cơ quan ñược giao chủ sở hữu vốn nhà nước. Có thể dưới hình thức tập 

trung vào một ñầu mối (Tổng cục hay Bộ quản lý vốn nhà nước) tuy nhiên trong 

bước ñi quá ñộ hiện nay chủ sở hữu vốn nhà nước vẫn là các Bộ, UBND theo phân 

cấp nhưng phải có một số cục, vụ quản lý dự án và vốn nhà nước, cơ quan này có 

nhiệm vụ, quyền hạn ñộc lập, mà ngành dọc của nó là Tổng cục quản lý vốn nhà 

nước (hay Bộ quản lý vốn nhà nước). Cơ quan này ñược Bộ, UBND thay mặt nhà 

nước giao làm “chủ sở hữu vốn nhà nước” có trách nhiệm như một “ông chủ” ñể 

quản lý mọi dự án ñầu tư từ nguồn vốn nhà nước.  

- Chủ ñầu tư: ðối với mọi trường hợp phải ñồng thời là ñơn vị khai thác, vận 

hành, sử dụng dự án ñầu tư khi hoàn thành. 

+ ðối với dự án ñầu tư không thu hồi vốn, chủ ñầu tư là ñơn vị ñược giao là 

“ñại diện chủ sở hữu” do cơ quan chủ sở hữu bổ nhiệm, giao nhiệm vụ quản lý vốn 

trong quá trình xây dựng, và quản lý, sử dụng, bảo hành, khai thác dự án khi hoàn 

thành. 

+ ðối với dự án ñầu tư có thu hồi vốn ñược giao cho các chủ ñầu tư là 

các ñơn vị sản xuất kinh doanh (kể cả DNNN 100% cổ phần nhà nước và các 

cổ phần nhà nước khác tại doanh nghiệp) ñược chuyển toàn bộ sang hình thức 
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tín dụng. ðối với nguồn vốn ñã ñầu tư của nhà nước tại các dự án này cho các 

DNNN, doanh nghiệp cổ phần do nhà nước chi phối, thực hiện quyền chủ sở 

hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua ñại diện tại hội ñồng quản trị (do 

cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước bổ nhiệm hưởng khoản lương riêng ñộc lập 

với nguồn vốn hoạt ñộng của doanh nghiệp), ñặc biệt phải thực hiện thuê giám 

ñốc ñiều hành ñộc lập (hiện nay có quá nhiều trường hợp Chủ tịch HðQT lại 

kiêm Tổng giám ñốc hoặc hội ñồng quản trị không có quyền hành bằng giám 

ñốc, tổng giám ñốc), cần ñẩy mạnh và kiên quyết cổ phần hóa chỉ giữ lại vốn 

cổ phần nhà nước ở một số lĩnh vực then chốt, riêng ñối với Doanh nghiệp hoạt 

ñộng trong ngành xây dựng (tư vấn, xây lắp, sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư 

cần cổ phần hóa toàn bộ không giới hạn vốn cổ phần của nhà nước). 

3.3.4.2. ðổi mới công tác kế hoạch hoá vốn ñầu tư dự án 

Công tác lập kế hoạch hàng năm có ảnh hưởng rất lớn ñến tình trạng giải 

ngân của dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch không sát với 

thực tế, nếu lập cao sẽ không có tính khả thi, không thực hiện ñược, ngược lại 

nếu lập kế hoạch thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến người thụ hưởng, ñến các nhà 

thầu vì sẽ xảy ra tình huống là tuy có khối lượng thực hiện nhưng không có 

nguồn vốn ñể thanh toán, ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện dự án, chậm hoàn 

thành ñưa vào khai thác sử dụng, khối lượng dở dang lớn, giảm hiệu quả vốn 

ñầu tư, gây lãng phí không cần thiết. Thực tế trong thời gian qua việc bố trí và 

ñiều hành kế hoạch ñầu tư hàng năm còn bộc lộ nhiều nhược ñiểm như: Bố trí 

kế hoạch vốn ñầu tư dàn trải, dự án chưa ñược duyệt, giao kế hoạch ñầu tư cho 

các chủ ñầu tư còn chậm và không ñồng bộ giữa các hạng mục công trình, nhất 

là các công trình kỹ thuật hạ tầng cần ñược thực hiện theo phương thức cuốn 

chiếu, làm ñến ñâu xong ñến ñó. Tình trạng trên dẫn ñến tình trạng nợ nần dây 

dưa giữa chủ ñầu tư và nhà thầu, nhà thầu nợ ngân hàng, nợ thuế. ðể khắc phục 

tình trạng trên, trong công tác kế hoạch và ñiều hành kế hoạch cần ñược kiện 

toàn và nâng cao chất lượng theo hướng sau: 
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 - Xây dựng kế hoạch ñầu tư dài hạn trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế – 

xã hội theo quy hoạch vùng, ngành ñược phê duyệt. Công tác kế hoạch phải ñi trước 

một bước ñể làm cơ sở cho kế hoạch ñầu tư trung và dài hạn. Trên cơ sở kế hoạch 

ñầu tư trung và dài hạn lập danh mục thứ tự ưu tiên ñầu tư ñể triển khai công tác 

chuẩn bị ñầu tư làm căn cứ bố trí kế hoạch ñầu tư hàng năm. Vì vậy cần ñầu tư vốn 

ngân sách nhà nước cho công tác chuẩn bị ñầu tư. Chỉ bố trí kế hoạch ñầu tư khi ñã 

xác ñịnh chắc chắn khả năng nguồn vốn và chỉ ñưa vào kế hoạch ñầu tư các dự án 

ñã ñủ thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh, ñồng thời phân cấp thực hiện nguyên tắc cấp nào 

ñiều hành tốt hơn thì giao quyền cho cấp ñó ñể có thể chủ ñộng ñiều hành kế hoạch 

và chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 

 - Quy ñịnh rõ trách nhiệm của từng cấp trong việc bố trí nguồn vốn ñầu tư và 

người ra quyết ñịnh ñầu tư, ñồng bộ hoá công tác kế hoạch ở phạm vi trong tỉnh, 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ñể sắp xếp danh mục và tiến ñộ kế hoạch ñối 

với các dự án cần ưu tiên của ngành và ñịa phương, xoá tình trạng dự án chưa chuẩn 

bị thủ tục nhưng vẫn ñược ghi kế hoạch ñầu tư. 

 - Không thực hiện việc giao kế hoạch ñầu tư hàng năm như hiện nay mà nên 

giao vốn căn cứ vào tiến ñộ thực hiện dự án và tổng dự toán của dự án ñược duyệt. 

 - Nghiên cứu ñể xây dựng cơ chế xử phạt ñối với trường hợp thừa hoặc thiếu 

vốn thanh toán cho khối lượng giá trị thực hiện ñủ ñiều kiện thanh toán ñối với các 

cơ quan ñơn vị có liên quan. 

 - ðối với công trình, dự án chuyển tiếp khi ñã có khối lượng thực hiện ñủ 

ñiều kiện thanh toán nhưng chưa ñược thanh toán, hoặc giá trị khối lượng thực hiện 

dở dang tại thời ñiểm báo cáo. Khi bố trí kế hoạch ñầu tư hàng năm không ñược 

thấp hơn giá trị khối lượng nêu trên. 

 - Bố trí kế hoạch phải ñồng bộ giữa các hạng mục ñể thực hiện trọn gói một 

công trình, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật cần thực hiện theo phương thức 

cuốn chiếu, phải có ñủ vốn ñể làm ñến ñâu xong ñến ñó. Bố trí ñủ vốn ñể thanh toán 

cho khối lượng thực hiện theo yêu cầu tiến ñộ xây dựng dự án ñã ñược phê duyệt, 

nhằm xoá bỏ tình trạng nợ ñọng khối lượng xây dựng. 
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3.3.4.3. Phân cấp trong quản lý nguồn vốn dự án ñầu tư bằng NSNN 

Thực hiện phân cấp tối ña cho các cấp ñịa phương trong tất cả các khâu của 

quá trình ñầu tư. Cấp quyết ñịnh kế hoạch thì quyết ñịnh chủ trương ñầu tư ñối với 

các công trình, dự án do cấp mình quản lý, ñồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và 

tập thể về quyết ñịnh của mình. Người có thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 

nếu sai phải chịu trách nhiệm cả về chuyên môn và tài chính ñối với dự án; cơ quan 

trình phải chịu trách nhiệm về nội dung trình. 

Các dự án ñầu tư trước khi phê duyệt quyết ñịnh ñầu tư phải tính toán khả 

năng tài chính, khả năng cân ñối vốn ñể ñảm bảo dự án ñược triển khai thực hiện 

theo ñúng thời gian quy ñịnh. Các dự án ñược phê duyệt phải phù hợp với quy 

hoạch ñược duyệt, trường hợp dự án chưa có trong quy hoạch ñược duyệt phải có ý 

kiến của người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. 

Giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tất cả các dự án do tỉnh quản 

lý, bao gồm từ các dự án thuộc nhóm A, ñến các dự án thuộc nhóm B và nhóm C. Căn 

cứ vào tình hình thức tế của các cấp chính quyền, của các sở ban ngành trực thuộc, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho giám ñốc sở ban ngành, cho Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị phê duyệt các dự án thuộc nhóm B hoặc 

nhóm C; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thể phân cấp cho các cấp xã phê 

duyệt các dự án thuộc nhóm C. 

Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án ñầu tư chỉ phê duyệt các dự án sử dụng 

nguồn ngân sách do cấp mình quản lý. ðối với các dự án kết cấu hạ tầng có tổng 

mức ñầu tư lớn, vượt khả năng ngân sách do cấp mình quản lý, cần có sự hỗ trợ của 

ngân sách cấp trên, trước khi phê duyệt quyết ñịnh ñầu tư phải có ý kiến của cấp hỗ 

trợ ngân sách. 

Chủ ñầu tư phải tính toán ñầy ñủ các ñiều kiện ñể dự án có thể vận hành 

ñược sau khi hoàn thành ñưa vào sử dụng; ñồng thời tính toán ñể tiết kiệm nguồn 

vốn ñầu tư, phù hợp với ñịnh mức về suất ñầu tư, tránh lãng phí không cần thiết. 

Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai thực hiện dự án. 

Các tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ ñầu tư, trước cơ quan cấp trên 
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của chủ ñầu tư, trước pháp luật về nội dung tư vấn của mình, phù hợp với luật pháp, 

phù hợp với những qui ñịnh chung về quản lý ñầu tư và xây dựng, phù hợp với hợp 

ñồng ký kết giữa chủ ñầu tư và tổ chức tư vấn. 

Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết ñịnh ñầu tư thì có thẩm quyền phê duyệt 

thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư, chịu trách nhiệm về 

việc huy ñộng các nguồn vốn cho dự án. 

Các dự án ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước sau khi hoàn thành ñưa 

vào sử dụng phải tiến hành quyết toán vốn ñầu tư. Trong thời hạn 9 tháng kể từ 

ngày hoàn thành dự án, các dự án thuộc nhóm A phải hoàn thành quyết toán công 

trình, dự án; các dự án nhóm B và C phải hoàn thành quyết toán trong vòng 6 tháng. 

Trong năm kế hoạch nếu các ñơn vị cấp ñịa phương còn nhiều các công trình, dự án 

chưa hoàn thành quyết toán, cơ quan cấp trên phải có biện pháp phù hợp ñể xử lý, 

hoặc trình hội ñồng nhân dân cấp trên những giải pháp khắc phục. 

3.3.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của nhà nước 

trong các dự án ñầu tư  

  Theo các quy ñịnh hiện hành thì tất các dự án ñầu tư phải ñược kiểm tra, 

kiểm soát, giám sát, ñặc biệt là các công trình ñầu tư bằng vốn NSNN thì càng chịu 

sự thanh kiểm tra giám sát toàn diện. Tùy tình hình cụ thể của từng dự án ñầu tư có 

thể thanh tra, kiểm tra những khâu hoặc tất cả các khâu của quá trình ñầu tư dự án. 

 Tuy nhiên ở nước ta hiện nay chưa có cơ chế giám sát tình hình của dự án 

ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước một các toàn diện, thường xuyên và có hệ 

thống. Các cơ quan kiểm tra giám sát còn chồng chéo, trùng lắp trong chức năng 

quyền hạn và trách nhiệm. Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước 

trong kiểm tra các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. Các quy trình kiểm tra, giám sát 

chưa ñược xây dựng và ban hành một cách khoa học, ñầy ñủ và kịp thời. Trách 

nhiệm quyền lợi cá nhân ñối với người giám sát chưa ñược thiết lập ñầy ñủ. Chính 

vì vậy ñể công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc quản lý, sử dụng trong dự án 

NSNN cần: 

 - Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo về tình hình thức hiện ñầu tư của dự 
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án của ñơn vị ñược sử dụng vốn NSNN trong ñầu tư, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình 

hình thức hiện ñầu tư cũng như tình hình thức hiện vốn cho dự án, cần xây dựng 

thông tin một các ñầy ñủ và kịp thời. 

 + Thực hiện chủ trương công khai hóa tất các thông tin về tình hình phân bổ và sử 

dụng vốn NSNN của các dự án, dự toán và quyết toán vốn ñầu tư từng dự án ñầu tư. 

 +  Khắc phục tình trạng các ñơn vị chủ ñầu tư không báo cáo hoặc báo cáo 

không kịp thời về tình hình thức hiện các dự án tại ñơn vị, tình trạng các ñơn vị chủ 

ñầu tư không tổng hợp hoặc tổng hợp không ñầy ñủ kịp thời về tình hình thức hiện 

ñầu tư dự án cho các cơ quan quản lý. 

 + Xây dựng hệ thống báo cáo tình hình thức hiện kế hoạch, báo cáo thống kê, 

báo cáo kế toán một cách hợp lý và khoa học. 

 + Xây dựng ñịnh chế bắt buộc phải công khai thông tin khi sử dụng vốn 

NSNN trong ñầu tư của dự án. 

 + Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình ñầu tư 

dự án. 

 (1)Kiểm tra, kiểm soát và giám sát trước khi bỏ vốn ñầu tư 

 Trước khi ñầu tư, việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát thông qua quá trình lập 

dự án ñầu tư, lập kế hoạch vốn ñầu tư. ðể kiểm tra, kiểm soát và giám sát quá trình 

này, trước hết phải ñưa ra các quy ñịnh, tiêu chuẩn, chỉ tiêu buộc phải thực hiện một 

các cụ thể, rõ ràng. Các qui ñịnh xử phạt cụ thể khi không thực hiện ñúng quy ñịnh 

ñặt ra. ðể tạo thế chủ ñộng cho ñơn vị cơ sở, việc giám sát này ñược giao toàn 

quyền cho các chủ ñầu tư. 

 (2)Kiểm tra, kiểm soát và giám sát trong khi bỏ vốn ñầu tư 

 Trong khi ñầu tư, trách nhiệm Kiểm tra, kiểm soat và giám sát ñầu tư vẫn 

chủ yếu thuộc về chủ ñầu tư. Ngoài ra, cơ quan thanh toán chịu trách nhiệm kiểm 

soát trước khi trả tiền của dự án ñảm bảo ñúng mục ñích, ñúng hợp ñồng mà chủ 

ñầu tư ñã ký với nhà thầu. Việc kiểm tra, kiểm soát và giám sát trong khi ñầu tư 

phải ñảm bảo thông thoáng, tạo ñiều kiện cho chủ ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ thực 

hiện dự án. Trách nhiệm của người thanh toán vốn chỉ dùng lại trên hồ sơ ñề nghị 
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thanh toán vốn, còn sai lệch giữa thực tế so với hồ sơ thì người thanh toán sẽ không 

chịu trách nhiệm. 

 (3) Kiểm tra, kiểm soát và giám sát sau khi bỏ vốn ñầu tư 

 Cần phải xác ñịnh sau khi bỏ vốn là khi nào, sau khi chi tiền hay sau khi dự 

án hoàn thành. ðây chính là ñặc trưng và là một khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm 

soát và giám sát vốn ñầu tư cho dự án. Trong ñầu tư các dự án, tiền ñầu tư thường 

ñược chia ra từng phần, ñến khi có ñược sản phẩm hoàn chỉnh nên rất khó ñánh giá. 

Mặt khác dự án hoàn thành thì các Ban quản lý dự án có thể giải thể, chuyển ñơn vị 

khác. Do ñó, cần phải kiểm soát ngay sau khi thanh toán và nâng cao tính pháp lý, 

trách nhiệm trong từng lần thanh toán. Xóa bỏ tâm lý là phải chờ ñến khi quyết toán 

xong mới kiểm tra và sau khi quyết toán nếu xác ñịnh ra sai phạm mới xử lý trách 

nhiệm. 

 - Xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát 

 Hiện nay, việc kiểm tra dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa ñược phân công 

rõ ràng. Một dự án ñầu tư có thể nhiều ñơn vị kiểm tra thanh tra như cơ quan chủ 

quản kiểm tra, cơ quan thanh kiểm tra, cơ quan kiểm toán nhà nước kiểm tra, cơ 

quan kiểm sát kiểm tra, cơ quan ñiều tra kiểm tra… Với từng cơ quan kiểm tra, 

trách nhiệm không rõ ràng gây ra nhiều khó khăn, chồng chéo ảnh hưởng ñến quá 

trình ñầu tư của dự án. ðể khác phục tình trạng này cần phân thành hai hoại kiểm 

tra ñó là kiểm tra thường xuyên theo ñịnh kỳ và kiểm tra ñột suất khi có dấu hiệu 

vi phạm. ðối với loại kiểm tra thường xuyên theo ñịnh kỳ cần phải thực hiện theo 

kế hoạch, chức năng kiểm tra thường xuyên chỉ nên giao cho cơ quan chủ quản, cơ 

quan thanh tra và cơ quan kiểm toán nhà nước. Tất cả các cuộc kiểm tra phải nằm 

trong kế hoạch thống nhất. 

3.3.6. Kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác giao nhận thầu 

 ðấu thầu là quá trình thực hiện nhà thầu ñáp ứng các yêu cầu của bên mời 

thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Theo quy chế hiện hành về ñầu tư và 

xây dựng hiện có hai hình thức giao nhận thầu là: 
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 - Chỉ ñịnh thầu: Áp dụng cho những dự án có gói thầu dưới 5.000 triệu 

ñồng ñối với xây lắp, dưới 500 triệu ñồng với gói thầu tư vấn, các dự án công trình 

thử nghiệm, sản xuất chất nổ, khai thác và chế biến ñá quý hoặc dự án ñặc biệt có 

tính chất bảo mật quốc gia, khắc phục thiên tai ñịch hoạ.. 

 - ðấu thầu xây dựng: Ngoài các ñối tượng dự án ñược áp dụng hình thức 

chỉ ñịnh thầu nêu trên ñều phải thực hiện ñấu thầu xây dựng, vì ñó là hình thức lựa 

chọn nhà thầu tiến bộ trong cơ chế thị trường. 

 Thực tế thời gian qua ñấu thầu xây dựng ñã và ñang bộc lộ nhiều thiếu sót, 

tiêu cực gây thất thoát vốn ñầu tư. ðể khắc phục những tình trạng này, góp phần 

nâng cao chất lượng quản lý, ngăn ngừa lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong 

quản lý ñầu tư cần kiện toàn và củng cố, nâng cao chất lượng công tác giao nhận 

thầu theo hướng sau ñây: 

 - Cần thực hiện cơ chế ñấu thầu theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian 

lập, trình duyệt kế hoạch và kết quả ñấu thầu. Cần ban hành cơ chế chống bỏ giá 

thầu quá thấp như hiện nay, xây dựng mối quan hệ trong việc cung cấp ñơn giá vật 

tư, thiết bị làm cơ sở xét thầu, nhất là giá thiết bị. 

 - Phải coi trọng công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu phải ñảm bảo 

ñầy ñủ các thông tin và rõ ràng, có hệ thống về quy mô, khối lượng quy cách, yêu 

cầu về tiến ñộ thực hiện, năng lực nhà thầu… 

 - Phải có chế tài cụ thể ñể chống tiêu cực trong ñấu thầu, xử lý nghiêm 

minh những trường hợp vi phạm Quy chế ñấu thầu. Nên thành lập một tổ chức 

chuyên theo dõi tình hình chấp hành ñấu thầu ñể ñảm bảo ñưa quy chế ñấu thầu 

vào cuộc sống. 

 - Không nên quy ñịnh chung cho dự án xây lắp, mua sắm hàng hoá có vốn 

ñầu tư dưới 5 tỷ ñồng như hiện nay phải ñấu thầu là không hợp lý (ñối với dự án 

công trình giao thông thì 5 tỷ ñồng không ñủ xây dựng 1km ñường..) mà nên quy 

ñịnh cụ thể quy mô vốn ñầu tư theo từng nhóm ñối tượng ñược phép chỉ ñịnh thầu 

cho từng loại dự án. 
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 - Mở rộng hình thức giao thầu như áp dụng hình thức giao thầu theo kế 

hoạch: Hình thức này có thể áp dụng cho một số ngành, một số loại dự án nhằm 

khai thác và sử dụng lao ñộng hợp lý, phát huy năng lực của các nhà thầu… cùng 

với sự quy ñịnh chặt chẽ các khâu lập thiết kế, tổng dự toán, dự toán chi tiết, 

kiểm tra, giám ñịnh chất lượng công trình trong quá trình nghiệm thu, thanh toán 

có sự phối hợp của 3 ñơn vị: Chủ ñầu tư, nhà thầu, cơ quan thiết kế với sự giám 

sát chất lượng của chủ quản ñầu tư. 

 Nghiên cứu giải pháp giao thầu theo hình thức khoán gọn: Hình thức này 

ñã ñược áp dụng ñối với nhưng dự án thuộc xã vùng cao và quy mô nhỏ và ñã có 

kết quả. Giá khoán gọn thường ñược quyết ñịnh thấp hơn 5-7% so với dự toán 

ñược duyệt. Các nhà thầu ñược giao nhận thi công công trình theo khoán gọn và 

thanh toán theo giá khoán gọn ñã ñược xác ñịnh trước, áp dựng hình thức này 

chủ ñầu tư không chấp nhận thanh toán vượt giá trị ñã khoán (kể cả trường hợp 

biến ñộng về giá). 

3.3.7. Hoàn thiện công tác ñiều hành triển khai thực hiện dự án ñầu tư  

3.3.7.1.  Kiện toàn công tác quản lý ñền bù, giải phóng mặt bằng 

xây dựng  

Công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng là lĩnh vực rất nhạy cảm về kinh tế và 

chính trị, dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn ñầu tư của nhà nước, ñồng 

thời làm chậm tiến ñộ dự án, sẽ gây lãng phí lâu dài .Vì vậy ñể thực hiện tiết kiệm, 

giảm thất thoát, lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình xây dựng 

cần lập lại trật tự trong quản lý sử dụng ñất, ñịnh giá ñất trên ñịa bàn, cấp giấy 

chứng chỉ cho các hộ dân sử dụng ñất ñể có cơ sở lập phương án ñền bù giải phóng 

mặt bằng xây dựng cho dự án theo các nội dung sau: 

 * Phương án ñền bù thiệt hại khi giải phóng mặt bằng xây dựng phải bao 

quát ñầy ñủ các nội dung sau:  

- ðền bù thiệt hại về ñất cho toàn bộ diện tích ñất bị thu hồi; 

- ðền bù thiệt hại về tài sản hiện có; 

- Trợ cấp ñời sống và sản xuất cho những người phải di chuyển chỗ ở, di 
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chuyển ñịa ñiểm sản xuất kinh doanh dịch vụ . 

- Chi phí chuyển ñổi nghề nghiệp cho người có ñất bị thu hồi mà phải chuyển 

nghề nghiệp. 

 - Chi phí phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thực hiện việc ñền bù.  

* Việc xử lý ñền bù thiệt hại về ñất là một nội dung quan trọng thường phát 

sinh tiêu cực, gây thất thoát lãng phí. 

 ðể giải quyết vấn ñề này có kết quả, khi lập phương án ñền bù về ñất, nhà 

gắn liền với ñất cần xử lý tốt các nội dung sau:  

- Kiểm tra các ñiều kiện ñể người bị thu hồi ñất ñược ñền bù theo qui ñịnh 

của chế ñộ hiện hành, phải có một trong các ñiều kiện như giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất, cho thuê ñất của cơ quan có thẩm quyền.  

- Kiểm tra ñể xác ñịnh tính chính xác của giá ñất ñền bù thiệt hại. 

 * Kiện toàn hội ñồng ñền bù, giải toả mặt bằng, qui ñịnh rõ trách nhiệm của 

từng khâu trong công việc, trách nhiệm cá nhân, có biện pháp kiểm tra giám sát 

hoạt ñộng này trong quá trình thực hiện.  

 * Chấn chỉnh ñể thực hiện tốt nguyên tắc: công tác giải phóng mặt bằng phải 

ñược chuẩn bị chu ñáo sớm trước khi thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng song 

mới ñược triển khai thực hiện dự án.  

 * Công tác ñền bù, giải toả mặt bằng xây dựng là nội dung liên quan ñến 

nhiều vấn ñề xã hội, nhạy cảm về chính trị nên phải ñược các cơ quan chính quyền 

nhà nước các cấp hiểu rõ và có trách nhiệm sẵn sàng tham gia giải quyết vướng mắc 

ở ñịa phương. 

3.3.7.2. Củng cố và tăng cường công tác quản lý ñịnh mức, ñơn giá, 

dự toán và chi phí xây dựng. 

  Việc hình thành giá cả và chi phí qua các giai ñoạn từ tổng mức ñầu tư 

trong giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư, tổng dự toán trong giai ñoạn thiết kế kỹ thuật ñến 

giá quyết toán trong giai ñoạn hoàn thành ñưa công trình vào sử dụng ñã ñược quy 

ñịnh trong quy chế quản lý ñầu tư và xây dựng. Thực trạng những khiếm khuyết 

trong việc lập và quản lý chi phí xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, ở nhiều công 
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trình. ðể tăng cường công tác quản lý giá trong từng khâu theo trách nhiệm của 

từng cơ quan nhà nước liên quan ñến ñầu tư và xây dựng, cần tăng cường kỷ luật 

quản lý giá: 

 - Hạn chế việc xây dựng ñơn giá riêng của công trình. Cơ quan ñược giao 

ñơn giá riêng cho công trình phải chịu trách nhiệm về những thất thoát, lãng phí do 

việc ñơn giá riêng bị sai lệch so với thực tế gây ra. 

-  Củng cố và tăng cường kỷ luật ñối với công tác thẩm ñịnh, phê duyệt tổng 

mức ñầu tư, tính dự toán, dự toán công trình. 

- Sở Tài chính  ban hành qui trình thẩm ñịnh và phê duyệt quyết toán vốn 

ñầu tư dự án hoàn thành ñể hướng dẫn thống nhất công tác này cho các ban ngành. 

Qua ñó qui ñịnh rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan trong từng khâu của quá 

trình thẩm tra quyết toán. 

3.3.8. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Tư vấn ñiều hành dự án 

Tư vấn ñiều hành dự án là người ñại diện cho chủ ñầu tư nhưng không 

phải là người chủ ñầu tư ñích thực do ñó thiếu ñi sự ràng buộc về trách nhiệm 

quản lý bảo toàn vốn khi dự án ñi vào hoạt ñộng, từ ñó dẫn ñến buông lỏng 

quản lý là một trong những nguyên nhân là hiệu quả dự án ñầu tư thấp, chính vì 

vậy cần có các biện pháp tổ chức lại các ban quản lý dự án, gắn quyền lợi và 

trách nhiệm trong quá trình sử dụng vốn ñầu tư và quản lý tài sản khi dự án kết 

thúc. Biện pháp ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các Ban quản lý dự án ñối 

với các dự án cần kiện toàn và chấn chỉnh theo hướng sau: 

- Tổ chức các ban quản lý dự án ñầu tư phải ñảm bảo Chủ ñầu tư thực sự 

gắn với trách nhiệm quản lý vốn ñầu tư trong suốt quá trình ñầu tư và quá trình 

khai thác sử dụng dự án từ khi hoàn thành ñược nghiệm thu ñưa vào khai thác, 

sử dụng cho ñến hết ñời hoạt ñộng của dự án. Thực tế lâu nay không ít các các 

ban quản lý dự án khi dự án hoàn thành ñược nghiệm thu quyết toán dựa vào sử 

dụng thì các ban quản lý dự án tự giải thể, không còn mối quan hệ ràng buộc 

ñến việc sử dụng dự án là tài sản do ñầu tư ñem lại, vì thể trong thực tế ñã có 

trường hợp khi dự án hoàn thành ñược nghiệm thu nhưng ñơn vị sử dụng không 
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nhận bàn giao vì giá quyết toán cao hơn so với mặt bằng thực tế, không ñảm 

bảo ñiều kiện cho ñơn vị hoàn vốn trong quá trình sử dụng. Việc tổ chức các 

Ban quản lý dự án phải gắn ràng buộc trách nhiệm với việc bảo toàn vốn khi dự 

án ñưa vào khai thác sử dụng. 

- Tỉnh Bắc Giang hiện có rất nhiều các Ban nhỏ, có ban cho 1 dự án do 

vậy phải khẩn trương rà soát ñể sắp xếp lại hàng chục Ban quản lý dự án hiện 

nay trong ñịa bàn tỉnh, ðối với các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế 

không nên ñể tình trạng sử dụng cán bộ không có kiến thức và kinh nghiệm 

quản lý xây dựng trong các Ban quản lý chuyên ngành như lâu nay dẫn ñến 

những sai xót gây hậu quả xấu về chất lượng dự án. ðối với một dự án có tính 

ñặc thù khác nhau do ñó mô hình tổ chức Ban quản lý dự án cần linh hoạt tránh 

sự rập khuôn cứng nhắc, áp dụng mô hình của tổ chức dự án cho dự án khác 

không tương thích. 

- Cần có sự thanh kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt ñộng của Ban quản lý 

dự án. Chấn chỉnh ngay việc các Sở, ban ngành chủ quản và ñịa phương phân 

cấp quá rộng quyền hạn cho các chủ ñầu tư, cũng như một số chủ ñầu tư lại 

giao quyền quá rộng cho các ban quản lý dự án. 

- Xác ñịnh rõ trách nhiệm cá nhân, quy ñịnh tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các 

chức danh của ban quản lý dự án, trong ñó cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm nghiệp 

vụ kế toán, tài vụ cần ñược quan tâm hơn cả. ðối với các ban kiêm nhiệm, ñặc 

biệt là các ban ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa phải có sự hỗ trợ về kỹ 

thuật, cán bộ quản lý kinh tế, tài chính và có cơ chế ñãi ngộ hợp lý. 

- Quy ñịnh nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các chi phí giá theo dự toán của dự 

án, thời giá xây dựng dự án theo tiến ñộ ñược duyệt phải trở thành chỉ tiêu pháp 

lệnh trong kế hoạch ñầu tư hàng năm với chủ ñầu tư và ban quản lý dự án. 

- Trong ñiều kiện trình ñộ khoa học và kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, sự lạc 

hậu về công nghệ và trí thức là khó có thể tránh khỏi nên cần phải kiện toàn 

việc tổ chức Ban quản lý dự án gắn liền với việc nâng cao trình ñộ quản lý cho 

các thành viên trong Ban quản lý dự án. Thường xuyên tổ chức các lớp ñào tạo, 
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tập huấn ñể cập nhật những kiến thức về chế ñộ mới nhất về quản lý ñầu tư cho 

các ban quản lý dự án. 

- Qui ñịnh rõ trách nhiệm cụ thể ñối với các ban quản lý dự án về chất 

lượng công trình và quản lý chi phí trong thực hiện dự án, chế ñộ báo cáo, xử 

lý các vi phạm trong quá trình ñầu tư. Những quy ñịnh này cần ñược cụ thể hóa 

và chế ñộ hóa ñối với từng loại công việc và cho từng ñối tượng cán bộ. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp ñào tạo, tập huấn ñể cập nhật những kiến 

thức về chế ñộ mới nhất về quản lý ñầu tư và xây dựng cho các cán bộ của ban 

quản lý dự án trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 

 

3.4. Kiến nghị 

ðể phù hợp với nền kinh tế ña thành phần vận hành theo cơ chế thị trường 

theo ñịnh hướng XHCN, Nhà nước ñã ban hành nhiều chính sách và pháp luật ñể 

ñiều chỉnh các hành vi trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình ñổi 

mới diễn ra nhanh chóng và sâu rộng làm cho hệ thống luật pháp và chính sách 

không theo kịp. Khi áp dụng vào thực tế quản lý ñầu tư xây dựng, chúng bộc lộ 

các nhược ñiểm vừa chồng chéo lại vừa sơ hở nên dễ bị lợi dụng, làm thất thoát 

vốn ñầu tư. Vì vậy, ta cần ñưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính 

sách và pháp luật về ñầu tư xây dựng như: 

Thứ nhất, giao chức năng quản lý nhà nước về công tác ñấu thầu cho Bộ 

Xây dựng quản lý. Vì mục tiêu ñấu thầu là lựa chọn các nhà tư vấn, nhà thầu có 

ñủ năng lực về tài chính, công nghệ và nhân lực ñể thực hiện dự án ñầu tư một 

cách hiệu quả nhất. Chỉ có Bộ Xây dựng mới ñủ khả năng xem xét toàn diện các 

năng lực này, trước hết là về công nghệ và nhân lực, sau ñó là kỹ thuật xây dựng 

cũng như chất lượng công trình trong suốt quá trình ñầu tư xây dựng. 

Thứ hai, giao cho Bộ Xây dựng chức năng quản lý nhà nước một cách toàn 

diện trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và giảm bớt chức năng quản lý các doanh 

nghiệp nhà nước trực thuộc như hiện nay. Làm như vậy sẽ khắc phục ñược 
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những bất hợp lý trong việc ban hành và quản lý các tiêu chuẩn, quy phạm và 

ñịnh mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng, góp phần hạn chế lãng phí và thất 

thoát vốn ñầu tư. 

Thứ ba, giao Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng (trừ các ñịa phương có Sở 

Giao thông công chính) quản lý thống nhất các công trình xây dựng trong ñô thị, 

ñặc biệt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ñể tránh tình trạng ñầu tư không ñồng bộ, 

nhằm hạn chế những lãng phí và thất thoát vốn ñầu tư. 

Thứ tư, ban hành Luật ñầu tư công, thực hiện mở rộng hình thức xã hội hóa 

trong ñầu tư công thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào các dự án công. 

Trên cơ sở phân ñịnh rõ chức năng của các Bộ, ngành trong lĩnh vực ñầu tư xây 

dựng, từng bước thể chế hoá các văn bản pháp luật, trước hết ra soát những ñiểm 

chưa hợp lý chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế thực hiện các Luật ñầu tư, Luật 

Xây dựng, Luật nhà ở…ðồng thời tổ chức lại bộ máy của ngành Xây dựng, tạo 

ñiều kiện cho ngành quản lý tốt các lĩnh vực theo luật ñịnh. 

Thứ năm, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thể chế, tạo ñiều kiện thức ñẩy 

các thành phần kinh tế ñầu tư các dự án bằng ngân sách Nhà nước thông qua các 

hình thức BT, BOT, BTO, PPP tạo bước ñột phá trong các dự án lớn. 

Ngoài ra, Chính phủ xây dựng Luật ðầu tư nhằm ñiều chỉnh toàn bộ các 

hoạt ñộng ñầu tư trong nền kinh tế, bao gồm mọi nguồn vốn, mọi thành phần 

kinh tế; ñồng thời Chính phủ sẽ ban hành các văn bản pháp quy, hướng dẫn việc 

thực hiện các quy ñịnh về quản lý các nguồn vốn ñầu tư theo hướng tạo ñiều kiện 

ñể huy ñộng ở mức cao nhất các nguồn vốn ñầu tư trong phạm vi toàn xã hội. 

ðồng thời, khắc phục ñược những yếu kém, tồn tại trong cơ chế quản lý ñầu tư 

hiện nay, nhằm sử dụng các nguồn vốn ñầu tư tập trung, ñúng quy hoạch, kế 

hoạch, có hiệu quả, chống ñược thất thoát, lãng phí trong ñầu tư. 

Chính phủ ban hành cơ chế quản lý ñầu tư nhằm tiếp tục việc phân cấp triệt 

ñể trong quản lý ñầu tư, phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính, tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước, ñơn giản hoá về thủ tục ñầu tư. ði ñôi với việc phân 

cấp trong quản lý ñầu tư, xác ñịnh rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nhằm 
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nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình ñầu tư. 

Quy ñịnh rõ tiêu chuẩn hoá các tổ chức tư vấn, nhà thầu, ñảm bảo tính ñộc 

lập, khách quan trong hoạt ñộng tư vấn, xoá bỏ tình trạng “khép kín “trong ñầu 

tư, xây dựng như hiện nay. 

Chính phủ quản lý toàn diện bằng cách tạo ra khuôn khổ pháp lý, ñịnh ra 

các tiêu chuẩn tiêu chí ñầu tư và tổ chức hướng dẫn thực hiện, tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình ñầu tư, từ khâu thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch theo các quy ñịnh của pháp luật nhằm ngăn chặn, phát hiện và 

xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật; chi phí thất thoát, lãng phí và tiêu cực 

trong ñầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

KẾT LUẬN 

 Hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN là một phạm trù khoa học khá phức 

tạp, có liên quan ñến nhiều chủ thể khác nhau và có tác ñộng trực tiếp và gián tiếp 

ñến sự phát triển KT-XH của ñất nước. Trong giai ñoạn vừa qua, ñầu tư các dự án 

bằng vốn NSNN ñã mang lại một số thành quả cho kinh tế xã hội như tăng cường 

cơ sở vật chất kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao sức cạnh tranh, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm mới cho xã hội. Mặc dù vậy, kết quả 

nghiên cứu một cách hệ thống bằng các phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng về 

hiệu quả các dự án ñầu tư bằng vón NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời 

gian qua cho thấy, hiệu quả của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN là chưa cao ở cả 

tầm vĩ mô và vi mô, thể hiện qua những ñiểm chính sau: 

 - Thứ nhất: Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa nhiều ñối với 

sự phát triển của nền kinh tế trong tỉnh Bắc Giang. 

 -Thứ hai: Tác ñộng của dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa mạnh ñến 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 - Thứ ba: Tác ñộng của dự án bằng vốn NSNN ñến tạo việc làm cho người 

lao ñộng chưa cao. 

 - Thứ tư: Tác ñộng của dự án bằng vốn NSNN chưa nhiều ñến việc tăng 

cường kim ngạch xuất khẩu. 
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 - Thứ năm: Tác ñộng chưa nhiều của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ñối 

với việc phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn. 

 - Thứ sáu: Tác ñộng của các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN chưa nhiều ñến 

việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

 - Thứ bảy: Một số dự án ñầu tư bằng vốn NSNN tác ñộng chưa tốt ñối với 

môi trường. 

 Những nguyên nhân của các hạn chế trên có thể khái quát là: Chính sách chế 

ñộ về quản lý dự án chưa ñầy ñủ, không ñồng bộ và hợp lý, thiếu sự kết hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan quản lý và thực hiện dự án trong các giai ñoạn chuẩn bị dự án, 

trình và phê duyệt ñự án, trong giải phóng mặt bằng xây dựng, công tác quy hoạch 

phát triển chưa hoàn thiện và ñồng bộ cụ thể Quy hoạch chưa thực sự ñi trước một 

bước làm cơ sở cho việc xây dựng dự án; chủ trương ñầu tư các dự án khi tính toán 

về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, môi trường ñầu tư còn hời hợt thiếu cụ thể, tổ 

chức quản lý ñầu tư xây dựng công trình của chúng ta còn chậm ñối mới, công tác 

kế hoạch vốn còn nhiều bất cập không phù hợp với thực tế thực hiện dự án như: 

Nhận thức về công tác kế hoạch còn yếu tại một số huyện, bố trí vốn cho các dự án 

còn dàn trải, nhiều dự án không hoàn thành theo ñúng thời gan quy ñịnh, công tác 

ñề bù giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gập nhiều khó khăn, công tác lập, 

thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán ở một số dự án chưa tốt, công 

tác lựa chọn nhà thầu. Năng lực chủ ñầu tư, tổ chuyên gia xét thầu còn hạn chế, 

năng lực của các cơ quan thay mặt cho chủ ñầu tư còn nhiều bất cập, ñiều này thể 

hiện ở gần như mọi công ñoạn từ chuẩn bị dự án ñến thực hiện dự án, năng lực của 

các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng còn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu cả về lượng 

và chất. Hệ quả của sự yếu kém này ảnh hưởng trực tiếp ñến tiến ñộ thực hiện dự án 

cũng như chất lượng và hiệu quả của dự án, tiến ñộ thi công các dự án chậm, thanh 

toán vốn ñầu tư cho các ñơn vị thi công còn bất cấp, công tác quyết toán vốn ñầu tư 

dự án còn chậm. 

Với phân tích cụ thể tại chương II về các hạn chế nguyên nhân hạn chế hiệu 

quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN. Luận án ñề xuất tám nhóm giải pháp cơ bản sau: 
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(1) Cải cách sửa ñổi bổ sung văn bản chính sách, cách thức quản lý trong quá 

trình ñầu tư như: (i) Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dự án ñầu tư 

xây dựng theo hướng ñồng bộ, thống nhất và ổn ñịnh; (ii)Nhanh chóng hoàn thiện 

thể chế hợp tác Nhà nước – Tư nhân (PPP) trong lĩnh vực ñầu tư dự án trên ñịa bàn 

tỉnh (iii) Hoàn thiện thể chế thuê tổ chức quản lý dự án bằng vốn NSNN; (iv) ðổi 

mới hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; (v) Nghiên cứu bổ xung 

chính sách liên quan ñến công tác ñến bù, theo giá thị trường; (vi) Phát triển khuyến 

khích hình thức tín dụng thay cho hình thức cấp phát ñối với dự án ñầu tư. 

(2) ðẩy nhanh tiến ñộ lập quy hoạch xây dựng và tăng cường quản lý ñầu tư 

xây dựng theo quy hoạch. 

(3) Hoàn thiện quy trình lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư. 

(4) ðổi mới công tác quản lý vốn của các dự án ñầu tư như: (i) ðổi mới cơ 

chế quản lý ñầu tư dự án sử dụng vốn NSNN; (ii) ðổi mới công tác kế hoạch hóa 

vốn ñầu tư dự án; (iii) Phân cấp quản lý vốn dự án ñầu tư bằng NSNN. 

(5) Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Nhà nước trong dự 

án ñầu tư : Kiểm soát trước khi bỏ vốn, kiểm soát trong khi bỏ vốn, kiểm soát sau 

khi bỏ vốn. 

(6) Kiện toán nâng cao công tác giao nhận thầu: Coi trọng công tác lập hồ sơ 

mới thầu, thực hiện cơ chế rút ngắn quy trình thời gian trình duyệt kế hoạch ñấu 

thầu, mở rộng hình thức giao thầu theo kế hoạch. 

(7) Kiện toàn công tác ñiều hành triển khai thực hiện ñự án: (i) Kiện toàn 

công tác quản lý ñền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng; (ii) Củng cố tăng cường 

công tác quản lý ñịnh mức, ñơn giá, dự toán và chi phí xây dựng. 

 (8) ðể thực hiện những giải pháp này, Luận án kiến nghị các cơ quan Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ ngành theo thẩm quyền của mình hoàn thiện các chiến lược, 

cơ chế, chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH theo ngành, vùng lãnh 

thổ; hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng môi trường ñầu tư lành mạnh, tạo ñiều 

kiện tốt nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. 
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 Có thể nói rằng các dự án ñầu tư bằng vốn NSNN trong thời gian qua trên 

ñịa bàn tỉnh Bắc Giang ñã có nhưng kết quả rất ñáng khích lệ, tuy nhiên hiệu quả 

còn chưa cao chưa ñạt ñược kỳ vọng, và còn tiềm ẩn những thất thoát lãng phí trong 

thực hiện dự án rất ñáng lo ngại và quan tâm giải quyết. Yêu cầu việc nâng cao hiệu 

quả ñầu tư công cũng như xu thế chuyển ñổi hình thức tái ñầu tư công hiện này, 

việc nâng cao hiệu quả dự án ñầu tư bằng vốn NSNN ngày càng cấp bách và quyết 

liệt hơn, ñiều ñó ñặt ra phải có những giải pháp ñồng bộ cả về chính sách và cách 

thức tiến hành thực hiện dự án ñầu tư.  
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PHỤ LỤC 01: MỘT SỐ SỐ LIỆU 
 

Bảng 4.1: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo 
 khu vực kinh tế 

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

ST
T 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ 
cấu 
(%) 

1 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

198.798 20,40 232.586 20,34 329.886 22,21 346.786 20,91 407.647 20,58 

2 
Công nghiệp 
và xây dựng 

404.697 41,54 474.423 41,48 591.608 39,84 667.323 40,24 814.065 41,10 

3 Dịch vụ 370.771 38,06 436.706 38,18 563.544 37,95 644.280 38,85 759.202 38,32 

 Tổng cộng 974.266 100 1.143.715 100 1.485.038 100 1.658.389 100 1.980.914 100 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70] 
 

Bảng 4.2: Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước  
theo giá so sánh 1994  phân theo  khu vực kinh tế 

ðơn vị tính: % 
STT Chỉ tiêu Năm 

2006 
Năm 
2007 

Năm   
2008 

Năm 
2009 

Năm   
2010 

 Tổng số 108,23 108,46 106,31 105,32 106,78 
I Phân theo thành phần kinh tế      
1 Kinh tế nhà nước 106,17 105,91 104,36 103,99 104,62 
2 Kinh tế ngoài nhà nước 108,44 109,37 107,47 106,52 108,09 
2.1 Kinh tế tập thể 103,51 103,32 103,01 102,85 102,98 
2.2 Kinh tế tư nhân 114,85 115,73 110,97 109,43 110,95 
2.3 Kinh tế cá thể 107,56 108,58 107,16 106,19 108,01 
3 Khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 114,33 113,04 107,85 104,81 108,12 
II Phân theo ngành kinh tế      
1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 103,69 103,76 104,68 101,82 102,78 
2 Khai khoáng 98,00 97,80 96,17 107,62 96,31 
3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 113,36 112,37 109,78 102,76 108,38 
4 Sản xuất, phân phối ñiện, khí ñốt, nước nóng, hơi 

nước và ñiều hòa không khí 
109,91 109,09 110,06 109,02 111,27 
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5 Cung cấp nước, hoạt ñộng quản lý và xử lý nước thải 107,73 108,13 107,00 106,50 107,39 
6 Xây dựng 111,04 112,15 99,62 111,36 110,06 
7 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và 

các ñộng cơ khác 
108,55 108,81 106,77 107,68 108,09 

8 Vận tải và kho bãi 110,13 111,04 111,91 108,48 108,74 
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 112,42 112,82 108,74 102,29 108,69 
10 Thông tin và truyền thông 

 
109,68 110,64 110,50 107,17 108,18 

11 Hoạt ñộng tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 108,18 108,84 110,75 108,70 108,35 
12 Hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản 102,94 104,06 102,5 102,55 102,62 
13 Hoạt ñộng chuyên môn, khoa học và công nghệ 104,38 105,63 104,13 104,29 104,54 
14 Hoạt ñộng hành chính và dịch vụ hỗ trợ 105,18 106,46 105,71 104,70 104,91 
15 Hoạt ñộng của ðảng CS, tổ chức CTXH, quản lý nhà 

nước, an ninh quốc phòng, ñảm bảo xã hội bắt buộc 
107,57 108,13 106,47 107,27 107,47 

16 Giáo dục và ñào tạo 108,42 108,75 107,97 106,56 106,95 
17 Y tế và hoạt ñộng trợ giúp xã hội 107,84 108,05 107,76 106,73 106,98 
18 Nghệ thuật vui chơi và giải trí 107,92 108,48 108,64 107,96 108,12 
19 Hoạt ñộng dịch vụ khác 107,48 108,09 106,42 106,26 106,75 
20 Hoạt ñộng làm thuê các công việc trong hộ gia ñình, sản 

xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 
ñình 

107,39 108,48 107,67 106,28 106,81 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70] 
Bảng 4.3: Vốn ñầu tư theo giá thực tế phân theo 

 thành phần kinh tế 
ðơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 S
T
T 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Cơ 
cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

1 
Kinh tế nhà 

nước 
185.102 45,70 197.989 37,20 209.031 33,90 287.534 40,50 316.285 38,10 

2 
Kinh tế ngoài 
nhà nước 

154.006 38,10 204.705 38,50 217.034 35.20 240.109 33,90 299.487 36,10 

3 
Khu vực có 
vốn ñầu tư 
nước ngoài 

65.604 16,20 129.399 24,30 190.670 30,90 181.183 25,60 214.506 25,80 

 Tổng cộng 404.712 100 532.093 100 616.735 100 708.826 100 830.278 100 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70] 
Bảng 4.4: Vốn ñầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế 

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
 Tổng số 343.135 532.093 616.735 708.826 830.278 
1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 25.715 33.907 39.697 44.309 51.071 
2 Khai khoáng 26.780 37.794 50.214 59.754 70.823 
3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 65.892 104.689 104.801 120.146 141.106 
4 Sản xuất, phân phối ñiện, khí ñốt, nước nóng, 

hơi nước và ñiều hòa không khí 
34.112 49.339 58.033 67.338 78.752 

5 Cung cấp nước, hoạt ñộng quản lý và xử lý 
nước thải 

8.932 13.845 16.041 18.465 21.463 

6 Xây dựng 12.292 19.725 23.370 26.227 30.679 
7 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và các ñộng cơ khác 
18.257 23.036 28.216 31.188 36.491 

8 Vận tải và kho bãi 40.159 69.946 76.439 85.343 99.990 
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 6.628 10.899 12.305 14.923 17.455 
10 Thông tin và truyền thông 

 
12.490 19.262 22.264 25.872 30.330 

11 Hoạt ñộng tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 2.205 6.324 7.587 9.888 11.557 
12 Hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản 4.426 23.444 32.198 33.315 39.064 
13 Hoạt ñộng chuyên môn, khoa học và công 2.863 5.402 6.327 8.010 9.340 
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nghệ 
14 Hoạt ñộng hành chính và dịch vụ hỗ trợ 11.495 17.921 20.741 23.817 27.914 
15 Hoạt ñộng của ðảng CS, tổ chức CTXH, quản 

lý nhà nước, an ninh quốc phòng, ñảm bảo xã 
hội bắt buộc 

10.767 14.606 17.940 21.406 25.116 

16 Giáo dục và ñào tạo 10.829 15.627 17.837 20.202 23.621 
17 Y tế và hoạt ñộng trợ giúp xã hội 5.699 7.399 8.795 10.278 11.998 
18 Nghệ thuật vui chơi và giải trí 4.203 6.218 8.617 10.632 12.496 
19 Hoạt ñộng dịch vụ khác 39.391 52.730 65.313 77.713 91.012 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70] 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 4.5: Tổng sản phẩm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang theo giá thực tế 
 phân theo khu vực kinh tế 

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 S

T
T 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

Giá trị 
Cơ cấu 
(%) 

1 
Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

3.529 39,83 3.993 37,85 4.926 36,5 5.261 34 6.142 32,5 

2 
Công nghiệp 
và xây dựng 

2.237 25,24 2.986 28,31 4.078 30,22 4.896 31,7 6.337 33,6 

3 Dịch vụ 3.095 34,93 3.570 33,84 4.492 33,28 5.293 34,3 6.410 33,9 

 Tổng cộng 8.861 100 10.549 100 13.496 100 15.450 100 18.889 100 
 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

Bảng 4.6: Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  
theo giá so sánh 1994  phân theo ngành kinh tế 

ðơn vị tính: % 
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
 Tổng số 109,6 110,2 109,1 107 109,3 
1 Nông và lâm nghiệp 101,36 102,96 102,2 102,5 102,8 
2 Thủy sản 108,07 109,29 110,7 113 110,9 
3 Công nghiệp khai thác mỏ 133,33 113,00 163,7 93,3 102,2 
4 Công nghiệp chế biến 123,88 123,78 117,3 108,6 120,4 
5 Sản xuất và phân phối ñiện, nước và khí ñốt 123,93 120,54 132,00 110,6 157,8 
6 Xây dựng 121,06 122,49 116,2 111,3 110,0 
7 Thương nghiệp; sửa chữa có ñộng cơ, mô tô, 

xe máy, ñồ dùng cá nhân và gia ñình 
104,35 108,93 109,5 126,7 110,1 

8 Khách sạn nhà hàng 111,2 109,09 121,6 101,1 115,6 
9 Vận tải kho bãi, thông tin liên lạc 110,4 107,87 122,4 108,1 119,4 
10 Tài chính, tín dụng 

 
116,44 112,21 133,2 110,9 106,1 

11 Hoạt ñộng khoa học và công nghệ 112,24 110,91 34,4 85,7 150 
12 Kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 107,04 102,75 110 107,7 100,1 
13 Quản lý NN, ANQP, ñảm bảo XH bắt buộc 129,4 117,96 98,3 101,7 107,5 
14 Giáo dục và ñào tạo 11,25 113,78 102,9 107,3 115,8 
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15 Y tế và hoạt ñộng cứu trợ xã hội 99,25 100,63 112,4 105,5 107,9 
16 Hoạt ñộng văn hóa thể thao 113,89 123,17 115,3 103,4 125,3 
17 Hoạt ñộng ðảng, ñoàn thể hiệp hội 106,90 108,06 123,9 116,9 103,1 
18 Hoạt ñộng phục vụ cá nhân, công cộng 138,13 104,17 100,08 112,5 104,9 
19 Hoạt ñộng làm thuê công việc gia ñình 116,3 105,56 107,9 124,4 107,8 
20 Hoạt ñộng khác 119,81 107,09 142,6 135,1 79,8 

 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 4.7: Tổng hợp các nguồn vốn ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  
giai ñoạn 2006 - 2010 

ðơn vị tính: tỷ ñồng 

Kết quả thực hiện vốn ñầu tư ST
T 

DANH MỤC 
Tổng 
số 2006 2007 2008 2009  2010 

Cơ 
cấu 
(%) 

  Tổng số: 30,200 3,684 4,690 6,397 7,342 8,087 100.0 

1 Vốn ñầu tư ngân sách tỉnh quản lý 6,528 693 1,038 1,373 1,795 1,629 21.6 

  Vốn ngân sách do ñịa phương quản lý 4,715 626 903 1,003 1,182 1,000   

  Vốn ODA do ñịa phương quản lý 704 67 109 150 178 199   

  Vốn TPCP 1,110 0 27 219 434 430   

2 Vốn vay tín dụng ưu ñãi 234 50 59 15 80 30 0.8 

3 Vốn bộ ngành TW 2,235 266 411 576 407 575 7.4 

  Vốn Ngân sách do TW quản lý 1,840 205 366 478 353 438   

  Vốn ODA do TW quản lý 395 61 45 97 54 137   

4 Vốn ñầu tư nước ngoài 3,439 172 234 958 935 1,140 11.4 

  Vốn các tổ chức phi chính phủ 
(NGOs) 

219 42 44 58 35 40   

  Vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) 

3,220 130 190 900 900 1,100   

5 Vốn ñầu tư của các doanh nghiệp, 
HTX 

7,180 1,100 1,265 1,455 1,600 1,760 23.8 

6 Vốn ñầu tư của dân cư và hộ cá thể 10,584 1,403 1,683 2,020 2,525 2,953 35.0 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 
 

Bảng 4.8: Vốn ñầu tư từ Ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  
phân theo ngành kinh tế 
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ðơn vị tính: tỷ ñồng 
  

STT DANH MỤC 
Tổng 
số Năm 

2006 
Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Cơ 
cấu 
(%) 

  Tổng số: 6,684 830 1,269 1,482 1,665 1,437 100.0 

1 
ðầu tư ñối với 
ngành nông nghiệp 

589 91 139 133 124 103 8.8 

2 
ðầu tư ñối với 
ngành công nghiệp, 
xây dựng 

4,315 587 849 1,020 897 962 64.6 

3 
ðầu tư ñối với lĩnh 
vực dịch vụ 

144 32 16 24 30 42 2.2 

4 
ðầu tư ñối với lĩnh 
vực xã hội 

1,635 120 266 305 615 331 24.5 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

Bảng 4.9: Các dự án ñầu tư bằng vốn Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Nông 
nghiệp của tỉnh Bắc Giang và số việc làm tạo mới hoặc tăng thêm 

 

TT Tên dự án 
Vốn ñầu tư Ngân 
sách nhà nước  

(tỷ ñồng) 

Số việc làm 
tạo mới hoặc 
tăng thêm 

1 Trạm bơm Cống Bún (2 giai ñoạn) 13 4 
2 Trạm bơm Quang Biểu-ðông Tiến 17 4 
3 Kênh N7+ Trạm bơm Me 18 3 
4 Cải tạo kênh 5/3 17 4 
5 Kênh ðèo Rẻ Trí Yên 17 4 
6 ðối ứng dự án thuỷ nông Nam Yên Dũng 15 3 

7 
ðối ứng dự án phát triển nông thôn tổng hợp 
Giảm nghèo 

15.5 4 

8 
ðối ứng dự án hệ thống kênh trục HTTL 
Sông Cầu 

13 4 

9 
ðối ứng dự án hệ thống thuỷ lợi Cầu Sơn- 
Cấm Sơn 

15 4 

10 Hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ 17 4 
11 Kiên cố hoá kênh mương 15 5 
12 Nâng cấp Trạm bơm Lãng Sơn và Kênh G52 14 3 
13 Trung tâm giống thuỷ sản 14 3 
14 Trại Lợn Giống Ông Bà 17 6 
15 ðối ứng dự án thuỷ nông hồ Sông Sỏi 13 2 
16 ðền bù giải phóng mặt bằng ñê Trung ương 20 4 
17 Tu bổ ñê ñịa phương 18 3 
18 Cải tạo nâng cấp ñê sông Thương 17 4 

19 
Dự án xây dựng cơ sở vật chất phòng, chống 
cháy rừng 

16 3 

20 ðầu tư xây dựng CSVC  Chi cục Thú y 16 3 
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21 
Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai 
xã ðông Hưng 

19 4 

22 
Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng sạt lở xã 
Thắng Cương 

20 3 

23 
Dự án kè chống sạt lổ bờ sông Lục Nam 
(ðoạn phố Kim-xã Phượng Sơn huyện Lục 
Ngạn) 

19 2 

24 Kênh tiêu ngoài hàng rào KCN Quang Châu 18 3 
25 Cải tạo nâng cấp trạm bơm Trúc tay 21 5 
26 Trạm giống cây ăn quả cây lâm nghiệp 17.5 4 
27 ðối ứng các dự án cấp nước sạch tập trung 19 2 
28 Một số công trình khác 15.5 5 

Nguồn: Tính toán từ các phiếu khảo sát 
 
 
 

Bảng 4.10: GDP của Bắc Giang và vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước 
(Tính theo giá thực tế các năm) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 
 

Quý/Năm 
Vốn ñầu tư của các Dự án từ 
Ngân sách Nhà nước trong kỳ 

Giá trị GDP của Bắc Giang 
trong kỳ 

Q1/2006 254 2216 
Q2/2006 249.25 2212 
Q3/2006 251 2214 
Q4/2006 254.75 2219 
Q1/2007 376 2635 
Q2/2007 375 2638 
Q3/2007 378 2636 
Q4/2007 380 2640 
Q1/2008 489 3100 
Q2/2008 495 3104 
Q3/2008 493 3102 
Q4/2008 486 3109 
Q1/2009 622 3321 
Q2/2009 625 3325 
Q3/2009 628 3323 
Q4/2009 635 3341 
Q1/2010 553 3631 
Q2/2010 561 3635 
Q3/2010 557 3637 
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Q4/2010 562 3647 
Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

 
Bảng 4.11: Tổng hợp số dự án và số vốn ñăng ký trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  

giai ñoạn 2006 - 2010 
 

STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Số dự án 83                181                 226                 281            384  
2 Vốn ñăng ký 5300           13,525            17,874            21,132       28,689  

 Nguồn: Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bắc Giang [57], [58], [59], [60], [61], [62] 

 
 
 

Bảng 4.12: Tốc ñộ tăng trưởng vốn ñầu tư cả nước và của tỉnh 
 Bắc Giang  giai ñoạn 2006 - 2010 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

STT Chỉ tiêu 
ðơn vị 
tính 

2006 2007 2008 2009 2010 

I  Cả nước             
1 Tổng vốn ñầu tư tỷ ñồng 404712 532093 616735 708826 830278 
2 So với GDP  % 41.52% 46.52% 41.53% 42.74% 41.91% 
3 Tốc ñộ tăng  % 17.9% 31.47% 15.91% 14.93% 17.13% 

II  Bắc Giang             

1 Tổng vốn ñầu tư 
 Tỷ 
ñồng 3.684 4.69 6.397 7.569 8.163 

2 So với GDP  % 41.6% 44.5% 51.4% 56.9% 56.1% 
3 Tốc ñộ tăng  % 41.0% 27% 36% 18% 8% 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70], Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

 
Bảng 4.13: Tổng hợp cơ cấu vốn ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  giai ñoạn 

2006 - 2010 
ðơn vị: % 

 STT Chỉ tiêu Cơ cấu 

1 Vốn ñầu tư nước ngoài 11.3% 

2 Vốn ñầu tư của các doanh nghiệp, HTX 23.5% 

3 Vốn ñầu tư của dân cư và hộ cá thể 35.0% 

4 Vốn Ngân sách Nhà nước 30,2% 

4.1 +Vốn ngân sách do trung ương quản lý 6.0% 

4.2 +Vốn ngân sách do ñịa phương quản lý 15.9% 
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4.3 +Vốn ODA  3.7% 

4.4 +Vốn Trái phiếu Chính phủ 3.9% 

4.5 +Vốn vay tín dụng ưu ñãi 0.8% 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 
 

Bảng 4.14: Cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Giang  giai ñoạn 2006 - 2010 
ðơn vị: % 

STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 

1  Nông, lâm nghiệp & thủy sản 39.83 37.85 36.5 34 32.5 

2   Công nghiệp - xây dựng 25.24 28.31 30.22 31.7 33.6 

3    Dịch vụ 34.93 33.84 33.28 34.3 33.9 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 

 
Bảng 4.15: Tốc ñộ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của cả nước và  

 tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2006 -2010 
ðơn vị tính: % 

STT Chỉ tiêu 
Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

I Cả nước 8,23 8,46 6,31 5,32 6,78 
1.1 Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản 
3,69 3,76 4,68 1,82 2,78 

1.2 Công nghiệp và 
xây dựng 

10,38 10,22 5,98 5,52 7,70 

1.3 Dịch vụ 8,29 8,85 7,37 6,63 7,52 
II Tỉnh Bắc Giang 9,6 10,2 9,1 7 9,3 
2.1 Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản 
1,6 3,3 2,5 2,7 3,1 

2.2 Công nghiệp và 
xây dựng 

22,6 22,9 17,3 10,2 16,7 

2.3 Dịch vụ 12 9,3 9,9 9,0 9,1 
 

Nguồn: Tổng cục thống kê [69] [70], Cục thống kê tỉnh Bắc Giang [19][20]. 
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PHỤ LỤC 02: 
 KIỂM ðỊNH MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

 
Crosstabs 
 Notes 
 
Output Created 24-SEP-2011 10:14:52 

Comments   

Data 

 

   
Filter 

<none> 

   
Weight 

<none> 

   
Split File 

<none> 

Input 

   
N of Rows in Working Data 
File 

21 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

   
Cases Used 

Statistics for each table are based on all the cases 
with valid data in the specified range(s) for all 

variables in each table. 

Syntax 
CROSSTABS  /TABLES=v4  BY v5  /FORMAT= 

AVALUE TABLES  /STATISTIC=CHISQ PHI  
/CELLS= COUNT . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.00 
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Dimensions Requested 

2 

   
Cells Available 

116508 

 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

   
Valid Missing Total 

   
 
 
 
  

   
N Percent N Percent N Percent 

Ln(VDTNSNN) * Ln(GDP) 20 95.2% 1 4.8% 21 100.0% 
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Ln(VDTNSNN) * Ln(GDP) Crosstabulation 
 

Count  

Ln(GDP) 
  

7.48 
7.58 7.78 7.84 7.88 7.88 7.92 7.95 7.99 8.02 8.03 8.03 8.06 8.08 8.08 8.14 8.18 8.20 8.23 

8.33 
 

Total 

                      

5.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.28 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.53 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.66 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.75 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.89 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
5.98 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.01 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.04 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
6.14 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.17 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.21 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.26 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
6.34 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
6.36 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 
6.47 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
6.55 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ln(VDTNSNN) 

 
6.57 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
6.64 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
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Notes 
 
Output Created  

Comments   

Input Data 

 

  Filter <none> 

  Weight <none> 

  Split File <none> 

  N of Rows in Working 
Data File 31 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

  Cases Used 
Statistics for each table are based on all the cases 

with valid data in the specified range(s) for all variables 
in each table. 

Syntax 

CROSSTABS  /TABLES=ln_von_n  BY ln_ld  
/FORMAT= AVALUE TABLES  /STATISTIC=CHISQ 

PHI  /CELLS= COUNT . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.00 

  Dimensions Requested 2 

  Cells Available 116508 

Case Processing Summary 
 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Ln_Von NSNN * LN_LD 28 90.3% 3 9.7% 31 100.0% 

Ln_Von NSNN * LN_LD Crosstabulation 
 
Count  

  LN_LD Total 

  .41 .69 1.10 1.19 1.22 1.25 1.34 1.39 1.61 1.79   

Ln_Von 
NSNN 

2.56 
0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

  2.64 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

  2.71 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

  2.74 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

  2.77 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

  2.83 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 6 

  2.86 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

  2.89 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

  2.94 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

  3.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

  3.04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 1 2 7 1 1 7 1 4 3 1 28 
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Crosstabs 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value Df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 102.111(a) 90 .180 

Likelihood Ratio 75.932 90 .855 
Linear-by-Linear 
Association 

.017 1 .895 

N of Valid Cases 
28     

a  110 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04. 
 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 
1.910 .180 

  Cramer's V .637 .180 

N of Valid Cases 28   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

 

Ln(GDP)

8.388.258.138.007.887.757.637.50

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = .21  

Mean = 7.98

N = 20.00

Ln(Von_NSNN)

6.756.506.256.005.755.505.255.00

8

6

4

2

0

Std. Dev = .42  

Mean = 6.06

N = 20.00

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .912(a) .832 .823 .08742 

a  Predictors: (Constant), Ln(DNS) 
 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

.682 1 .682 89.222 .000(a) 

  Residual .138 18 .008     

  Total .819 19       
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a  Predictors: (Constant), Ln(Von_NSNN) 
b  Dependent Variable: Ln(GDP) 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 5.262 .289   18.218 .000 

  Ln(Von_NSNN) .449 .048 .912 9.446 .000 

a  Dependent Variable: Ln(GDP) 

 

Ln_Von NSNN

3.063.002.942.882.812.752.692.632.56

7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = .13  

Mean = 2.80

N = 28.00

LN_LD

1.751.501.251.00.75.50

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .29  

Mean = 1.22

N = 28.00

 

 Coefficients(a) 

 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 1.067 1.182   .903 .00003 

  Ln_Von 
NSNN 

.054 .421 .025 .129 .00004 

a  Dependent Variable: LN_LD 
 
 

Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .063(a) .045 -.038 .29314 

a  Predictors: (Constant), Ln_Von NSNN 

 
 
 
 
 
 



185 

PHỤC LỤC 03: 
 KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỘT SỐ DỰ ÁN TỪ 
 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

 
I. Tổng hợp kết quả khảo sát 
Số phiếu phát ra: 183 phiếu, thu về 166 phiếu (90,7%) 
 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
 
1. Loại dự án:  

 

 
 4,7%       Dự án nhóm A 
 

 
23,5%      Dự án nhóm B 

 
71,8%      Dự án nhóm C 

 

2. Số dự án bắt ñầu thực hiện: 
 

 
 31,2%       Trước 2006 
 

 
 10,2%        2006 

 
15,3%       2007 

 
 12,3%        2008 
 

 
13,7%       2009 

 
17,3%       2010 

 

3. Số dự án hoàn thành trong năm 
 

 
 12,3%       2006 
 

 
 13,7%        2007 

 
11,3%       2008 

 
 13,1%        2009 
 

 
13,9%       2010 

 
35,7%       Sau 2010 

 

4. Tổng mức ñầu tư của dự án 
 

 
10,3%       < 5 tỷ ñồng 
 

 
25,7%       5 – 10 tỷ ñồng 

 
23,6%       10 – 20 tỷ ñồng 

 
20,1%       20 – 30 tỷ ñồng 
 

 
11,8%      30 – 40 tỷ ñồng 

 
4,3%         40 – 50 tỷ ñồng 

            
 4,2%       > 50 tỷ ñồng 
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5. Lĩnh vực ñầu tư 

 
 
 22,35%      Ngành Công nghiêp và xây dựng 
 
              
 17,8%         Ngành Giao thông vận tải 
 
 
 20,78%       Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 
                   
 6,07%         Ngành y tế 
 
 
 3,4%            Ngành văn hóa thông tin – thể dực, thể thao, thương mại và du lịch 
 
 
 7,1%          Ngành giáo dục ñào tạo 
 
 
 3,5%           Ngành quản lý nhà nước 
 
 
 2,3%           Ngành an ninh quốc phòng 
 
 
 16,7%         Phát triển ñô thị 
 
 

6. ðịa bàn thực hiện dự án 
 

         
18,1%      TP Bắc Giang 

 
8,4%        H. Yên Dũng 

 

      
15,3%       H. Việt Yên 

        
 8,2%      H. Hiệp Hòa 

 
9,2%        H. Tân Yên 

   
7,2%        H. Lạng Giang 

        
8,4%         H. Lục Nam 

10,1%       H. Lục Ngạn 

       
8,6%         H. Sơn ðộng 

       
6,5%         H. Yên Thế         
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PHẦN II: THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

7. Cơ quan phê duyệt dự án 
 

 
 1,3%          Thủ tướng CP 
 

 
   8,5%           Bộ 

 
  71,6%           UBND tỉnh 

 
 18,1%          UBND huyện 
 

 
  0,5%           Khác 

 

8.  ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư của dự án 
 

 
 83,6%       Không phải ñiều 

chỉnh 

 
11,2%         1 lần 

 
3,2%           2 lần 
 

 
    1,2%       3 lần 
 

       
   0,8%        Nhiều hơn 3 lần 

 

 
9.  ðiều chỉnh tổng dự toán của dự án  

 
 
 81,2%       Không phải ñiều 

chỉnh 

 
14,3%         1 lần 

 
2,3%           2 lần 
 

 
   1,5%       3 lần 
 

       
   0,7%        Nhiều hơn 3 lần 

 

 
10. Hình thức lựa chọn nhà thầu hạng mục chính của dự án. 

 
Hình thức lựa chọn nhà thầu 
hạng mục chính của dự án 

Trung bình 
giai ñoạn 

2006 2007 2008 2009 2010 

ðấu thầu rộng rãi 
 

24,54% 
 

18,3% 
 

    20,1% 
 

     23,8% 
 

 28,7% 
 

    31,8% 

 
ðấu thầu hạn chế 

 

 
66,04% 

 
71,3% 

 
68,4% 

 
66,5% 

 
63% 

 
61% 

 
Chỉ ñịnh thầu 

 

 
9,42% 

  10,4%    11,5%     9,7%   8,3%  
7,2% 

 
 

11. Hình thức quản lý dự án. 
 
 16,2%        Chủ ñầu tư tự thực hiện 
 

 
 51,6%        Chủ nhiệm ñiều hành dự án 

 
 28,2%        Thuê tư vấn quản lý dự án 

 
     3%       Khác 
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12.  ðơn vị vận hành, sử dụng dự án khi hoàn thành 
          
     91,2%       Là người trực tiếp sử dụng 

 
8,8%        Là người không trực tiếp sử 
dụng 
 
 

13.  Nguồn vốn thực hiện dự án 
 

Nguồn vốn thực 
hiện dự án 

Trung bình 
giai ñoạn 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ngân sách Trung 
ương 

 
21,10% 

 
     21,32% 

 
      24,65% 

 
     25,35% 

 
  15,06% 

 
   19,11% 

 
Ngân sách ðịa 

phương 
 

 
52,63% 

 
    60,04% 

    
      58,84% 

 
     50,1% 

 
    50,31% 

 
   43,84% 

 
Vốn ODA 

 

 
12,29% 

 
    13,4% 

 
     10,51% 

 
    12,63% 

 
 9,08% 

 
    15,85% 

 
Trái phiếu Chính 

phủ 
 

 
10,75% 

 
0% 

 
     1,89% 

 
1 1,16% 

 
   21,36% 

 
    19,36% 

 
Vốn vay ưu ñãi 

 

 
3,23% 

   
     5,24% 

 
     4,11% 

 
    0,76% 

 
   4,19% 

 
1,84% 

 

14.  Số lao ñộng bình quân thực hiện dự án trong các năm 
 

Chỉ tiêu lao ñộng bình quân 
của dự án qua các năm 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

< 30 lao ñộng 57 55 49 41 43 
         30 – 50  lao ñộng 80 78 82 90 93 

50 - 100 lao ñộng 15 16 18 16 14 
100 - 150 lao ñộng 8 7 8 9 8 
150 - 200 lao ñộng 4 6 4 3 2 
>  200 lao ñộng 2 4 5 7 6 

 

15.   Kế hoạch bố trí vốn hàng năm của Dự án 
 

Chỉ tiêu vốn bố trí hàng năm 
của dự án 

2006 2007 2008 2009 2010 

< 2 tỷ 35 27 21 25 28 
2 – 5 tỷ 50 47 49 46 43 
5 – 10 tỷ 65 72 70 73 75 
10 – 20 tỷ 13 15 20 17 16 
> 20 tỷ 3 5 6 5 4 
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16.  Khối lượng thực hiện hàng năm của Dự án 
 

Khối lượng thực hiện hàng năm của 
Dự án so với kế hoạch vốn bố trí 
hàng năm 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
< Kế hoạch vốn bố trí trong năm 

 

2,3% 5,7% 2,1% 3,2% 2,8% 

 
>  Kế hoạch vốn bố trí trong năm 

 

97,7% 94,3% 97,9% 96,8% 97,2% 

 
 

PHẦN III: ðÁNH GIÁ CỦA CHỦ ðẦU TƯ ðỐI VỚI  CÁC ðƠN VỊ 
CÓ LIÊN QUAN ðẾN DỰ ÁN 

 
17.  ðánh giá của Chủ ñầu tư về sự cần thiết của dự án 

 
 
  98,7%         Rất cần thiết 

 
      1,3%        Cần thiết 

 
 0%         Chưa cần thiết 
 

 
18.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án (ra Quyết 

ñịnh ñầu tư) 
 
  11,2%           Nhanh 

 
 75,6%            Vừa phải 

 
 13,2%           Chậm 
 

19.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán 
 

 
  16%           Nhanh 

 
 72,3%            Vừa phải 

 
 11,7%           Chậm 
 

20.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt kết quả ñấu thầu 
 
  51,2%           Nhanh 

 
 46,5%            Vừa phải 

 
 2,3%           Chậm 
 

21.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quyết toán 
 
  3,2%           Nhanh 

 
 33,7%            Vừa phải 

 
 63,1%           Chậm 
 

22.   ðánh giá của chủ ñầu tư về các văn bản chế ñộ ban hành ñối với dự án 
 
96,8%          Phù hợp 

 
0%         Chưa phù hợp 

 
3,2%           Khác 
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23. ðánh giá của chủ ñầu tư về mức ñộ phức tạp của dự án 
 
     7,3%            Phức  tạp 

 
77,1%             Bình thường 

 
15,6%           ðơn giản 
 

24.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian thanh toán của Kho bạc Nhà nước 
ñối với dự án 

 
  11,8%           Nhanh 

 
 72,9%            Vừa phải 

 
 15,3%           Chậm 
 

25.  ðánh giá của chủ ñầu tư ñối với chất lượng của ñơn vị tư vấn thiết kế dự án 
 
26,8%          Tốt 

 
64,6%         Bình  thường 

 
8,6%           Chưa tốt 
 

26.  ðánh giá của chủ ñầu tư về chất lượng của ñơn vị thi công các hạng mục chính  
36,5%          Tốt 58,2%         Bình  thường  

5,3%           Chưa tốt 
 

27.  ðánh giá của chủ ñầu tư ñối với chất lượng phục vụ của các cơ quan quản 
lý nhà nước ñối với Dự án. 

 
46,5%          Hài lòng 

 
51,2%         Bình  thường 

 
2,3%           Chưa hài lòng 
 

 
PHẦN IV: ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 
28.  ðánh giá của chủ ñầu tư về về công suất sử dụng của các công trình của dự án 
 
   86,5%         ðáp ứng thiết kế 

 
    13,5%        Chưa ñáp ứng thiết kế 
 

29.  ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng thu hút của dự án ñối với các dự án 
khác 

 
   21,5%              Tốt 

 
   71,3%            Vừa phải 

 
 7,2%           Chưa tốt 
 

30.  ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng của dự án ñối với môi trường 
 
   10,2%              Tốt 

 
   74,5%            Vừa phải 

 
15,3%           Chưa tốt 
 

 
31.  ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng của dự án ñối với kinh tế xã hội 
 
     20,4%        Nhiều 

 
 50,3%          Vừa phải 

 
   29,3%        Chưa nhiều 
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II. Danh mục các dự án ñược khảo sát 
 

STT DANH MỤC Ghi chú  

I Công nghiệp    

1 Dự án ðường dây và trạm biến áp 220 kv   

2 Dự án ðường dây và trạm biến áp 110 kv   

3 Dự án ðường dây và trạm biến áp trung thế   

4 Dự án Phát triển lưới ñiện    

5 Dự án Hạ tầng  KCN ðình Trám   

6 Dự án Cấp nước KCN và CCN SK-NH   

7 Dự án Hạ tầng làng nghề ðông Thượng   

8 Dự án Hạ tầng làng nghề Thủ Dương    

9 
Dự án Dự án Làng nghề Tổng hợp Trung Hưng-Mai Trung (ðan lát, 
nhựa tái chế, dệt may) 

  

10 Dự án ðối ứng dự án ñiện nông thôn REII   

11 Dự án Hạ tầng CS cụm công nghiệp các huyện, thành phố   

12 Dự án Tuyến cấp nước cho cụm CN Song Khê-Nội Hoàng   

II Giao thông Vận tải   

1 Dự án Cầu ñường bộ vào TP Bắc Giang   

2 Dự án Quốc lộ31: Sửa chữa mở rộng( Km42-Km52)   
3 Dự án Quốc lộ31: Sửa chữa mở rộng( Km52-Km68)   

4 Dự án Nâng cấp Km 85- Km 93+500 QL 279    

5 Dự án Vốn sửa chữa ñường bộ   

6 Dự án ðối ứng Cầu Bắc Giang   

7 Dự án Cầu Bến ðám   

8 Dự án Cầu Bến Tuần   

9 Dự án ðường 284 Lai -Nghi Thiết   

10 Dự án ðường 287 (Tân Sỏi - Cầu Ca)   

11 Dự án ðường 265   

12 Dự án Nâng cấp ñường tỉnh 242 (Bố Hạ- ðèo Cà)   

13 Dự án Mở rộng ñường 284 (ðoạn xã Tiền phong-Yên Dũng)   

14 Dự án ðường 398 (ðoạn Tiền Phong - ðồng Việt)   

15 Dự án ðường vào TT xã ðèo Gia   

16 Dự án ðường vào TT xã Yên Sơn   

17 Dự án ðường vào TT xã Thạch Sơn   

18 Dự án ðường Quán Rãnh-Thượng Lan   
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19 Dự án ðường Kép-Hương Sơn   

20 Dự án ðường trên Kênh chính-Tân Yên   

21 Dự án ðường Tân Dĩnh-ðào Mỹ Lạng Giang   

22 Dự án ðường vào Nhà máy ñiện Sơn ðộng   

23 Dự án ðường vào Cụm CN Việt Yên   

24 
Dự án ðường Dân sinh, kênh tưới thuộc khu vực cụm công nghiệp 
Song Khê- Nội Hoàng 

  

25 Dự án ðường ngoài KCN Quang Châu   
26 Dự án ðường ngoài KCN Vân Trung   
27 Dự án ðường ngoài KCN Việt Hàn   
28 Dự án ðường giao thông ngoài KCN Vân Trung nối với QL 37   

29 Dự án ðường qua KCN ðình Trám làn 2   

30 Dự án Trung tâm sát hạch lái xe (3ha)   

31 Dự án ðường GTNT   

32 
Dự án ðường giao thông vào Nhà máy nhiệt ñiện Vũ Xá (huyện Lục 
Nam) 

  

33 Dự án Nâng cấp ñường vào khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ   

III Nông nghiệp và phát triển nông thôn   

1 Dự án Cứng hoá mặt ñê   

2 Dự án Hồ suối Mỡ   

3 Dự án Tu bổ ñê thường xuyên   

4 Dự án Kênh trục hệ thống thuỷ lợi Sông Cầu   

5 
Dự án bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, Yên Dũng (theo Qð 
193/2006/Qð-TTg) 

  

6 Dự án Trạm bơm Cống Bún (2 giai ñoạn)           
7 Dự án Trạm bơm Quang Biểu-ðông Tiến   

8 Dự án Kênh N7+ Trạm bơm Me   

9 Dự án Cải tạo kênh 5/3   

10 Dự án Kênh ðèo Rẻ Trí Yên   

11 Dự án thuỷ nông Nam Yên Dũng   

12 Dự án phát triển nông thôn tổng hợp Giảm nghèo          
13 Dự án hệ thống kênh trục HTTL Sông Cầu   

14 Dự án hệ thống thuỷ lợi Cầu Sơn- Cấm Sơn   

15 Dự án Hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ   

16 Dự án Kiên cố hoá kênh mương   

17 Dự án Nâng cấp Trạm bơm Lãng Sơn và Kênh G52   

18 Dự án Trung tâm giống thuỷ sản   

19 Dự án Trại Lợn Giống Ông Bà   
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20 Dự án thuỷ nông hồ Sông Sỏi   

21 Dự án ðền bù giải phóng mặt bằng ñê Trung ương   

22 Dự án Tu bổ ñê ñịa phương   

23 Dự án Cải tạo nâng cấp ñê sông Thương   

24 Dự án xây dựng cơ sở vật chất phòng, chống cháy rừng   

25 Dự án ðầu tư xây dựng CSVC  Chi cục Thú y   

26 Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai xã ðông Hưng   
27 Dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương   

28 
Dự án kè chống sạt lổ bờ sông Lục Nam (ðoạn phố Kim-xã Phượng 
Sơn huyện Lục Ngạn) 

  

29 Dự án Kênh tiêu ngoài hàng rào KCN Quang Châu   

30 Dự án Cải tạo nâng cấp trạm bơm Trúc tay   

31 Dự án Trạm giống cây ăn quả cây lâm nghiệp   

IV Ngành Y tế   

1 Dự án Bệnh viên ða khoa tỉnh (giai ñoạn 1,2) - 500 giường   

2 Dự án Bệnh viên ða khoa tỉnh - 800 giường   

3 Dự án Bệnh viện ða khoa Yên Dũng (Giai ñoạn 1,2)   

4 Dự án Bệnh viện ða khoa huyện Lạng Giang   

5 Dự án Bệnh viện ða khoa huyện Việt Yên   

6 Dự án Bệnh viện ðiều dưỡng và PHCN   

7 Dự án Bệnh viện ða khoa khu vực huyện Lục Ngạn   

8 Dự án Bênh viện ða khoa huyện Hiệp Hoà   

9 Dự án Bênh viện ða khoa huyện Lục Nam   

10 Dự án Hội ðông y-Hội chữ thập ñỏ   

11 Dự án Bệnh viện Phụ sản   

12 Dự án Cải tạo phòng khám và ñường vào bệnh viện phụ sản   

13 Dự án Thiết bị Y tế   

14 Dự án Bệnh viện ña khoa thành phố Bắc Giang   

V Ngành văn hoá thông tin - Thể dục, thể thao,TM   

1 Dự án Xây dựng hạ tầng khu du lịch di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám    

2 Dự án Cải tạo Sân vận ñộng thành phố Bắc Giang   

3 Dự án HTCS khu du lịch Suối Mỡ   

4 Dự án Mở rộng hệ thống phát thanh, truyền hình   

5 Dự án Hỗ trợ ñầu tư phủ sóng truyền hình   

6 Dự án Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tỉnh   



194 

7 Dự án Chợ Nông sản Lục Ngạn   

8 Dự án Chợ Sàn   

9 Dự án ðình Thổ Hà, huyện Việt Yên   

10 Dự án ðình Lỗ Hạnh, huyện Hiệp Hoà   

11 Dự án Tôn tạo chùa Bổ ðà   

12 Dự án Nhà văn hoá bản Mậu, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn ðộng   

VI Ngành giáo dục ñào tạo   

1 Dự án Trường TH K.Tế-Kỹ thuật dạy nghề   

2 Dự án Trung tâm Giáo dục KTTH hướng nghiệp    

3 Dự án Trung tâm dạy nghề Yên Thế   

4 Dự án Trường Chính trị tỉnh   

5 Dự án Trường THPT Việt Yên  số 1   

6 Dự án Trường PT cấp 2-3 Sơn ðộng   

7 Dự án Trường THPT Cẩm ðàn- Sơn ðộng (Sð3)   

8 Dự án Trường THPT Lạng Giang  số 2   

9 Dự án Trường THPT Phương Sơn L. Nam (giai ñoạn1,2)   

10 Dự án Trường THPT Yên Thế    

11 Dự án Trường THPT Tân Yên số 1   

12 Dự án Trường THPT Tân Yên số 2   

13 Dự án Trường THPT Lục Ngạn  số 1   

14 Dự án Mở rộng trường THPT Lục Ngạn số 3   

15 Dự án Trường PT cấp 2-3 Tân Sơn  Lục Ngạn   

16 Dự án Trường THPT Yên Dũng số 1   

17 Dự án Trường THPT Yên Dũng số 2   

18 Dự án Trường THPT Yên Dũng số 3   

19 Dự án Trường THPT Năng Khiếu Ngô Sỹ Liên   

20 Dự án Trường THPT Ngô Sỹ Liên   

21 Dự án Trường THPT Hiệp Hoà số 1   

22 Dự án Trường THPT Hiệp Hoà số 4   

23 Dự án Trường THPT Lạng Giang số 1   

24 Dự án Trường THPT Lý Thường Kiệt    

25 Dự án Trung tâm giáo dục quốc phòng   

26 Dự án Trường PT dân tộc nội trú tỉnh    

VII Quản lý Nhà nước   

1 Dự án Phòng Công chứng số 1 Bắc Giang   
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2 
Dự án Trụ sở ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bắc Giang 

  

3 Dự án Nhà làm việc Trường Chính trị tỉnh   

4 Dự án Cải tạo nâng cấp khu Hội nghị tỉnh   

5 Dự án TT lưu trữ, Sở Tài nguyên và Môi trường   

6 Dự án Hỗ trợ cải tạo nhà làm việc TT kỹ thuật tài nguyên và môi trường   

7 Dự án Trụ sở làm việc Sở Y tế.   

8 Dự án Trụ sở Giao thông vận tải   

9 Dự án Trụ sở làm việc Sở Bưu chính-Viễn thông   

10 Dự án Cải tao, nâng cấp Trụ sở Sở Tài chính   

11 Dự án Trụ sở Ban tổ chức và Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ   

12 Dự án Trụ sở ðoàn ñại biểu QH tỉnh   

13 Dự án Nhà tiếp dân của tỉnh   

14 Dự án Văn phòng làm việc liên cơ quan   

15 
Dự án Nâng cấp năng lực phục vụ của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 
Bắc Giang 

  

VIII An ninh quốc phòng   

1 Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh   

2 Dự án Hỗ trợ cơ quan BCH quân sự  tỉnh   

3 Dự án Thao trường huấn luyện quân sự   

4 
Dự án Nâng cấp cải tạo ñường cơ ñộng tác chiến phòng thủ PT-05 tỉnh 
Bắc Giang 

  

5 
Dự án Thao trường huấn luyện, diễn tập, bắn chiến ñấu cấp tiểu ñoàn 
Bộ binh 

  

6 Dự án Di dân tái ñịnh cư trường Bắn TB1   

7 Dự án Trạm công an PCCC    

IX Phát triển ñô thị   

1 
Dự án Khu xử lý rác thải thành phố Bắc Giang  (Gồm bãi xử lý rác và 
ñường) 

  

2 Dự án ðường Huyền Quang làn II   

3 Dự án ðường Huyền Quang (ñoạn Thánh Thiên - ðê sông Thương)   

4 Dự án Hệ thống ñèn ñường (15 tuyến)   

5 Dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị và hội thảo TP Bắc Giang   

6 Dự án XD mở rộng Hệ thống cấp nước TPBG   

7 Dự án ðối ứng dự án thoát nước và VSMT thành phố   

8 Dự án Hạ tầng công viên trung tâm   

9 Dự án Mở rộng nghĩa trang Tân An   

10 Dự án ðường Nội thị   
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11 Dự án ðường vành ñai khu ðông Bắc Thành phố Bắc Giang   

12 
Dự án ðường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài (ñoạn từ ñường Lê Lợi 
ñến QL 1A mới) 

  

13 
Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Bắc giang từ 20000 m3/ngày 
ñêm lên 25000 m3/ngày ñêm 

  

14 Dự án Nghĩa trang Nhân dân Thành phố Bắc Giang   

X Một số nguồn vốn và dự án khác   

1 Dự án Hỗ trợ ñồng bào theo Qð 134   

2 Dự án Trung tâm giáo dục lao ñông xã hội tỉnh   

3 Dự án ðề án giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn ðộng   

4 Dự án Hỗ trợ trung tâm cụm xã   

5 Dự án Trung tâm ứng dụng KHCN tỉnh   

6 Dự án phát triển nông thôn tổng hợp Giảm nghèo          

7 Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TPBG   

8 Dự án năng lượng nông thôn II (REII)   

9 Dự án Trường cao ñẳng công nghệ Việt Hàn   

10 Dự án cải tạo kênh trục sông Cầu   

11 Dự án Hồ Khe ðặng    

12 Dự án Quốc lộ 37   

13 Dự án trồng rừng Việt ðức   

14 Dự án Hiện ñại hoá hệ thống thuỷ lợi Cầu Sơn- Cấm Sơn   

15 Dự án Quốc lộ 37 (km13 - km34)   

16 Dự án ðường 298   

17 Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ (ADB)   

18 Dự án Cải tạo, nâng cấp ñường GTNT  (WB3)   

19 Dự án Nâng cấp tỉnh lộ 398 ñoạn Quế Nham - Cầu Gồ (Km30-K50)   
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PHIẾU KHẢO SÁT DỰ ÁN 
(Phiếu không ghi tên Dự án) 

 
Người thực hiện khảo sát: 
Mục ñích khảo sát: 
Phạm vi khảo sát: 
 
Xin quý vị vui lòng ñiền, ñánh dấu thích hợp vào ô trống với các thông tin sau: 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
 
1. Loại dự án:  

 
 
               Dự án nhóm A 
 

 
                Dự án nhóm B 

 
                Dự án nhóm C 

 
2.  Năm bắt ñầu thực hiện dự án 

 
 
                   Trước 2006 
 

 
                   2006 

 
                2007 

 
                    2008 
 

 
                   2009 

 
                  2010 

 
3.  Năm hoàn thành dự án 

 
 
                  2006 
 

 
                   2007 

 
                 2008 

 
                   2009 
 

 
                   2010 

 
                 Sau 2010 

 
4. Tổng mức ñầu tư của dự án 

 
 
                  < 5 tỷ ñồng 
 

 
                  5 – 10 tỷ ñồng 

 
                 10 – 20 tỷ ñồng 

 
                 20 – 30 tỷ ñồng 
 

 
                30 – 40 tỷ ñồng 

 
                 40 – 50 tỷ ñồng 

            
                  > 50 tỷ ñồng 
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5. Lĩnh vực ñầu tư 
 
 
                    Ngành Công nghiêp và xây dựng 
 
              
                     Ngành Giao thông vận tải 
 
 
                    Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 
                   
                    Ngành y tế 
 
 
                    Ngành văn hóa thông tin – thể dực, thể thao, thương mại và du lịch 
 
 
                   Ngành giáo dục ñào tạo 
 
 
                   Ngành quản lý nhà nước 
 
 
                  Ngành an ninh quốc phòng 
 
 
                  Phát triển ñô thị 
 
 

6. ðịa bàn thực hiện dự án 
 

         
               TP Bắc Giang 

 
               H. Yên Dũng 

 

      
                H. Việt Yên 

        
                 H. Hiệp Hòa 

 
                 H. Tân Yên 

 
               H. Lạng Giang 

        
                  H. Lục Nam 

 
                 H. Lục Ngạn 

       
                 H. Sơn ðộng 

       
                   H. Yên Thế         
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PHẦN II: THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

7. Cơ quan phê duyệt dự án 
 

 
                  Thủ tướng CP 
 

 
                   Bộ 

 
                    UBND tỉnh 

 
                  UBND huyện 
 

 
                    Khác 

 

8.  ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư của dự án 
 

 
                   Không phải ñiều 

chỉnh 

 
                   1 lần 

 
                 2 lần 
 

 
                    3 lần 
 

       
                  Nhiều hơn 3 lần 

 

 
9.  ðiều chỉnh tổng dự toán của dự án  

 

 
                  Không phải ñiều 

chỉnh 

 
                  1 lần 

 
                  2 lần 
 

 
                    3 lần 
 

       
                  Nhiều hơn 3 lần 

 
 

 

10. Hình thức lựa chọn nhà thầu hạng mục chính của dự án. 
 

Hình thức lựa chọn nhà thầu 
hạng mục chính của dự án 

2006 2007 2008 2009 2010 

ðấu thầu rộng rãi 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ðấu thầu hạn chế 

 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
Chỉ ñịnh thầu 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

11. Hình thức quản lý dự án. 
 

 
                   Chủ ñầu tư tự thực hiện 
 

 
                  Chủ nhiệm ñiều hành dự án 

 
                    Thuê tư vấn quản lý dự án 
 

 
                   Khác 
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12.  ðơn vị vận hành, sử dụng dự án khi hoàn thành 
 

          
                     Là người trực tiếp sử dụng 

 
               Là người không trực tiếp sử dụng 

 

13.  Nguồn vốn thực hiện dự án 
 

Nguồn vốn thực hiện dự án 2006 2007 2008 2009 2010 

Ngân sách Trung ương 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ngân sách ðịa phương 

 

 
 

 
 

 
     

 
   

 
     

 
Vốn ODA 

 

 
 

 
   

 
      

 
   

 
   

 
Trái phiếu Chính phủ 

 

 
 

 
   

 
      

 
    

 
   

 
Vốn vay ưu ñãi 

 

 
 

 
   

 
  

 
   

 
   

 

14.  Số lao ñộng bình quân thực hiện dự án trong các năm 
 

 
Chỉ tiêu lao ñộng bình quân 

của dự án qua các năm 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
< 30 lao ñộng 

     

       
   30 – 50  lao ñộng 

     

 
50 - 100 lao ñộng 

     

 
100 - 150 lao ñộng 

     

 
150 - 200 lao ñộng 

     

 
>  200 lao ñộng 

     

 
 
 
 



201 

15.   Kế hoạch bố trí vốn hàng năm của Dự án 
 

 
Chỉ tiêu vốn bố trí hàng năm 

của dự án 
2006 2007 2008 2009 2010 

 
< 2 tỷ 

 

     

 
2 – 5 tỷ 

 

     

 
5 – 10 tỷ 

 

     

 
10 – 20 tỷ 

 

     

 
> 20 tỷ 

 

     

 

16.  Khối lượng thực hiện hàng năm của Dự án 
 

Khối lượng thực hiện hàng năm 
của Dự án so với kế hoạch vốn 
bố trí hàng năm 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
< Kế hoạch vốn bố trí trong năm 

 

     

 
>  Kế hoạch vốn bố trí trong năm 

 

     

 
 

PHẦN III: ðÁNH GIÁ CỦA CHỦ ðẦU TƯ ðỐI VỚI  CÁC ðƠN VỊ 
CÓ LIÊN QUAN ðẾN DỰ ÁN 

 
17.  ðánh giá của Chủ ñầu tư về sự cần thiết của dự án 

 
 
                    Rất cần thiết 

 
                       Cần thiết 

 
              Chưa cần thiết 
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18.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án (ra 
Quyết ñịnh ñầu tư) 

 
                    Nhanh 

 
                      Vừa phải 

 
                    Chậm 

19.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán 
 

 
                    Nhanh 

 
                     Vừa phải 

 
                    Chậm 

20.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt kết quả 
ñấu thầu 

 
                     Nhanh 

 
                     Vừa phải 

 
                   Chậm 

21.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quyết toán 
 
                   Nhanh 

 
                     Vừa phải 

 
                   Chậm 

22.   ðánh giá của chủ ñầu tư về các văn bản chế ñộ ban hành ñối với dự án 
 
                   Phù hợp 

 
               Chưa phù hợp 

 
                 Khác 

 
23.  ðánh giá của chủ ñầu tư về mức ñộ phức tạp của dự án 
 
                    Phức  tạp 

 
                   Bình thường 

 
                  ðơn giản 

24.  ðánh giá của chủ ñầu tư về thời gian thanh toán của Kho bạc Nhà nước 
ñối với dự án 

 
                    Nhanh 

 
                     Vừa phải 

 
                    Chậm 

 
25.  ðánh giá của chủ ñầu tư ñối với chất lượng của ñơn vị tư vấn thiết kế dự án 
 
                    Tốt 

 
                   Bình  thường 

 
                 Chưa tốt 

26.  ðánh giá của chủ ñầu tư về chất lượng của ñơn vị thi công các hạng mục chính  
 
                   Tốt 

 
                   Bình  thường 

 
                  Chưa tốt 

27.  ðánh giá của chủ ñầu tư ñối với chất lượng phục vụ của các cơ quan 
quản lý nhà nước ñối với Dự án. 

 
                   Hài lòng 

 
                   Bình  thường 

 
                   Chưa hài lòng 
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PHẦN IV: ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 
28.  ðánh giá của chủ ñầu tư về về công suất sử dụng của các công trình của 

dự án 
 
                      ðáp ứng thiết kế 

 
                     Chưa ñáp ứng thiết kế 

29.  ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng thu hút của dự án ñối với các dự án 
khác 

 
                      Tốt 

 
                       Vừa phải 

 
                 Chưa tốt 

30.  ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng của dự án ñối với môi trường 
 
                      Tốt 

 
                        Vừa phải 

 
                 Chưa tốt 

 
31.ðánh giá của chủ ñầu tư về tác ñộng của dự án ñối với kinh tế xã hội 
 
                      Nhiều 

 
                   Vừa phải 

 
                    Chưa nhiều 

 


